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Bụi một tấc lòng ưu ái cũ


Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông

NGUYỄN TRÃI

Trong lịch sử nhân loại, những cuộc tranh chấp quanh chiếc ngai vàng bao giờ cũng đẫm máu. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, chúng tôi dừng lại với thời gian đầu thế kỷ 13, thời gian diễn ra những cuộc tàn sát thảm khốc giữa các tập đoàn thù nghịch và cũng là thời gian cận kề vói những chiến công lẫy lừng của dân tộc.


Một câu hỏi đã vang lên: Do đâu mà ông cha ta dựng được những trang sử ngời sáng ngay sau thời gian người trong một nước chém giết nhau không thương xót?

Để giải đáp, không thể quên vừng sáng chói lòa trên mái điện Diên Hông và trên lều trại của tướng sĩ Bình Than - vừng sáng bùng lên từ tấm lòng yêu nước sắt son của mọi người dân Việt. Chính tấm lòng cao quí đó đã xoá nhoà mọi dấu vết phân rẽ hận thù, xóa nhoà mọi mưu mô phe nhóm mù lòa để làm sống lại sức mạnh bất khuất hào hùng của dân tộc. Nhưng cũng chắc chắn là mọi chuyện khó thể diễn ra trong êm ả bình lặng dù ở bên các lạch suối, bờ sông của miền thượng du heo hút hay ngay dưới mái những cung điện kinh thành Thăng Long.

Vì thế, nhìn ngược về một thời đã chìm khuất, chúng tôi không thể không nghĩ tới những oan khiên mà tiên nhân phải nhận chịu trong những ngày lòng yêu nước cố vẫy vùng để không chết nghẹt giữa các xu hướng phản tranh luôn có trong tay mọi phương tiện và quyền lực.

Bằng các tình tiết hư cấu dựa trên khung cảnh lịch sử, chúng tôi mong sẽ làm được phần nào công việc gợi ý cho những suy tư cần thiết trong giai đoạn cúa chúng ta.

SÀIGÒN 1990


Hồi  1:

AN MIÊN LỮ QUÁN



Mặt trời chớm khuất sau những mỏm đá xám xịt cao ngất của dẫy Hoàng Liên Sơn khi đoàn người vượt qua con dốc cuối cùng dẫn đến Bến Chợ. Vài tia nắng chiều hất ngược lên nền trời những vệt sáng hình dẻ quạt nhuốm đỏ các cồn mây đang dồn lại thành những khối hình kỳ dị.

Dẫn đầu là một người vạm vỡ chít khăn đầu rìu, tuổi trạc ba mươi. Vận y phục phường săn bằng vải thô màu chàm, cặp mắt hơi lộ trên khuôn mặt vuông, nước da xạm nắng, gã có vẻ ngoài của một người miền núi chất phác nóng nẩy nhưng cách điều khiển ngựa và khoé nhìn sắc bén lại ngầm chứa vẻ linh lợi của một người từng trải. Kế sau gã là hai người nhiều tuổi hơn dắt theo cặp ngựa thồ chất đầy bao giỏ trên lưng. Cách cặp ngựa thồ chừng mươi sải là một thanh niên sóng ngựa song song với một ông già.

Cả năm đều im lặng như đang lắng nghe tiếng vó ngựa gõ trên mặt đường lởm chởm sỏi đá. Từng cụm bụi tung lên dưới những chiếc móng sắt pha lẫn vào màn sương chiều đang buông xuống xóa nhoà lần cảnh vật. Đoàn người vào Bến Chợ lúc đèn trước các hàng quán vừa được thắp sáng.

Bến Chợ nằm ngay phần đầu của dải bình nguyên dọc hữu ngạn sông Thao ven con lộ lớn chạy qua nhiều vùng hiểm trở từ miền Hoa Nam về ngã ba Trung Hà. Toàn khu gồm hơn ba trăm nóc nhà dài khoảng ba dặm dọc hai bên lộ và một bến sông không lúc nào vắng bóng thuyền bè. Đây là trạm dừng chân bắt buộc cho người qụa lại giữa hai mé thượng lưu sông Thao và từ bắc thùy về xuôi. Đây cũng là nơi trao đổi hàng hoá quan trọng của một vùng rộng lớn bao gồm miền tây bắc biên thùy Đại Việt, miền rừng núi tây nam nhà Tống và nước Đại Lý. Muối từ các trấn Hải Đông ngược sông Đà lên và trâu ngựa từ các miền rừng núi tây bắc dồn xuống là nguồn hàng đã giúp không ít người dựng nen cơ đồ khi tới Bến Chợ. Kẻ thanh công nhất trong số những người này là chủ nhân An Miên lữ quán.

Ông xưng họ Vạn nhưng dân cư ở đây lúc đầu thường gọi ông là Phó Gíam vì nghe nói có một thời ông từng làm xã quan, chức Phó Sử Gíam. Lâu dần, mọi người lại đổi cách xưng hô gọi ông là Vạn lão gia.

Vạn lão gia tới Bến Chợ từ mười tám năm trước, khi ông mới ngoài bốn mươi. Khởi nghiệp bằng nghề buôn trâu rồi buôn thêm ngựa, một thời gian sau, ông mở cửa hàng bán đủ loại gạo muối vải vóc và cuối cùng lập khách điếm. Buổi đầu xuất hiện, ông chỉ có ba gia nhân với mấy chiếc túi khoác trên vai. Bốn thầy trò đều không có gia đình thân quyến. ít năm sau, số gia nhân của ông tăng lên trên năm mươi người. Ba gia nhân theo ông đầu tiên đều đã có vợ con và trở thành người đứng đầu một số cơ sở của ông. Riêng Vạn lão gia đích thân trông coi An Miên lữ quán và vẫn sống một mình.

Đoàn người kìm ngựa trước hàng rào nứa bao quanh quán, dưới ngọn đèn treo nơi cổng chính. Phía dưới tấm biển ghi tên quán là một tờ cáo thị lớn dán kín trên tấm bảng thường ngày vẫn ghi các món ăn đặc biệt của lữ quán. Tờ cáo thị còn mới, chi chít chữ.


Trong lúc gã chít khăn đầu rìu và hai người kia dắt ngựa vào sân, chàng thanh niên và ông già bước tới trước tấm bảng. Tờ cáo thị là bản sao một chiếu chỉ của nhà vua vừa được ban bố. Chàng thanh niên nhìn nhanh những hàng chữ:

- Hạ qua thì thu tới, đông tàn ắt xuân sang, luật biến thiên tự nhiên là thế. Cho nên, cuộc sống đổi thay, lẽ đời chuyển hoá, các triều đại nối tiếp nhau mà cầm đầu giềng mối xã tắc.

Trẫm ứng mệnh trời, thuận lòng người, kế ngôi nhà Lý đã tròn hai mươi bảy năm.

Nay, thấy một số người, hoặc trong tôn thân nhà Lý hoặc thuộc dòng thần tử cố thểu, còn lâm thế tiến lui nan giải, phải tiếp tục cầm gươm vác gíao, gối đất nằm sương đối chọi với triều đình, kéo dài tháng ngày gian khổ, vừa hao tổn tâm lực vừa tạo cảnh bất an cho trăm họ. Trẫm rất khổ tâm vì cảnh ngộ của những người đó và hết sức đau lòng vì chưa dứt cảnh cốt nhục tương tàn.

Để thoát vòng gian khổ và đem lại an vui cho trăm họ, các người nên từ bỏ binh giáp, gấp rút trở về Thăng Long cùng Trẫm tới đền Đông cổ, đứng trước anh linh tiên liệt mở cuộc hội thể xoá bỏ hận thù, chia hưởng lộc trời, chung lo báo quốc.

Trẫm đã lệnh cho hết thấy các lộ trấn dứt bỏ mọi ý nghĩ, hành vi phân biệt đối với tôn thân nhà Lý và thần tử cố thểu. Đất nước là của chung trăm họ chứ không phải của riêng họ Lý, họ Trần. Ngôi cửu ngũ thuộc về ai chẳng qua do thiên định nhất thời để xã tắc luôn vững giềng mối mà thôi...

Trẫm đang ngóng đợi mọi người tại Thăng Long và trông mong sớm có phút giây chúng ta cùng đứng dưới mái đền Đông cổ trước sự chứng gíam của tổ tông để cùng nói lên lời thề không giữ hận thù giữa con dân trong một nước...

Chàng thanh niên vừa đọc dứt chợt nghe có người lên tiếng:

-Thật là đại phúc cho quốc gia nếu phía sau chuyện này không có mưu sâu kế hiểm nào.

Người lên tiếng là một ông già bán thuốc dạo, da mặt nhăn nheo đang đứng sát bên. Chàng thanh niên ngạc nhiên không biết lão từ đâu hiện ra và tới bên chàng lúc nào. Lão thản nhiên hỏi chàng:

-Ý quan khách ra sao?

Chàng mỉm cười từ tốn:

-Không rõ đây là lời của nhà vua hay lời của Quốc Sư?

-Sao quan khách lại phân biệt như vậy? Giữa nhà vua với Quốc Sư thì có gì khác?

Chàng thanh niên cười thành tiếng:

-Khác nhau chứ! Nhà vua là nhà vua, Quốc Sư là Quốc Sư, giống nhau thế nào được!

Lão còn toan lên tiếng nhưng chàng thanh niên đã quay đi trong lúc nói với lại:

-Chuyện này chẳng liên can gì tới mấy giỏ hàng của tôi cả. Ai nói cũng thế thôi!

Chàng ra dấu cho ông già cùng bước vào sân.

Lão bán thuốc dạo cũng xốc lại hành lý trên vai bước theo. Lão vượt lên trước hai người, bước vào đại sảnh, đi tới chiếc bàn nhỏ kê sát bên khung cửa sổ trổ ra khu vườn bên trái, gỡ bọc hành lý, ngồi xuống.

Lúc này chàng thanh niên và ông già mới bước ngang đại sảnh. Chủ quán lật đật rời quầy hàng, chạy ra chào đón. Tuy tuổi đã cao nhưng dáng đi của ông rất nhẹ nhàng và giọng ông chắc nịch. Ông đưa chàng thanh niên và ông già tới chiếc bàn rộng kê gần quầy hàng, ông già nghiêng người nói nhỏ và mắt chủ quan loé sáng liếc nhanh về phía chàng thanh niên, ông vội vã kéo ghế mời khách ngồi rồi bước ra nhà sau.

Hai người vừa yên vị, ông đã trở lại bưng theo một khay trà. ông đứng kề bên chàng thanh niên, nghiêng người đặt khay trà xuống bàn, rồi vừa loay hoay bày mấy chiếc ly, ông vừa nói nhanh:

-Xin vương gia lưu tâm. Quán bữa nay có nhiều khách lạ đáng ngờ.

Chàng thanh niên thờ ơ nhìn quanh, lên tiếng:

-Đa tạ Vạn lão gia, xin cứ để chúng tôi tự lo.

Chàng đón bình trà trên tay chủ quán rót vào ly. Chủ quán lui xuống nhà sau và hai người ngồi lặng lẽ.

Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa khua dồn dập. Dường như người cưỡi ngựa phóng thẳng vào sân quán, tiếp liền đó là tiếng quát thét giận dữ. Cả hai nhìn ra phía ngoài nhưng không rõ chuyện gì.

Giữa lúc đó, gả chít khăn đầu rìu bước tới ngồi xuống bên chàng thanh niên, nói nhỏ:

-Bẩm vương gia, đã chọn phòng ở cuối tả vu.

Chàng thanh niên nhíu mày gắt:

-Kiều Phúc, ta đã dặn chỉ kêu ta là chủ nhân.

Kiều Phúc bối rối đưa mắt nhìn quanh, vừa kịp thấy hai người lạ đột ngột xuất hiện ngay trước cửa đại sảnh. Hai người không bước vào mà dừng giữa cửa nhìn soi mói những người đang ngồi bên trong. Cả hai đều trọng tuổi. Một người lùn mập, mặt tròn, đầu hói, râu quai nón tua tủa che gần kín hai tai. Dưới ánh đèn sáng, trán lão bóng láng, mặt hầm hầm sắc giận, cặp mắt ốc nhồi quắc lên dữ tợn. Cạnh lão là một người hơi ốm, nước da xám ngoét. Người này cao hơn bạn một cái đầu có cái nhìn lạnh lẽo tựa hồ cái nhìn của một cặp mắt giả vô hồn. Đầu y cạo nhẵn thín nhưng y lại mặc áo gấm dài tới gần đầu gối, ngang lưng nịt chiếc khăn lụa đỏ. Bộ dạng y rất khó phân định vì pha trộn nửa tăng, nửa tục, nửa quan, nửa dân. Điểm rõ rệt nhất ở y chỉ là cái vẻ lạnh lùng vừa tàn nhẫn vừa hiểm độc. Y lặng thinh trong lúc lão lùn dựng ngược hàm râu quai nón, trợn mắt nói như gầm lên:

-Kẻ nào vừa từ phía Bắc xuống, nói ngay!

Khắp đại sảnh đều hướng về phía lão với vẻ ngạc nhiên khó chịu, không ai lên tiếng. Cả hai chậm chạp bước tới, đi ngang những bàn có người ngồi, trừng trừng ngó. Kiều Phúc nói với chàng thanh niên:

-Hai gã này từ hướng bắc tới. Vừa tới sân họ đã quát tháo tra vấn đám gia nhân trong quán về một nhóm người nào cũng mới từ hướng bắc tới.

Chàng thanh niên quay về phía ông già, hỏi:

-Đại thúc biết mấy người này không?

Ông già khẽ lắc đầu:

-Chỉ biết sơ một người, nhưng ...

Ông không nói hết câu vì hai người kia đang lừ lừ tiến về phía họ. Tới nơi, lão lùn đưa bàn tay hộ pháp chỉ thẳng vào mặt chàng thanh niên, hỏi:

-Tiểu tử từ đâu tới?

Chàng thanh niên cố giữ giọng binh tĩnh hỏi lại:

-Chẳng hay nhị vị cần hỏi điều chi?

Lão lùn gằn giọng:

-Ta hỏi mi rồi, mi từ đâu tới?

Chàng thanh niên vẫn mềm mỏng:

-Việc đó đâu có liên can tới quí vị!

Chủ quán từ nhà dưới chạy lên, đứng phía sau chàng thanh niên. Nhận ra người đang gãy chuyện, ông vội xen vào:

-Hà trại chủ có điều chi mà nổi cơn lôi đình vậy? Xin thủng thẳng nói rõ đầu đuôi coi lão có thể tiếp được gì cho trại chủ chăng.

Lão lùn trợn mắt nói như hét vào mặt chủ quán:

-Mi tiếp gì? Tiếp cho mấy thằng họ Lý ở cái xó Khau Pho xúc phạm ta hả?

Chủ quán toát mồ hôi, lắc đầu quầy quậy:

-Sao Hà trại chủ lại nói vậy? Lão sống gần trọn đời ở đất này có bao giờ biết đến những chuyện động trời ấy mà Hà trại chủ nỡ ...

Không đợi chủ quán dứt câu, lảo lùn quát:

-Mi muốn nói ta dựng chuyện hả?

Toàn thân run lên vì kích động, lão giơ hai nắm tay ra, mặt đỏ rần. Chủ quán cố mỉm cười, dịu giọng:

-Xin trại chủ bớt nóng!

Chủ quán vừa dứt câu, lão đã đấm mạnh lên mặt bàn, chỉ vào mặt chàng thanh niên nói:

-Lão họ Vạn bênh mi nên chính mi là thủ phạm.

Lão quơ tay gạt phắt bình trà trước mặt chàng thanh niên xuống đất. Chủ quán còn đang lúng túng trước cơn giận điên cuồng của lão, lão đã hét tiếp:

-Nhãi ranh, thú tội đi! Chần chừ một giây, ta sẽ chẻ xác mi thành hai mảnh.

Chàng thanh niên vội ngầm đưa tay dưới gầm bàn bóp mạnh tay Kiều Phúc rồi lên tiếng:

-Quả tình kẻ ngu này không liên can đến tiên sinh. Xin tiên sinh bình tĩnh kể lại sự việc coi ra sao.

Lập tức, lão lùn quài tay ra sau lưng rút phắt lưỡi đao to bản chém chéo xuống đầu chàng thanh niên. Chàng vội bật người ra phía saụ trong lúc Kiều Phúc và ông già đông xô mạnh chiếc bàn vào lão.

Hà trại chủ là Hà Đằng thuộc dòng họ nhiều đời truyền nối nắm quyền động chúa miền núi tây bắc sông Thạo. Lúc này các động đã thu hẹp thành một số sơn trại, nhưng họ Hà vẫn giữ nguyên thế nghênh ngang một cõi. Khi nghĩa binh Phạt Trần Hưng Lý của Võ Thành Vương lui về lập căn cứ tại miền tây bắc Qui Hoá, họ Hà càng tự tung tự tác hơn vi cả hai phe Lý, Trần đều muốn có sự hỗ trợ của các sơn trại.Các quan chức triều đình tại lộ Qui Hoá luôn tránh nhúng tay vào việc làm của họ Hà trong khi nghĩa binh Hưng Lý cũng cố không gãy va chạm. Hà Đằng là người hung hăng nóng nảy nên mặc sức buông lung.

Từ lúc chàng thanh niên bắt đầu đối đáp với Hà Đằng thì hai người ngồi bên chiếc bàn kê khuất trong góc đại sảnh đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều trạc ngoại ngũ tuần mặc đồ vải thường màu nâu sậm giống như các lái buôn trâu vẫn xuất hiện tại Bến Chợ vào các kỳ đầu tháng. Một người để râu ba chòm tỉa kỹ lưỡng còn người kia tóc đã bạc nhưng mặt mày nhẵn nhụi. Hai người nhìn chuyện đang diễn ra tựa hồ cảnh trên sân khấu. Người tóc bạc nói với người kia:

-Hẳn không ngoài sắp đặt của Quách Bá Liêm.

Người kia gật đầu nói:

-Như thể lại càng chứng tỏ mức chính xác của những điều mà tôi với ông đã thu được.

-Ông nghĩ là lão Quách cũng đã biết như ta?

-Đúng thế!

Vừa đáp, người kia vừa mân mê mấy chòm râu trong lúc mắt không rời khỏi chàng thanh niên:

-Chưa biết chừng mấy thằng kia với lão chủ quán cùng một phe thật!

-Ông đoán vậy sao?

-Tôi nghĩ chỉ có đám bộ hạ Võ Thành Vương mới được lão chủ quán săn đón lo lắng như thế.

Người đầu bạc trề môi:

-Vương hầu gì mấy thứ cá nằm trên thớt đó. Bất quá vài mẻ lưới là xong.

Người kia lắc đầu:

-Chớ nên khinh địch, ông Nguyễn! Tụi nó đứng vững hơn hai mươi năm và còn mở thêm đồn trại, đưa tay tới tận Trường An phủ chứ chuyện chơi sao.

Người đầu bạc vẫn giữ nguyên giọng khinh miệt:

-Ông mới ngoại ngũ tuần mà nhụt chí sớm quá. Định xoá cái tên Trấn Giang Lê Bảo dễ vậy sao?

-Muốn xoá tên mình thì tôi sẽ tìm cách khác. Tôi chỉ nhắc rằng Võ Thành Vương không ươn hèn như người em chú bác của ông ta là Lý Huệ Tôn đâu.

Lê Bảo ngưng lại gợi sự lưu tâm của bạn rồi tiếp:

-Cha ông ta bị truất ngôi Thái Tử phế làm thứ dân nên từ thuở nhỏ ông ta chỉ là một đứa bé quê mùa. Khi Huệ Tôn lên ngôi vì thương hại mà ban cho ông ta vương tước, nhưng ông ta đâu có được tham dự chuyện triều đình nên thực tế vẫn là kẻ chân trắng. Một anh chân trắng mà đương đầu ngang ngửa với Quốc Sư suốt hơn hai mươi năm thì không thể coi thường được.

Nguyễn Đông, tức người đầu bạc, không bác được lập luận của Lê Bảo nhưng vẫn không đổi ý:

-Nhưng ông ta đâu còn nữa. Bộ ông không tin ông ta đã chết rồi sao?

-Ở tuổi ngoài sáu mươi thì sống chết là thường, nhưng cho rằng vì ông ta chết mà phe phản nghịch tan rã thì không chắc đúng. Một người như Võ Thành Vương phải biết sắp xếp chu đáo mọi chuyện thuộc về hậu sự. vả lại, tin tức đã cho hay đứa con trai của ông ta còn có phần trội hơn cha về nhiều mặt.

-Ông nghe nói về thằng đó thế nào?

-Thám tử của ta chưa hề biết gương mặt thật của y vì y che dấu hành tung rất kỹ. Tất cả chi tiết thu góp được cho tới nay chỉ gồm vỏn vẹn mấy điều về bản lĩnh võ công vô địch và mức tinh thông binh pháp của y. Y được coi là không có đối thủ trên toàn lộ Quí Hoá này và có tài điều binh xuất quỉ nhập thần.

Nguyễn Đông cười nhạt:

-Đã không gặp mặt thì làm sao biết tài cán thế nào. Bọn vô tích sự đó chỉ bày trò thêm chân cho rắn.

Lê Bảo trợn mắt:

-Ông cho rằng dễ bịt mắt Quốc Sư lắm sao? Tưởng thế thì sớm rụng đầu đó.

Nguyễn Đông tỏ vẻ ngờ vực:

-Chỉ khó bịt mắt Quốc Sư về những chuyện Quốc Sư có thể biết thôi. Đây là chuyện một thằng nhãi chui rúc trong xó núi cách kinh thành mấy trăm dặm thì Quốc Sư làm cách nào để phân rõ thực hư.

Lê Bảo bật cười:

-Ông nhìn đời đơn giản quá. Quốc Sư không chỉ cỏ hai mắt, hai tai mà có cả ngàn mắt, ngàn tai. Hơn hai mươi năm nay, Quốc Sư không dám đưa quân triều đinh tiến vào phía tây vùng núi Hoàng Liên đâu phải Quốc Sư mù tịt về phe họ Lý mà chính vì biết quá rõ. Hơn nữa, còn một chứng cớ rõ rệt là Quốc Sư đã đặt ông với tôi ở vùng này ngần ấy ngày tháng. Quốc Sư có khi nào dùng người không đúng nơi đúng chỗ đâu.

Câu nói cuối của Lê Bảo khiến Nguyễn Đông có vẻ hài lòng. Lão không tranh cãi thêm mà đưa mắt về phía Hà Đằng và chàng thanh niên, hỏi:

-Thằng con của Võ Thành Vương chắc cũng trạc thằng nhãi kia?

Lê Bảo gật đầu:

-Chắc cỡ đó.

-Tên nó là gì nhỉ? Tôi quên rồi.

-Lý Trung Chính!

-Ừ Lý Trung Chính!

Hai người ngưng nói, khi Hà Đằng chém lưỡi đao xuống và bị chiếc bàn lớn ập tới. Thay vì lui lại, lão đạp ngay một chân vào mép bàn tung người phóng vụt qua, lao tới trước chàng thanh niên. Nhưng chủ quán đã bước lên chắn ngang giữa hai người, năn nỉ:

-Hà trại chủ bất tất nóng nẩy động thủ như thế. Xin trại chủ hãy cho biết đã xẩy ra chuyện gì.

Lão xô chủ quán sang một bên và lưỡi đao lại vung lên. Đột nhiên, lão giật mình khựng lại, bước lui, mặt càng đỏ gắt hơn. Nơi chiếc bao da bọc quanh cườm tay cầm đao của lão đang rung lên một mũi tiêu nhỏ. Lão kéo mũi tiêu ra, giơ lên quát như sấm nổ:

-Tên khốn kiếp nào làm việc đê mạt này?

Khắp đại sảnh im phắc. Lão liền quay về phía chàng thanh niên ném thẳng mũi tiêu vào mặt chàng. Chàng thanh niên nghiêng đầu như ánh chớp trong khi mũi tiêu xẹt qua bên tai cắm vào bức vách phía sau. Chàng có vẻ không kìm nổi cơn giận xấn lên, nhưng từ phía bên kia đại sảnh bỗng có người lên tiếng:

-Sao lại có kẻ ngang ngược lỗ mãng như vậy?

Tất cả đều quay về phía vừa phát ra tiếng nói và thấy một thư sinh đang nhìn Hà Đằng bằng ánh mắt khó chịu. Thư sinh ngồi chung với hai người khác cùng trạc tuổi trên dưới hai mươi.
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Hà Đằng chưa từng gặp ai dám nhìn thẳng mặt lão nên lời lẽ và thái độ của thư sinh như lửa đốt trên đầu. Lão quên luôn chàng thanh niên, co chân đá tung chiếc bàn, hầm hầm bước về phía thư sinh. Nền đất rung chuyển dưới từng bước đi của lão. Dừng lại cách thư sinh một khoảng, lão gằn giọng:

- Thằng nhãi đui điếc kia muốn gì?

Thư sinh tiếp tục nhìn Hà Đằng bằng ánh mắt khinh thị, chậm rãi nhấn từng tiếng:

- Ta muốn đánh đòn mấy đứa ngang ngược. Hà Đằng tưởng như vừa có một mũi gươm thọc vào lông ngực. Lão gầm lên tung người về phía trước. Chân chưa đạp đất, lão đã chém ngang một nhát đao cực mạnh. Thanh đoản đao như làn chớp vạch một vòng sáng rợn người. Thư sinh lui một bước cười nhạt:

- Múa may chút nữa rồi cúi đầu nhận đòn phạt.

Hà Đằng giận tới phát cuồng. Lão nhắm ngay mặt thư sinh quăng thanh đao tới. Lưỡi đao xé gió rít lên. Thư sinh vội nghiêng mình, phất mạnh tay áo. Một luông kình lực cuốn tới xô vẹt lưỡi đao đập vào bờ vách văng xuống nền nhà chát chuá. Cùng lúc, Hà Đằng hất tung một chiếc bàn khác xấn tới đối diện với thư sinh. Mặt lão tím ngắt, hai mắt đỏ ngầu như máu. Lão hét lớn đánh bổ một tay xuống đầu thư sinh trong lúc tay kia phóng thẳng vào giữa ngực chàng. Đòn phân thủ liên công của lão đặt thư sinh vào thế trên đe dưới búa cực kỳ hung hiểm. Nhưng thư sinh đợi cho tay đối phương áp tới mới nhẹ nhàng lách sang bên như một làn gió. Hà Đằng chỉ kịp thấy một chiếc bóng vụt qua thì cả hai tay đã đánh vào khoảng không. Lão hoảng hốt bước lui, phòng chống một đòn đánh trả.

Chủ quán lợi dụng cơ hội chen vào giữa hai người, ông đưa tay chặn Hà Đằng lại trong lúc hai người bạn cùng đi bước tới lôi thư sinh về phía sau.

Lúc này trong đại sảnh gần như vắng hoe. Ngoại trừ mấy người đang gãy gổ chỉ còn ông già bán thuốc dạo đang loay hoay xóc hành lý lên vai, gíao dác nhìn quanh. Chàng thanh niên cũng bước tới bên chủ quán cố tìm cách cản Hà Đằng. Chàng ôn tồn nói:

-Xin trại chủ bình tâm cho biết rõ mọi chuyện trước đã. Nếu quả chúng tôi có lỗi thì sau đó trại chủ trách phạt vẫn kịp.

Hà Đằng tuy hung hăng nhưng rất mau đổi ý. Lão thấy chàng trai nhún nhường và có vẻ thành thực thì dịu giận. Lão ngó chàng một hồi rồi hỏi:

-Đúng là tụi mi không dính đến chuyện đó sao?

Chàng thanh niên lắc đầu:

-Kẻ ngu này có biết chuyện gì xẩy ra với trại chủ đâu.

Hà Đằng nhíu mày, xua tay:

-Đúng vậy thì thôi. Tụi mi lui ra đi.

Rồi, lão xô mạnh chủ quán, nói:

-Ta phải xử cái tội láo xược của thằng nhãi kia.

Lão vừa xoay người lại thì chàng thanh niên vội bước lên trước, níu lấy ống tay áo lão, lên tiếng:

-Hà trại chủ!

Hà Đằng bỗng dướn người trợn mắt một cách khác lạ. Lão như muốn la nhưng không la nổi. Chàng thanh niên chưa hiểu lão muốn gì thì Hà Đằng loạng choạng ngã xấp xuống ngay trước mặt chàng. Lão đầu trọc vẫn im lặng từ đầu, kinh hoàng nhào tới vạch áo Hà Đằng ra coi rồi la lớn:

-Trại chủ bị hại rồi!

Lão đặt Hà Đằng xuống, xốc tới trước chủ quán nói như rít giữa hai hàm răng:

-Lão Vạn, mi ám toán trại chủ ngay trước mặt ta!

Chủ quán kinh hãi lui lại không lên tiếng được.

Giữa lúc độ, nhiều tiếng quát thét nổi lên ngoài sân quán rồi một toán tuần đinh ào vào đại sảnh. Viện tuần trưởng lăm lăm tay thước nói lớn:

-Tất cả đứng im tại chỗ, không được vọng động.

Tuần đinh tại Bến Chợ không được gọi ra từ đám trai tráng địa phương mà do An Phủ Sứ đưa thẳng từ lộ phủ tới. Dân địa phương vẫn thì thầm rằng đám tuần đinh này đều được tuyển từ đạo Thần Sách và người tuần trưởng là một Vệ úy cấm quân. Thấy tuần đinh xuất hiện, lão đầu trọc vội lên tiếng:

-Chủ quán An Miên vừa hạ sát Hà trại chủ!

Mười gả tuần đinh lập tức tỏa ra bao quanh trong lúc tuần trường bước về phía Hà Đằng. Nhưng y vội dừng lại vì có tiếng vó ngựa ngoài sân quán rồi ba người phóng vào đại sảnh như cơn lốc. Vừa thoáng thấy mấy người, lão đầu trọc đã la lớn:

-Các ngươi tới đúng lúc đó. Trại chủ nguy rồi.

Cả ba cùng hỏi một lượt:

-Trại chủ làm sao, Quách tiên sinh?

Lão đầu trọc chỉ tay về phía Hà Đằng:

-Trại chủ bị chủ quán An Miên hại rồi.

Ba người lập tức xông về phía chủ quán, nhưng tuần trưởng giơ cao tay thước, dõng dạc nói:

-Không ai được gãy chuyện. Những kẻ liên can tới chuyện này sẽ về trạm chờ lệnh quan Thủ Ngự.

Thấy đám tuần đinh dàn hàng chận phía trước, ba người lạ hậm hực quay lại bên Hà Đằng. Một người áp tai lên ngực Hà Đằng nghe ngóng rồi bế xốc lão lên. Trước khi bước đi, gã quay về phía chủ quán nói:

-Lão Vạn, bọn ta sẽ trở lại gặp mi!

Gã gườm gườm nhìn tuần trưởng rồi hất hàm ra dấu cho hai đông bọn cùng bước ra khỏi đại sảnh. Tuần trưởng biết ba người lạ là dũng binh sơn trại họ Hà nên im lặng. Nhưng khi lão đầu trọc toan bước theo mấy người kia thì gã đưa tay cản:

-Phiền tiên sinh ở lại, theo chúng tôi về trạm.

Gâ nhìn khắp mọi người trong đại sảnh, nói:

-Mọi người đều phải về trạm làm cung từ.

Thư sinh lên tiếng:

-Chúng tôi không can dự chuyện này thì làm cung từ gì?

Tuần trưởng lắc đầu:

-Bây giờ chưa thể nói chắc ai can dự, ai không. Tất cả đều phải về trạm hết.

Thư sinh cau mày có vẻ khó chịu, nhựng một người bạn khẽ vỗ lên vai như ngầm nhắc nhẫn nhịn. Toán tuần đinh dồn mọi người lại nhưng hai người đã biến dạng từ lúc nào không ai hay là lão bán thuốc dạo và ông già gia nhân của chàng thanh niên.

Mọi người theo toán tuần đinh về tới tuần trạm đúng lúc ánh đuốc sáng loá trên hướng đường từ miền xuôi đi lên. Chốc lát, tiếng vó ngựa khua rầm rập dội tới rồi một đoàn kỵ binh xuất hiện, dẫn đầu là một võ tướng râu tóc bạc phơ.

Đoàn quân dừng lại trước cửa tuần trạm đang có tuần trưởng đứng đón sẵn. Tuần trưởng kẹp tay thước sau nách kính cẩn cúi chào viên tướng già và nói một hồi dài. Viên tướng già nghe xong liền thúc ngựa tiến vào sân. Dưới ánh đuốc sáng, ông kinh ngạc khi nhìn thấy lão đầu trọc và chàng thư sinh, ông trợn mắt hỏi:

-Quách tiên sinh dính vào chuyện này sao? Còn Quốc Ân, cháu tới đây làm gì ?

Thư sinh vội vòng tay chào, thưa:

-Cháu cùng bạn từ Thăng Long thả thuyền ngoạn cảnh. Tới đây vào quán uống trà, ai dè gặp chuyện này.

Vị lão tướng là Đỗ Nghiêm, anh em kết nghĩa với An Phủ Sứ Trần Kiều. Trần Kiều vừa là em họ vừa là thủ hạ thân tín của Quốc Sư nên được giao trấn nhậm lộ Qui Hoá, nhân đó Đỗ Nghiêm thành người lo việc binh tại đây. Trần Kiều chỉ có một người con trai là Quốc Ân, gửi nhờ Quốc Sư trông nom cho theo học tại Thăng Long. Đỗ Nghiêm lộ vẻ không vui:

-Cha mẹ cháu sẽ hết sức buồn nếu biết cháu lêu lổng thế này. Cháu nên về Thăng Long ngay, chú sẽ giữ kín chuyện cho.

Quốc Ân nói:

-Đa tạ ơn che chở của chú. Hiện đang kỳ hạ khoá, cháu được phép về thăm song thân ít ngày. Chỉ xin chú cho phép cháu và hai người bạn vốn vô can được tách khỏi chuyện này để xuống thuyền về nhà.

Đỗ Nghiêm gật đầu nói với viên tuần trưởng:

-Những người vô can thì giữ lại làm gì. Để Trần công tử và các bạn ra đi.

Rồi ông quay về phía lão đầu trọc:

-Quách tiên sinh vướng chuyện này thể nào?

Lão đầu trọc cười nói:

-Lão lâu ngày mới ghé thăm Hà trại chủ, không may gặp đúng lúc chuyển hàng do trại chủ đặt mua từ Vân Nam về bị phe đảng họ Lý chận cướp. Đoàn hộ tống hơn mười người chỉ còn một tên thoát chết chạy về báo tin và cho biết đám hung phạm đang trên đường kéo về An Miên lữ quán. Thế là trại chủ đùng đùng phóng ngựa chạy đi không kịp kêu thủ hạ. Lão buộc lòng phải theo để đỡ tay khi cần thiết. Ai dè Hà trại chủ vốn nóng nẩy vừa tới quán lại gãy gổ với Trần công tử khiến Vạn chủ quán có cơ hội lợi dụng tình thế, dùng ám khí đánh lén trong lúc bất phòng.

-Hiện Hà Đằng ra sào?

-Gia nhân đã kịp mang về trại, nhưng e là khó qua khỏi.

Đỗ Nghiêm vẫn thường đưa quân tới Bến Chợ do vùng này là địa đầu của lộ phủ Qui Hoá chặn giữ hướng xâm nhập từ bắc thùy và từ vùng đất phía tây Hoàng Liên Sơn kéo dài từ ô Qui Hồ tới đèo Mây bọc qua Mộc châu về đèo Cón. Vì thế gần như mọi việc lớn nhỏ tại đây đều do đích thân ông xử trí.

Nghe lão họ Quách nói xong, ông quay qua viên tuần trưởng ra lệnh:

-Ta sẽ đưa Quách tiên sinh tới An Miên lữ quán để nhìn tại chỗ. Ngươi cho thủ hạ canh chừng những người khác chờ ta trở lại liệu định.

Ông lệnh cho tuần trưởng lấy thêm ngựa cho Quách Bá Liêm rồi giựt cương phóng đi. Chờ đoàn quân đi khuất, tuần trưởng quay lại nói với chủ quán và thầy trò chàng thanh niên:

-Ba người hãy đưa tay cho bản chức tạm cùm trong lúc chờ thượng quan trở lại xét xử.

Chàng thanh niên gằn giọng:

-Vô cớ mà cùm người dễ vậy sao?

Đám tuần binh lập tức ùa tới vây ba người vào giữa. Chủ quán vội nói:

-Xin quan khách dằn lòng nhẫn nhịn để tránh việc không hay. Lão chắc quan Thủ Ngự không dễ tin những lời vu cáo mơ hồ đâu.

Chàng thanh niên hàm hầm nói với tuần trưởng:

-Ta bằng lòng ngồi đây chờ tới khi được xét xử nhưng hãy để cho ba người chúng ta được thảnh thơi.

Tuần trưởng toan lên tiếng thì Quốc Ân bước tới ra dấu cho gã im. Từ lúc biết Quốc Ân là con trai An Phủ Sứ, tuần trưởng vẫn bứt rứt không yên về thái độ đã có trước đó. Thấy Quốc Ân muốn nhúng tay vào việc, gã bèn vội vã lên tiếng:

-Xin công tử liệu định giùm cho.

Quốc Ân tới trước chàng thanh niên, vòng tay vái chào. Tuy còn bực tức, chàng vẫn đứng lên đáp lễ:

-Tiện dân xin cảm tạ về sự giúp đỡ mà công tử đã dành cho tại lữ quán.

Quốc Ân khẽ lắc đầu:

-Tiểu đệ không rõ sức mình, làm chẳng tới đâu đến nỗi còn gãy phiền hà cho quí vị, không bị trách phạt đã là may lắm rồi.

Chàng đổi giọng hỏi thanh niên:

-Chẳng hay tiêu sinh có được cái may biết người đang đứng trước mình là ai không?

Thanh niên đáp:

-Tiện dân họ Nguyễn.

Quốc Ân nói một cách thân mật:

-Chẳng hay Nguyễn huynh ghé đây vì việc chi?

-Tiện dân không dám nhận lời tôn xưng quá đáng của công tử. Tiện dân là kẻ xuôi ngược mưu sinh, hiện đang trên đường chở hàng đi tìm mối.

Quốc Ân mỉm cười:

-Tiểu đệ thấy Nguyễn huynh không có vẻ giống như lời giới thiẹu của mình. Chẳng hay Nguyễn huynh tính dừng tại đây hay còn đi về đâu?

-Đến giờ này, tiện dân cũng chưa quyết xong chuyện đó. Nếu có mối nhận mua hết hàng thì tiện dân có thể ngược về đèo Cón, bằng không chưa biết chừng tiện dân sẽ về Thăng Long.

Quốc Ân lắc đầu:

-Tiểu đệ không tin Nguyễn huynh phải xuôi ngược mưu sinh, nhưng vào lúc sơ giao này tiểu đệ không dám vượt quá phận mình. Tiểu đệ chỉ có một điều thực lòng muốn nói, không rõ Nguyễn huynh có muốn nghe không?

Chàng thanh niên thắc mắc nhìn Quốc Ân:

-Chẳng hay công tử muốn chỉ gíao điều chi?

Quốc An cầm tay chàng thanh niên, thân mật:

-Không hiểu sao khi vừa thấy Nguyễn huynh tiểu đệ bỗng nẩy ngay ý nghĩ là giữa mình sẽ có một sự ràng buộc. Nếu Nguyễn huynh không chê tiểu đệ là thứ trẻ thơ vô dụng thì tiểu đệ rất mong sẽ có lúc được đỡ đần Nguyễn huynh với tư cách là một người bạn nhỏ. Chẳng hay ý Nguyễn huynh thế nào?

Chàng thanh niên ngạc nhiên nhìn Quốc Ân:

-Công tử đang nói giỡn sao?

Quốc Ân nghiêm giọng:

-Tiểu đệ đâu dám vô lễ như vậy. Những lời tiểu đệ vừa nói là những lời hết sức chân thực và tiểu đệ đang sợ Nguyễn huynh sẽ lắc đầu từ chối.

Chàng thanh niên vội nói:

-Kẻ dân đen hèn mọn này đâu có đủ quyền từ chối một điều may mắn lớn lao như thế. Nhưng e rằng thân phận chân trắng của tiện dân sẽ đem lại sự bất tiện cho công tử chăng?

Quốc Ân lắc đầu:

-Được kết giao với người như Nguyễn huynh là mong mỏi của tiểu đệ. Giả dụ có điều nào thực sự bất tiện thì cũng là điều vui đối với tiểu đệ.

Câu chuyện giữa hai người bị cắt ngang đột ngột do Đỗ Nghiêm dẫn quân trở lại. Ông thấy Quốc Ân đang đứng với chàng thanh niên thì nói lớn:

-Sao cháu vẫn chưa đi?

Rồi không nghe lời đáp của Quốc Ân, ông quay qua chàng thanh niên hỏi:

-Ngươi họ tên gì, quê quán ở đâu?

Chàng thanh niên đáp:

-Tiện dân là Nguyên Diên, người xứ Mộc châu, lộ Đà giang, nhưng không có chỗ ở nhất định vì quanh năm ngược xuôi buôn bán ở khắp nơi.

Đỗ Nghiêm hỏi tiếp:

-Ngươi tới đây cùng với ai?

-Tiện dân chỉ có vài gia nhân theo phụ khiêng vác hàng hoá.

Hất hàm về phía Kiều Phúc, Đỗ Nghiêm hỏi:

-Tên kia là gia nhân của ngươi?

Chàng thanh niên gật đầu. Đỗ Nghiêm tiếp:

-Còn những tên khác hiện ở đâu?

-Từ lúc xãy ra chuyện lộn xộn, tiện dân không biết gì về những người khác ở xung quanh. Có lẽ lúc này tất cả vẫn còn ở phòng trọ.

Đỗ Nghiêm “hừ” một tiếng quay qua chủ quán:

-Lão Vạn cần nói điều chi không?

Chủ quán chắp tay phân trần:

-Xin thượng quan minh xét. Những điều do Quách tiên sinh nói hoàn toàn không đúng và lão cũng không hề biết chuyện xẩy ra cho Hà trại chủ thế nào.

Đỗ Nghiêm nghiêm giọng:

-Ta sẽ xét ky chuyện xãy ra. Bây giờ hây nói rõ lúc Hà Đằng trúng ám khí có những ai ở xung quanh?

Chủ quán nhắc tên mọi người. Quốc Ân xen vào:

-Thưa chú, quả là lúc đó chỉ cỏ ngần ấy người.

Đỗ Nghiêm nói:

-Quốc Ân với gã họ Nguyễn đứng đối diện với Hà Đằng nên không thể ám toán từ phía sau. Chỉ còn lại bốn người là Quách tiên sinh, chủ quán và hai tên gia nhân của gã họ Nguyễn. Quách tiên sinh với Hà Đằng là bằng hữu nên đáng ngờ chỉ còn lại ba kẻ kia. Trong ba kẻ đó có một kẻ bỏ trốn là tên gia nhân của gã họ Nguyễn. Vì vậy, ta phải giữ gã họ Nguyễn lại vì gia nhân thường chỉ làm theo ý chủ.

Dứt lời, Đỗ Nghiêm quay về hàng quân ra lệnh:

-Trói ba tên đó lại, đưa về phủ!

Sáu kỵ binh tung mình xuống ngựa cùng lúc chàng thanh niên trợn mắt ra dấu cho gã gia nhân. Quốc Ân như đoán rõ ý chàng, vội lên tiếng:

-Xin Nguyễn huynh chớ nóng nẩy. Tiểu đệ sẽ gánh vác chuyện này .

Chủ quán cũng ra dấu ngăn cản và đưa tay cho người kỵ binh vừa bước tới. Thấy chủ quán đã chịu trói, chàng thanh niên quay về phía Đỗ Nghiêm:

-Xin thượng quan xét lại. Chính thượng quan vẫn chưa xác quyết ai là thủ phạm mà chỉ ngờ vực có liên can. Vậy xin thượng quan cho phép chủ quán cùng tiện dân và gã gia nhân được tự nguyện theo về phủ thay vì cùm trói như một tội đồ thực sự.

Đỗ Nghiêm vẫn theo dõi Nguyễn Diên và lúc chàng lên tiếng ông lại bắt gặp ánh mắt có vẻ khẩn nài của Quốc Ân.Ông nhìn chàng một hồi rồi gật đầu:

-Được!

Ông sai cởi trói cho chủ quán, bảo tuần trưởng lấy thêm ngựa. Trước khi lên đường, ông nhắc:

-Ta đối đãi đặc biệt thế này là để tỏ lòng ưu áp với mọi người. Nhưng đừng vì vậy mà mưu toan xằng bậy trong lúc di chuyển về lộ phủ.

Ông quay về phía Quốc Ân:

-Cháu hãy lên đường về nhà gấp, không được nấn ná thêm giây nào ở đây.

Ông giơ cao thanh trường kiếm vẫy nhẹ. Toán kỵ binh phân thành hai hàng bọc ba người vào giữa. Tiếng vó ngựa bắt đầu khua dồn dập trong đêm xa dần theo ánh đuốc bập bùng.

Quốc Ân đứng nhìn theo cho tơi khi ánh đuốc chìm hẳn vào màn đêm mới cùng hai ngưới bạn rời trạm. Ba người đang đi bỗng thấy từ khu trung tâm Bến Chợ, ánh lửa bốc lên sáng rực và xôn xao tiếng la hét. Ba người ngạc nhiên dừng lại đúng lúc tuần trưởng xuất hiện dẫn đám tuần đinh chạy về phía lửa cháy. Quốc Ân nói với hai người kia:

-Ta theo họ coi có chuyện gì?

Lúc này trên quan lộ chen chúc người chạy ngược lại. Thấy ai nấy đều lộ vẻ hoảng hốt, Quốc Ân liền chận một người lại hỏi:

-Có chuyện gì ở phía đó?

Người nọ tiếp tục chạy trong lúc nói với lại:

-Dũng binh sơn trại đang đốt phá lử quán An Miên. Mau tránh xa đi kẻo vạ lây đó!

Quốc Ân cùng hai người bạn tiếp tục bước tới.

Lửa cháy càng lúc càng dữ, soi sáng một vùng. Hoà trong tiếng lửa gầm rú lả những gióng bương lớn nổ liên hồi như pháo lệnh và tiếng la hét cuồng loạn.

Từ một khoảng xa, ba người nhìn thấy trong ánh lửa sáng, tuần trưởng và các tuần đinh đang bị một đám đông vây đánh dữ dội. Đám đông đều mặc võ phục đen xử dụng đủ loại võ khí. Quốc Ân nói:

- Đám đỏ chắc chắn là dũng binh của họ Hà.

Tuần đinh chỉ có khoảng mười người nên chống đỡ rất khó khăn. Nhưng tất cả tuần đinh đều là binh sĩ thiện chiến nên đám đông dũng binh không thể đẩy lui họ. Từng đợt dũng binh la hét xông lẽn rồi lại dội ngược về phía sau như chạm phải một bờ vách sắt. Tuy vậy đám tuần đinh cũng không thể tiến bước nổi để tới sát An Miên lữ quán đang chìm trong ánh lửa.

Thình lình dũng binh nhất loạt giạt sang hai bên mở ra một khoảng lộ trống ngay phía trước đám tuần đinh. Chưa ai kịp đoán đối thủ tính toán gì thi một loạt mưa tên ập tới. Tuần trưởng hoảng hốt hét lớn:

-Coi chừng!

Nhưng ba tuần đinh đã ngã xuống cùng lúc đợt mưa tên thứ hai bay ra khỏi cánh cung. Toán cung thủ phục ngay phía sau các dũng binh đã khai thác đúng cơ hội khi dũng binh tách ra hai bên để biến toàn bộ tuần đinh thành những tấm bia trên quan lộ. Tuần trưởng vội gom một số tuần đinh lại múa tít binh khí để vừa chống đỡ các loạt tên vừa che chở cho những người bị thương lui về phía sau. Trong một khoảnh khắc, bên cạnh tuần trưởng chỉ còn vỏn vẹn bốn tuần đinh. Năm người toan lui lại nhưng không kịp. Đám đông dũng binh vừa tách ra đã uà lên và từ trong đó, một người như con chim ưng bay vụt tới, chém xả xuống đầu tuần trưởng một nhát dao cực mạnh. Tuần trưởng vội đưa tay thước lên đỡ. Một tiếng chát dữ dội vang lên. Tuần trưởng từng là một Vệ úy cấm binh trong đạo quân Thần Sách lừng danh vẫn loạng choạng lùi lại, hai cánh tay tê rần. Cùng lúc, ngựời kia vụt chuyển thế đâm mũi dao thẳng tới nhắm giữa yết hầu tuần trưởng. Trong thế hạ phong, tuần trưởng vẫn kịp nghiêng mình tránh mũi dao và phạt ngang tay thước trả đòn tức khắc. Đòn phản công của tuần trưởng có thể hạ đối thủ trong nháy mắt với chiếc tay thước quét như ánh chớp. Nhưng người kia điềm nhiên như không tung mình lên cao cho chiếc tay thước vụt qua dươi gầm bàn chân đông thời chém ngược một dao vao sườn tuần trưởng trước khi đặt chân xuống đất. Nhát chém dữ dội này buộc tuần trường phải thối lui. Mấy tuần đinh thấy rõ chủ tướng yếu thể vội nhào lên. Nhưng dũng binh đã tràn tới như thác đổ vây tất cả vào giữa. Quốc Ân thấy bên cạnh tuần trường chỉ còn hai tuần đinh thì lắc đầu:

-Họ nguy mất.

Một ngươi bạn cũng băn khoăn hỏi Quốc Ân:

-Em tính sao bây giờ?

Quốc Ân nhìn người vừa tấn công viên tuần trường đã lui lại đứng khoanh tay bên mé quan lộ. Chàng nói:

-Nểu gã kia không nhập cuộc thì họ cầm cự nổi.

Lúc này ba người bị dũng binh dồn đánh tới tấp liên tục lui về phía ngôi nhà đóng cửa kín mít ở me bên kia đường. Chàng quan sát một hồi rồi tiếp:

-Họ khó tránh bị hại, nếu không được giúp đỡ.

Người bạn hỏi:

-Mình làm gì được bây giờ?

Quốc Ân nói nhanh:

-Phải liều thôi. Hai người ẩn kín vào bóng tối đi. Em sẽ giúp họ.

Dứt lời, chàng phóng mình vào giữa đám dũng binh. Chàng vung chưởng đánh một dũng binh ngã xấp xuống và xấn lên vừa lúc một dũng binh khác giơ cao cây trường côn đánh xuống. Quốc Ân chụp đầu cây côn giựt mạnh đông thời phóng một cước vào giữa ngực đối thủ. Gã dũng binh hét lên đau đớn thì cây côn đã nằm gọn trong tay Quốc Ân. Chàng múa như bão táp, đánh dạt đậm dũng binh về một phía. Tuần trưởng được tiếp trợ cũng đánh ngã liền hai đối thủ. Dũng binh vừa bị đánh giạt ra thì người tấn công viên tuần trưởng lúc nãy lao tới. Quốc Ân bước lên nhưng tuần trưởng đã vượt lên trước đối mặt với y. Quốc Ân thấy y trùm kín mặt bằng một mảnh vải lớn chỉ để lộ hai ánh mắt lạnh lẽo ghê người.

Vừa bước lên, tuần trưởng vừa quát:

-Các ngươi dám chống lại quân triều đình sao?

Y hừ một tiếng gằn giọng:

-Lũ thuyền chài họ Trần có tới đây ta cũng chém hết thôi.

Y chưa dứt lời, Quốc Ân đã nện chéo xuống vai y một đường côn mạnh như núi đổ. Lập tức, y lách mình sang bên, xoạỵ mũi dao lại đâm thẳng vào ngực chàng. Quốc An chỉ kịp nhẩy vội sang một bên và khoảnh khắc đó, đối thủ như một tia chớp phóng theo tung chân đá bật cây côn trong tay chàng, đông thời quài tay chém vớt về phía bên cắt ngang chiếc tay thước do tuần trưởng đánh tới. Hai đòn đánh của y đặt tuần trưởng và Quốc Ân vào thế tay không thụ địch. Hai người vội lui lại tựa lưng vào nhau trong lúc hai tuần đinh khác lại bị dũng binh bao kín.

Đúng lúc đó, nhiều tiếng kêu kinh hãi bỗng bật lên và toàn thể đám dũng binh đều bước lui nhìn nhau ngơ ngác. Người bịt mặt cũng khựng lại nhìn quanh. Rồi không ai bảo ai tất cả đều đông loạt đưa một cánh tay lên ngó. Trên tay mỗi ngươi đều bị một mũi tiêu cắm ngập. Mọi người vừa gỡ những mũi tiêu ra thì một tràng cười vang dội lan dài khắp vùng. Tiếng cười như hoà nhịp với tiếng lửa reo và tiếng nổ liên hồi của các đốt bương tre khiến ai nấy đều choáng váng. Người bịt mặt nổi giận hét lớn:

-Kẻ đê mạt hãy chường mặt ra!

Vừa dứt lời, y bỗng giật nảy mình, đau nhói ở bàn tay trái. Cùng lúc, xung quanh y nhiều tiếng kêu đau đớn bật lên. Tất cả lại bị trúng tiêu một lần nữa, nhưng xung quanh vẫn không một bóng người. Đảo mắt nhìn quanh, tất cả chỉ thấy ánh lửa chập chờn lay động trên các vòm cây, mái lá.

Người bịt mặt rút mũi tiêu khỏi bàn tay, ra dấu cho các dũng binh đứng gom lại rồi nói vọng vào khoảng không:

-Tại hạ mong diện kiến cao nhân.

Xung quanh vẫn im lìm như cũ.

Cách người bịt mặt và đám dũng binh một khoảng, Quốc Ân cùng mấy tuần đinh cũng kinh ngạc không kém. Họ biết co người hỗ trợ nhưng không hiểu đã được hỗ trợ bằng cách nào và người hỗ trợ cho họ đang ở đâu. Tất cả đang ngơ ngác nhìn nhau thi đã nghe người bịt mặt hét lên vang dội tung mình về mái hiên cặn nhà đối diện bên kia đường. Y lao đi như tên bắn, ánh thép loé sáng trong tay.


Hồi 3:

MỘT HÌNH TÍCH BẠI Lộ






Quốc Ân phát gíac hành động của người bịt mặt thì la lên kinh hãi. Chàng lập tức tung mình lao theo, nhắm lưng y đánh tới một chưởng. Đòn đánh của Quốc Ân buộc y phải thu tay đao về chống đỡ nhưng y đã kịp đặt chân xuống mái hiên căn nhà trước chàng. Quốc Ân chỉ kịp kêu lên khi thấy y lao thẳng vào chỗ hai người bạn của chàng đang đứng:

- Không được đụng tới họ.

Nhưng người bịt mặt đã chộp vào vai một người đẩy tới trước cất tiếng cười ha hả:

- Ai mà ta chẳng đụng được!

Bỗng y khựng lại có vẻ ngạc nhiên rồi lại vùng cười tiếp khoái trá:

- Thì ra đây chỉ là mấy con nữ tì!

Hướng về đám dũng binh đang chạy tới, y gọi lớn:

- Hãy tới đưa mấy vị cô nương này đi cho ta. Tuần trưởng đã cùng hai tuần đinh chạy tới đứng bên Quốc Ân. Người bịt mặt nhìn bốn người đứng dàn hàng phía trước lên tiếng:

- Các ngươi đừng mơ tưởng cản đường ta. Ngay cái mạng của các ngươi cũng không giữ nổi lâu đâu.

Đám dũng binh uà tới đẩy hai người bạn của Quốc Ân lên. Cả hai kinh hoảng cố cưỡng lại. Quốc Ân quay qua nói nhỏ với viên tuần trưởng. Lập tức, gã như mũi tên bay thẳng tới trước người bịt mặt. Lúc này gã cầm trong tay thanh gươm dài của một tuần đinh. Thanh gươm như cơn bão lốc cuốn gã thẳng tới. Người bịt mặt nhìn thấy có cả một rừng gươm quay cuồng trước mắt. Nhưng y chĩ bật lên một tiếng cười khô khốc vươn tay ra chộp một người con gái giật tới trước mặt mình. Người con gái thất thần hét lên khi thấy mình đang đứng trước ánh gươm loang loáng. Tuần trưởng kinh hoảng lật đật thu gươm nhảy lui lại và chỉ kịp thấy Quốc Ân vừa lao lên. Gã quát lớn:

-Công tử, coi chừng!

Nhưng Quốc Ân đã lọt vào giữa vòng đai dũng binh. Quốc Ân tính lợi dụng cơ hội người bịt mặt lo đối phó với tuần trưởng để cướp lại hai người bạn từ tay dũng binh nhưng sự việc diễn ra ngoài hẳn dự liẹu của chàng. Chỉ bằng cái vươn tay giật một người con gái lại, người bịt mặt đã bức lui tuần trưởng, đông thời dũng binh hoàn toàn rảnh tay đương đầu với Quốc Ân. Chàng không có võ khí trong tay nên bị kìm chế tức thì. Người bịt mặt thấy Quốc Ân bị ghìm cứng giữa đám dũng binh thì lớn tiếng ra lệnh:

-Dắt luôn thằng nhải đó theo!

Y vừa nói dứt, một tiếng quát bỗng vang lên:

-Tất cả đứng im!

Người bịt mặt giật mình kinh ngạc. Giọng nói lại cất lên khàn khàn lạnh lẽo với một âm vang kỳ lạ khiến không thể biết phát ra từ đâu:

-Hãy thả mẩy người kia và rời đây tức khắc. Chậm một giây ta sẽ cắm tiêu vào họng từng đứa!

Đám dũng binh nhất loạt bước lui đầy vẻ hoang mang. Người bịt mặt cũng bối rối nhìn quanh. Y cố giữ bình tĩnh lên tiếng:

-Món nợ này ắt phải có lý do. Ngươi có thể ra mặt để nói rõ chăng?

Đáp lại câu nói của y là một giọng cười sang sảng và cuối cùng là một tiếng quát:

-Coi!

Một tiếng rú kinh hoàng bật lên sát bên tai người bịt mặt. Gã dũng binh đứng cạnh y dưa cả hai tay lẽn ôm ngang yết hầu lảo đảo xụm xuống. Từ trong bóng tôi, vang lên giọng nói khàn khàn lạnh lẽo:

-Y không chết đâu, vì ta mới nhắc nhở thôi. Nhưng nếu không tuân lệnh thì những mũi tiêu kế tiếp cua ta sẽ cắm sâu hơn nhiều và mọi loại thuốc giải độc đều vô ích.

Mấy tiếng cuối cùng như truyền đi một sức mạnh ma quái lùa đám dũng binh dạt tới bên người bịt mặt để tìm sự che chở. Quốc Ân ngỡ như mình đang trong mơ khi bước tới bên người bạn đang đứng ngơ ngác không xa chàng. Giọng nói đe doạ lại cất lên:

-Đi ngay! Ta không chờ lâu đâu.

Tất cả dũng binh đều nhốn nháo sẵn sàng lao đi khiến người bịt mặt đành lên tiếng:

-Thôi được! Ta nhường ngươi một bước nhưng sẽ không quên chuyện này.

Y buông người con gái đang giữ trong tay, quát dũng binh:

-Gom ngựa tới đây.

Dũng binh ùa chạy đi. Y nhìn theo nghĩthầm:

-Chắc gì y đã làm được như lời nói.

Đảo mắt nhìn quanh, y thấy hai người con gái gom lại bên Quốc Ân tại một góc hiên trong lúc tuần trưởng và hai tuần đinh cũng đứng chụm lại có vẻ ngơ ngác vì chuyện đang xẩy ra. Cả hai nhóm đều chỉ cách y mấy bước chân và y có thể dễ dàng chộp bất kỳ người nào. Nhưng chính y lại hoang mang với ý nghĩ:

-Nếu y làm được như đã nói thì sao?

Đang lúc phân vân, y thấy một dũng binh dắtngựa tới. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu và y có vẻ hậm hực tung mình lên ngựa. Y nhìn quanh thêm một lần, hô đám dũng binh sẵn sàng lên đường. Cùng lúc thúc ngựa bước tới, y bất thần nhoài người ôm ngang lưng một người bạn của Quốc Ân kéo lên lưng ngựa. Y ra tay bất ngờ như cơn lốc cuốn khiến cả Quốc Ân lẫn mấy tuần đinh chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi đứng như chết sững. Y giật mạnh dây cương nhưng con ngựa bỗng chồm thẳng lên, đứng dựng trên hai chân sau hí vang dội rồi ngã vật xuống, quăng y và người con gái ra xa. Y vừa tung mình đứng lên đã nghe vang bên tai giọng nói đầy đe dọa:

-Ta tha cho một lần. Đi mau cho khuất mắt.

Y không kịp thấy Quốc Ân lao tới phía ngườicon gái, cũng không lưu tâm tới con ngựa vừa chồm dậy và nổi điên phóng ra quan lộ. Chụp vội dây cương con ngựa của một dũng binh kế bên, y phóng lên lao đi. Tất cả dũng binh quất ngựa phóng theo. Cả đám băng vụt qua vùng lửa sáng mất hút vào bóng tối mênh mông cùng với tiếng vó ngựa khua xa dần.

Quốc Ân đỡ người con gái đứng lên lo lắng:

-Chị Thụy An, chị có sao không?

Thụy An lắc đầu. Lúc này Quốc Ân mới sực nhớ tới người bịt mặt. Chàng hầm hầm xoay lại nhưng dưới mái hiên chỉ còn tuần trưởng và hai tuần đinh vẫn đang ngơ ngác ngó quanh. Cái nhìn của Quốc Ân khiến tuần trưởng như sực tỉnh. Gã vội chạy lao ra giữa lộ gọi lớn:

-Ân nhân!

Tiếng gọi của gã vang xa nhưng không một lời đáp lại. Quốc Ận bước ra cùng tuần trưởng tìm kiếm một vòng rồi quay lại. Quoc Ân nhắc tuần trưởng:

-Hãy cho người gom đám trai tráng trong vùng lại chuyển người bị thương về trạm và lo dập lửa để tránh cháy lan thêm.

Chàng quay lại nói với Thụy An:

-Mình về thuyền thôi.

Trước khi bước đi, Thụy An nói:

-Đám họ Hà lộng hành quá độ.

Nhớ lại chuyện vừa xẩy ra cho mình, nàngtiếp:

-Thật may mắn ...

Thụy An không nói hết câu, nhưng Quốc Ân hiểu ý. Chàng tiếp:

-Đúng là may mà có người tiếp cứu. Nếu không thì em có bao nhiêu mạng cũng không giải hết tội.

Thụy An nói:

-Thôi, không nhắc chuyện này nữa.

Quốc Ân im lặng nhưng chàng vẫn không hết băn khoăn về sự việc xẩy ra. Vừa xuống thuyền, chàng ra lệnh cho các tay chèo:

-Rời bến ngay. Nhớ chia nhau canh gác kỹ lưỡng suốt dọc đường.

Khi chàng quay vào trong khoang, Thụy An đang ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn khơi lớn. Mái tóc đen dài óng ả phủ kín một bên vai làm nổi bật nước da trắng hông mịn màng. Quốc Ân ngắm khuôn mặt thanh tú diễm lệ của nàng và mơ hồ ngỡ như đang đứng trước một bức tranh tố nữ. Chàng im lặng nhìn nàng hồi lâu và lại trở lại với nỗi băn khoăn đã có. Nhẹ nhàng bước tới bên nàng, chàng ngồi xuống hỏi:

-Chị có buồn em không?

Thụy An ngước lên nhìn Quốc Ân, mỉm cười. Trong ánh mắt chàng, nàng thấy tất cả nỗi băn khoăn trĩu nặng. Nàng nói:

-Em có gì lầm lỗi đâu mà không yên nhưvậy

Quốc An nói:

-Chuyện nguỵ hiểm xẩy ra cho chị hoàn toàn do em. Không lầm lỗi sao được.

Thụy An lắc đầu:

-Lúc chuyện xẩy ra, chị hết sức kinh hoàng, nhưng lúc này chị chỉ nghĩ về điều có vẻ bí ẩn ở phía sau những chuyện mình đã thấy từ hồi chiều tới giờ.

Nàng ngưng lại hỏi Quốc Ân:

-Em có thấy nhiều sự bất thường quanh những chuyện vừa rồi không?

Quốc Ân lúng túng thú thực:

-Em chẳng nghĩ gì về những chuyện đó cả. Đoạn chàng nhìn Thụy An chờ đợi. Nàng cúiđầu suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi:

-Em còn nhớ mối lo của mẹ chị không?

Quốc Ân gật đầu nhưng thắc mắc:

-Những chuyện này liên quan gì đến mối lo của Quốc Mẫu?

Thụy An nói như đang tiếp tục mạch suynghĩ:

-Chị ngại là những việc này đã được thúc đẩy bởi chính cha chị.

Quốc Ân kêu lên:

-Quốc Sư? Làm sao Quốc Sư có thể nhúng tay vào chuyện ở xó núi xa xôi này?

-Cậu em tôi quả là ruột ngựa. Em dư biết rằng cha chị có khi nào phải trực tiếp nhúng tay vào thứ gì. Nhưng một khi cha chị muốn thì có nơi nào mà cha chị không với tay tới nổi vì luôn luôn có hàng ngàn thủ hạ thân tín sẵn sàng tuân lệnh.

Quốc Ân chưa hiểu điều Thụy An muốn ám chỉ:

-Nhưng, những việc như vừa xẳy ra thì đem lại được thứ gì cho Quốc Sư?

-Em sẽ nhận ra ngay nếu chịu bình tâm suy nghĩ một chút. Cho tới lúc này, cha chị vẫn bị ám ảnh về mối họa họ Lý. Chị thường nghe cha mẹ bàn chuyện và cha luôn nói cơ nghiệp nhà Trần chưa thể vững vàng khi chưa diệt xong tàn dư họ Lý. Những ngày gần đây, cha chị còn nói rõ là phe họ Lý tại Qui Hóa và Đà Giang đang trở thành nguy hiểm. Nhiều người đã nghĩ đến chuyện triều đình phải động binh, đưa đại quân lên đánh dẹp, nhưng Hoàng Thượng không chịu. Hoàng Thượng cho rằng binh đao chỉ khiến tình thế rối loạn thêm nên quyết định chọn con đường hoà giải với người họ Lý. Ngày Hoàng Thượng ban chiếu chiêu an, chị thấy cha hầm hầm tức giận vì cho rằng Hoàng Thượng nhu nhược đang làm hư cơ đồ của dòng họ. Hôm đó là lần đầu tiên chị bị cha gắt đuổi về phòng không cho luẩn quẩn bên mẹ. Thành ra chị đoán là cha vẫn không chịu từ bỏ ý đồ tận diệt người họ Lý. Nhưng lúc này, cha chị không thể dùng binh lực triều đình nên chắc chắn phải tìm cách thúc đẩy những thế lực khác làm thay, chẳng hạn thúc đẩy sơn trại họ Hà tranh chấp với họ Lý rồi thừa cơ ngầm cho người các trấn lén đóng vaibên này, bên kia mà diệt trừ cả hai. Như thế chính là thượng sách, sao dám bảo không đem lại được thứ gì!

Quốc Ân lặng thinh trước lời phân giải của Thụy An, nhưng chưa hết thắc mắc:

-Dù cho Quốc Sư quả có ý ấy cũng không dễ sai khiến các thế lực, nhất là sơn trại họ Hà. Tới nay họ Hà vẫn không nhận cho triều đình chi phối và vừa rồi chị đã thấy chúng còn công khai chống báng nữa.

Thụy An nói với giọng quả quyết:

-Cha chị không khi nào dùng lệnh triều đình để sai phái họ Hà mà có nhiều cách sai phái khác. Qua việc Hà Đằng gãy gổ tại An Miên lữ quán, chị nghĩ họ Hà đã lầm rơi vào cái bẫy nào đó do thuộc hạ của cha chị giăng ra. Còn việc họ Hà ngỗ ngược không tuân lệnh triều đình thì có ai lạ gì. Nhưng họ Hà cứ chống lại triều đình mà vẫn bị triều đình sai xử cũng là chuyện thường thôi.

Quốc Ân hỏi:

-Do đâu mà chị cho rằng Hà Đằng lầm mưu?

-Việc Hà Đằng đi cùng với Quách Bá Liêm khiến chị nghị thế. Em nhớ lão họ Quách chứ?

Quốc An lắc đầu:

-Em đã gặp lão ta khi nào đâu?

Thụy An bật cười:

-Đúng là em chỉ vùi đầu vào mấy cuốn sách và mấy lưỡi gươm thôi. Lão họ Quách có mặt ít nhất hai lần mỗi năm tại phủ suốt mười mấy năm nay mà em không hề biết lão thì khó tin nổi.

-Y tới phủ làm gì?

-Y là khách buôn chuyên cung cấp vải vóc và đồ dùng cho phủ. Chị nghe nói y tới tận KimLăng của nhà Tống để mua hàng về bán. Mỗi năm y mang hàng về phủ hai lần và bao giờ chị cũng thấy cha chị cho gọi y vào thư phòng sau khi y giao hàng cho mẹ chị.

Thấy Quốc Ân ngẩn người, Thụy An tiếp:

-Chị cho rằng y cũng là thuộc hạ của cha chị và lần này y có sứ mạng đẩy họ Hà chống lại họLý.

-Vậy chị tin chủ quán An Miên và mấy người kia đều thuộc phe họ Lý?

-Chị đâu biết gì về họ mà tin với không. Nhưng dù thế nào thì có nhiều phần chắc chắn là họ bị vô cớ gãy sự và chịu thiệt thòi, nhất là Vạn chủ quán.

Quốc Ân nói:

-Ngày mai về lộ phủ, em sẽ theo dõi chuyện này để nếu cần thì giúp họ. Mà này, chị có thấy không?

Thụy An ngạc nhiên:

-Em muốn nói về điều gì?

-Em không tin anh bạn mới họ Nguyễn của em là kẻ đi buôn. Anh ta có vẻ khác hẳn từ tướng mạo tới phong thái so với đám dân thường. Ngoài ra, em còn nghĩ anh ta là một tay có bản lĩnh võ công rất cao.

Thụy An gật đầu:

-Chị cũng nghĩ như em. Nhưng bản lĩnh võ công cao thì đâu phải chỉ những người đặc biệt mới có nổi. Em có nhớ người bí mật đã cứu mình không? Người này cũng có bản lĩnh không vừa.

Quốc Ân như trút hết mọi gánh nặng khi nghe nhắc tớl người bí mật. Chàng lên tiếng sôi noi:

-Em không dám tin trên đời lại có nổi một người như thế. Em từng so tài với nhiều nhân vật võ lâm kinh thành và nể phục bản lĩnh của nhiều người, nhưng em dám chắc không ai so nổi với người đã cứu chúng minh, ông ta xuất hiện như quỉ thần và tài đánh ám khí ngoài hẳn tưởng tượng.

Chàng tắc lưỡi:

-Thật tiếc là ông ta không chịu xuất đầu lộ diện cho mình được thấy dung mạo.

Thụy An nói:

-Chị nghĩ là người đó đã có mặt trong đại sảnh An Miên lữ quán và đã phóng ám khí cản Hà Đằng không cho y chém người bạn họ Nguyễn của em. Chưa biết chừng người này còn có liên quan đến việc Hà Đằng bị ám toán khi y gãy gổ với em.

Cả hai cùng im lặng rồi Thụy An lên tiếng:

-Nếu có những người như thế tiếp sức thì mối lo của Quốc Mẫu chắc không còn nữa.

Quốc Ân trợn tròn mắt nhìn Thụy An:

-Chị định cản trở công việc của Quốc Sưsao?

Thụy An thở dài:

-Chị đâu dám nuôi ý định chống lại cha. Nhưng chị không thể an lòng khi thấy mẹ ngày đêm phiền não ưu tư. Gần một tháng nay, lần nào ngồi với chị, mẹ cũng thở dài nói:“Cha con lầm quá rồi. Thế này thì nguy mất”. Em nghĩ coi, trong tình cảnh như vậy, chị phải làm sao bây giờ ?

Quốc Ân nói:

-Nhiều khi chỉ do Quốc Mẫu quá lo xa. Giả dụ họ Lý bị diệt hết như ý Quốc Sư thì có gì nguy hại cho xã tắc đâu? Hơn nữa, em thấy việc đó còn có lợi lớn cho họ Trần của ta. Đã chắc gì ý Quốc Sư là lầm!

Thụy An nghiêm mặt nhìn Quốc Ân với vẻ không bằng lòng. Nàng nói chắc từng lời:

-Quốc Ân, em còn nhỏ dại gì nữa mà nông cạn hẹp hòi vậy! Hiện nay, cả triều đình đều vô cùng lo lắng về hiểm họa Thát Đát từ phương bắc. Chính vì thế mà đại quân mới rời Đông Bộ Đầu chuyển lên Ngã Ba Hạc, Phù Lỗ và Chi Lăng. Tình cảnh đó có khác gì kẻ cướp đã tới ngoài ngõ. Vậy mà trong nhà anh em tiếp tục đâm chém lẫn nhau thì sẽ lấy đâu ra sức lực ngăn chống kẻ thù khi hữu sự. Khi đó giặc sẽ tràn vào nhà và liệu còn ai có thể giữ nổi mạng sống của mình, nói gì đến quyền lợi riêng. Em hãy nghĩ lại coi họ Lý hay họ Trần sẽ ra sao nếu xã tắc này rơi vào tay quân Thát Đát? Vậy, cần giữ vững xã tắc này hay chỉ cần giữ quyền lợi của dòng họ Trần chúng ta?

Quốc Ân nói:

-Thực tình đã vài lần em nghe Quốc Mẫu phân bày như thế với Quốc Sư. Nhưng ý Quốc Sư cũng chưa hẳn sai vì rõ ràng hiện nay họ Lý chính là mầm loạn ở bên trong. Vậy muốn gom sức chống giặc ngoài thì đâu còn cách nào khác sự diệt trừ thật mau mầm họa bên trong tức là mau chóng đánh tan phe đảng họ Lý.

Thụy An lắc đẩu:

-Việc chấm dứt mầm loạn bên trong là điều cần và làm càng mau càng tốt. Nhưng cứ khăng khăng cho rằng họ Lý là mầm loạn thì phải nhìn lại thật kỹ, vì nếu bảo họ Lý chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng mà quên xã tắc thì mưu đồ tận diệt họ Lý để giữ vững cơ đồ cho họ Trần có phải vì xã tắc không? Như thế chị e rằng cái mầm loạn lớn nhất lúc này chưa hẳn là họ Lý mà chính là họ Trần chúng ta. Chính họ Trần đã vì quyền lợi riêng của dòng họ mà tạo ra tình cảnh cốt nhục tương tàn. Chỉ dụ của Hoàng thượng đã nêu rõ cho mọi người thấy rằng xã tắc không phải của riêng dòng họ nào mà là của chung trăm họ. Không thể lo cho trăm họ khi chỉ nghĩ đến lợi riêng của chính mình. Theo chị thì ý chỉ của Hoàng thượng kêu gọi tất cả cùng xoá bỏ hận thù là điều đúng nhất trong lúc này.

-Chị muốn nói tới việc chiêu an?

Thụy An gật đầu:

-Chỉ có cách này mới tránh cho xã tắc khỏi lâm cảnh đầu rơi máu đổ. Cũng chỉ có cách này mới mong sẽ có thêm nhiều cánh tay cùng chung lo giữ gìn xã tắc khi ngoại thù kéo tới. Đây còn là con đường duy nhất có thể dẹp yên mọi mầm mống nội loạn khi mà việc động binh liên tục hơn hai mươi năm nay chỉ như đổ thêm dầu cho ngọn lửa chia xé hận thù ngùn ngụt bốc cao. Mẹ chị nói cha chị lầm không phải nói sai đâu. Cha chị lầm thực rồi.

-Nhưng nếu phe đảng họ Lý khăng khăng không hưởng ứng chiếu chiêu an thì sao?

-Chị cho rằng việc đúng ắt có người theo miễn là người đề xướng thực lòng làm việc đó. Khi triều đình quyết tâm đặt xã tắc lên trên quyền lợi riêng của mình, tận tụy chăm lo cho hạnh phúc trảm họ thì chính trăm họ sẽ biết phân biệt phải trái mà chọn lựa nên hành động ra sao. Em nghĩ coi có ai muốn đi theo con đường sai trái? Nếu cho rằng họ Lý cứ khăng khăng không hưởng ứng chiêu an thì trong tinh cảnh đó chắc chắn họ khó có sự tiếp sức của dân chúng như hiện nay để duy trì sức mạnh.

Thụy An ngưng lại nhìn ngọn đèn đang lay động cân nhắc từng lời nói tiếp:

-Theo ý nghĩ của mẹ chị, rất có thể cha chị đang tìm cách biến chiếu chiêu an của Hoàng Thượng thành một cạm bẫy. Như vậy, phe đảng họ Lý không hưởng ứng chiếu chiêu an thì không phải lỗi của họ mà là do lỗi của cha chị cố tình ngăn trở việc hưởng ứng của họ.

-Quốc Mẫu sợ Quốc Sư ngăn trở chiếu chiêu an bằng cách nào?

-Mẹ chị cho rằng cha chị có thể dùng quyền lực buộc các lộ trấn thl hành thủ đoạn ngầm hại những người họ Lý bằng lòng từ bỏ binh giáp. Ngoài ra, các lộ trấn cũng có thể tìm cách kích động cho các phe đảng họ Lý gãy thêm biến động và tình hình sẽ thành trầm trọng hơn so với hiện nay.

Quốc Ân lắc đầu:

-Em không nghĩ sự việc sẽ diễn ra như thế. Trong chiếu chiêu an, Hoàng Thượng đã nói rõ là các lộ trấn phải giúp đỡ những người hưởng ứng việc chiêu an và không được có thêm hành vi thù nghịch nào với người họ Lý thì các lộ trấn đâu dám nghịch chỉ.

Thụy An thở dài:

-Em bao giờ cũng nhìn sự việc một cách đơn giản và quên những khúc mắc của thực tế. Lẽ ra em phải thấy rằng hết thẩy quan chức cầm đầu các lộ trấn đều là người thân tín của cha chị từ mấy chục năm rồi. Tuy không ai dám công khai làm trái ý Hoàng thượng, nhưng nếu cha chị ngầm ra lệnh cho họ thì cũng không phải không có người kín đáo tuân theo. Vả lại, có ai không biết Hoàng thượng luôn coi trọng cha chị như cha đẻ? Vậy khi nhận được lệnh của cha chị, họ có dám cãi lại không?

Quốc Ân chưa bao giờ nghĩ về những điều này nên không thể biện bạch với Thụy An. Thêm nữa, chàng vẫn nể phục người chị họ là người luôn tỏ ra chín chắn, sâu sắc trước từng sự việc. Phía sau vóc dáng yêu kiều, yếu đuối của Thụy An bao giờ cũng tỏa ra một sức mạnh lạ kỳ trước mắt Quốc Ân. Chàng tìm cách lảng sang chuyện khác:

-Có thể Quốc Mẫu quá lo xa mà tưởng tượng ra như thế chứ Quốc Sư hành sự ra sao có trời mà đoán biết nổi. Em nghĩ là nên chờ một thời gian coi sự việc diễn biến ra sao thay vì bàn trước quá sớm.

Thụy An chưa chịu chấm dứt câu chuyện:

-Chị sợ là khi sự việc đã xẩy ra thì không ai còn cách gi ngăn trở nổi nữa, nhất là vào lúc mà quân Thát Đát đang sẵn sàng có mặt ở bắc thùy như thế này.

Quốc Ân nói:

-Em nghe nói là Thát Đát chỉ động binh vượt biên thùy sau khi chiếm xong nước Đại Lý. Lúc này tình hình chiến trận tại Đại Lý còn chưa ngã ngũ thì ngay cả mối lo Thát Đát cũng là quá sớm.

Chàng nhìn Thụy An đổi giọng:

-Nhưng nếu chị thấy cần phải làm gì cho vơi bớt mối lo của Quốc Mẫu và của chị thì cứ nói. Lúc nào em cũng sẵn sàng làm theo ý chị.

Thụy An vỗ nhẹ vai Quốc Ân cảm động nói:

-Chị mừng có em sẽ cùng chia xẻ mối lo.

Nàng nhìn vào cặp mắt đang chờ đợi của

Quéo Ân ha thấp giọng đáp:

-Chính do ý của mẹ chị nên chị mới được theo em đi ngoạn cảnh thế này và về Qui Hoá thăm chú thím. Mẹ chị cho rằng nếu cha chị cố ý cản trở chiếu chiêu an thì người đầu tiên nhận lệnh chắc chắn là chú. Cho nên mẹ chị muốn biết rõ ràng sự việc thế nào. Công việc của chị trong chuyến đi này là dò xét ý tứ của chú coi chú đã nhận lệnh của cha chị chưa. Nếu quả chú đã nhận lệnh thì phải báo cho mẹ chị biết ngay để mẹ chị kịp thời lo liệu hầu giảm bớt những điều nguy hại có thể xẩy ra.

Quốc Ân gật đầu lia lịa:

-Chuyện chỉ có thế thì em tin sẽ lo xong. Mấy năm gần đây, cha em vẫn đem một số việc lộ trấn ra cho em góp ý. Em sẽ có cách hỏi để biết rõ hư thực.

Bức rèm buông nơi ô cửa ngăn giữa hai khoang chợt vén lên cắt ngang câu chuyện. Nữ tì Thảo Nhi từ khoang bên bước sang nói với Thụy An:

-Khuya lắm rồi, xin Quận Chúa đi nghỉ!

Thụy An theo Thảo Nhi về khoang thuyền kếbên, kéo cánh rèm xuống.

Quốc Ân vặn nhỏ ngọn đèn, bước ra mũi thuyền, ngồi ngắm dòng sông mờ sáng dưới ánh trăng hạ tuần. Con thuyền rời Bến Chợ đã xa nhưng phía sau chàng như còn rạng ánh lửa. Quốc Ân rùng mình nhớ lại chuyện vừa xẩy ra. Chàng chưa qua nổi nỗi kinh hoàng khi thấy Thụy An bị người bịt mặt kiềm chế. Chàng lẩm bẩm tự trách:

-Mình thật đáng chết vì ngu dại manh động.

Bỗng chàng giật mình thấy một con thuyền từphía sau đang phăng phăng lao tới. Thuyền nhẹnước xuôi lại chèo gấp nên phóng tới rất nhanh. Chốc lát con thuyền đã tới sát phía sau thuyền Quốc Ân. Chàng nghĩ thầm:

-Lại có chuyện rắc rối nữa chăng!

Con thuyền vượt lên ngang thuyền Quốc Ân và tiếp tục lướt tới. Quốc Ân thấy người trẽn thuyền không lưu ý tới thuyền chàng nên chỉ lặng lẽ quan sát. Chiếc thuyền lạ đã lên ngang chổ Quốc Ân ngồi và qua khoang thuyền để ngỏ, chàng thấy hai người đang ngồi đối diện bên một ngọn đèn. Ngay cái nhìn đầu tiên, Quốc Ân đã nhận ra hai người lái trâu từng có mặt hồi chập tối tại An Miên lữ quán. Hai người có vẻ đang bàn một chuyện gì quan trọng và bỗng nhiên Quốc Ân chợt nghĩ:

-Mấy người này có thể liên can đến những chuyện vừa xãy ra.

Nhưng thuyền của họ vượt lên rất mau khỏi thuyền chàng và hối hả lao về phía trước. Quốc Ân quay lại thúc các tay chèo bơi nhanh hơn nhưng con thuyền lạ đã xa dần và chìm khuất vào bóng tối."

Đầu giờ Dần thuyền về tới bến.

Từ bến sông về lộ phủ băng ngang một cánh rừng thưa gần mười dặm nên Quốc Ân phải chờ tới lúc mặt trời xuất hiện ờ phía đông mới lệnh cho gia nhân lên đường và giữa giờ Tỵ mới về tới lộ phủ.

Từ xa, Quốc Ân thấy cửa dinh mở rộng và một đoàn người ngựa đang kéo ra dẫn đầu là một kỵ binh giơ cao lá hiệu kỳ mầu đỏ sẫm. Nối theo sau là hai hàng kỵ binh vác gíao dài kìm ngựa đi chậm từng bước. Cách toán kỵ binh một khoảng ngắn, viên Thừa Lệnh ty Nội Hàn mặc phẩm phục cho ngựa đi giữa hai người mặc áo lụa xanh. Quốc An quan sát hai người này một hồi và bật kêu lên:

-Sao lại có chuyện này?

Thụy An ngạc nhiên nhìn Quốc Ân nhưng chàng không rời mắt khỏi hai người đang thả ngựa đi song song với viên Nội Hàn. Chàng đã nhận ra đó là hai người ngồi trên chiếc thuyền nhẹ đêm qua và từng xuất hiện tại An Miên lữ quán như những lái buôn trâu.

Thấy Quốc Ân có vẻ khác thường, Thụy An hỏi:

-Chi vậy, Quốc Ân?

Đoàn người đã đi qua một khoảng dài. Quốc Ân quay lại nhìn Thụy An, nói:

-Chuyện lạ lắm. Nhưng mình hãy về phủ rồi em sẽ kể chị nghe.





Hồi 4:

BIẾN ĐỘNG TRÊN SƠN TRẠI






An Phủ Sứ Trần Kiều đang ngồi với Thủ Ngự Đỗ Nghiêm tại Nghị Sự đường thì binh sĩ vào báo:

- Bẩm tướng công, công tử từ Thăng Long về thăm nhà, có quận chúa Thụy An cùng đi.

Trần Kiều vội bước ra khách sảnh. Quốc Ân quì lạy ra mắt:

- Thưa cha, con vừa về tới.

Thụy An toan quì xuống nhưng Trần Kiều đưa tay ngăn lại. Giọng ông sang sảng:

- Cháu gái ta lớn mau quá!

Ông quay qua nạt Quốc Ân:

-Sao mi không phái người về báo tin có quận chúa đi cùng để ta cho người đón?

Thụy An vội nói:

-Thưa chú, đây là ý của mẹ cháu nên Quốc Ân phải làm theo.

Quốc Ân giải thích thêm:

-Quốc Mẫu nói tuyệt đối không được báo cho bất kỳ ai về chuyến du ngoạn của quận chúa để tránh gãy phiền phức cho quan viên các trấn lộ.

Trần Kiều lắc đầu:

-Bà chị ta quả là kỳ. Quan viên các trấn lộ bất quá là thuộc hạ của mình để sai phái khi hữu sự mà lại sợ phiền hà là làm sao! Nhưng thôi, ý của Quốc Mẩu là lệnh truyền. Bây giờ con hãy đưa quận chúa vào hậu dinh gặp mẹ con và nghỉ ngơi cho lại sức. Nhớ nhắc tất cả gia nhân và người trong phủ tuyệt đối giữ kín chuyện. Kẻ nào lẻo mép ta sẽ treo cổ lên.

Ông đổi giọng nói với Thụy An:

-Cháu hãy đi nghỉ cho đỡ mệt, chờ ta lo xong công việc ở đây rồi chú cháu sẽ hàn huyên.

Ông ra trước khách sảnh nhìn theo Thụy An đi về phía hậu dinh và thấy mình quan trọng hẳn lên. Từ lâu, ông vẫn tự hào về tương quan cốt nhục với Quốc Sư nhưng cũng nhiều lần thất vọng về điều này vì sự lạnh nhạt của Quốc Sư. Nhiều lúc, Trần Kiều thầm nhủ:

-Ông ấy coi mình không hơn những người khác.

Sự xuất hiện đột ngột của Thụy An khiến nỗi thất vọng kéo dài đó của ông vụt tiêu tan tựa hồ chưa bao giờ từng có. Vừa nhìn theo Thụy An, ông vừa nghĩ đến cảnh hiếm muộn của người anh họ và tắc lưỡi:

-Tội nghiệp, ông ấy chỉ có một mụn con gái yếu đuối.

Ý nghĩ của ông chuyển dần về thời gian sát cánh ngày đêm bên người anh họ. ông khẽ lắc đầu:

-Có khi nào ông ấy rời khỏi công việc đâu.

Trong khoảnh khắc đó, ông bỗng nhớ tới nỗi ưu tư đang đè nặng tâm trí ông. Gân nửa tuần trăng, ông cùng người em kết nghĩa là Đỗ Nghiêm không tìm nổi lời giải đáp cho một câu hỏi mà cứ mỗi khi nhớ tới là ông lạnh người. Chỉ mười ngày sau khi nhà vua ban chiếu chiêu an, ông nhận một lá thư riêng của Quốc Sư dặn dò phải hành xử như thế nào. Sau một đêm trằn trọc, ông đành đưa thư cho Đỗ Nghiêm đọc với hy vọng Đỗ Nghiêm sẽ giúp ông hiểu sự việc dễ dàng hơn. Vừa đọc xong lá thư, Đỗ Nghiêm trợn tròn hai mắt nói gần như kêu lên:

-Quốc Sư tính chuyện đoạt ngôi sao?

Câu hỏi đó cũng chính là câu hỏi nổi lên trong đầu ông và ông không biết tiến thoái ra sao. Một bên là chiếu chỉ của nhà vua, một bên là lệnh riêng của Quốc Sư và hai cái lệnh lại buộc ông phải làm những việc hoàn toàn trái ngược. Đỗ Nghiêm bàn:

-Có lẽ lão huynh nên về kinh diện kiến Quốc Sư để biết rõ ràng hơn.

Trần Kiều lắc đầu:

-Làm thế thì có khác gì tự thú về việc mình do dự không chịu thi hành lệnh của Quốc Sư. Ta không thể về kinh trong lúc này.

Nhưng ông không thể tìm ra cách nào khác ngoài việc dùng dằng suy tính và thoáng chốc gần nửa tuần trăng đã trôi qua. Sáng sớm nay ông toát mồ hôi khi nghe gia nhân vào báo:

-Có hai khách lạ xin được yết kiến đại nhân.

Trần Kiều ngạc nhiên:

-Chưa tới giờ ta lên công đường mà có khách xin gặp là thế nào?

Gia nhân thưa:

-Thuộc hạ đã nhắc điều đó, nhưng họ nói cứ vào thưa với đại nhân là có Nguyễn Đông và Lê Bảo ở Kinh Bắc ghé thăm đại nhân.

Trần Kiều ngỡ như sét nổ trên đầu. ông cho triệu ngay Đỗ Nghiêm tới trong lúc nhắc sai nhân:

-Ngươi ra mời khách vào khách sảnh và thông báo là ta sẽ tới khi sửa soạn xong.

Ông đón Đỗ Nghiêm trước hậu dinh, nói ngay:

-Quốc Sư cho người tới kiếm. Lê Bảo, Nguyễn Đông đang chờ tại khách sảnh.

Đỗ Nghiêm nhíu mày:

-Mấy tên này về lập trại ở Kinh Bắc gần mười năm nay rồi, đâu còn là người của phủ Quốc Sư nữa.

Trần Kiều lắc đàu:

-Ta vẫn đoán việc họ rời phủ Quốc Sư thuở đó chỉ là do Quốc Sư sắp đặt để dùng họ vào những công việc đặc biệt thôi. Lão đệ hẳn chưa quên họ là những tùy tùng thân tín nhất của Quốc Sư nên không thể có chuyện Quốc Sư cho họ về nghỉ sớm như thế. Có thể Quốc Sư phái họ tới trách cứ chúng ta.

Đỗ Nghiêm nói:

-Bề gì thì ta cũng cần gặp họ coi sự thể ra sao. Tình cảnh lúc này của ta là tùy cơ ứng biến.

Lê Bảo, Nguyễn Đông có vẻ đang nóng nẩy bồn chồn trong khách sảnh. Trần Kiều cùng Đỗ Nghiêm bước vào, Lê Bảo nói ngay:

-Chúng tôi đang thi hành lệnh Quốc Sư, hiện có việc khẩn cấp cần bàn với đại nhân và tướng quân. Trần Kiều mời khách vào Nghị Sự đường. Lê Bảo tiếp tục lên tiếng:

-Lộ Qui Hoá là nơi Quốc Sư đặc biệt lưu tâm. Chúng tôi nhận lệnh cố tim cách thúc đẩy cho các sơn trại ra mặt kình chống với phe đảng họ Lý. Quốc Sư dặn kỹ là có thể nhờ cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ của đại nhân vì Quốc Sư đã có lệnh cho đại nhân rồi.

trần Kiều nhủ thầm:

-Vậy là Quốc Sư chưa ngờ vực gì về thái độ của ta đối với cái lệnh đã đưa ra.

Ông cảm thấy yên tâm, nói:

-Bản phủ đã nhận lệnh Quốc Sư phổ biến chiếu chiêu an, ngoài ra chưa nhận được lệnh chi tiết nào về việc đối phó với các sơn trại và phe đảng họ Lý.

Lẽ Bảo giải thích:

-Không phải đó là hai việc mà chỉ là một. Theo Quốc Sư, phe đảng họ Lý đang mưu đồ lợi dụng chiếu chiêu an cho người len lỏi tìm thời cơ thi hành kế sách nội ứng ngoại hợp hòng phá nát công lao gian khổ của chúng ta mẩy chục năm qua. Vì thế ta không thể thành tâm chào đón họ mà phải tương kế tựu kế, một mặt kín đáo triệt hạ người của họ Lý tìm về, một mặt trút trách nhiệm cho các sơn trại để họ xâu xé lẫn nhau. Sở dĩ Quốc Sư không thể nói rõ vì muốn sự việc xẩy ra hết sức kín đáo và các lộ trấn chỉ ngầm yểm trợ cho những người như chúng tôi khi được yêu cầu.

Trần Kiều hỏi:

-Chẳng hay bữa nay nhị vị yêu cầu điều gì?

Lê Bảo nói:

-Tối qua chúng tôi có mặt tại Bến Chợ, chứng kiến tẩt cả chuyện xẩy ra nên biết đại nhân hiện đang giữ trong tay những phạm nhân vô cùng quan trọng. Chúng tôi e rằng đại nhân có thể thiếu tin tức xác đáng, thả các phạm nhân kia ra thì một cơ hội tốt sẽ trôi qua. Chính vì vậy mà chúng tôi cố gặp đại nhân sớm như thế này.

Thấy Trần Kiều có vẻ chưa hiểu rõ, Lê Bảo tiếp:

-Sơn trại có thế lực nhất vùng này là sơn trại họ Hà. Cái cơ hội mà ta đang có là cơ hội độc nhất vô nhị để vừa khiến sơn trại họ Hà sống chết với phe đảng họ Lý vừa kéo sơn trại họ Hà nghiêng về phía triều đình. Đặc biệt là việc khai thác cơ hội này rất dễ dàng nếu đại nhân cho làm theo suy tính của chúng tôi.

-Nhị vị định làm gi?

-Chúng tôi biết một người đang bị giữ tại lộ phủ là người rất quan trọng của phe đảng họ Lý. Nội sáng nay, đại nhân nên cử người tới ngay sơn trại họ Hà lấy danh nghĩa thăm hỏi sức khoẻ Hà Đằng đông thời giao cho họ các phạm nhân kia như món quà thân hữu. Trong tình thế hiện nay sơn trại sẽ hạ sát ngay các phạm nhân và cái hố sâu thù hận giữa sơn trại với họ Lý không cách nào san lấp nổi. Khi hai bẽn hết nương tay với nhau, ta chỉ kín đáo thổi cho lửa thù bùng thêm bằng cách cho người giả trang bên này hoặc bên kia mà tỉa lần người của họ để đạt cái điều mà từ lâu chúng ta vẫn mong là tiêu hao sức mạnh của họ mà vẫn giữ nguyên thế đứng ngoài vòng tranh chấp.

Trần Kiều nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi:

-Chẳng hay người quan trọng của phe họ Lý mà nhị vị nhắc tới là ai?

Lê Bảo nói:

-Người đó chính là Vạn chủ quán. Chúng tôi đi lại vùng này từ lâu theo lệnh Quốc Sư và vừa biết chắc cái họ Vạn của chủ quán An Miên chỉ là một họ giả. Lão đích thực là Trung Dũng Hầu Lý Bảo Tuấn, viên tướng nổi danh một thời của nhà Lý. Kỳ tế tiên hậu năm Thìn trước đây, y thoát chết và biệt tích gần hai chục năm nay. Một người như Lý Bảo Tuấn mà bị giết thì phe đảng họ Lý phải coi là mối đại thù không nguôi ngoai nổi. Chính vì vậy, chúng tôi mới nghĩ nên giao y cho sơn trại họ Hà để đẩy hai bên vào thế không đội trời chung.

Lẽ Bảo vừa dứt lời thì Đỗ Nghiêm la lớn:

-Không thể được! Không thể làm thế được!

Lê Bảo ngạc nhiên nhìn Đỗ Nghiêm:

-Tướng quân thấy không được vì lẽ gì?

Đỗ Nghiêm không giấu vẻ hậm hực:

-Làm thế là vứt bỏ hết thể diện triều đình và uy quyền phủ quan trên đất Qui Hoá này.

Giọng Lê Bảo trở thành lạnh lẽo:

-Tướng quân quá lời chăng? Việc của triều đình do chính Quốc Sư ra lệnh sao lại có thể bảo là vứt bỏ hết thể diện triều đình?

Đỗ Nghiêm thấy Lê Bảo cố nhắc hai tiếng Quốc Sư đề trấn áp mình thì nóng bừng toàn thân. Ông nói:

-Quốc Sư không hề trực tiếp ra lệnh làm công việc này. Đây chỉ là ý riêng của nhị vị về cách thi hành lệnh của Quốc Sư. Nhưng nhị vị đã nhìn sự việc từ phía của nhị vị chứ không hề nhìn từ phía triều đình. Nhị vị quên rằng đất Qui Hoá này là đất của triều đình và người cầm cân nẩy mực ở đây là phủ quan chứ không phải người của sơn trại họ Hà. Mọi chuyện xẩy ra tại đây chỉ có người thay mặt cho triều đình mới có quyền phân xử. Nay bỗng dưng phủ quan hạ mình mang tội phạm nộp cho họ Hà mặc tình chém giết thì có khác gì quì gối dâng đất triều đình cho kẻ khác. Bao lâu nay họ Hà vẫn tự tung tự tác coi như trên đầu không có ai. Nếu không có những khó khăn do phe đảng họ Lý gãy ra khiến triều đình phải giả điếc làm ngơ thì toi đã trói đầu họ Hà điệu về cho phủ quan trừng phạt từ lâu rồi. Hơn nửa, ba người đang bị giữ kia chưa hẳn đã mắc tội thì đâu có thể nhẫn tâm đẩy họ vào cái chết oan ức như thế. Phủ quan là ngựời thay mặt triều đình mà lại làm một việc vừa bất trung, bất chính vừa bất nghĩa, bất nhân như thế thì thể diện triều đinh còn gì nữa.

Thấy Đỗ Nghiêm đầy sắc giận, Lê Bảo đổi giọng:

- Ý Đỗ tướng quân hoàn toàn chính xác ở cương vị một mệnh quan triều đình chăm lo cho bách tính. Đó là điều ai cũng phải nghĩ tới trong lúc bình thường. Hiện nay, chúng ta ở một tình thế khác. Một mặt chúng ta không thể trễ nải thi hành lệnh Quốc Sư, mặt khác không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ may hiếm có như đang có. Chính vì sợ cái cơ may này qua mất khiến không làm tròn phận sự do Quốc Sư giao nên chúng tôi mới nghĩ đến việc kia chứ không phải chúng tôi bỏ quên thể diện triều đình. Vả lại, thể diện triều đình đâu có thể dễ dàng mất đi chỉ do một việc làm mà phải tùy thuộc vào nhiều công việc kéo dài theo năm tháng, về điều này, chúng tôi tin là đại nhân cùng tướng quân không thể nào sơ khoáng.

Đỗ Nghiêm toan lên tiếng thì Trần Kiều đưa tay ngăn lại. Từ lâu, Trần Kiều cũng không ưa Lê Bảo, Nguyễn Đông, nhưng ông không muốn gãy bất hoà vì họ là người thân tín của Quốc Sư. ông nói:

-Tốt nhất là ta hãy nhìn lại chính công việc mà nhị vị nêu ra. Theo bản phủ, cử người lên thăm hỏi sức khoẻ Hà Đằng là điều nên làm và cần làm ngay. Bản phủ sẽ cho thực hiện tức khắc theo ý nhị vị. Riêng việc giao các phạm nhân cho sơn trại họ Hà thì cần xem xét lại, nhất là Lê tướng quân vừa cho biết Vạn chủ quán có thể là Trung Dũng Hầu Lý Bảo Tuấn. Nếu quả điều này là đúng thì so phận phạm nhân không thể do lộ trấn quyết định mà phải chờ lệnh Quốc Sư, thậm chí phải chờ lệnh Hoàng Thượng. Ý của bản phủ là thế, chẳng hay nhị vị thấy sao?

Lê Bảo nhìn Nguyễn Đông dò hỏi nhưng thấy Nguyễn Đông im lặng nên đành gật đầu:

-Chúng tôi chỉ nêu ý kiến thôi. Mọi việc ở đây vẫn do đại nhân định đoạt.

Trần Kiều nói:

-Nếu vậy phiền nhị vị vui lòng chịu khó nhọc tháp tùng sứ giả cùng lên sơn trại họ Hà để công việc tốt đẹp hơn. Sứ giả sẽ nhất nhất tuân theo hướng dẫn của nhị vị trong cách hành xử sao cho họ Hà dễ dàng thân thiện với ta. Bản phủ còn nghĩ đây cũng là cơ hội để nhị vị thấy tận mắt cách thức sắp đặt của họ Hà trên sơn trại và điều này ắt có lợi không nhỏ về sau.

Ông truyền đòi Thừa Lệnh ty Nội Hàn tới, nói:

-Ngay lúc này ngươi thay mặt bản phủ lên sơn trại thăm hỏi sức khoẻ Hà trại chủ và bày tỏ tình thân của bản phủ đối với sơn trại. Nhị vị đây sẽ là tùy nhân của ngươi, nhưng mọi việc lớn nhỏ ngươi đều phải dựa theo ý kiến của nhị vị để tránh sơ thất.

Nội Hàn nhận lệnh lui ra chuẩn bị lễ vật rồi cùng Lê Bảo, Nguyễn Đông tức khắc lên đường.

Trần Kiều, Đỗ Nghiêm tiễn đoàn người xong, quay lại Nghị Sự đường thì nhận tin Thụy An tới.

Trong lúc nhìn theo Thụy An, ông lại thấy hiện lên thật rõ mối tương quan thân tộc giữa ông với Quốc Sư. Những e dè về sự có mặt của Lê Bảo, Nguyễn Đông tan đi rất nhanh, ông nhủ thầm:

-Vậy là ông ấy ngầm nhắc mình rằng không lúc nào ông ấy không lo cho mình. Người xưa nói một giọt máu đào hơn ao nước lã quả là không sai.

Ông quay vào Nghị Sự đường với tâm trạng lâng lâng thư thái. Vừa bước đi ông vừa nghĩ:

-Ngay cả trường hợp mình phạm lỗi với triều đình thì vẫn có ông ấy ngồi đó. Vả lại, nếu mình phạm lỗi chỉ vì tuân theo lệnh của ông ấy thì có gì đáng lo.

Chợt một ý nghĩ bỗng loé sáng trong đầu ông. Ông thở ra một hơi dài, tự trách:

-Mình thật u tối. Có thế mà băn khoăn bao nhiêu ngày.

Bước về phía Đỗ Nghiêm, ông hối hả nói:

-Chúng ta cạn nghĩ, suýt mắc tội lớn.

Đỗ Nghiêm ngạc nhiên:

-Đại huynh muốn nói việc gì?

Trần Kiều hạ giọng:

-Gần nửa tháng nay, ta và lão đệ đều ngủ mơ cả. Việc Quốc Sư ra lệnh ngược với lời lẽ của Hoàng Thượng trong chiếu chiêu an chẳng qua là thường tình trong việc binh. Ta vừa sực nghĩ điều này đã được Quốc Sư và Hoàng Thượng bàn tính rất kỹ để mau chóng diệt trừ phe đảng họ Lý. Hoàng Thượng ban chiếu chiêu an chỉ để mở ra một cái bẫy và chính Quốc Sư sẽ làm cho cái bẫy đó sập xuống. Binh bất yếm trá mà. Lẽ ra chúng ta phải tuân hành lệnh của Quốc Sư ngay khi vừa nhận được.

Thấy Đỗ Nghiêm trầm ngâm, Trần Kiều hỏi:

-Lão đệ còn nghi ngờ suy nghĩ của ta sao?

Đỗ Nghiêm khẽ lắc đầu:

-Không, tiểu đệ đang nghĩ về tung tích Vạn chủ quán theo tiết lộ của Lê Bảo. Có thể y nói không sai...

Trần Kiều cắt ngang:

-Ta sẽ biết ngay thôi, hà tất phải ưu tư. Đích thân ta sẽ tra xét việc này.

Vào lúc đó, Nội Hàn cùng đoàn tùy tùng đang trên đường hướng về Bến Chợ. Tại đây cảnh hỗn loạn chưa chấm dứt hẳn. Nhiều đám đông còn tụ tập ồn ào bàn tán quanh An Miên lữ quán và những khu nhà bị cháy hồi đêm. Tuần trưởng cùng một đám tuần đinh cũng có mặt trong đám đông. Khi thấy hiệu kỳ của lộ phủ, tuần trưởng vội dẹp đám đông hiếu kỳ về một phía để mở đường. Đoàn người vượt qua Bến Chợ nhắm hướng bắc đi tới.

Khi thấy xa xa ở phía trước một lá cờ đen đang vùng vẫy tung bay, một tùy nhân nói với Nội Hàn:

-Mình đang đi tới ranh giới địa đầu phía nam của sơn trại họ Hà.

Nội Hàn lập tức cho đoàn người dừng lại và lệnh cho toán kỵ binh hộ tống quay về.

Sơn trại họ Hà bao gồm nhiều ngọn đồi nối tiếp nhau kéo dài gần hai mươi dặm, chiếm một vùng đất bao la phía bắc đèo Cón. Dân toàn trại đông trên mười ngàn người quây quần theo tộc hộ sống trong các khu riêng biệt. Mỗi tộc hộ có một tộc trưởng cầm đầu nhưng mọi việc đều theo lệnh trại chủ luôn là người thuộc tộc họ họ Hà. Khu tộc hộ họ Hà nằm dọc một bên quan lộ và là cửa ngõ của toàn trại giao tiếp với ba hướng đông, nam, bắc. Nội Hàn đã nhìn rõ chữ Hà bằng chỉ thêu màu đỏ xẫm chiếm gần trọn nền đen của lá cờ. ông nói với Lê Bảo, Nguyễn Đông:

-Người họ Hà thường quen xử dụng binh khí trước lời nói với những người đặt chân vào vùng đất của họ mà không kịp nêu rõ lý do. Xin nhị vị lưu tâm.

Lê Bảo lên tiếng:

-Theo tin đồn, dũng binh sơn trại đều võ nghệ siêu quần và khi hữu sự, toàn sơn trại đều là dũng binh. Như vậy, già trẻ trai gái trên sơn trại đều thuộc võ lâm sao?

Nội Hàn nói:

-Tin đồn thì có thể hư hư thực thực nhưng chắc chắn dưới tay Hà Đằng luôn có hơn ba trăm thủ hạ võ nghệ cao cường và là những tinh binh thiện chiến.

Nội Hàn ngưng nói khi thoáng thấy dũng binh xuất hiện trước trạm canh, ông đưa tay ra dấu cho đoàn người dừng lại và sai một tùy nhân xuống ngựa tiến lên trước nói rõ ý định viếng thăm.

Trưởng trạm dũng binh liền trương cung bắn thẳng lên không liên tiếp ba mũi tên lửa. Đường tên nối theo nhau vạch thành ba luông khói vươn dài như ba con rông nhỏ quẫy lộn trong gió. Từ một khoảng xa phía sâu trong thung lũng ba con rông khói khác lập tức vụt bay lên.

Chưa đầy một khắc sau, một toán người ngựa rầm rập phi tới và người dẫn đầu ra lệnh ngưng lại khi nhận ra hiệu kỳ của lộ phủ Qui Hoá, rồi thả lỏng tay cương cho ngựa chậm rãi bước lên.

Nội Hàn cho ngựa bước tới vái chào, lên tiếng:

-Bản chức được lệnh An Phủ Sứ tới vẩn an Hà trại chủ. Xin phiền tôn ông thông báo và hướng dẫn cho bản chức cùng tùy tùng được tới diện kiến.

Người nọ lặng lẽ quan sát Nội Hàn và những người đi theo. Tất cả chỉ gồm vỏn vẹn chín người không mang võ khí. vẫn lặng lẽ, y đưa tay ra hiệu cho dũng binh đứng về một bên đường rồi quay lại phía Nội Hàn buông thõng:

-Xin mời!

Nội Hàn cùng tùy tùng vượt qua trạm canh, tới đại trại sau hơn nửa giờ ngựa chạy. Đoàn người được đưa vào căn lều vải lớn. Lều rộng thênh thang với hai hàng ghế dài bọc da cọp kê chính giữa. Trước cửa lều, một toán dũng binh bận võ phục đen, áo khoác ngoài bằng da cọp, chít khăn ngang kết búi một bên thái dương, tay gíao tay khiên đứng dàn hàng như những pho tượng. Nội Hàn cùng tùy nhân vừa bước vào lều thì từ phía cửa sau, một ông già xuất hiện. Người dẫn khách nói nhỏ với Nội Hàn:

-Đó là Hà trưởng lão, thúc phụ của trại chủ chúng tôi. Trường lảo sẽ thay mặt trại chủ tiếp quí vị.

Ông già vóc người cao lớn, râu tóc bạc phơ. Ông tiến về phía đoàn người đang đứng chờ, mặt hầm hầm sắc giận. Chìa một bàn tay ra phía trước, ông nói lớn:

-Mời ngồi.

Ông ngồi xuống chiếc ghế đầu hàng phía đối diện, cất giọng sang sảng như tiếng chuông:

-Các người muốn tới đây nhòm ngó sơn trại để liệu bề động binh chăng?

Nội Hàn chờ ông dứt lời mới điềm đạm nói:

-Từ khi về trấn nhậm lộ này, Trần đại nhân vẫn coi Hà trại chủ là bằng hữu. Nay nghe tin trại chủ gặp chuyện không may vội cho ty chức tới vấn an cùng kính tặng một chút quà mọn để bày tỏ tình thân với trại chủ.

Nội Hàn ra dấu cho tùy nhân khiêng mấy rương đồ tặng, đặt lên chiếc án kê bên trái Hà trường lão. Hà trưởng lão khoanh tay ngang ngực nhìn thẳng về cửa lều. Chờ mọi người lui về chỗ, ông mới lên tiếng, giọng mỉa mai:

-Ngài tới tỏ tình thân bằng quà cáp và lời lẽ trong khi triều đình dồn quân từ Thăng Long lên Ngã Ba Hạc hẳn để chờ cơ hội tỏ tình thân bằng cung tên gíao mác!

Nội Hàn nói:

-Triều đình không chỉ đưa quân lên Ngã Ba Hạc mà còn đông loạt đưa quân lên Phù Lỗ và Chi Lăng. Việc này đã được trù liệu từ hơn mười năm trước nhắm giải quân khỏi Đông Bộ Đầu để việc binh khỏi cản trở việc làm ăn của bách tính chứ không hề có ý nghĩa nào khác.

Hà trưởng lão cười nhạt:

-Không cản trở việc dân tại Đông Bộ Đầu thì cản trở việc dân tại Ngã Ba Hạc. Riêng ta biết rõ Trần Thủ Độ từ thuở Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn còn vẫy vùng nên không lạ gì thủ đoạn của ông ta. Ta nói để chư vị hay rằng dưới tay ta lúc nào cũng sẵn sàng hàng ngàn dũng sĩ đầy đủ giáp mũ cung tên. Chư vị cứ đưa quân ngược sông Thao tới đây, lúc nào ta cũng sẵn sàng nghênh đón.

Giọng Hà trưởng lão càng lúc càng kích động nhưng Nội Hàn vẫn tươi cười:

-Ty chức vâng lệnh đem tới sơn trại ý nguyện kết thân của Trần đại nhân nên chỉ có thể nói cùng trưởng lão chuyện này thôi chứ không dám lạm bàn về điều gì khác.

Hà trưởng lão suy nghĩ một hồi rồi đổi giọng:

-Thôi được! Binh bất yếm trá! Chư vị muốn mưu tính gì, ta cũng không có quyền chê trách. Còn chuyện kết thân thì không phải chuyện của lời nói xuông mà cần phải xem xét theo nhiều cách. Ta sẽ bàn với chư vị sau khi nắm được ý kiến của toàn trại. Bây giờ dù sao cũng không thể thất lễ với khách.

Ông vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau. Từ hàng ghế sau, hai người bước lên. Ông nói:

-Hãy thu nhận quà tặng của Trần đại nhân và lo bày tiệc tối đãi khach.

Ông nói với Nội Hàn:

-Bản trại sẽ thông báo sau về tình trạng sức khỏe của trại chủ. Tạm thời xin mời chư vị vễ nhà khách nghỉ ngơi trước khi dành cho bản trại cái hân hạnh được cùng chư vị nâng chén.

Giữa giờ Dậu, khách được mời dự tiệc ngay trên sân đại trại dưới ánh đuốc rực sáng. Hà trưởng lão mặc áo lụa, đi giầy thêu phong thái khác hẳn lúc tiếp Nội Hàn trong lều hội. Ông hướng về Nội Hàn lên tiếng:

-Bữa tiệc đêm nay không thể hiện hết nghi thức đãi khách của sơn trại vì trại chủ vắng mặt và lão hủ không dám vượt quyền. Mong chư vị hãy coi đây như một dịp chung vui nhỏ giữa chúng ta và niệm tình khoan dung cho sự thất lễ.

Ông rót đầy ly rượu mời Nội Hàn:

-Xin mời cạn ly và nếm thử vài đặc sản miền núi của chúng tôi.

Nguyễn Đông ghé tai Lê Bảo thì thầm:

-Thái độ của lão già này có vẻ thuận lợi cho ta.

Lê Bảo không trả lời, chỉ khẽ hất hàm ra dấu cho Nguyễn Đông nhìn về cuối dẫy bàn đối diện. Dưới ánh đuốc, Nguyễn Đông nhận ra lão già bán thuốc dạo đang ngồi trầm ngâm trước vò rượu. Lê Bảo nói nhỏ:

-Lão này đã có mặt tại Bến Chợ hồi tối qua. Không dè lão là người của sơn trại.

Y nhíu mày tiếp:

-Sơn trại chưa hẳn có ý tốt. Có thể họ đang theo đuổi mưu tính gì nên mới cho người thay hình đổi dạng đi sâu về phía nam trong phần đất triều đình như thế.

Nguyễn Đông im lặng nhìn trân trối. Trong khi đó, lão bán thuốc dạo như không lưu ý tới ai. Nguyễn Đông quan sát hồi lâu rồi quay qua nhắc Lê Bảo:

-Lão có vẻ cách biệt với người của sơn trại ngồi xung quanh. Chuyện thật lạ!

Lê Bảo toan nói thì vội ngưng lại vì Hà trưởng lão đã đứng lên ra dấu cho mọi người lắng nghe, ông hắng giọng hướng về phía Nội Hàn nói lớn:

-Bản trại xin báo cùng chư vị là Hà trại chủ đã may mắn qua cơn nguy kịch và đang được điều trị. Nhưng do trại chủ chưa bình phục nên mọi việc quan trọng của trại tạm thời không thể có quyết định rõ ràng. Dù vậy, theo ý chung của các tộc trưởng mà bản trại được biết chiều nay thì cũng cỏ những điều tốt lành để gửi tới chư vị.

Ông ngừng lại như cân nhắc lời nói tiếp theo. Bất ngờ, mọt tiêng pháo lệnh nổ vang và tất cả ánh đuốc vụt tắt cùng lúc với nhiều tiếng rú thất thanh thảm thiết.

Nội Hàn chỉ kịp chụp cánh tay Lê Bảo, lui khỏi chỗ ngồi trong khi hỗn loạn diễn ra khắp sân trại. Dường như ở mọi góc sân đều có tiếng binh khí va chạm chát chúa, tiếng chân người khua động và tiếng hò hét kinh hoảng. Lê Bảo kéo Nội Hàn len lách qua các đám đông cố tách xa xuống triền đồi. Từ phía sau, một giọng nói bốc lên át hẳn mọi tiếng ồn ào khác:

-Hà trưởng lão bị ám hại rồi. Mau đốt đuốc lên diệt hết lũ khởi loạn và bọn chó má họ Trần.

Nhiều ánh đuốc bùng lên rồi lại vụt tắt. Nội Hàn run rẩy:

-Chúng ta nguy rồi.

Lê Bảo đảo mắt nhìn quanh trong ánh lửa bập bùng, thấy trên sân có nhiều nhóm người giao đấu còn ngay sát bên trái y là Nguyễn Đông và ba tùy nhân đang loay hoay tìm đường trốn chạy. Lê Bảo lập tức kéo Nội Hàn tới nhập bọn rồi cùng ẩn minh trong bóng tối đi thẳng xuống chân đồi.





Hồi 5:

MỐI HẬN HAI MƯƠI TRƯỢNG ĐÒN






Lê Bảo, Nguyễn Đông dẫn Nội Hàn và ba tùy nhân đi một hồi lâu thì không còn nhận ra mình đang ở đâu. Nguyễn Đông lo lắng bàn:

- Nên kiếm chỗ ẩn mình, chờ tới lúc trăng lên mới có thể nhận ra hướng đi.

Lê Bảo lắc đầu:

- Chỗ này vẫn thuộc về phạm vi sân đại trại, không thể nấn ná dừng chân được. Tốt hơn hết là cứ nhắm thẳng phía trước đi tới cố rời xa sân trại.

Ba tùy nhân dìu đỡ Nội Hàn. Lê Bảo, Nguyễn Đông bước lên trước mở đường. Đường đi dầy đặc cây cỏ nhưng không ai nghĩ đến chuyện dừng chân. Rồi Lê Bảo, Nguyễn Đông bỗng thầy giống như mình vừa bước vào một vùng đông trống. Nguyễn Đông thì thào:

- Có lẽ mình đã ra tới quan lộ.

Cùng lúc, Lê Bảo nhìn thấy cách không xa từ phía trước sừng sững một trạm canh. Y vừa bấm tay Nguyễn Đông thì đã nghe vang lên tiếng quát dữ dội:

- Đứng im!

Tiếp theo, ánh đuốc bừng sáng soi rõ từng ngọn cỏ. Dưới ánh đuốc hơn mười dũng binh dàn hàng ngang, mũi gíao chĩa thẳng tới. Phía sau toán dũng binh là viên trạm trưởng đứng trên một mỏm gò. Gã có vẻ ngạc nhiên nhận ra Nội Hàn và các tùy nhân. Toán dũng binh cũng kịp nhận ra những người đang đứng trước mặt chính là khách của sơn trại. Tất cả đều khựng lại đợi lệnh. Viên trạm trường nghiêm giọng:

-Cớ sao giưã đêm các người lén ra đi thế này?

Lê Bảo toan lên tiếng thì trên sườn đồi có ánh đuốc chiếu sáng và nhiều tiếng la hét. Vượt lên khỏi tiếng la hét ồn ào là một giọng nói lanh lảnh:

-Tất cả các trạm canh không được để một con chó ngao nào của Trần Thủ Độ chạy thoát.

Trạm trưởng lập tức quát dũng binh xấn tới. Một dũng binh lao lên phóng mũi gíao vào ngực Nguyễn Đông. Từ thuở hai mươi tuổi, Nguyễn Đông đã nổi danh là Thần Sóc nhờ tài đánh gíao. Y cười gằn nhìn đối thủ đang phóng mũi gíao tới như mũi tên lao khỏi cánh cung. Chờ mũi gíao tới sát bên, y vụt đảo người cho sướt qua trước ngực. Trong khoảnh khắc đó, y như một bóng ma xuất hiện ngay trước mặt gã dũng binh. Tay trái y đập vào giữa mặt gã và cùng với tiếng kêu kinh hãi của gã, cây gíao đã nằm trong tay y cầm ngang cây gíao, Nguyễn Đông nhếch mép cười nhìn gã dũng binh loạng choạng bước lui trước khi gục xuống.

Toán dũng binh sững sờ trước thủ đoạn đoạt gíao của Nguyễn Đông, rồi nhất loạt tiến lên. Mười mũi gíao cùng phóng tới. Nguyễn Đông đang đứng trơ trơ như bức tượng bỗng hét lên một tiếng nhức óc. Cây gíao trong tay y vụt biến thành một màng lưới thép chặn ngang binh khí của đối thủ. Toán dũng binh gần như cùng lúc đều cảm thấy chấn động do một va chạm mạnh. Mười cây gíao đang chĩa thẳng bị hất ngược lên buộc tất cả loạng choạng bước lui. Cây gíao trong tay Nguyễn Đông vừa quét một đường ngang cực mạnh đã lập tức đâm thẳng tới cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, y đã đả thương ba dũng binh sau khi đánh bay ba cây gíao khỏi tay họ. Trạm trưởng lao tới hỗ trợ vừa kịp nhận một cán gíao bổ xuống như ánh chớp. Gã đưa ngang cây gíao lên chặn lại và cảm thấy hổ khẩu như bị xé toạc. Trước một đám đông, Nguyễn Đông vẫn ung dung xung đông đột tây, đánh nam đỡ bắc. Lê Bảo quay lại nói với ba tuỳ nhân:

-Cần hiệp sức thanh toán bọn này gấp để kịp thoát khỏi đây trước khi viện binh của chúng từ tren đồi kéo tới.

Bốn người nhào tới cướp những cây gíao bị Nguyễn Đông đánh văng trên mặt đất, đông loạt ào lên. Nhưng toán dũng binh từ trên đồi đã xuống tới nơi dẫn đầu là một người bịt mặt bằng vuông vải đen lớn. Gã bịt mặt dừng lại trẽn gò đất cao mà viên trạm trưởng vừa đứng, hô lớn:

-Không được để một tay chân nào của họ Trần trốn thoát. Hãy bằm nát chúng ra cho ta.

Ba tùy nhân là những tay gươm cự phách nhưng cộng thêm Lê Bảo, Nguyễn Đông, họ cũng chỉ có vỏn vẹn năm người trong khi dũng binh đông tới gần hai chục. Họ lại còn phải lo che đỡ cho Nội Hàn nên trong khoảnh khắc đã bị vây bọc khắp bốn phía.

Tình hình đang trở thành tuyệt vọng cho họ thì viên trạm trưởng bỗng la lên, hốt hoảng xoay ngang ngọn gíao. Nguyễn Đông không bỏ lỡ cơ may, gạt bật mũi gíao của một dũng binh phía trước và đập mạnh cán gíao vào giữa ngực trạm trưởng. Gã ngã bật về phía sau khiến hai dũng binh kế bên lâm vào thế bất ngờ lúng túng trước sự tấn công dồn dập của Nguyễn Đông. Khi trạm trưởng vùng dậy được thì hai ngọn gíao từ tay các dũng binh nọ đã bị hất văng lên không, cả hai chỉ kịp chụp lấy viên trạm trưởng kéo lui lại và một đoạn vòng vây đã bị phá vỡ.

Sợ Nguyễn Đông thoát ra, các dũng binh khác liền dồn qua. Lê Bảo và ba tùy nhân được giảm áp lực lập tức phản công tới tấp và tình thế đảo ngược hẳn.

Gã bịt mặt hừ lên một tiếng khó chịu, đưa tay ra phía sau nắm lấy cán lưỡi đao to bản. Nhưng gã chưa kịp rút binh khí thì phía sau có tiếng gọi hối hả:

-Ôn sư phụ! ôn sư phụ!

Từ sườn đồi, một dũng binh giơ cao bó đuốc tất tả chạy xuống, lao thẳng tới nói không kịp thở:

-Hà trại chủ biến mất rồi!

Ánh mắt gã bịt mặt long lên giận dữ. Gã chộp lấy vai tên dũng binh nói như quát:

-Sao? Trại chủ biến mất hả?

Tên dũng binh lắp bắp:

-Dạ! Không thấy... trại chủ ở đâu!

Gã bịt mặt gầm lên giận dữ, lôi tên dũng binh chạy ngược lên đồi. Sự việc xẩy ra ở sát bên nhưng không một dũng binh nào hay biết, kể cả trạm frường và hai dũng bỉnh bị Nguyễn Đông đánh bật ra ngoài vòng chiến. Tất cả đều tập trung vào trận đánh, cố kìm giữ Lê Bảo, Nguyễn Đông và các tùy nhân không cho thoát khỏi vòng vây. Khi gã bịt mặt và tên dũng binh cầm đuốc vừa chạy ngược lên sườn đồi thì ngay tại gò đất cao đã xuất hiện một người bịt mặt, vóc vạc y hệt gã bịt mặt kia. Người này cũng che mặt bằng vuông vải đen lớn và đeo lủng lẳng sau lưng lưỡi đao to bản. Gã đảo mắt nhìn diễn biến phía trước rồi quát lên giận dữ :

-Lui hết! Đê lũ chó ngao này cho ta!

Gã chồm tới như con sư tử, ánh đao loé sáng. Nguyễn Đông chấn động vì một va đập mạnh vào cây gíao buộc y phải bước lui về phía sau để không mất thế thăng bằng. Cùng lúc, lưỡi đao trong tay người bịt mặt lia nhanh về phía Lê Bảo. Lê Bảo vội đưa gíao lên cản lại và cũng lảo đảo bước lui, kinh hãi nhìn đối thủ. Người bịt mặt có vẻ hoàn toàn yên tâm sau khi tung hai đòn đánh. Gã dừng lại quát đám dũng binh:

-Các ngươi về ngay đại trại truy diệt bọn khởi loạn.

Đằm dũng binh thu khí giới lui ra. Gã tiếp:

-Mang theo tất cả người bị thương. Nhớ báo với gíao lãnh là ta sẽ về ngay, sau khi xử xong lũ chó ngao này của họ Trần.

Quay lại phía Lê Bảo, Nguyễn Đông, gã gằn giọng:

-Tốt hơn hết là buông gíao qui hàng. Các ngươi không còn hy vọng thoát thân đâu.

Lê Bảo nhìn Nguyên Đông ra dấu. cả hai đã hiểu đang đối mặt với một địch thủ khác hẳn đám dũng binh. Nguyễn Đông hiểu ý Lê Bảo ngầm nhắc chờ lúc thuận tiện sẽ đông loạt ra tay. Lê Bảo khẽ nhắc ba tùy nhân:

-Các ngươi lo cho Nội Hàn để chúng ta đối phó.

Người bịt mặt cười nhạt:

-Không buông gíao xuống thì mạng sống của các ngươi không kéo dài đâu.

Y nhích mũi đao tới nhưng vẫn đứng im. Lê Bảo, Nguyễn Đông cũng không tấn công trước chỉ xiết chặt cán gíao chờ đợi.

Đám dũng binh bắt đầu rời trạm canh chạy ngược lên đồi, bỏ lại giữa vòng đuốc sáng ba người đang ghìm võ khí thủ thế. Người bịt mặt chậm chậm nhích lên trong lúc Lê Bảo khẽ nhắc Nguyễn Đông:

-Cẩn thận!

Cả hai hạ thấp mũi gíao xuống và không rời khỏi ánh mắt loé sáng của người bịt mặt. Gã nhích thêm một bước roi dừng lại. Lê Bảo, Nguyễn Đông căng thẳng chờ đợi. Nhưng thay cho một đòn đánh tới, cả hai chỉ nghe một giọng nói nhẹ nhàng:

-Nhị vị hãy thu khí giới, đưa Nội Hàn chạy mau!

Cả hai không tin ở chính tai mình, nhưng người bịt mặt tiếp:

-Cứ theo hướng nam băng rừng đi tới thì có thể về tới Bến Chợ vào lúc trời sáng. Hãy lên đường ngay. Phía nam ở sau lưng nhị vị.

Trước khi Lê, Nguyễn kịp lên tiếng, người bịt mặt đã cài thanh đao ra sau lưng, nhắc:

-Không nên để mất thời giờ! Dũng binh sơn trại sắp trở lại rồi.

Người bịt mặt rời khỏi chỗ như một ảo ảnh và hàng đuốc đang rực sáng bỗng vụt tắt biến khu rừng trở lại thành một vùng bóng tối. Lê Bảo, Nguyễn Đông vừa đưa Nội Hàn vượt qua khu bâi trống len vào rừng cây phía sau lưng thi trên sườn đồi xuất hiện một toán dũng binh đang giơ cao đuốc chạy xuống, dẫn đầu là một người bịt mặt.

Toán dũng binh xuống tới nơi thì trước mắt họ chỉ là sự im lìm với những ngọn đuốc bị dập tắt từ lúc nào. Người bịt mặt giận dữ đập tay vào ngực quát dũng binh:

-Bắn vào rừng cây!

Một trận mưa tên bay vụt đi và mất hút trong rừng cây dầy đặc. Người bịt mặt lặng người một hồi rồi hậm hực ra lệnh:

-Dũng binh trạm canh ở lại đây. Tất cả những người khác theo ta về đại trại.

Trên sân đại trại lúc này như có cả một rừng đuốc và chen chúc người đang ồn ào bàn tán. Người bịt mặt ra dấu cho dũng binh dừng lại ngoài sân rồi lặng lẽ bước vòng về phía cửa sau lều hội. Trong lúc đó, cửa trước lều hội được kéo lên và một đoàn người gồm tộc trưởng các tộc hộ từ lều hội bước ra. Các tộc trưởng bước thẳng tới trước toán dũng binh dàn hàng ngang trước cửa lều, phận thành hai nhóm dừng lại. Lúc này, từ cửa lều xuất hiện gíao lãnh Hà Đại Đởm, em họ của trại chủ Hà Đằng. Hà Đại Đờm bước lên đứng giữa hai nhóm tộc trưởng nhìn thẳng về đám đông bằng ánh mắt khó chịu. Y trạc tuổi tứ tuần, vóc ngươi cao lớn với những bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp áo mỏng. Đã hơn mười năm, Đại Đởm lãnh nhiệm vụ gíao lãnh của sơn trại lo việc rèn luyện võ nghệ cho dũng binh. Cái nhìn gườm gườm khó chịu của Đại Đởm khiển tiếng ồn ào trên sân ngưng bặt. Y hắng giọng, lên tiếng:

-Ta báo tin cho toàn tộc hộ và sơn trại hay là trại chủ đả mệnh chung cùng Hà trưởng lão và năm vị tộc trưởng các tộc hộ khác.

Một loạt tiếng la kinh hãi^ bật lên và tiếng ồn ào bùng trở lại khắp sân át hẳn giọng nói của Hà

Đại Đởm đang kể tên những tộc trường bị chết. Y nổi nóng đập mạnh tay vào đốc gươm, quát:

-Ngậm miệng lại hết!

Ánh mắt y loé lên giận dữ như muốn nuốt sống tức khắc hết đám đông. Tiếng y cất lên oang oang:

-Cái chết của trại chủ là do bọn họ Lý gãy ra, như mọi người đã rõ. Còn Hà trưởng lão và các vị tộc trưởng đả bị một bọn phản phúc hèn mạt muốn bán đứng sơn trại cho Trần Thủ Độ bất ngờ ám toán ngay giữa sân đại trại.

Nhiều tiếng thở dài hậm hực trút ra từ khắp các góc sân. Đại Đởm cao giọng hơn:

-Ta và các dũng binh trung thành của sơn trại đã diệt trừ xong bọn chúng. Kể từ giờ này, ta tạm nắm quyền trại chủ, ban bố mọi hiệu lệnh cho toàn sơn trại. Ngày mai, lễ tang sẽ được cử hành. Ngay lúc này, tat cả hãy trở ve nhà chuẩn bị các thứ cần thiết theo đúng nghi thức chịu tang trại chủ. Toàn thể dũng binh tiếp tục lo thi hành nhiệm vụ được giao, ncịoại trừ những người bị thương được tạm nghỉ để điều trị. Bất kỳ ai trái lệnh của ta đều bị coi là tùng đảng của bè lũ phản phúc và sẽ bị nghiêm trị.

Y hướng về phía các tộc trưởng đang dàn hàng hai bên, nói:

-Sau lúc này, các vị hãy tức tốc trở về trại của mình, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho tang lễ trại chủ. Riêng các trại có người bị thiệt mạng, ta sẽ cử người tới nơi báo tin và chỉ dẫn các điều cần làm.

Y vẫy tay cho tất cả tan hàng, đứng lặng hồi lâu nhìn theo đám đông rời sân trại rồi quay vào lều hội.
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Trong lều, xác Hà trường lão cùng các tộc trưởng bị giết được đặt trên những tấm da cọp trải giữa hai hàng ghế. Gã bịt mặt đang ngồi bên xác Hà trưởng lão. Đại Đởm bước tới ngồi xuống bên gã, nói nhỏ:

-Mọi chuyện xong rồi. Chỉ còn mối lo về vụ Hà Đằng mất tích. Nhị ca thấy sao?

Gã bịt mặt đảo mắt một vòng quanh lều, nói:

-Ta đoán lão bán thuốc dạo đã mang Hà Đằng đi trong lúc chúng ta bận lo việc ngoài sân trại.

Gã hừ lên một tiếng bực dọc, tiếp:

-Ta khinh suất nên đã lầm về lão già này. Chuyện hao tổn bao tâm cơ lại thành khong trọn vẹn chỉ vì lảo ta.

Đại Đởm hỏi:

-Nhị ca cho rằng lão biết rõ công việc của ta từ trước sao?

Gã bịt mặt lắc đầu:

-Lão chẳng biết gì đâu cho tới khi sự việc xẩy ra. Có thể ngay lúc đó lão cũng chỉ cố lo cứu Hà Đằng vì lâo là người đang có phận sự chửa trị cho hắn. Thầy thuốc đâu có thể bỏ mặc khi bệnh nhân gặp lâm nguy.

Đại Đởm chưa kịp góp ý thì gã lại lắc đầu:

-Cũng có thể không phải thệ. Lâo có thể là một nhân vạt giang hồ giả làm thầy thuốc, xâm nhập sơn trại vì một mưu đồ riêng.

Trong lúc nói, gã nhớ lại chuyện xẩy ra với gã vào đêm trước tại Bến Chợ và việc đám dũng binh vừa bị gạt tại trạm canh. Gã gằn giọng tức tối:

-Lão này không phải lang thuốc bình thường. Ta sẽ không tha cho lão nếu gặp ở bất kỳ nơi nào.

Đại Đởm thắc mắc:

-Bây giờ thỉ sao?

-Tam đệ vừa nói với mọi người là Hà Đằng chết rồi, phải không?

Đại Đởm gật đầu. Gã bịt mặt tiếp:

-Vậy thì hãy kiếm ngay một cái xác nào có vóc vạc tương tự, sai người thân tín tẩm liệm ngay trong đêm nay là xong.

Đại Đởm vẫn băn khoăn:

-Nếu mai mốt Hà Đằng đột ngột xuất hiện tại sơn trại thì sao?

Gã bịt mặt giơ một bàn tay lên với vẻ quả quyết:

-Ta đã coi kỹ vết thương trên lưng Hà Đằng và thấy chỉ có thần y xuất thế mới cựu nổi mạng cho hắn. Lâo bán thuổc dạo là một thầy thuốc giả mạo thì tài cán gì mà chữa trị. Chỉ đáng giận là tên dũng binh kia lại lơ là khiến lúc này mình phải bận tâm một chút.

Đại Đởm như sực nhớ ra, hỏi:

-Tên đó đâu rồi?

Gã bịt mặt bật lên một tiếng cười lạnh lẽo:

-Dũng binh chắc đã gom được xác một người bị chém bay đầu ở đầu dốc trước sân đại trại.

Gã hỏi lại Đại Đởm:

-Những tên được giao việc xử trí với Hà trưởng lão và các tộc trưởng kia thì sao?

Đại Đởm đáp:

-Cũng vậy thôi. Tất cả đang chờ chôn cất. Có điều đệ không phải nhúng tay kết liễu bọn chúng mà do dũng binh sơn trại làm, đúng như mình trù tính.

Gã bịt mặt gật gù tỏ vẻ hài lòng, từ từ kéo tấm vải che để lộ một khuôn mặt xương xẩu với cặp mắt đảo lộn liên hồi. Đại Đởm nói:

-Mọi người trên sơn trại đều biết rõ nhị ca. Hà tất nhị ca phải giữ mãi tấm vải đó cho phiền phức.

Gã lắc đầu:

-Ta đâu cần che dấu người sơn trại mà chỉ phòng xa với những kẻ gặp gỡ bất ngờ. Tam đệ dư hieu là đám cầrn gươm tại Thăng Long vẫn co thể có mặt ở khắp nơi trong khi không ít người từng có dịp biết ta. Hơn nữa, có thể ta cũng còn phải lo công việc tại Thăng Long nên không thể không đề phòng được.

Đại Đởm hỏi:

-Đại ca hiện đã về Thăng Long hay ở đâu?

Gã nói một cách thờ ơ:

-Ta không hỏi lão đại về việc đó. ông ấy đi đâu cũng vậy thôi.

Đại Đởm nói:

-Lẽ ra vào lúc này đại ca nên ờ đây với chúng ta thì hay hơn.

Giọng gã bịt mặt đều đều một cách bình thản:

-Có gi khổ khằn đâu. Tất cả gần như không trật với dự tính thì mình cũng theo dự tính mà lo tiếp mọi sự. Sau tang lễ, tam đệ hãy đòi các tộc trưởng tới thông báo là giữa ta và triều đình không thể có chuyện hòa thuận, vì họ Trần đang chuẩn bị động binh bằng cách dồn một bộ phận đại quân lên Ngã Ba Hạc và còn lôi kéo những kẻ bội phản tạo biến động ngay giữa sơn trại của chúng ta, gãy ra cái chết cho Hà trưởng lão cùng một số tộc trưởng. Cho nên toàn sơn trại phải nghiêm ngặt 

tuân hành mọi biện pháp kiểm soát chặt chẽ để kịp thời đối phó với chuyện bất ngờ.

Gã nhìn Đại Đởm chăm chăm trong lúc nói

tiếp:

-Việc chủ yếu của ta vẫn là cái kế sách tiên hạ thủ vi cường mà lão đại đã vạch ra. Ngay khi nắm chắc các tộc trưởng trong tay, ta không cần chờ đợi thái độ của họ Trần mà lập tức đưa người qua đông ngạn sông Thao thực hiện liên kết với các trại nằm dọc chân dải Ngãn Sơn cho tới Bằng Giang. Ngoài ra, ta còn cẩn đặc biệt nghĩ tới việc phá hư chiếu chiêu an của vua Trần. Điều này không khó lắm vì cũng chính là điều mà Trần Thủ Độ đăng muốn làm.

Đại Đởm không nghĩ nhiều về mọi thứ nhưng chưa quên lời lẽ của Hà trưởng lão trong buổi họp các tộc trưởng chỉ diễn ra ít giờ trước đó. Y băn khoăn:

-Sợ không ai tin là Hà trưởng lão bị hại vì chủ trương đối đầu với triều đình. Các tộc trưởng đều đă nghe chính Hà trường lảo bàn nên tạm thời hoà thuận với triều đình để tránh cái thế lưỡng đầu thọ địch.

Gã nọ cười nhạt:

-Chuyện từ lúc này tùy thuộc thái độ của tam đệ chứ không tùy thuộc lời nói đã qua của Hà trưởng lão. Tam đệ chỉ cần cho tẩt cả thấy ai tin theo thì sống, ai không tin theo thì chết là không còn vấn đề gì nữa.

Đại Đơm vẫn chưa yên tâm, thắc mắc:

-Nếu Hà Đằng đột ngột trở về thì sao?

Gã nọ khoát tay:

-Tam đệ chọn ngay cho ta một số dũng binh thân tín và cứ yên tâm. Việc nhỏ mọn mà sợ thì danh tiếng mấy chục năm trên giang hồ của ta là hư sao?

Giọng gã đầy quả quyết, nhưng Đại Đởm bất chợt rùng mình. Mấy tiếng cuối cùng của gã như ngọn roi đột ngột quật vào đầu y và làm nẩy ra một ý nghĩ:

-Sao ta quên điều này? Họ đâu phải là những khách thương có một chút tài nghệ khác thường!

Y cúi đầu nhớ về chuyện đã xẩy ra từ hơn mười năm trước. Y đang thơ thẩn thả cương cho ngựa bước chậm rãi dọc quan lộ thì thấy hai thương khách xuất hiện. Cả hai đi bộ từ phía Bến Chợ lên, dắt theo một con ngựa thồ. Một người bước tới vái chào Đại Đởm, ngỏ ý muốn được giúp đỡ để mua một cặp ngựa vì đường đi của họ còn rất xa. Đang trò chuyện, người nọ bỗng hỏi Đại Đởm:

-Quan nhân có vẻ bị hao tổn vì ngoại thương?

Đại Đởm lúc đó mới tròn ba mươi tuổi, vừa qua một cơn bệnh nặng và đang phiền muộn cùng cực. Câu chuyện chỉ kéo dài thêm một hồi là hai người khách lạ biết rõ cả về thân phận lẫn những sự việc đã xẩy ra với y vào ít ngày trước. Hà Đại Đởm vừa là em họ của trại chủ Hà Đằ0ng vừa là đệ nhất cao thủ của sơn trại. Vì vậy y được Hà Đằng chọn làm phó trại chủ. Mỗi mùa xuân, sơn trại đều tổ chức hội tỉ võ và người đoạt chức vô địch luôn dành được sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Đại Đởm từng có lần dành được sự ngưỡng mộ đó và vẫn mong sẽ được tiếp tục như thế. Nhưng thể lệ tỉ võ không cho phép trại chủ và phó trại chủ tham gia nên y đành phải đứng ngoài nhìn những người thắng cuộc lần lượt được chào đón. Hội tỉ võ càng kéo dài, mức chào đón càng cuồng nhiệt hơn với những người chiến thắng. Suốt thời gian đó, Đại Đởm cảm thấy mình chìm hẳn vào đám đông và trở nên cáu kỉnh. Đang giữa cơn bực bội, y chợt nhận ra một tộc trưởng đeo sát bên trại chủ Hà Đằng suốt mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, các đấu thủ của tộc hộ này lại không dành được thắng lợi nào. Đại Đởm bỗng không dằn được cơn giận đột ngột bùng lên. Y đưa cao tay ra dấu gọi vị tộc trưởng tới. Vị tộc trưởng sắp tới tuổi bước vào hàng trưởng lão nên giữ nguyên vẻ tự nhiên thân mật cho ngựa chậm rãi bước một tiến về phía Đại Đởm. Hai đầu ngựa giao nhau, Đại Đởm xẵng giọng:

-Ông điều hành việc trại ra sao?

Vị tộc trưởng ngạc nhiên vì thái độ bất ngờ của Đại Đởm. ông dừng ngựa nhìn sững vào mặt Đại Đờm không trả lời. Cái nhìn của ông khiến lửa giận bùng cao trong người Đại Đởm. sẵn sợi roi ngựa trong tay, y hét lên quất vào giữa mặt vị tộc trưởng. Vị tộc trưởng không kìm chế nổi, rút gươm chém bay đầu ngựa của Đại Đởm. Trong chớp mắt cả hai đã lăn vào nhau giữa những đường gươm loang loáng. Hà Đằng thúc ngựa bay tới thì Đại Đởm đã chém đứt lìa một cánh tay của vị tộc trưởng. Cùng với tiếng hét như sét nổ của Hà Đằng là đường gươm chém xả vào giữa mặt Đại Đởrn. Đại Đởm lạt đật nhảy về phía sau. Hà Đằng quát lớn:

-Điệu ra chém ngay giữa diễn võ trường!

Dũng binh xúm lại cùng lúc tất cả các trưởng

lão đông loạt quỳ xuống trước Hà Đằng khẩn khoản:

-Xin trại chủ bớt giận.

Mặt Hà Đằng như đang hơ trên chảo lửa. Lão nói như gầm lên:

-Không thể tha thứ cho những kẻ ngỗ ngược.

Nhưng vị tộc trưởng vừa bị chém đứt cánh tay đã bước tới trước đâu ngựa Hà Đằng, thều thào nói:

-Lỗi tại già này, xin trại chủ trừng phạt già trước.

Vừa dứt lời, vị tộc trưởng gục xuống ngất xỉu. Hà Đằng vội quát dũng binh buộc thuốc cầm máu cho vị tộc trưởng, chuyển gấp vào lều hội lo điều trị. Quay lại, Hà Đằng thấy Đại Đởm quì mọp giữa sân bên cạnh các trưởng lão. Cơn giận đã nguôi phần nào, nhưng Hà Đằng vẫn lớn tiếng:

-Vô cớ hành hung các bậc trưởng thượng không phải là tội nhỏ. Ta nể tình các trưởng lão và Gíap tộc trưởng tha chết cho nhưng không thể không trừng phạt.

Lão nói cho tất cả người đang có mặt cùng

nghe:

-Phạt đòn hai mươi trượng giữa diễn võ trường. Thi hành ngay!

Trong lúc dũng binh lôi Đại Đởm ra đánh, Hà Đằng nói tiếp:

-Kể từ lúc này, Đại Đởm không còn là phó trại chủ mà phải quay lại với công việc gíao lãnh trước đây.

Trận đòn khiến Đại Đởm phải phục thuốc nhiều ngày vẫn chưa lại sức.

Nghe xong câu chuyện, một khách thương nói:

-Tuy chỉ mới một lần gặp gỡ mà quan nhân 

đã khônci giấu chuyện mình thì quả là một tay hào kiệt. Chang hay chúng ta có thể cùng kết nghĩa kim bằng để sống chết mãi mãi với nhau chăng?

Đến lúc đó, Đại Đởm mới biết tên hai khách thương kia là Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị. Sơn trại trở thành trạm dừng chân của hai người kể từ đó và mấy năm sau, cả hai đã thành bạn thân của trại chủ Hà Đằng. Hà Đằng rất ngưỡng mộ tài nghệ của cả hai, mời ở lại sơn trại cùng Đại Đởm lo việc gíao lãnh nhưng chỉ có ôn Tử Mị nhận lời còn Quách Bá Liêm vẫn tiếp tục ngược xuôi, lâu lâu mới ghé thăm. Hà Đằng gần như đã quên hẳn chuyện xẩy ra với Đại Đởm, nhưng Đại Đởm không lúc nào quên, nhất là luôn có Quách, ôn ở bên nhắc lại.

Khi Hà Đằng bị ám toán, ôn Tử Mị vội kiếm ngay Đại Đởm nhắc:

-Cơ hội trang trải hận thù của tam đệ đã tới. Tam đệ cần ra tay ngay để trở thành trại chủ cho bù lại những ngày nuốt hận vừa qua.

Đại Đởm hỏi:

-Trại chủ có mệnh hệ nào thì người quyết định là Hà trưởng lão. Trưởng lão không hô trợ tiểu đệ đâu.

Ồn Tử Mị trợn mắt:

-Đại trượng phu dựng lấy cơ đồ chứ đâu có thể chờ ai ban phát cho như những kẻ tầm thường. Ta và lảo đại đã sắp đặt xong cho tam đệ đoạt kiếm lệnh trại chủ và quét sạch những kẻ cản đường. Bây giờ tam đệ chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn.

-Đại ca và nhị ca tính sao?

Ôn Tử Mị kề tai Đại Đởm:

-Chờ khi các tộc trưởng tới đây hội với

trưởng lão, ta sẽ cho người khử hết đi.

Đại Đởm trợn mắt kinh hoảng:

-Đâu có thể dễ như vậy. Dù ta thành công thi người trong toàn trại cũng không tha cho tiểu đệ.

Tử Mị cười nhạt:

-Tất cả sẽ đội ơn và ngưỡng mộ tam đệ vô

cùng.

-Sao lại như vậy được?

Tử Mị nhìn Đại Đởm lắc đầu:

-Chuyện đâu có khó gì! Một mặt tam đệ chọn những người thân tín nhất của mình giao cho ta và dặn kỹ họ phải làm tất cả những việc gì mà ta sai họ làm. Tam đệ chỉ cần chọn đúng những người tuyệt đối tuân lệnh là xong. Trong khi đó, tam đệ kín đáo thông báo cho một số đầu lãnh dũng binh là tam đệ nghe tin có thể có nội biến do trại chủ lâm bệnh. Họ bắt buộc phải theo chỉ dẫn của tam đệ để sẵn sàng đối phó khi nội biến xẩy ra. Lúc đó tam đệ chỉ cần bố trí để xuất hiện kịp lúc trường lão và các tộc trường vừa bị hạ sát. Tam đệ sẽ là người có công dẹp nội biến, trừ kẻ gian. Nhưng tam đệ cần làm sao cho không còn một kẻ thân tín nào đã nhận lệnh riêng của tam đệ được sống sót. Với cách sắp xếp đó, rõ ràng tam đệ đã thành cứu tinh của trại và phải được ngưỡng mộ rất lớn.

Đại Đởm trút ra một hơi thở dài hỏi:

-Giết hết người thân tín làm việc cho mình

sao?

-Người cầm gươm thì sống chết là thường tình. Còn mưu sự thì cổ nhân đã dạy “nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Mất vài ba chục người mà thành sự là tài cao hơn cả người xưa nữa.

Lúc này Đại Đởm bất ngờ nhớ lại cách nói lạnh lùng của ôn Tử Mị và rùng mình. Nhưng y nghĩ:

-Lúc này dù có biết họ là gì cũng quá trễ rồi.

Y liếc nhanh khuôn mặt khô lạnh của ôn Tử

Mị giọng cam chịu:

-Tiểu đệ sẽ chọn một số dũng binh để theo giúp nhị ca. Mong nhị ca sẽ không gặp nhiều khỏ khan.

Dứt lời, Đại Đởm bước ra khỏi lều. ồn Tử Mị nhìn những xác chết đặt nằm phía trước, nhếch mép cười nhạt. Nụ cười khiến một nửa mặt gã căng ra. Gã khẽ gật gật đầu rồi kéo mảnh vải xuống phủ kín mặt.

Ánh bình minh vừa rạng phía trời đông, gã đã bước lên yên, nhìn đám dũng binh đang chỉnh tề chờ sẵn trẽn lưng ngựa. Gã không quay về phía Hà Đại Đởm đứng nơi cửa lều hội, giơ cao roi ngựa ngoắc tay. Đoàn kỵ binh cuốn vó vùn vụt lao xuống chân đồi.


Hồi 6:

Huyền Không Cở Tự






Hai người, một già một trẻ, ngồi trầm ngâm dưới mái hiên chùa. Ngôi chùa ẩn sau lùm cây dày đặc lưng chừng sườn đồi thông, mái lợp bằng những mảnh bương dài hư mục nhiều đoạn với đủ loại dây leo phủ kín khiến không dễ nhận ra đó là một mái nhà. Quang cảnh toàn khu đồi cũng hoà nhập vào việc che lấp ngôi chùa. Lá khô chông chất quanh những gốc thông gai sù sì mọc chen chúc khắp nơi. Một dong suối bọc theo chân đồi uốn vòng dưới các gốc thông chảy miết trên những ghềnh đá nhỏ hoà với tiếng gió vờn các tàng thông tạo thành một âm thanh đều đều bất tuyệt.

Cả hai như đang thả hồn theo cái âm thanh mơ hồ và thanh thoát này. Hồi lâu, người già quay nhìn chàng thanh niên. Người già là một nhà sư có cặp mắt tương phản với làn da gấp nếp chằng chịt. Nhà sư nhìn thẳng, ánh nhìn hiền hoa nhưng ngầm chứa một uy lực khiến chàng thanh niên vội cúi xuống. Chàng như đoán biết nhà sư sắp lên tiếng. Quả nhiên nhà sư nói, giọng ấm áp:

- Xa cách đã ba năm mới gặp lại, ta mừng thấy con được như thế này.

Ngừng một lát, nhà sư tiếp:

- Chuyện đời như dòng nước chảy, lúc theo đất bằng, lúc qua ghềnh đá. Phải tùy duyên sở ngộ mà ứng xử nhưng lại phải tránh vì ngoại cảnh mà động tâm.

Chàng thanh niên chắp hai tay lên trước ngực, cúi đầu thấp hơn chăm chú lắng nghe trong lúc nhà sư nói:

-Ta đã nghe mọi chuyện xẩy ra mấy ngày nay do Lý Đại ke lại, ngoại trừ những chuyện liên hệ đến con, vì lão cho biết chưa gặp lại con từ khi nhận lệnh qua lộ Đà Giang đón Long Diên. Nay gặp lại con thì ta đã nắm vững tất cả. Nhưng như con biết, chuyện đời với ta bây giờ chỉ còn là một cơn gió thoảng. Bản thân ta không muốn nhúng vào bụi trần rnà cũng không muốn qua bất kỳ ai khác can dự vào cõi tục. Cho nên ta chỉ nghe mà không nói,

Nhà sư ngưng lại như để ôn những việc đã được nghe và vẫn giữ giọng đều đều:

-Theo Lý Đại thì người họ Lý hiện cỏ mặt tại Bến Chợ đang cố kiếm cách giải nguy cho em con thoát khỏi tay quan binh lộ Qui Hoá. Họ cố làm một việc mà theo sở kiến là không thể không làm dù phải trả bằng gía nào. Vi chưa được gặp con nên họ cử Lý Đại tới xin ý ta, nhưng ta không thể góp ý về chuyện này.

Chàng trai ngước lên khi nhà sư ngưng lại nhìn sâu vào ánh mắt của chàng. Nhà sư nói chậm hơn rô từng lời:

-Giờ này gặp con, ta cũng không có ý kiến gì. Lời dạy của đức Phật chí tôn mà ta hằng tâm niệm là “hây tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Con phải tự quyết bằng tất cả trí tuệ và tâm tư của con. Ta hiểu trên vai con hiện đang chất nhiều gánh nặng. Con không thể quên lời di huấn của cha con về trách nhiệm đối với cơ đồ của tiền nhân và lòng con chắc cũng đang nặng chĩu ưu tư về trách nhiệm của kẻ đang bẻ lái con thuyền giữa nhiều luông sóng dữ. Để con khỏi rối trí, ta chỉ nhắc với con lời cuối cùng này: Bể khổ không tự dâng đầy nhưng vẫn đầy mãi mãi vì suối nguồn dục vọng và mê chấp không lúc nào voi.

Nhà sư ngước nhìn qua một kẽ tàng thông lên khoảng trời cao đang rạng sáng. Lúc này đã vào cuối giờ Thìn, toàn bộ vùng đồi rộng như bừng lên những màu sắc chói chạng. Nhà sư nhẹ nhàng đứng lên, đổi giọng nhắc:

-Chỗ này đả là nhà của con mười mấy năm từ khi con còn nhỏ. Lệ cũ không hề thay đổi. Con cẩn chi cứ theo đó mà làm. Riêng người bệnh mà con vừa đưa về, ta sẽ thay con chăm sóc. vết thương nơi lưng không nguy hiểm lắm. Chắc chắn y sẽ lành. Khi đó, ta sẽ trao y lại cho con.

Dứt lời, nhà sư bước về phía hậu vu, tiến vào gian phòng nhỏ đang dành cho người bệnh. Chàng trai lặng lẽ theo sau nhà sư như cái bóng. Hai người cùng tới bên giường bệnh nhân. Nhà sư cúi xuống khẽ gọi:

-Ha trại chủ!

Người bệnh chính là Hà Đằng vẫn thiêm thiếp trong cơn mê. Nhà sư gọi thêm một tiếng nữa rồi khẽ cầm cổ tay bệnh nhận. Chỉ chưa đầy hai ngày, tính từ khi ngộ nạn, sắc diện Hà Đằng thay đổi khác hẳn. Nhà sư nói:

—vết thương không đáng gì nhưng mối nguy do ám khí có tẩm Đoạn Mạch Cao. May mà con đã dùng thủ pháp ngăn chặn và kịp xử dụng Bảo Huyết Hoa. Ngoài ra, chính cán cốt phi phàm của người này đã giúp cơ thể vượt qua cơn nguy. Tiếp tục điều trị trong không khí yên tĩnh ở đây thì bệnh sẽ lành rất mau.

Mãi lúc này chàng trai mới lên tiếng:

-Thưa Ngoại!

Nhà sư nhìn chàng :

-Con cần chuyện chi?

-Con xin Ngoại cho được nghe vài lời về chiếu chiêu an của vua Trần.

Cặp mắt nhà sư vẫn nhìn sâu vào gương mặt khẩn nài của chàng như đột ngột mờ đi. Nhà sư thở dài:

-Từ nhiều năm qua, ta vẫn thương yêu cha con vì tài năng và chí khí của một bậc anh hùng. Vì thế, tạ đã không tránh khỏi gánh nặng ưu tư về cuọâc sống gian nan của cha con. Tình thương và tâm sự đó, bây giờ ta chuyển sang cho con vi con đã thay vào chỗ của cha con. Còn về chiểu chiêu an, vua Trần đã nói lên một điều cần nói. Đó là giang sơn này không của riêng dòng họ nào mà thuộc chung về trăm họ. Con có khi nào nghĩ con đang hành động vì nguyện vọng chính đáng của trăm họ không?

Chàng trai cúi đầu rất lâu trước nhà sư rồi lên tiếng vừa như kể lể vừa như nài xin:

-Con chĩ mơ hồ thấy không dễ tìm được thông hoà trọn vẹn với mọi người, dù là thân quen hay xa lạ. Hầu hết thủ lãnh nghĩa binh đều coi chiếu chiêu an như cơ may vừa để giữ gìn sức lực vừa để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng với họ Trần bằng cách bất ngờ gãy binh biến ngay tại Thăng Long. Riêng Trung Dũng Hầu lại cho những ý nghĩ đó là vô cùng nguy hại vào lúc này.

Nhà sư từ tốn hỏi:

-Ý Trung Dũng Hầu ra sao?

-Trung Dũng Hầu quả quyết hiểm họa xâm lược bắc phương đang tơi rất gần. Việc lớn nhất hiện nay của người dân Đại Việt là phải dốc lòng chuẩn bị tạo lại chiến công Như Nguyệt của Lý

Thường Kiệt dưới thời Anh Võ Chiến Thắng. Do đó, hưởng ứng chiếu chiêu an là việc cần làm và còn cần phổ cập tinh thần chiêu an giữa mọi phe phái bất kể ở nơi nào. Trung Dũng Hầu nói với con rằng tinh thần chiêu an phải được hiểu theo chiều hướng xoá bỏ hận thù giữa người cùng một nước và chỉ xoá bỏ hết hận thù mới có hy vọng giữ vững hơi thở cho trăm họ cũng như cho chính bản thân vào những ngày đang tới.

-Phần con nghĩ sao?

-Con mới chỉ chấp nhận một thỉnh nguyện của Trung Dũng Hầu là dành cho Trung Dũng Hầu quyền triệu mời thủ lĩnh trên các lộ trấn về Bến Chợ bàn thảo. Khi mọi người đi đến một ý kiến chung thì con sẽ dựa vào đó để cân nhắc quyết định sau cùng. Nhưng riêng con vào lúc này vẫn hết sức phân vân. Con thấy bản thân con sẽ mang trọng tội nếu vì vụng tính mà góp phần đẩy đất nước vào cảnh ngộ lầm than dưới vó ngựa ngoại thù. Nhưng quên lời di huấn của cha ông thì cũng khó tránh khỏi một trọng tội khác. Ngoại dư hiểu dù sao con vẫn chưa đủ trí tuệ để quyết định chín chắn trong tình thế hiện nay. Trên thực tế con chỉ là đứa trẻ mới rời xa vòng tay dìu dắt của Ngoại ba năm nay nên vẫn rất cần những lời chỉ dẫn của Ngoại.

Nhà sư đặt bàn tay lên vai chàng trai, mỉm

cười:

-Trung Chính! Ta thường nghe nhắc về con kể từ khi con rời Huyền Không cổ Tự. Cho tới nay, ta không có điều gì chê trách con. về những người xung quanh con, ta biết Trung Dũng Hầu rất rõ. Trung Dũng Hầu không chỉ là một danh tướng, một hiền thần mà còn là một cao nhân thức giả đời nay. Với những thủ túc như Trung Dũng Hầu, con không sợ sẽ phạm tội với bất kỳ ai. Chỉ có điều ...

Đột nhiên nhà sư hỏi:

-Con đã biết rõ thái độ của Thủ Độ đối với chiếu chiêu an chưa?

Trung Chính đáp:

-Con chưa biết chắc Thủ Độ thuận hay chống việc ban chiếu chiêu an. Nhưng qua thông báo của thám binh, con biết trẽn đất Qui Hóa này hiện cỏ một số thủ hạ thân tín của Thủ Độ. Chính mằt con đã trông thấy một thủ hạ của Thủ Độ ra tay ám toán Hà Đằng tại An Miên lử quán.

Nhà sư lặng lẽ bước ra khỏi phòng đi ngược lại hàng hiên trước đại điện. Đưa tay ra dắu cho Trung Chính cùng ngồi xuống, nhà sư nói:

-Ta e giữa vua Trần và Thủ Độ không có sự đông tình về việc ban chiếu chiêu an. Vụ Hà Đằng vô cớ gãy ồn ào tại An Miâên lữ quán có thể là một sắp đặt có dụng ý do các thủ hạ của Thủ Độ.

Thấy Trung Chính ngước nhìn mình, nhà sư nói:

-Thực tâm ta không muốn đưa ra nhận xét nào về những chuyện như thế này. Nhưng ta không thể cầm lòng trước nỗi băn khoăn day dứt của con. Dù vậy, ta vẫn muốn con coi những lời ta nói chỉ là một cách luận bàn thôi.

Nhà sư nói tiếp trở lại:

-Từ lâu Thủ Độ vẫn đắm mình trong cơn mê chấp, bo bo với ý nghĩ phân lập, cố vun bồi quyền lợi riêng của họ Trần bằng cách theo đuổi biện pháp diệt trừ người họ Lý. Việc vua Trần ban chiếu chiêu an có thể không được ông ta tán đông nhưng ông ta không thể chống lại lệnh vua nên việc duy nhất ông ta làm nổi là ngầm sai thủ hạ

gãy khó khăn cho bất kỳ ai muốn hường ứng chiếu chỉ của vua Trần. Những khó khăn đó có the mang thiện hình vạn trạng khó bề lường đoán nhưng chỉ nhắm gãy ra cảnh hận thù xâu xé giữa các phe phái. Chính mắt con đã thấy một thủ hạ của ông ta ám hại Hà Đằng và vu cáo cho An Miên lữ quán là điều có ý nghĩa đó. Theo ta thì hình tích Trung Dũng Hầu bị lộ rồi nên mới có chuyện đỏ

Nhà sư ngưng lại hỏi:

-Con biết rõ thủ hạ của Thủ Độ đến lộ Qui Hóa này là ai không?

-Do chỉ dẫn của thám binh và chính mắt con đã thấy thì hiện có ba người là Lê Bảo, Nguyễn Đông và Quách Bá Liêm. Chính Quách Bá Liêm đã ám toán Hà Đằng khi hai người đứng cách nhau cỡ mười bước chân. Con chưa thấy ai cỏ thủ pháp thần tốc như thủ pháp của y lúc đỏ.

Mắt nhà sư chợt loé lên một tia nhìn kỳ dị, nhưng nhà sư vẫn dịu giọng:

-Quách Bá Liêm hả?

Trung Chính đáp:

-Dạ!

-Y đi một mình hay đi cùng với ai?

-Dạ, y đi cùng Hà Đằng khi tới An Miên lữ quán.

Nhà sư khẽ lắc đầu:

-Ta muốn hỏi có một người nào khác cùng chung lo công việc với Quách Bá Liêm không?

-Y hành sự một mình cho tới khi một đám dũng binh sơn trại kéo tới An Miên lữ quán. Con vẫn bám sát y từ lúc y ám toán Hà Đằng nên phát gíac y gặp một đầu lanh dũng binh sơn trại trước khi người này tới An Miên lữ quán. Đầu lãnh này luôn che kín mặt bằng vuông vải đen, nhưng khi ở sơn trại, con đã biết tên y là ôn Tử Mị.

Nhà sư nói như thảng thốt kêu lên:

-Ôn Tử Mị!

Trung Chính ngạc nhiên vì thái độ có vẻ bị kích động của nhà sư. Chàng nói:

-Chính Ôn Tử Mị và Ha Đại Đởm tạo ra biến động trên sơn trại. Nhưng theo con thì Quách Bá Liêm dự phần lớn vào biến động này. Rẩt có thể Ôn Tử Mị và Hà Đại Đởm chỉ làm theo chỉ dẫn của Quách Bá Liêm.

Nhà sư khẽ nhắc:

-Quách Bá Liêm, ôn Tử Mị! Thật khó ngờ!

Trung Chính không thể dằn thắc mắc, rụt rè

hỏi:

-Ngoại biết hai người đó sao?

Nhà sư nhìn chàng không trả lời mà hỏi lại:

-Con thấy võ công hai người đó thế nào?

-Theo con thì họ ôn không bằng họ Quách. Nhưng cả hai đều có bản lãnh hơn người.

Chàng nhắc lại câu hỏi:

-Ngoại biết hai người đó?

Nhà sư khẽ gật đâu:

-Nếu không do ngẫu nhiên trùng tên thì đó là những người mà con cần thận trọng khi phải đối đầu. Gần bốn chục năm trước đây, vùng Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện hai nhân vật mà giới võ lâm coi như hai con cọp dữ thành tinh. Võ lâm không biết tên thật của họ nên đặt tên cho họ lả Đại Sơn Nhị HỔ. Ta do tình cờ mà biết đó là hai anh em kết nghĩa, anh là Quách Bá Liêm, em là ôn Tử Mị. Cả hai tuyệt tích giang hồ từ hơn hai mươi năm nay không dè lại trơ thanh thủ hạ của Trần Thủ Độ.

Nhà sư trầm ngâm rồi hỏi qua chuyện khác:

-Lê Bảo, Nguyễn Đông có làm việc chung với Quách Bá íiêrn không?

-Hai người đó đi riêng, hiện đang làm việc với An Phủ Sứ Trần Kiều. Theo con thì giữa họ không có tương quan gì. Vào lúc sơn trại biến động, Ôn Tử Mị tỏ ra không nương taỵ chút nào với hai người này. Nếu không có may mắn bất ngờ xẩy ra khiến con dễ dàng giúp Lê Bảo, Nguyễn Đông trốn vào rừng thì chắc ba người đả tử đẩu.

Nhà sư buông một hơi thở dài khi Trung Chính ngưng nói. vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước, nhà sư chậm rãi lên tiếng:

-Thủ Độ đã đưa về đất Qui Hoá này hai thủ hạ thân tín nhất của ông ta là Lê Bảo, Nguyễn Đông. Vậy mà ông ta còn dùng thêm hai con manh thú Đại Sơn Nhị Hổ thì chủ đích không phải nhỏ. Ta nghĩ rằbng ông ta hiểu khá rõ về con và nghĩa binh Hưng Lý tại vùng này. Con đang đứng trước một cuộc cờ mà mỗi nước sơ sẩy đều đưa đến hậu quả thảm khốc khó lường.

Chuyển tia nhìn vào gương mặt căng thẳng của Trung Chính, nhà sư hạ thấp giọng hơn:

-Hơn bất kỳ ai trên đời này, ta hiểu con rất rõ. Đức độ và tài năng của con là niềm sở cậy vững vàng không cho riêng bản thân con mà còn cho cả đại cuộc. Chỉ tiếc là tuổi con còn quá trẻ, mức kinh lịch chưa tròn e khó tránh khỏi những khi bông bột. Nhưng ...

Nhà sư đột ngột ngưng lại, khoát tay cho Trung Chính lui vào hậu vu. Trung Chính cũng đã kịp phát gíac có tiếng động lạ ợ phía ngoài. Chàng lật đật bước vào phong Hà Đằng khép cánh cửa lại. 

Giây lát, tiếng người xì xào nổi lên rõ hơn rồi một đám đông dat díu nhau tiến vào hậu viên, người đi dầu là Lê Bảo. Ai nấy bơ phờ mệt mỏi vẫn lăm lăm gíao nhọn trong tay. Tất cả đều giật mình khựng lại khi thoáng thấy phía trước có bóng người nhưng kịp nhận ra chỉ có một nhà sư già ngồi trơ trọi. Lê Bảo tiến lên trước vái chào:

- Chúng tôi không may lạc đường ngẫu nhiên qua đây. Hiện ai nấy đều mệt mỏi không thể đi tiếp. Xin hoà thượng mở lòng tế độ cho phép

lát trước cửa chùa và xin chỉ

Nhà sư mời mọi người ngồi nghỉ ngay dưới mái hiên trước đại điện. Thấy Lê Bảo nhìn quanh, nhà sư nói:

-Bần tăng chỉ có một mình nên không thể tiếp khách chu đáo. Trong chùa hiện còn một ít ngũ cốc xấu hẩm, trước sân chùa thì có sẵn hoa trái. Quí khách cần dùng chi xin cứ cho hay.

Lê Bảo chắp tay đáp:

-Chúng tôi chỉ xin được nghỉ nhờ một lát và xin hòa thượng bố thí cho một ít nước uống.

Nhà sư vừa đưa tới một vò nước thì lại nghe tiếng vó ngựa khua trên sườn đồi phía trước. Rồi, một đoàn người ngựa xuất hiện dàn hàng ngang tiến thẳng vào sân chùa. Nhà sư nhận ra là một toán dũng binh sơn trại, ai nấy đều dựng ngược gíao trên yên ngựa, sắc mặt lầm lì theo sau một người che kín mặt dưới mảnh vải đen. Vừa thấy đám Lê Bảo, người nọ ra lệnh:

-Lôi chúng đi!

Dũng binh chia làm hai cánh từ từ tiến lên.

Lẽ Bảo, Nguyễn Đông cùng ba tùy nhân vùng dậy nắm chắc cán gíao. Nhưng nhà sư đã bước

lên trước họ, dang hai cánh tay, nói với các dũng binh:

-Xin quí khách dừng chân tại chỗ.

Nhà sư nói nhỏ nhẹ nhưng đám dũng binh cảm thấy có một sức mạnh vô hình đập thẳng vào tim họ khiến tất cả đều bất ngờ choáng váng. Gã bịt mặt cũng kinh ngạc nhìn nhà sư. Cặp mắt gã đảo lộn liên hồi như cố tỉm ra một điều gì đó trong khi đám dũng binh nhất loạt khựng lại. Cặp mắt đảo lộn của gã khiến nhà sư thầm nhủ:

-Quả ỉa Ôn Tử Mị!

Ồn Tử Mị gằn giọng:

-Lão già kia muốn cản đường chăng?

Nhà sư khẽ mỉm cười:

-Đây là thiền môn chớ đâu phải chiến trường mà quan khách nỡ nặng lời như vậy. Chẳng hay quan khách cần chi, xin cho bần tăng hay đẹ tiện bề lo liệu.

Ôn Tử Mị chợt nhận thấy nét quẹn thuộc trong nụ cười hiền hoà củạ nhà sư và sống lưng gã bỗng lạnh buốt. Gã cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn lạc hẳn:

-Ngươi... ngươi là ai?

Nhà sư hơi nghiêng đầu đáp:

-Bần tăng là đệ tử thiền môn như quan khách đã thấy?

Tử Mị gắt:

-Tên ngươi là gì?

vẫn với nụ cươi hiền hoà trên môi, nhà sư

đáp:

-Thân xác này cũng là cát bụi thì tên họ có nghĩa gì đâu. Bần tăng chỉ biết ngôi chùa này là Huyền Không cổ tự và bần tăng là kẻ đã từ lâu gửi mình vào hai tiếng Huyền Không ấy.

Câu trả lời của nhà sư khiến cặp mắt Tử Mị đảo lộn dữ dội hơn. Gã như không còn tự chủ nổi, bàn tay run run nắm vào chuôi gươm, nhưng lại buông ra. Rồi bàn tay ẩy đưa lên ngang mặt, kín đáo kéo lại mảnh vải che. Gã có vẻ băn khoăn ngờ vực một điều gì đó. Cuối cùng, để tự trấn an mình, gã lên tiếng:

-Ta chỉ cần nói chuyện với những người đang được hoà thượng che chở thôi. Hẳn hoà thượng đã nhận ra chúng ta là người của sơn trại?

Nhà sư chiếu tia nhìn thăũng vào mắt gã nói:

-Dù quan khách là ai thì bần tăng cũng kính mộ vì dưới mái chùa không có phân biệt sang hèn hay xa gần. Cửa chùa luôn mở rộng với hết thẩy người lơ độ đường, dù là người ở gần bên như sơn trại hoặc ở xa thật xa như Thập Vạn Đại Sơn cũng vậy.

Bốn tiếng Thập Vạn Đại Sơn được nhà sư nói ra rõ ràng chậm rãi bỗng khiến Tử MỊ toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Gã như không còn dũng khí, cổ nói lảng:

-Giữa ta với hoà thượng chẳng có gì cần nói. Ta chỉ cần trò chuyện với mây ngươi kia thôi.

Gã lập tức hướng về phía Lê Bảo cao giọng:

-Tên kia! Xuống chân đồi cùng ta bàn chuyện!

Dưới cái nhìn sắc bén của Lê Bảo, cử chỉ khác thường của người bịt mặt trước nhà sư đã được lưu ý ngay từ lúc đầu. Giữa lúc hai người đối đáp, Lê Bao thầm nghĩ:

-Hai người này đều có thể là nhân vật giang hồ từng biết nhau và gã bịt mặt kia có vẻ rât sợ nhà sư.

Y quyết định không bỏ lỡ cơ may này. Khi gã bịt mặt dứt lời, Lê Bảo lập tức bước lên ngang hàng nhà sư, cắm mạnh mũi gíao xuống đấùt nói:

-Giữa chúng ta đâu có chuyện khuất tất cần che giấu. Nếu đầu lĩnh cần thi chúng ta hãy nói ngay tại đây. Như thế vừa đỡ mất thời giờ lại vừa may mắn có sự chứng kiến của một bậc cao tăng đạo hạnh, phòng tránh những ngoa truyền lệch lạc. Bây giờ xin đầu lĩnh cứ cho biết đầu lĩnh cần bàn chuyện gì?

Biết chac Lê Bảo không đi, Tử Mị hậm hực hỏi:

-Hồi đêm, ngươi đã làm gì trại chủ chúng ta?

Câu hỏi được đưa ra bất ngờ ngay với chính Ôn Tử Mị vì gã tin chắc Hà Đằng không thể cùng đi với mẩỵ người này. Lê Bảo đáp thành thật:

-Đấu lĩnh dư biết chúng tôi chưa giáp mặt trại chủ, thậm chí còn không rõ trại chủ tĩnh dưỡng tại đâu. Thiết nghĩ câu hỏi đó nên dành cho người sơn trại.

Tử Mị đành chuyển câu chuyện qua hướng

khác:

-Sự có mặt của các ngươi khiến sơn trại bỗng nhiên có biến động. Ngươi nói sao về điều này?

Lê Bảo nghiêm giọng:

-Chuyện sơn trại thì chỉ người sơn trại mới rõ. Chúng tôi vâng mệnh triều đình tới bày tỏ tình thân nhưng sơn trại tỏ ra thất lễ với khách. Chính đầu lĩnh đã mang gươm gíao ra xử sự với chúng tôi không khác một bầy lạc thảo. Mai mốt, Hà trại chủ sẽ là người phải phân giải chuyện này khi triều đình hỏi đến.

Ôn Tử Mị chỉ muốn kéo dài câu chuyện khi lâm thế tiến thoái lưỡng nan nên không mảy may lưu tâm tới lời lẽ trói buộc của Lê Bảo. Trong lúc Lê Bảo nói, gã liên tục đảo mắt về phía nhà sư. Hai ba lần gã đặt tay vào chuôi gươm rồi lại vội vã buông ra, bồn chồn bất định. Cuối cùng, gã đột ngột lên tiếng:

- Thôi được! Ta không thể kéo dài câu chuyện ở đây. Nhưng ngươi đừơng nghĩ rằng cái danh ncỊhĩa triều đình của các ngươi có thể khuất phục noi người trẽn sơn trại. Sẽ có lúc đám thuyền chài khố dây họ Trần kia được thấy mũi gíao của chúng ta bén nhọn thế nào.

Gã nhìn về phía nhà sư, rút mạnh lưỡi gươm ra khỏi vỏ. Đứng cách đầu ngựa của gã chưa đậy mười bước, nha sư vẫn cúi đầu lim dim hai mắt, không có vẻ lưu tâm tới bất kỳ ai. ôn Tử Mị ngập ngừng một giây rồi đưa cao lưỡi gươm ngoắc dũng binh trở lui.

Bầy ngựa chồm lên đạp vó trên đám lá khô, khua động một góc rừng vắng. Xuống hết triền đồi tới sát bờ suối, Tử Mị cho lệnh ngưng lại. Gã tung người xuống ngựa, vụt ẩn mình sau một lùm cây. Lat sau, từ lùm cây trở rạ gã đã biến thành mọt khách thương phương bắc. Gã ra dấu cho toán dũng binh phóng đi rồi nhẹ nhàng tung mình lên một tàng thông cao, mất dạng sau vùng lá dày đặc. Từ chỗ nẩp, Tử Mị dễ dàng quan sát mọi hoạt động quanh chùa, nhất là trên sườn đồi phía đông nam. Nhưng vào lúc, gã tung mình lên tàng thông thì ở một khoảng cách không xa, một người đang tựa lưng trên một ngọn thông cao lặng lẽ mỉm cười. Tử Mị không hề hay biết mình đang bị theo dõi nên gật gù đắc ý khi thấy đám Lê Bảo rời chùa đi về sườn đồi phía đông nam. Gã chờ đám người xuống tới chân đồi mới nhẹ nhàng đáp xuống nhắm hướng đi theo. Cùng lúc, người lạ cũng rời chỗ nấp chuyền qua các tàng cây, quan sát từng cử động của Tử Mị.

Lúc đó đã qua giờ Ngọ và đám sáu người Lê Bảo đang mải miết bước nhanh ở phía trước.





Hồi 7:

BA TUÀN TIÊN TỪU






Trời chuyển dần về chiều. Ánh nắng bắt đầu nhạt màu khi đoàn người gặp con đường mòn băng về hướng nam. Lê Bảo lên tiếng:

- Đúng như chỉ dẫn của vị sư già thì con đường này chạy thẳng về lộ phủ.

Gió từng đợt nhẹ thổi phảng phất một hương thơm ngọt dịu. Mùi hương mỗi lúc đượm nông hơn khiến al nấy đều cảm thấy khinh khoái.

Nội Hàn chợt nhìn lên và mừng rỡ nói lớn:

- Ta tới rừng quế rồi. Vậy là không phải qua Bến Chợ và chỉ còn cách lộ phủ không bao xa nữa.

Tất cả cùng quan sát xung quanh. Những hàng thông gai biến mất từ lúc nào. Trước mắt mọi người lúc này là những gốc quế xù xì. Trên các tàng lá xanh mượt mà, tiếng chim chiều cất lên thánh thót như muốn hoà cùng hương quế tăng thêm vị ngọt cho cảnh rừng. Nội Hàn vui vẻ nói:

- Rừng quế cách lộ phủ chỉ khoảng mười dặm. Trước canh ba đêm nay ta đã an toàn dưỡng sức tại dinh rồi.

Ông nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trước hàng chục mũi gíao và có cảm gíac vừa sống lại. Tất cả dường như mang cùng tâm trạng với Nội Hàn và bước nhanh hơn. Vượt thêm chừng non dặm, mọi người thấy một trang viện nằm sát bên mé cỏ đường mòn. Cửa trang viện xây cuốn bằng đá xanh như cửa một tòa thành. Bóng tối bắt đầu phủ trên cảnh vật nhưng hàng chữ lớn khắc sâu trên cửa vẫn lồ lộ. Nội Hàn không kìm được niềm vui, bật reo lên:

-Quế Lâm Nguyệt Độ trang!

Mọi người chưa kịp hỏi, Nội Hàn đã giục một tùy nhân tới đập cửa. Trong trang viện đèn đuốc sáng trưng. Cửa vừa chớm hé, Nội Hàn đã xấn tới xưng tên nhờ báo ngay với trang chủ. Chưa đầy một khắc sau, một người mập mạp hông hào, râu dài ngang ngực hối hả bước ra. ông đi giữa hai gia đinh cầm đuốc, cất tiếng oang oang khi thấy Nội Hàn:

-Ngọn gió nào đưa người ngọc tới vậy? Thảo nào suốt chiều nay, ngoài vườn chim khách liên tục báo tin.

Ông quát gia đinh mở rộng cửa, bước tới nắm tay Nội Hàn:

-Chuyện đời thực khó lường nổi. Ai dè lại gặp nhân huynh ở đây.

Nội Hàn nói:

-Hoàng lão huynh quả là có con mắt tinh đời. Dứt khoát từ bỏ quan trường để trở thành trang chủ ở một nơi u tịch thế này thì đúng là rời hang tối để lên đình non cao.

Trang chủ từng một thời tòng sự tại lộ phủ Qui Hoá và giao dịch khá thân VƠI Nội Hàn. Nội Hàn kể sơ về điều mình vừa trải và giới thiệu những người cùng đi với trang chủ. Hoàng lão vòng tay chào Lê Bảo, Nguyễn Đông:

-Nghe đại danh nhị vị đã lâu, bữa nay bất ngờ hội ngộ, thật là đại hạnh.

Ông nói lớn với mọi người:

-Bữa nay tệ trang xin được biến thành trạm nghỉ đỡ chân của chư vị. Mời chư vị quá bộ vào

khách sảnh.

Lúc dẫn đường đưa khách vào nhà, ông tiếp:

-Lão hủ hiện có một cố hữu đang ngồi trong khách sảnh. Xin mời quí vị tới cùng tương hội.

Nội Hàn bất ngờ gặp bạn cựu giao nên vô cùng hào hứng. Nhưng Lẽ Bảo, Nguyễn Đông đều sửng sốt khi nhận ra người khách của Hoàng lão trang chủ là Quách Bá Liêm. Quách Bá Liêm cũng nhận ra Lê Bảo, Nguyễn Đông, lật đật đứng dậy. Lão đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhẵn bóng của mình, cười sảng khoái:

-Quả là sắc đẹp không thể nhốt trong am, thiên tài không thể vùi góc núi. Nhị vị chán cảnh cày bừa, khoác lại phẩm phục là đúng rồi.

Lê Bảo cũng cầm tay Quách Bá Liêm cười nói:

-Còn Quách tiên sinh thỉ sao? Những kiện hàng căng phông chắc không chỉ do gấm vóc mà còn phải do một chí lớn khác nữa!

Quách Bá Liêm tiếp tục xoa đầu, cười lớn

hơn:

-Chí lớn là của riêng các bậc đại nhân. Lão vốn mang thân phận di núi sẻ đông nên tối ngày chỉ dám ôm một tiểu chí thôi.

Nội Hàn thấy Quách Bá Liêm là người quen với Lê Bảo, Nguyễn Đông thì thân mật hỏi:

-Chẳng hay Quách tiên sinh có sẵn sàng cho nghe về cái tiểu chí mà tiên sinh đang ôm ấp chăng?

Quách Bá Liêm nheo mắt nhìn Hoàng lão một cách thích thú. Hoàng lão giải thích:

-Quách tiên sinh lúc nào cũng mê thứ rượu chỉ có ở tệ trang của lão hủ. Cho nên, dù đi đâu, tiên sinh cũng ghé đây đòi cho bằng đủ ba tuần rượu đó. Tiên sinh bảo đó là điều đắc chí nhất của tiên sinh. Bữa nay gặp dịp nhất sinh hạnh ngộ thế này, lão hủ sẽ xin tận tình bồi tiếp để quí vị cùng thấy cái tiểu chí của Quách tiên sinh ra sao. Bây giờ xin mời quí vị lo gột rửa bụi đường để kịp thời nhập tiệc.

Trong khi gia đinh hướng dẫn mọi người đi tắm rửa, Quách Bá Liêm cùng Hoàng lão ra hiên ngồi đợi.

Hoàng trang chủ từ quan về ẩn mình trong rừng quế đã mười mấy nam. ông dành gần ba năm xây ngôi trang viện, đặt tên là Quế Lâm Nguyệt Độ trang. Ngay khi vừa khởi công xây dựng, Quế Lâm Nguyệt Độ trang đã nổi tiếng khắp vùng Qui Hoá về bề thế rộng lớn và nét đẹp thanh cao. Tuy nhiên, trang viện nằm khuất giữa vùng rừng rậm lại xa cách các trục lộ nên rất ít người được thấy.

Quách Bá Liêm đặt ly trà thơm đang bốc hơi nghi ngút xuống chiếc khay bằng gỗ quí, gật gù:

-Bến trăng rừng que! Chỉ qua cái tên đặt cho toà nhà, trang chủ đã trở thành bậc thi bá rồi.

Trang chủ im lặng nhận lời khen trong lúc nhìn vơ vẩn ra vườn. Quách Bá Liêm tắc lưỡi:

-Tiếc là đêm nay hạ tuần, trăng muộn!

Bất chợt lão ghé tai Hoàng lão thì thầm. Hoàng lão im lặng lộ rõ vẻ băn khoăn. Quách Bá Liêm nói:

-Mưu việc thì không thể e dè theo thường tình. Điều cần nhất cho trang chủ lúc này là thành công.

Trang chủ chưa kịp đáp thì gia đinh xuất hiện báo tin:

-Bẩm trang chủ, có Ồn tiên sinh tới viếng!

Hai người đưa mắt nhìn nhau và cùng đứng lên. Quách Bá Liêm ghé sát tai Hoàng trang chủ nói nhỏ thêm một hồi nữa, đoạn cao giọng:

-Trang chủ cứ chuẩn bị mời Nôi Hàn và chư vị nhập tiệc. Lão xin thay mặt ra đón ôn tiên sinh .

Hoàng lão nhìn nhanh vào ánh mắt Quách Bá Liêm rồi ngoắc tên gia đinh tới ra lệnh:

-Hãy dẫn lối cho Quách tiên sinh ra đón khách. Hoàng lão trở vào khách sảnh, đích thân chỉ dẫn gia nhân bày tiệc rồi vào hậu đường đón đám Nội Hàn. Mọi người an vị xong thì Quách Bá Liêm cùng ôn Tử Mị bước vào. Quách Bá Liêm giới thiệu Tử Mị với mọi người và nói tiếp:

-Người anh em của lão sợ lão chết chìm ở bến trăng vì cái món Quảng Hàn Hông Ngọc Tiên Tửu nên bất chấp đường xa đêm tối vẫn băng bờ vượt bụi tới đây gánh giùm cho lão ít vò. Xin quí vị thể tình dung thứ cho sự đường đột này.

Tử Mị vái chào, ngồi xuống chiếc ghế bên tay mặt trang chủ. Quách Bá Liêm lần lượt giới thiệu tên từng người. Tử Mị nói với Lê Bảo, Nguyễn Đông:

-Không dè lão ôn này lại có cái may bất ngờ diện kiến nhị vị quí nhân.

Lê Bảo, Nguyễn Đông đã biết từ lâu về việc cặp khách thương phương bắc Quách Bá Liêm, Ôn Tử Mị đặt mình dưới sự sai phái của Quốc Sư, nhưng họ chỉ có đội lần gặp gỡ Quách Bá Liêm chứ chưa hề gặp ôn Tử Mị. Nhưng qua cái nhìn đầu tiên, Lê Bảo cảm thấy ngờ ngợ như đã từng gặp Tử Mị ở đâu. Y chợt nhớ ánh mắt của viên đầu lĩnh bịt mặt trên sơn trại và muốn hỏi Nguyễn Đông nhưng Nguyễn Đông đang ngồi sát bên Quách Bá Liêm. Trong lúc đó, Nội Hàn chuyện trò như pháo nổ với Hoàng trang chủ. Chợt bất ngờ sực nhớ tới một điều, Nọi Hàn lật đật đứng lên nói:

-Đắc tội, đắc tội! Xin trang chủ tha thứ!

Hoàng lão ngạc nhiên:

-Nhân huynh có chuyện chi?

Nội Hàn nói giọng ân hận:

-Chúng tôi quê mùa thô lậu nên sơ sót thát lễ quên bẵng phận sự vấn an phu nhân cùng tiểu thư.

Hoàng lão huơ tay gạt đi:

-Lão hủ ngỡ là đại sự ai dè lại là chuyện này. Lẽ ra chính lảo hủ phải xin lỗi chư vị về việc gia tiểu không ra chào khách. Nhưng từ lâu, tiện nội thường bệnh hoạn nên đã có lệ không ra mắt khách. Còn tiẹn nữ thỉ khờ dại nên lão hu không dám đưa tới khách sảnh bao giờ.

Vốn là chỗ cựu giao nên Nội Hàn biết ít nhiều về gia đạo trang chủ. Một thời trong lộ phủ thường nhắc về nỗi buồn hiếm muộn của trang chủ và sự khẹ khắt của Hoàng phu nhân không chịu tìm thứ thiếp cho chông. Nội Hàn vẫn ngậm ngùi cho bạn và muốn biết lúc này tình trạng đó đã đổi khác chưa. Nghe Hoàng lão nói, Nội Hàn hiểu là mọi chuyện còn nguyên như cũ nên im lặng ngồi xuống. Quách Bá Liêm lên tiếng:

-Trăng đã lên rồi. Chắc trang chủ không nỡ để trăng phải tủi phận vỉ thiếu mùi hương tiên tửu.

Trang chủ khẽ đáp:

-Xin tuân lệnh Quách tiên sinh.

Ông nhìn Quách Bá Liêm tiếp:

-Xin phiền Quách tiên sinh đỡ cho một tay trong việc tới cung Quảng lãnh rượu về.

Quách Bá Liêm lập tức đứng dậy nói lớn:

-Tuân lệnhlTuân lệnhỉXin trang chủ dẫn đường.

Trang chủ sai gia nhân chuyển bàn tiệc ra ngoài hiên rồi cùng Quách Bá Liêm vào hậu đường. Trước khi bước theo trang chủ, Quách Bá Liêm nói:

-Lão phiêu bạt nhiều năm từ Kim Lăng tới Thăng Long, nếm trải nhiều hương vị mỹ tửu đại danh của Trung Nguyên và Đại Việt nhưng không thể quên nổi Quảng Hàn Hông Ngọc Tiên Tửu của Hoàng trang chủ. Quý vị sẽ không còn muốn rời xa Nguyệt Độ trang sau bữa tiệc này.

Tất cả đều háo hức chờ đợi vì sự phấn khích của Quách Bá Liêm. Nội Hàn cất giọng sang sảng:

-Lúc đứng trước gíao nhọn cỏ ai dám ngờ sau đó lại có rượu tiên. Diễn biến này quả là thể hiện tinh vi cái dịch lý uyên áo cùng, thông, đắc, thất khó lường.

Ôn Tử Mị cũng lên tiếng:

-Quách lão đại vì bén mùi tiên tửu nên gần như lúc nào cũng kiếm cớ quẩn quanh bên rừng quế. Lão sợ quí vị cũng như Quách lão thì trang chủ sẽ không thể kiếm đủ rượu để đãi khách.

Nội Hàn chợt nhớ Hoàng lão không hề biết gì về nghề chế rượu nên thắc mắc:

-Chẳng hay thứ rượu này là sản phẩm của Nguyệt Độ trang hay của tiên cảnh nào?

Ồn Tử Mị nói:

-Lão chỉ tới đây mới gặp thứ rượu này chứ không hề thấy ở nơi nào khác.

Nội Hàn có vẻ hào hứng gật gù:

-Vậy thì nơi đây đúng là tiên cảnh. Vì chỉ có tiên cảnh mới cỏ tiên tích.

Ông hỏi Ôn Tử Mị:

-Phải chăng thứ rượu này được cất từ quế

hoa?

Tử Mị đáp:

-Lão cũng như Quách lão cứ thấy rượu quí là nhắm tít cả hai mắt lại, không còn đủ tỉnh táo để nhận thức. Lát nữa xin nhờ chính quan nhân phân biệt giùm để được mở rộng thêm tầm mắt.

Đột nhiên Lê Bảo xen vào hỏi:

-Ôn tiên sinh vừa từ Bến Chợ tới?

Cặp mắt Tử Mị đảo ngược lại lúc y lên tiếng:

-Chẳng hay các hạ có điều chi?

Lê Bảo nói:

-Chúng tôi vốn không quen vùng này nên vừa trải một ngày gian kho vỉ lạc đường" Nay muốn nhân dịp nhờ tiên sinh chỉ cho vài nét về địa lý tại đây.

Ồn Tử Mị tươi cười đáp:

-Điều này thì nằm trong khả năng của lão. Từ lâu, lão và Quách lão vẫn được mọi người gán cho hỗn danh là Thổ Thần Qui Hoá. Lão có thể nhắm mắt bước mà vẫn biết chắc mình đang đi về đâu.

Rồi gã giảng giải:

-Quế Lâm Nguyệt Độ trang nằm về tây nam Bên Chợ và đông nam Huyền Không cổ tự. Đường từ đây tới hai nơi đó tương tự nhau khoảng gần hai mươi dặm, hầu hết là lối mòn bị rừng cây cắt thành nhiều đoạn. Còn từ đây theo đường mòn đi miết về hướng nam thi chưa qua mười dặm đã là lộ phủ Qui Hoá rồi. Lão vừa từ đó tới đây vì không quên nổi hương thơm quyến rũ của tiên tửu.

Trang chủ và Bá Liêm đã trở ra theo sau là hai gia nhân khiêng mộĩt vò sứ Giang Tây lớn.

Trang chủ cho đặt vò lên giữa bàn, đích thân bày trước mặt mỗi người một chiếc ly phủ men trắng như bạch ngọc.

Lúc trang chủ bày biện, Quách Bá Liêm nói:

-Bữa nay chúng ta còn gặp một điều may hiếm có để tận hưởng hương vị của tiên tửu, vỉ trang chủ vừa nhận được một món trợ lực vô song vốn là đặc sản của hoang mạc viễn tái trung nguyên. Hẳn chư vị từng nghe nhắc tới thứ trái quí Tuyết Trung Lê?

Tất ca đều xao động khi nghe Quách Bá Liêm nhắc đến mấy tiếng Tuyết Trung Lê. Nội Hàn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người bạn cựu giao. Ngược xuôi nhiều như Lê Bảo, Nguyễn Đông cũng chưa từng thấy thứ trái cây quí này. Nhưng Hoàng trang chủ có vẻ không lưu tâm tới câu chuyện về Tuyết Trung Lẽ. Ông lẽn tiếng:

-Thứ rượu này vốn có một lai lịch bất thường, xin nhờ Quách tiên sinh kể lại, sau tuần rượu thứ ba. Bây giờ lão hủ xin đưa hương vị của Quảng Hàn Hông Ngọc Tiên Tửu tới cùng chư vị trước đã.

Trang chủ trịnh trọng nghiêng vò trút rượu vào từng ly. Rượu trong vắt như pha lê ửng tươi màu hông quế nổi bật trên nền men sứ trắng. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Trang chủ mời khách nâng ly trong lúc gia nhân đặt phía trước mỗi người một trái lê tươi bổ sẵn, lớp vỏ ngoài màu mỡ C)à mịn căng. Trang chủ nói:

-Hong Ngọc Tiên Tửu chỉ tăng hương vị với hoa trái chứ không hợp nhục chất. Đặc biệt với thứ lê quí của hoang mạc bắc phương, tiên tửu lại tăng bội độ nông. Nhờ duyên may của chư vị, hồi chiều lão hủ vừa nhận được ít trái Tuyết Trung Lê, xin đưa trình để cùng thêm nhãn thức.

Rượu chưa nháp môi mà hương thơm như làn gió nhẹ xoa dịu gíac quan. Mọi người đưa mắt nhìn nhau trong cảm gíac toàn thân đang cất cao lên thật nhẹ nhàng. Hớp rượu đầu tiên vừa thấm tê đẩu lưỡi, một vị ngọt thanh thoát đã toả nhanh theo từng mạch máu.

Nội Hàn kêu lên thích thú:

-Tiên tửu! Quả là tiên tửu!

Ông nghiêng đầu cất tiếng ngâm:

-Quân bất kiến

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai Bôn lưu đáo hải bất phục hồi...

Giọng ông sang sảng theo từng lời thơ. Quách Bá Liêm gật gù:

-Rượu tiên uống trong tiếng thơ Tương Tiến Tửu của Thi Tiên Lý Bạch thì qua là không còn gì đắc chí hơn trên cõi đờl nàỵ.

Lão cũng cao hứng cất tiếng ngâm theo:

-Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu Dữ ngã đông tiêu vạn cổ sầu.

Tất cả như quên hết mọi chuyện, ngoại trừ Lê Bảo có vẻ bứt rứt. Y uống một cách dè dặt và trái lê trước mặt vẫn còn nguyên. Quách Bá Liêm nói:

-Lê đại nhân không nên khiến nàng Tiên Tửu phải mong chờ hương vị Tuyết Trung Lê như thế!

Lão đưa trọn miếng lê của mình vào miệng và ân cần mời Lê Bảo. Nội Hàn cũng lên tiếng:

-Quách lão gia có lý. Xin Lê tướng quân mau thưởng thức hương vị thứ trái quí như châu báu này.

Lẽ Bảo làm theo nhưng vẫn không dứt băn khoăn nhất là khi bắt gặp ánh mắt đảo lọn liên hồi của Ôn Tử Mị. Y thầm tự nhắc:

-Đây là ánh mắt của gã đầu lãnh sơn trại mà mình đã nhìn thấy tại Huyền Không cổ tự. Không lẽ Ôn Tử Mị còn có tương quan khác với sơn trại họ Hà?

Lê Bảo không bị cuốn theo không khí hào hứng của buổi tiệc nhưng cũng theo kịp mọi người bước qua tuần rượu thứ ba. Nguyễn Đông ngồi đối mặt với y đang tranh cãi cùng Quách Ba Liem về cách thức miêu tả loại trái cây Tuyết Trung Lê thế nào cho đúng.

Ăn xong trai lê của mình, Lê Bảo toan xen vào câu chuyện giữa Nguyễn Đông và Quách Bá Liêm thì trang chủ giơ tay ra dấu cho mọi người lắng nghe và lẽn tiếng:

-Tuần rượu thứ ba đã qua. Bây giờ xin Quách tiên sinh hãy kể về lai lịch Hông Ngọc Tiên Tửu.

Trang chủ chấm dứt câu nói bằng một nụ cười. Nội Hàn đang chăm chăm nhìn trang chủ chợt nghĩ:

-Nụ cười thật lạ lùng! Chưa bao giờ Hoàng lão có nụ cười như thế này!

Nhưng Nội Hàn không kịp nghĩ thêm điều gì vì thấy tất cả cảnh vật trươc mắt bỗng chìm vào một màn tối đột ngột phủ xuống. Nội Hàn úp mặt xuống bàn gần như cùng một lúc với ba tùy nhân.

Nguyễn Đông vội đưa tay lên dụi mắt nhưng thấy cánh tay nặng như cột đá. Y vừa toan vận sức cố nâng cánh tay lên thì đã gục xuống bàn như mấy người kia. Lẽ Bảo kinh hãi nhìn Nguyễn Đông và vùng đứng dậy. Nhưng ôn Tử Mị đã 

nhanh hơn đặt một bàn tay lẽn vai y. Lê Bảo khẽ rùng mình. Y trợn mắt nhìn Tử Mị trước khi đổ người xuống như một cây cột bị chặt ngang gốc. Quách Bá Liêm ngửa đầu cười sảng khoái:

-Họ không nghe kể lai lịch Tiên Tửu nữa rồi.

Ôn Tử Mị cúi nhìn Lê Bảo nằm dài dưới

chân:

-Tay họ Lê này tinh như loài cáo. Nhưng quả là không ai có thể qua nồi mưu tính của trang chủ.

Hoàng lão xua tay:

-Lão hủ chỉ là con chốt trong nước cờ này. Mọi chuyện đều do Quách tiên sinh sắp bày và định đoạt.

Ôn Tử Mị hỏi Quách Bá Liêm:

-Quách lảo đại tính từ lúc nàọ mà gọn quá vậy? Lão được nghe báo mà vẫn thấp thỏm sẽ có phiền toái phải nhọc công hơn. Bản lĩnh của hai tay Lê, Nguyễn này không tầm thường đâu.

Quách Bá Liêm đáp:

-Ngay lúc thấy Nội Hàn cùng bọn này tới kể sơ chuyện trên sơn trại ta đã thấy có điều bất ổn nên bàn với trang chủ không cho một tên nào sống sót. Sau đó lại thấy báo có lão đệ tới nên ta quyết định phải ra tay cho thật gọn. Việc đâu cỏ khó khăn lắm.

Đám gia nhân trang trại vẫn đứng như một hàng tượng đá trước ba người. Hoàng lão lên tiếng:

-Đem hết các xác chết ra vườn vùi kín. Nhớ chôn theo tất cả ly tách cùng hành lý của họ. Bỏ sót thứ gì thì ta sẽ chôn hết cac ngươi.

Quách Bá Liêm nói thêm:

-ồn lão nhị nên đích thân theo xem xét mọi chuyện cho chắc chắn.

Ồn Tử Mị lặng lẽ đứng lên trong lúc gia nhân bước tới làm theo lệnh của Hoàng lão.

Trước khi bữa tiệc khai diên dưới mái hiên khách sảnh, một bóng đen đã tung mình qua vòng rào khuôn viên xâm nhập trang viện. Bóng đen ẩn sau những hàng cây cảnh men dần vào phía trong rồi phóng lên vòm mái khách sảnh. Phía dưới ồn ào trò chuyện nhưng bóng đen vẫn thận trọng không gãy một tiếng động nhỏ. Nín thở áp sát mình xuống mái nhà, bóng đen cố lắng nghe từng lời nói ở phía dưới và cỏ vẻ ngạc nhiên về cung cách thân mật giữa ôn Tử Mị cùng Lê Bảo, Nguyễn Đông. Một hồi sau bóng đen càng kinh ngạc hơn khi nghe tiếng quát ra lệnh của trang chủ với đám gia nhân. Bỏng đen nghĩ thầm:

-Họ bị giết hết rồi sao?

Liền đó, đám gia nhân có ôn Tử Mị theo sau, rời mái hiên khách sảnh khiêng theo sáu xác chết. Trăng đã lên cao khiến bóng đen phải nằm ép sát vòm mái. Từ phía dưới, giọng Quách Bá Liêm vang lên:

-Lão phải thu xếp về gấp Thăng Long để diện kiến Quốc Sư và tin là Quốc Sư hết sức hài lòng về những điều đã diễn ra tại Qui Hoá.

Bóng đen không thấy trang chủ lên tiếng và Quách Bá Liêm nói tiếp:

-Khắp gầm trời Đại Việt này không ai hiểu Quốc Sư bằng lão. Lúc nào trang chủ cũng vững như bàn thạch.

Câu chuyện kéo dài nhưng bóng đen thấy trang chủ cỏ vẻ trầm ngâm. Đèn đuốc khắùp trang viện lần lượt tắt sau khi ôn Tử Mị cùng đám gia nhân trở lại.

Bóng đen nằm im tại chỗ thêm một hồi lâu, lắng nghe động tĩnh. Khi độ chừng mọi người đã về phòng riêng nghỉ ngơi, bóng đen mới nhẹ nhàng chuyền đi. Từ mái khách sảnh, bóng đen buông mình xuống như chiếc lá rơi vào giữa một vùng dầy đặc bóng cây. Trong một thoáng, bỏng đen đã băng qua khu vườn rộng và ẩn mình vào sau một gốc quế nghe ngóng.

Toàn khu trang viện mênh mông như say ngủ dưới ánh trăng hạ tuần mờ nhạt. Thốt nhiên, bóng đen giật mình vì thoáng nghe một hơi thở dài. Hơi thở đượm đầy vẻ não nuột lan trên những cánh lá đang chập chờn trong gió và tan đi.

Bóng đen vội nép sát gốc cây quan sát kỹ xung quanh. Toàn khu vườn sau rộng lớn của trang viện không có dấu vết gì khác thường ngoài những khóm cây khẽ lay động theo từng làn gió nhẹ.


Hồi 8:

MỘT MẢNH CHUYỆN XƯA BÊN RỪNG QUẾ






Giữa lúc bóng đen toan rời chỗ nấp, một hơi thở dài nữa lại nổi lên rõ rệt hơn. Xoay về hướng phát ra hơi thở, bóng đen thấy một ngôi nhà nhỏ nằm khuất bên kia hàng cây dầy. Hàng cây kéo dài ngăn đôi khu vườn sau trang viện và che kín ngôi nhà. Bóng đen nhẹ nhàng vòng qua gốc quế lớn nhích tới gần hơn. Ngôi nhà như một mái am nhỏ thấp đứng giưã những khóm hoa cảnh rải rác. Một hàng hiên hẹp quay xuống mảnh sân lát đá in dầy bóng những tàng quế cao che phủ phía trên. Mặt sân lác đác vài mảng ánh trăng lọt qua kẽ lá. Dưới mái hiện, hai người đàn bà đang ngồi bên nhau. Sau mấy tiếng thở dài, cả hai hoàn toàn im lặng. Bóng đen thu mình sâu hơn vào bóng tối, thắc mắc:

- Những người này là thế nào với trang chủ? Hồi lâu sau, một người lên tiếng:

- Mẹ đừng bắt con phải rời mẹ ngay. Con chỉ vừa về tới mà lại đúng lúc mẹ có tâm trạng như vậy thì làm sao con có thể để mẹ một mình cho đành.

Bà mẹ thở dài:

- Đâu phải mẹ không mong có con ở gần. Nhưng mẹ sợ có chuyện không lành xẩy ra thì con sẽ ra sao.

Ngưng một lát, bà nói tiếp:

- Linh tính mẹ suốt mấy chục năm nay không báo lầm điều gì. Mẹ vẫn nhớ như in buổi chiều năm Thìn đó mẹ cũng qua nhiều giờ bồn chồn thắc thỏm y hệt chiều nay, sau lúc con trở về.

Người con gái nói vội như để chận lời mẹ:

-Mẹ biết là con đâu có thuộc loại chân yếu tay mềm đến độ dễ dàng bó tay trước tai nạn. Còn chuyện xưa qua lâu rồi, mẹ ráng quên đi cho đỡ đau lòng.

Bà mẹ như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục:

-Từ đó tới nay đã hai chục năm, người họ Lý nối tiếp mấy đời ly tán, kẻ đầu rừng, người cuối bâi, nước mắt không lúc nào vơi. Con nghĩ coi, làm sao mẹ có thể quên cho được?

Người con gái nói:

-It nhất trong chuyến đi này, con cũng mang về cho mẹ một số tin tức về người thân rồi. Con tin là không bao lâu nữa mẹ sẽ được gặp các anh con.

Bà mẹ thẫn thờ nhắc:

-Các anh con!

Như chợt tỉnh, bà nắm tay con gái, hỏi:

-Con mới nói Long Diên đang bị giữ trong ngục thất Qui Hoá, phải không?

Người con gái khẽ dạ nhưng bóng đen chấn động toàn thân. Thu mình thêm kín hơn trong bóng lá, bóng đen cố không bỏ sót một lời đối đáp nào.

Từ dưới mái hiên bà mẹ nói:

-Con nhắc lại cho mẹ nghe những gì con đã kể hồi chiều đi. Mẹ muốn nghe thêm một lân nữa.

Giọng người con gái đều đều:

-Trọn ngày nay, khắp lộ phủ đều bàn tán về việc một đám tôn thân nhà Lý vào gặp mặt An Phủ Sứ Trần Kiều. Những người này đòi Trần Kiều phải trả cho họ hai người thân đang bị giam giữ là vương gia Lý Long Diên và Trung Dũng Hầu Lý Bảo Tuấn.

Bà mẹ bật kêu:

-Quái lạ! Ai lại dẫn thân vào hang cọp để đòi cọp nhả mồi như vậỵ? Mà do đâu Long Diên với Trung Dũng Hầu bị bắt giữ?

Người con gái giải thích:

-Gần một tháng nay, vua Trần ban chiếu chiêu an mời tất cả tôn thân nhà Lý về Thăng Long để cùng tới đền Đông cổ mở hội thề bãi bỏ oán thù. Chiếu chiêu an cáo yết khắp nơi lệnh cho các quan viên lộ trấn phải hậu đãi các tôn thân nhà Lý khi họ xuất hiện. Cho nên những người kia mới ngang nhiên vào dinh An Phủ Sứ. Riêng anh Long Diên và Trung Dũng Hầu thì con nghe xì xào là liên can đến sơn trại họ Hà, nhưng không biết rõ ra sao.

Bà mẹ lại thở dài:

-Tội nghiệp cho^ Long Diên! Nó còn trẻ lắm, chỉ hơn con tròn ba tuổi.

Bà gục đầu vào vại con bật khóc. Người con gái kéo áo lau nước mắt trên mặt mẹ trong lúc bà kể lể:

-Cha con là ngoại thích cố triều mà hơn mười năm nay đành tâm an vui với sự chiu lòn đám thủ hạ của Thủ Độ. Càng nghĩ về chuyện này, mẹ càng hổ thẹn vô cùng. Con biết là bọn đó đang có mặt tại đây chứ, Nguyệt Quế?

Nguyệt Quế đáp-

-Dạ, con đâ nghe Vân Nhi nói ngay khi vừa đặt chân về nhà.

Bà mẹ chính là Hoàng phu nhân, nói:

-Cha con càng lúc càng tin theo bọn đó. Mỗi lần Quách Bá Liêm hay ôn Tử Mị xuất hiện là cha con không dấu nổi vẻ đắc ý. Vì bọn đó mà mẹ con mình bị coi như thù địch. Vân Nhi còn cho mẹ biết là gần đây cha con thường ngầm cho người theo dõi cả lời ăn tiếng nói của mẹ. May mà cha con vẫn nghĩ con chỉ là đứa trẻ thơ như thuở nào nên không nghi ngờ con có thể rời nhà ra đi.

Đến lượt Nguyệt Quế thở dài. Nàng đỡ mẹ ngồi tựa đầu lên vai mình, hỏi:

-Mẹ buồn vì con vẫn chưa tìm được tin tức về bác và các anh con, phải không?

Hoàng phu nhân nói:

-Không gặp lại bác và các anh con thì mẹ không thể nào yên tâm được.

Bà lại bật khóc trong lúc nhớ lại những hình ảnh đâ qua. Bà nói tiếp trọng tiếng nấc:

-Từ ngày vê làm dâu họ Hoàng ở Băc động, mẹ chưa hề gặp lại bác con. Ngày đó mẹ mới tròn mười sáu tuoi. ông bà ngoại con qua đời khi mẹ đang chập chững tập đi và chì còn một người thân duy nhất là bác con. ông ngoại con bị truất ngôi thái tử phế làm thứ dân nên cuộc sống rất khó khăn. Bác con mới mười mấy tuổi đầu đã phải quần quật lo cày cuốc để có cơm ăn và nuôi nổi đứa em nhỏ là mẹ. Chính vì thế mà bác con không thể lập gia đình sớm. Khi bác con được phong vương tước và mẹ biến thành quận chúa cũng là lúc mẹ phải xa hẳn bác con. Triều đình muốn nắm vững phên dậu phía bắc đã gả mẹ cho động chủ Bắc động là cha con. Cha con rất thương yêu mẹ nên mẹ yên phận con dâu của nhà họ Hoàng, nhưng bác con cho tới lúc đó vẫn chưa yên bề gia thất

Nguyệt Quế ngắt lời mẹ:

-Chuyện đã xa lắm rồi, lúc này mẹ buồn phiền cũng đâu có cách gì thay đổi nổi!

Hoàng phu nhân chùi nước mắt nhưng vẫn

kể:

-Bắc động với Thăng Long đường xa hiểm trở lại giữa lúc họ Tràn dấy lên gãy biển động nên tin tức càng hiếm hoi. Cha con phải qua nhiều sắp xếp khó khăn mới cử được người về Thảng Long gặp bác con để nói rõ ý nguyện của mẹ là muốn có một ngày hội diện. Bác con chọn ngày gặp mặt là kỳ tế tiên hậu năm đó. Bác con cho biết vua Trần tuy thay n^ôi nhà Lý bảy năm rồi nhưng không quên cố trieu vì nhà vua cũng là ngoại thích của họ Lý. Chính triều đình đã gưi thư mời tôn thân nhà Lý về Thiên Đức phủ vào lễ kỳ năm đó để tế tiên hậu Lý triều do triều đinh chủ trì. Bác con cho biết đã thành gia thất và có hai đứùa con trại nhỏ là Trung Chính và Long Diên. Đây là lần đầu mẹ nghe nhắc tới chị dâu và hai đứa cháu. Bác con mong mẹ sẽ cùng gia đình về xuôi để có dịp gặp gỡ. Cha con tuy e ngại thiện tâm của triều đình nhưng chiều ý mẹ nên quyết định đưa hết gia đình về xuôi.

Nước mắt lại ướt đẫm trên mặt bà và bà nghẹn ngào. Hình ảnh ngày tế tiên hậu Lý triều nam đó xoá nhoà cảnh vạt trước mắt. Bà chỉ còn thấy bùng lên ánh lửa đỏ hực ở khắp nơi và tiếng thét như sấm nổ của chông bà. Đoàn người Bắc động tiến vào Thiên Đức phu đúng lúc cuọc tàn sát đang diễn ra. cấm binh phục sẵn ào ra bọc họ vào chính giữa. Những mặt khiên loang loáng dồn lên như sóng cuộn rồi những ngọn gíao đẫm máu tươi tua tủa lao tới. Động chúa Bắc động Hoàng Nhung như biến thành con cọp dữ nổi điên. Lưỡi kiếm thép trong tay ông tỏa một làn sáng xanh ngang dọc vun vút quanh mình, ông xông thẳng vào bức thành gươm gíao cấm binh mở đường máu cho vợ con. Xung sát gần trọn đêm, ông mới đưa được vợ thoát vòng vây cùng một thủ hạ duy nhất còn lại. Bà đang mang thai Nguyệt Quế đã ngất xỉu trên tay chông khi vượt khỏi hàng cấm binh cuối cùng. Người thủ hạ duy nhất còn lại đã phải tử chiến với truy binh cho tới khi gục xuống để chông bà đưa bà lánh xa vòng nguy hiểm.

Nhưng tai biến với bà không chỉ là một đêm kinh hoàng kề cận tử thần. Bà được chông cứu tỉnh để rồi lập tức ngất xỉu vì cái tin hai đứa con trai cùng toàn thể thủ hạ Bắc động không còn ai sống sót. Động chủ Hoàng Nhung không dám đi về hướng bắc mà lánh qua Quốc Oai cải dạng thay tên đưa vợ ngược sông Đà lên Qui Hoá. Tại đây, ông đựợc tin một cánh quân triều đình đã theo sông cầu ngược lên bắc thùy lợi dụng yếu tố bẩt ngờ chiếm cứ các khê động. Vị động chúa ngang tàng của Bắc động từ đó không còn đất dung thân, đành chọn Quỉ Hoá làm nơi ẩn mình chờ ngàỵ chào đời của đứa con thứ ba là Nguyệt Quế. Đe che mắt quan binh, ông nhờ người tiến dẫn với Trần Kiều và xin được một chức quan nhỏ trong lộ phủ.

Suốt thời gian đó, Hoàng Nhung không ngừng dò hỏi tin tức các thân vương nhà Lý, đặc biệt ve người anh vợ, Võ Thành Vương, ông được biết Võ Thành Vương thoát khỏi cuộc tàn sát tại Thiên Đức Phủ nhưng không biết trôi giạt nơi nào. Riêng người chị dâu được các gia tướng cứu thoát khỏi Thiên Đức phủ nhưng trên đường lánh nạn lại bị sát hại bởi một nhóm lạc thảo. Hai đứa con nhỏ của Võ Thành Vương là Trung Chính vừa bốn tuổi và Long Diên mới ngoài hai tuổi không biết số phận ra sao.

Bà không lúc nào hết bệnh từ sau ngày được chông cửu ra khỏi vùng biển máu Thiên Đức Phủ. Những tin tức nhận được càng khiến bà suy yếu hơn. Nếu không vì thương chông, nhất là thương đứa con gái nhỏ mới chào đời, bà đã kết liễu đời mình trong những ngày tháng đỏ. Nỗi bi thương trong lòng bà chỉ vơi bớt khi bà được tin Võ Thành Vương đã dựng nghĩa kỳ khởi binh chống lại triều đình. Bà ngỡ như vừa sống lại và nhắc chông tìm đường về với Võ Thành Vương. Động chúa Hoàng Nhung nấn ná suy tính. Cuối cùng, ông nói với vợ:

-Khí số nhà Lý tận rồi. Ta đang ngại cho tương lai của chính Võ Thành Vương. Tốt hơn chúng ta hãy tạm dừng lại đây một thời gian chờ coi sự việc ra sao.

Sau đó ông từ quan về dựng nhà bên rừng

quế.

Bà cố tìm cách khiến chông đổi ý nhưng Hoàng Nhung chỉ lặng thinh. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt khi bà biết những người đang giao du với ông là những người cỏ tương quan với Quốc Sư đương triều. Khi bà hỏi điều này, động chúa Hoàng Nhung nói:

-Tuổi ta không còn ở thời trai tráng để nghĩ đến dấn mình giữa gươm gíao hoặc chấp nhận hiểm nghèo. Ta chỉ muốn tìm êm ả trong chuỗi tháng ngày còn lại nên giao du với người như thể là cách hay nhất để tránh rủi ro vì bị lộ hình tích. Nếu bà thấy khó chịu do đối mặt với những người đó thì ta sẽ tìm cách thu xếp.

Bà tưởng chừng đất xụp dưới chân khi nghe chông nói. Vị động chúa từng mỉm cười trước mọi thử thách và từng là bức tường thành kiên cố che chở cho bà bỗng trở thành một kẻ tầm thường. Bà không hé răng trước những sắp xếp kế tiếp của ông, lặng lẽ dắt con gái cùng hai người hầu qua sống tại ngôi nhà nhỏ mà ông sai dựng cho bà dưỡng bệnh. Lúc đó Nguyệt Quế chưa đầy mười tuổi.

Động chúa Hoàng Nhung đứng trên hiên nhìn theo vợ thở dài. ông khẽ lắc đầu nói một mình:

-Dù sao bà ấy vẫn là đàn bà. Làm sao có thể nói rõ điều gì bây giờ!

Bà không thấy hĩnh ảnh của chông và không nghe được lời nói của ông lúc đó. Bà chỉ thấy sau ngày rời Bắc động về xuôi không ngày nào bà khô nước mắt. An ủi duy nhất của bà chỉ là Nguyệt Quế. Nguyệt Quế là sự gợi nhớ những bất hạnh trong đời bà nhưng cũng chính là hơi thờ của bà. Bà được an ủi hơn khi thấy Nguyệt Quế luôn tự tin xông xáo. Mới tròn bốn tuổi cô đã theo cha đòi luyện võ và miệt mài với cung kiếm. Chính Nguyệt Quế đã giúp nhen nhóm cho bà một niềm hy vọng.

Vào năm mười tám tuổi, khi nghe mẹ nói về ước vọng cuối cùng trong đời là được gặp lại người anh trai và hai đửùa cháu, Nguyệt Quế liền nói:

-Con sẽ đi tìm tin tức của bác và hai anh.

Sau hơn một năm do dự, bà thuận theo ý

kiến của con. Từ đó, Nguyệt Quế thường lén cha bí mật rời trang viện. Thấy mẹ lại sống lại với chuyện cũ, Nguyệt Quế nói:

-Mẹ đừng quá u sầu như thế. Khi đả có manh mối về anh Long Diên thì chắc chắn con sẽ tìm được tin tức hay hơn về cho mẹ.

Hoàng phu nhân sực nhớ câu chuyện bỏ dở, hỏi:

-Thái độ của Trần Kiều với những người tới dinh và với Long Diên ra sao?

-Con nghe mỗi người nói một khác. Người thì bảo Trần Kiều đã hạ sát tất cả những người đó, người thì bảo những người đó đang bị giữ để chờ lệnh triều đình. Riêng anh Long Diên vân bị giam cùng với Trung Dũng Hầu.

Hoàng phu nhân thở dài:
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-Tội nghiệp cháu tôi.

Tiếng than của bà không phải một lời than mà là một niềm thương bị bóp nghẹt trong sự bất lực đầy bi ai. Bóng đen ngoài gốc quế thấy một cảm gíac xót xa tê dại chạy khắp người. Nguyệt Quế như cũng có cùng cảm gíac này nên không chịu đựng nổi, vội lên tiếng:

-Mẹ à, còn một chuyện con chưa kịp nói.

Hoàng phu nhân nhìn con:

-Sao vậy? Con vẫn thường kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe ngay khi con mới trở về kia mà.

Nguyệt Quế ngập ngừng:

-Lần này nhiêu chuyện nên con chưa kịp kể hết. Vả lại con sợ ...

Hoàng phu nhân hỏi:

-Con sợ gì? Phải chăng có chuyện không may?

Nguyệt Quế không trả lời mẹ:

-Mẹ nghĩ là con chỉ có thể gặp các anh con sau khi gặp bác, phải không?

Hoàng phu nhân lại thở dài:

-Mẹ không biết con sẽ gặp các anh con bằng cách nào mà chỉ mong anh em con được gặp nhau. Ước mong lúc này của mẹ là con được sống trong sự che chở của bác và các anh con. Mẹ sẽ khó nhắm mắt nổi nếu con còn phải sống như thế này.

Bà lại nghĩ đến cảnh lưu lạc của Trung Chính, Long Diên và không cầm được nước mắt. Gục đầu vào vai con, bà nghẹn ngào:

-Mẹ chưa bao giờ thấy mặt chúng nó, nhưng mẹ cứ nghĩ là mẹ sẽ nhận ra chúng ngay. Tội nghiệp chúng ngần nào, mất mẹ xa cha từ khi chưa dứt sữa.

Nguyệt Quế ôm lẩy vai mẹ ngồi im. Nàng đã thấy rõ Trung Chính, Long Diên không chỉ là những cái tên gọi đối với mẹ nàng mà chính là máu thịt và sự sống của bà. Nguyệt Quế cũng thấy trong lòng dấy lên mối thượng cảm đối với hai người anh mà nàng chưa hề gặp. Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng quên hẳn cảnh ngộ riêng của chính mình và chỉ thấy hiện lên trước mắt hình ảnh hai đứa trẻ thơ ngơ ngác bơ vơ nơi những vùng đất lạ. Chính Hoàng phu nhân lôi nàng quay lại với thực tại khi bà nhắc:

-Sao con chưa kể tiếp cho mẹ nghe?

Nguyệt Quế xiết chặt vai mẹ hơn, thủ thỉ:

-Mẹ phải hứa trước với con một điều.

Hoàng phu nhân vội níu lấy cánh tay Nguyệt

Quế, giọng run run:

-Có chuyện buồn sao? Cứ nói cho mẹ nghe đi.

Giọng Nguyệt Quế không bình thường:

-Mẹ đang bệnh nên con không muốn mẹ buồn nhiều. Bây giờ mẹ hứa là mẹ sẽ không buồn đi.

Hoàng phu nhân cố phác họa một cử chỉ gật đầu rồi giục Nguyệùt Quế:

-Con cứ kể cho mẹ nghe đi! Chuyện thế nào cũng phải kể cho mẹ nghe.

Nguyệt Quế nói mau như một cơn giỏ thoảng:

-Bác con mất đã hơn hai năm rồi.

Hoàng phu nhân kêu lớn hai tiếng “trời ơi” rồi gục xuống. Nguyệt Quế kinh hoảng ôm chặt mẹ gọi lớn:

-Vân Nhi, lại mau!

Bóng đen từ gốc quế như vụt bay qua mảnh sân lát đá tới bờ hiên. Nguyệt Quế không kịp phân biệt là ai, nói trong tiếng nấc:

-Mẹ bất tỉnh rồi! Mau kêu người cứu mẹ!

Bóng đen vừa áp bàn tay lên trán Hoàng phu

nhân vừa trầm giọng nói nhỏ với Nguyệt Quế:

-Nguyệt Quế đừng sợ. Anh là Trung Chính

đây!

Rồi không chờ Nguyệt Quế lên tiếng, bóng đen quì gối trước Hoàng phu nhân khẽ gọi:

-Thưa cô mẫu, cháu Trung Chính đã về ra mắt cô mẫu. Xin cô mẫu tỉnh lại!




Hồi 9:

NHỮNG GẶP GỠ KHÔNG NGỜ






Dọc con đường trước khu diễn võ phủ Qui Hoá là dẫy phố san sát với một tửu điếm lớn. Chưa qua hết tháng Giêng nên khách sảnh tửu điếm vẫn đầy ắp khong khí Tết. Những đôi câu đối đỏ thắm vơi các vuông chữ vàng choi chang treo, dán khắp chỗ trên những chậu hoa cảnh nõn nà lá xanh và các chùm bông đủ màu bày xếp từng hàng dài.

Bên chiếc ban kê trong góc khách sảnh, một ông CỊià có mái tóc bạc phủ kín hai tai đang ngồi độc am. Ông chống một tay lên bàn mân mẽ mấy sợi tóc lơ đãng ngó ra cửa. Cạnh ông, dựa sát mép bàn là một cây gậy chống của các nhà sư. Ông mặc trang phục màu đà nhưng cắt theo kiểu thường. Dáng dấp bên ngoài của ông là một sự nhân trong chùa chứ không phải tăng sĩ. ông lặng lẽ nhâm nhi từng hớp trà và không có vẻ lưu tâm tới ai ở xung quanh.

Tại một góc bên kia khách sảnh cũng có hai người đang lặng lẽ. Hai người đều vận y phục phương bắc và một người có chiếc đầu cạo nhẵn thín. Cả hai không uống trà mà đối ẩm trước vò rượu lớn, thỉnh thoảng đưa mắt ngó những toán kỵ binh, phiên binh, tráng binh thay phiên xuất hiện trên đường phố. Người đầu trọc nói nhỏ với bạn:

- Tình trạng này chắc còn kéo dài.

Người kia nhếch mép phác một nụ cười khiến một bên mặt như bị kéo căng ra. Người đầu

trọc tiếp:

-Lũ phiên binh, tráng binh hẳn có lắm trò vui.

Người kia chỉ tay vào vò rượu:

-Lão với lão đại chỉ vui với chiếc vò này thôi. Mình cứ tận hưởng trò vui của mình và quên chúng đi.

Ngoài đường rải rác một số người vội vã bước dù vẫn còn trong không khí đầu xuân. Sinh hoạt khắp lộ phủ thay đổi hẳn sau khi hội diễn võ đầu xuân được lệnh bãi bỏ và An Phủ Sứ cho dán cáo yết cấm tuyệt đối mọi cuộc tụ tập đông người.

Phiên binh từ các châu, huyện được điều về lộ hợp cùng tráng binh liên tục tuần tra thay cho đại bộ phận kỵ binh đã được tướng Đỗ Nghiêm đưa lên phía bắc. Người đầu trọc hỏi:

-Lão nhị nghĩ là binh biến có thể xẩy ra không?

Người kia lắc đầu:

-Chuyện suy nghĩ là của lão đại. Lão chỉ biết làm khi nào cộ việc cần làm thôi.

Người đầu trọc gật gù:

-Dưới mắt ta thì chưa thể có chuyện lớn. Những biện pháp này chưa nhắm đối phó với phản ứng của phe đảng họ Lý mà chỉ nhắm cảnh báo với sơn trại sau khi sứ giả của lộ phủ không trở về. Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì trước khi An Phủ Sứ nhận được lệnh của Quốc Sư. Qui Hoá là một địa đầu trọng yếu nên An Phủ Sứ không thể tự chuyên theo ý riêng.

Lão kết thúc câu chuyện:

-Dù sao thì Trần Kiều cũng đâ bịt được họng những đứa hay đàm tiếu việc triều đình. Bọn phiên binh và tráng binh rõ ràng không nương tay với đám rỗi hơi tụ tập ở các ngã đường.

Vào lúc đó, Quốc Ân cùng Thụy An và Thảo Nhi đang lần bước theo con đường trước khu diễn võ. Cả ba chậm rãi mẹn trước hiên những căn phố nối tiếp nhau hướng về tửu điếm.

ơ một điểm trên con đường đỏ, lão già bán thuốc dạo đang ngồi cùng một cô gái. Lão trải lên mé đường chiêc chiếu nhỏ bày ngổn ngang vuốt cọp, sừng tẽ cùng đủ loại thuốc cao, thuốc bột. Lảo ngồi ghẻ một góc chiếu vừa quan sát người qụa lại vừa trò chuyện với cô gái. Cô gái bịt tóc bằng chiếc khăn vải thô, đuôi khăn thả rũ che gần kín mặt. Nhưng trang phục đơn sơ của cô không che nổi nước da trắng hông và chiếc cổ cao thanh tú. Chốc chốc cô ngước lên nhìn lão bán thuốc dạo bằng ánh nhìn sac sảo. Chợt cô gọi khẽ:

-Chính ca!

Lão bán thuốc nhìn cô lắc đầu:

-Em phải nhớ gọi anh là công công. Nhất là không được nhắc tới tên anh.

Cô gái cười như để xin lỗi:

-Em vẫn cứ chứng nào tật nấy, khó ý tứ nổi. Mẹ thật khổ với em về cái tính đỏ.

Lão bán thuốc dạo thở dài:

-Tội nghiệp cổ mẫu! Gần trọn đời không thoát khỏi nghịch cảnh!

Cô gái cũng ngậm ngùi:

-Có lẽ suốt đời mẹ chỉ có một lúc vui duy nhất là khi tỉnh lại và nhận ra anh.

Lão bán thuốc dạo gật đầu:

-Anh cũng thấy thế và càng thương cô mẫu hơn khi anh em mình phải lên đường ngay bỏ cô mẫu ở lại.

Cô gái thấy lão trầm ngâm thì lẽn tiếng:

-Anh tính sao về việc giải cứu cho mọi

người và anh Long Diên?

Lão bán thuốc dạo nói:

-Cần nhất là phải biết đích xác nơi họ đang bị giam giữ. Suốt ngày nay, em có nghe được gì khong?

Cô gái lắc đầu:

-Mình cứ ngồi bên đường nghe ngóng thế này thì khó biết. Tot nhất là tối nay vào thang dinh Trấn Kiều.

Lão bán thuốc dạo đưa mắt nhìn bao quát toàn diễn võ trường nằm ngay mé ngoài một dải tường bao quanh dinh An Phủ Sứ. Lão thấp giọng nói với cô gái:

-Hương xâm nhập dễ nhất là diễn võ trường nhưng cũng dễ bị phát gíac vì quá rộng khỏ ẩn nấp.

Cô gái chợt nghĩ ra một điều gỉ, quay lại gọi:

-Chính ca!

Lão bán thuốc dạo trừng mắt:

-Nguyệt Quế! Lại quên nữa rồi!

Cô gái sực nhớ nhưng kịp nhận ra Trung Chính vừa nhắc tới tên mình thì bưng mặt cười thành tiếng.

Tiếng cười khiến viên hiệu úy tráng đinh đang đi bên kia đường lưu ý. Viên hiệu úy dắt theo bốn tráng đinh tuần phòng trên đường phố. Gã lập tức băng ngang đường tới trước hai người dừng lại ngó. Cô gái xoay về phía lão bán thuốc dạo. Mặt viên hiệu úy còn đỏ gay, phảng phất hơi men. Gã nhìn xoáy vào chiếc gáy lồ lộ của cô gái rồi nheo nheo cặp mắt một cách đắc ý. Bốn tên tráng đinh dàn hàng phía sau gã cũng nháy nhó nhìn nhau. Tráng binh tuy thuộc quyền xử dụng của triều đình nhưng đều là thuộc hạ của các thân vương hay quan chức địa phương nên ít khi tuân thủ các cấm điều trong quân lẹnh. Ngắm nghía cô gái một hồi, viên hiệu úy đặt tay vào đốc gươm khệnh khạng bước lên.

Lão bán thuốc dạo vẫn vòng tay ^uanh gối nhìn vơ vẩn trong lúc cô gái loay hoay xếp lại mấy gội thuốc trên chiếu, cả hai chỉ kín đáo đưa mắt ra dấu cho nhau rồi tiếp tục bình thản như không biết cỏ ai ở bên cạnh.

Viên hiệu úy không rời tay khỏi đốc gươm, bước tới sát bên cô gái. Gã gật gù ra vẻ thích chí rồi đột ngột đưa một bàn chân ra chận ngang trên cổ tay co gái. Cô gái bật kêu lên hổt hoảng Lão bán thuốc dạo vội đứng thẳng dậy, nói với viên hiệu úy:

-Xin ngài tha thứ. Chúng tôi là kẻ nghèo khó kiếm ăn bên lề đường, đâu dám làm điều gì phạm vương pháp.

Viên hiệu úy xô lâo lui lại, cúi xuống cô gái nói:

-Nàng theo ta về ... về dinh chứ? Đi thôi, cô em!

Cô gái mím chặt môi, mắt long lẽn, nhưng lão bán thuốc dạo khẽ lắc đầu ra dấu trong lúc lảo đảo bước tới. Lão níu lấy viên hiệu úy nói:

-Cháu lão xuất thân rừng núi quê mùa nên nhút nhát vụng về lắm. Xin ngài tha cho kẻo cháu nó sợ quá hoá bệnh thì khổ than lão.

Viên hiệu úy vẫn đặt nguyên bàn chân trên cổ tay cô gái trừng mắt nhìn lão bán thuốc dạo:

-Ai cho mi xen vào việc ta? Có xéo đi không?

Thấy lão vẫn đứng nguyên tại chỗ, gã liền chộp lấy vai lão đẩy mạnh. Lão loạng choạng té ngồi xuống trong lúc viên hiệu úy nắm tay cô gái 

kéo lên. Cỏ gái đỏ bừng mặt giật tay ra khiến viên hiệu úy chúi đầu về phía trước. Gã loạng choạng hai ba bước mới gượng đứng vững được thì nổi nóng xoay người lại rút phắt gươm ra. Gã hét lên:

-Quân khốn kiếp vô lễ!

Mấy tên tráng binh vội uà tới níu tay gã, nhưng viên hiệu úy nắm chặt chuôi gươm hét:

-Đê ta chặt đứt tay nó! Quân phạm thượng!

Gã vùng mạnh xô bật mấy tráng binh ra nhảy

về phía cô gái. Cô gái sợ sệt bước lui trong khi CỊã xấn tới. Hai người đi dứt một vòng quanh chiêc chiếu thì gả đột ngột tung người nhảy vụt lên, vung mạnh tay gươm. Cô gái hoảng hốt bật lui xa về phía sau đúng lúc một người đang đi tới. Người nọ vừa đưa tay đỡ cho cô gái khỏi té vừa phóng chân đá thẳng vào giữa ngực viên hiệu úy. Gã thét lên đau đớn bật ngửa người về phía sau. Đám tráng binh vội lao lên nhưng đông loạt khựng lại kinh hãi. Viên hiệu úy lồm cồm bò dậy hằm hè toan xông tới nhưng cũng trợn tròn mắt hốt hoảng, luống cuống đứng nép vào bên đám tráng binh. Tất cả đều xám mặt lắp bắp:

-Công tử! Công tử!

Người vừa đi tới là Trần Quốc Ân. Quốc Ân nhìn đám tráng binh từ đầu tới chân không nói một tiếng. Ánh mắt chàng như lưỡi dao xiết trên da thịt của cả bọn. Cơn giận của chàng dường như lên tới cực điểm. Viên hiệu úy chắp tay cúi đầu lắp bắp:

-Tiểu... tốt ngu dại...! Xin công tử ... tha mạng!

Thấy Quốc Ân đứng im, gã vội lạy phục xuống, nước mắt ràn rụa. Đám tráng binh cũng nhất loạt phục xuống chắp tay vái Quốc Ân. Quốc Ân cau may quát:

-Đứng lên!

Viên hiệu úy cùng toán tráng binh líu ríu làm theo chắp tay đứng ủ rũ. Quốc Ân nói:

-Các ngươi cả gan phạm cấm điều, nhũng nhiễu lương dân rồi mong cứu mạng bằng cách lạy ta sao?
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Quôc An vân run giọng vì chưa nguôi giận. Thấy cả bọn cúi đầu không lên tiếng, chàng tiếp:

-Cả năm đứa tới hậu dinh gặp ta tối nay!

Không nhìn theo đám tráng binh đang sợ hãi

kéo nhau đi, Quốc Ân quay về phía lão bán thuốc dạo và cô gái lên tiếng:

-Lão và cô nương có sao không?

Lão bán thuốc dạo xốc lại y phục, chắp tay xá:

-Đa tạ công tử cứu giúp!

Cô gái có vẻ chưa hết giận nhưng vẫn nghiêng đầu tỏ vẻ tạ ơn. Quốc Ân áy náy vì chuyện do chính thuộc hạ của cha mình gãy ra. Chàng an ủi hai người:

-Bọn chúng phạm cả cấm điều lẫn hình luật. Dù được tha chet cũng khó thoát hình phạt chặt tay chân.

Trong lúc Quốc Ân nói, cô gái nhẹ nhàng quấn lại mái tóc bị xổ tung, lượm tấm khăn chùm kín như cũ. Quốc Ân bẩt gíac lưu ý tới nước da trắng hông và mấy ngón tay thon thả thoăn thoắt uốn những lọn tóc. Sự tương phản giữa y phục và dáng dấp của cô gái thật rõ khiển chàng nhìn đăm đăm. Cô gái bắt gạp ánh mắt dò xét của Quốc Ân, vội quì xuống mép chiếu bày xếp lại những món đồ bị xô lệch. Nhưng hai bàn tay nàng tỏa ra một sức hút dị kỳ trước ánh mắt Quốc Ân. Chàng như người ngãy đến nỗi không biết Thụy An và Thảo Nhi đã tới đứng sát bên. Cả hai không cải nam trang mà phục sức bình thường theo kiểu gia nhân nhà quan, áo vải xanh da trời, tóc búi về sau gáy. Thụy An vừa toan lên tiếng gọi Quốc Ân bỗng giật mình nhìn lão bán thuoc dạo. Trong lúc lão nghiêng mình cúi chào, nàng nhớ lại rất mau toàn bộ khung cảnh tại An Miên lữ quán mấy ngày trước. Nàng nhớ rõ lúc đó lão im lặng ngồi trong một góc khuất còn lúc này bộ dạng lão cũnq hết sưc bình thường. Tuy nhiên, một y nghĩ vẫn nấy ra trong trí Thụy An:

-Người này có vẻ kỳ bí lắm!

Nàng khẽ giật tay áo Quốc Ân, kề tai nhắc:

-Em có nhớ lão già bán thuốc dạo kia không?

Quốc Ân hầu như không nghĩ đến gì ngoài vẻ khác thường của cô gái. Nghe Thụy An nhắc, chàng mói sực nhớ đã thấy lão già bán thuốc dạo tại An Miên lử quán. Chàng chậm rãi bước tới gần lão, hỏi:

-Dường như ta đã gặp lão một lần rồi. Có phải lão mới tư Bến Chợ tới đây?

Lão bán thuốc ngẩng đầu nhìn chàng, đáp:

-Tiểu dân buôn bán độ nhật khắp vùng Qui Hoá này. Mấy bữa trước tiểu dân có qua Bến Chợ.

Thụy An nép bên Thảo Nhi quan sát trong lúc lão trò chuyện với Quốc Ân. Những nếp gấp hằn sâu trên mặt lão nhưng ánh mắt lao đổi lúc chợt loé như ánh chớp. Thụy An thấy lão cố ý tránh nhìn lên để giữ vẻ hiền hoà và cũng để che giấu ánh mắt. Lão có vẻ biết Thụy An đang quan sát mình nên cúi thấp hơn ra vẻ cân nhắc trước khi trả lời Quốc Ân. Quốc Ân hỏi:

-Lão có thứ thuốc nào chữa lành cấp kỳ các vết thương do bị ngoại kích không?

Lão đáp:

-Ngoại kích có thể gãy ra cả ngoại thương lẫn nội thương. Do đó phải biết chắc thương tích ra sao mới nói tới thuốc trị được. Chẳng hay công tử cần thứ thuốc cho loại thương tích nào?

Quốc Ân nói:

-Ta muốn có tất cả các loại thuốc trị của lão, nếu quả thực đó là những loại thuốc hữu hiệu. Lão tự đánh gía về thuốc của lão như thế nào?

Lão nói quả quyết:

-Thuốc của tiếu dân đều là thuốc bí truyền rất hiệu nghiệm. Nhưng quan trọng là phải biết rõ thương thế ra sao, trúng thương bao lâu và trúng thương như thế nào, bị đánh bằng tay hay hung khí. Đê chắc có hiệu quả, xin công tử cho phép tiểu dân trực tiếp xem xét bệnh nhân.

Quốc Ân nói:

-Ta chẳng có bệnh nhân nào mà chỉ muốn luôn có sẵn một ít thuốc bên mình để phòng xa thôi. Lão cứ tùy tiện chọn cho ta một số thuốc chữa ngoại thương và ghi rõ cách xử dụng như thế nào, thích hợp với thương thế ra sao để ta tùy liệu vào những lúc cần gấp.

Lão kêu cô gái lôi mấy bọc thuốc nhỏ. Hai người xoay lưng lại đổ thuốc ra chọn. Trong lúc lão ghi rõ cách dùng thì cô gái gói thuốc và trao cho Quốc Ân. Quốc Ân lại chú ý tới bàn tay đầy vẻ đài các của nàng và đưa mắt ra dấu cho Thụy An. Thụy An cũng đang chăm chăm ngó cô gái vỉ đã ngờ vực như Quốc Ân. Khi cô gái trao gói thuốc 

cho Quốc Ân, Thụy An thấy phong thái của nàng không khác phong thái một tiểu thư đài các. Thụy An thầm nghĩ:

-Hai người này có vẻ đang che giấu thân phận. Nhưng thân phận của họ ra sao, họ là người thế nào?

Lúc đó, Quốc Ân đang ép lão già bán thuốc phải nhận số tiền chàng trao cho. Lão già giải thích:

-Tiểu dân không dám nhận tiền quá với số thuốc đưa ra. Xin đa tạ tấm lòng nhân hậu của công tử và xin công tử thâu lại cho.

Quốc Ân nhận lại tiền và nhắc:

-Nếu lão còn bán hàng tại đây thì ngày mai thu xếp ghé dinh gặp ta. Lão cứ tới cổng lớn nhờ lính canh vào báo, sẽ có người ra đón. Nhớ mang theo các thuốc trị ngoại thương đặc biệt vì ta có thể cần dùng tới.

Chàng quay qua nói với Thụy An:

-Giờ này muộn rồi, đi mãi thêm mỏi chẳng ích gì. Ta vào quán dùng trà thôi!

Lão già bán thuốc dạo cùng cô gái chắp tay chào ba người. Trước khi bước đi, Quốc Ân nói với cô gái:

-Cô nương hãy bỏ qua việc không hay vừa xẩy ra. Nội tối nay mấy kẻ hỗn hào với cô nương sẽ bị nghiêm trị.

Cô gái nghe nhắc đến hình phạt thì toan lên tiếng nhưng lại im sau mấy giây lưỡng lự. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất.

Mấy người vừa quay đi thì lão bán thuốc dạo nói với cô gái:

-Ta cũng nên kiếm quán xá tìm một bình trà cho ấm bụng.

Lão ra dấu cho cô gái lặnq lẽ bước theo ba người về phía tửu điếm. Quốc An không lưu tâm tới hai người, hỏi Thụy An:

-Chị nhớ giờ hẹn là giờ Thân hay giờ Dậu?

Thụy An bật cười:

-Người ước hẹn đâu có nói với chị! Nhưng chị nhớ là em có nhắc rằng hẹn gặp vào cuối giờ Thân.

Ba người vừa bước vào khách sảnh tửu điếm thì gạp ngay ánh mắt của ông già áo đà. Quốc Ân kêu lớn như bất ngờ gặp người quen:

-Không ngờ gặp lão tiên sinh tại đây! Tiên sinh đang độc ẩm sao?

Ông già vội đứng lên đáp lễ và mời ba người cung ngồi chung bàn. Đợi nhà hàng pha trà và bày biện xong, Quốc Ân mới nghiêng đầu về phía ông già nói nhỏ. ông già vừa lắng nghe vừa gật gù, chốc chốc lại vuốt râu mỉm cười có vẻ thích thú.

Cử chỉ của hai người không lọt qua mắt Trung Chính đang đội lổt lão già bán thuốc dạo ngồi bên chiếc bàn kẽ khuất sau chậu cây cảnh gãn cửa ra vào. Trung Chính cùng Nguyệt Quế bước vào tửu điếm liền sau Quốc Ân nhưng không ai kịp nhận ra.

Trung Chính ghé tai Nguyệt Quế nói nhỏ:

-Thật lạ! Sao lại có chuyện như thế này?

Nguyệt Quế nhìn qua chậu cây chỉ thấy Quốc

Ân cùng ông già áo đà đang chuyện trò thân mật. Nàng hoi:

-Hai người đó quen biết nhau thì có gì lạ?

Trung Chính nói:

-Họ quen biết nhau là một điều lạ. Cách họ trò chuyện với nhau càng đáng lạ hơn. Họ làm ra vẻ thân mật vui vẻ nhưng trong ánh mắt không che được nét lo âu giống như họ đang bí mật mưu đồ một điều gì.

Nguyệt Quế vẫn thắc mắc:

-Em không hiểu ý anh muốn nói?

Trung Chính gật đầu:

-Em không hiểu vì không biết ông già kia là ai? Còn anh thì khác.

Chàng không nói tiếp mà nhớ lại những kỷ niệm đã co với ong già áo đà. Đối với Trung Chính, ông già đã sam mọi vai trò thân thích nhất của chàng, ông đã thay thế người cha phiêu bạt của chàng, đã thay thế người mẹ xấu số của chàng, đã là người thầy khônạ thể vắng thiếu của chàng và là bàn tay nhũ mâu nâng dắt chàng nhiều năm tháng. Vì ông già đó chính là Lý Đại, một gia tướng của Võ Thành Vương từ hơn ba mươi năm trước. Chàng thắc mắc:

-Sao Đại thúc lại quen biết và bàn tính công việc với người họ Trần?

Chàng hồi tưởng những tháng ngày cùng trải qua với Lý Đại. Trong cơn hỏa thiêu tế đàn tiên hậu Lý triếu tại Thiên Đức Phủ năm Thìn, Lý Đại đã ôm chàng trong lòng vượt qua hàng rào cấm binh nhà Trần và sau đỏ, trọn cuộc đời ông chính là chàng, ông đã biến thành mái nhà che chở, là manh áo ủ hơi, là vòng tay ôm ấp dành cho chàng. Gần ba năm đằng đẵng, ông mang Trung Chính qua nhiều đoạn đường trôi giạt trước khi tìm về được Huyền Không cổ tự sống dưới mái chùa xiêu đổ của ông ngoại chàng. Mười mấy năm sau đó, ông là cái bóng không thể tách rơi khỏi chàng. Ông chỉ mới xa chàng lần đầu vào những ngày gần đây khi chàng nhờ ông đích thân qua lộ Đà

Giang đón Long Diên về Qui Hoá. Cho nên, dù ông cải trang cách nào cũng không thể qua nổi mắt chàng. Cân nhắc hồi lâu, chàng ghé tai Nguyệt Quế:

-Có lẽ Long Diên đang gặp may.

Nguyệt Quế ngơ ngác nhìn chàng:

-Em không hiểu chuyện gì cả.

-Anh cho lả ông già kia và Quốc Ân đang bàn chuyện liên hệ tới Long Diên.

Trung Chính tiếp:

-Theo anh, hai người quen nhau qua Long Diên. Việc xẩy ra tại Bến Chợ đã khiến Long Diên kết bạn với Quốc Ân. Vì thế, Long Diên mới nhờ Quốc Ân kiếm ông già và hai người thành quen biết.

-Anh nói vị công tử kia tên là Quốc Ân?

Trung Chính gật đầu:

-Đó là Quốc Ân, con trại An Phủ Sứ Trần Kiều. Lúc này chỉ riêng Quốc Ân mới có thể gặp Long Diên.

-Nhưng sao anh lại đoán việc diễn ra như

vậy?

-Vì anh biết chắc ông già đang nói chuyện với Quốc Ân là ai và hiểu rõ ông ấy.

Nguyệt Quế lén nhìn ông già áo đà thấy chỉ là một người có gương mặt chất phác và mái tóc bạc phơ. Nhưng Trung Chính đã lên tiếng:

-Đó là người mà đêm trước, anh đã nhắc tới nhiều lần cùng cô mẫu và em. ông già đó chính là gia tướng Lý Đại của cha anh và là Đại thúc của anh với Long Diên.

Nguyệt Quế suýt bật kêu thành tiếng vì bất ngờ. Nàng chỉ mới biết về Lý Đại qua câu chuyện Trung Chính kể lại quãng đời cũ của chàng. Tình 

cảm mà Trung Chính dành cho Lý Đại khiến nàncỊ cũng thấy gần gũi với ông, nhưng nàng không thề hình dung nổi diện mạo của ông và không ngờ có thể gặp mặt ông. Nàng hỏi Trung Chính:

-Anh sai Đại thúc lo giải cứu cho anh Long Diên sao?

Trung Chính lắc đầu:

-Anh chỉ nhờ Đại thúc qua lộ Đà Giang đón Long Diên về đây. Anh nghĩ là chính Quốc Ân đang muốn cứu Long Diên. Nhưng chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này sau. Họ sắp chia tay nhau rồi.

Trong lúc trò chuyện, Trung Chính vẫn theo dõi Lý Đại và thấy ông luôn nhìn qua vai Quốc Ân về phía hai khách thương phương bắc. Hai người này ngồi im như hai pho tượng dưới ánh nắng chiều nhạt dần đang chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Gương mặt họ như những phiến đá trơn lì vừa âm u vừa lạnh lẽo. Nhưng khi Quốc Ân đứng lên từ biệt Lý Đại thỉ Trung Chính bắt gặp ánh mắt trao đổi kín đáo của hai người. Chàng vội ghé tai Nguyệt Quế:

-Em hãy theo dõi xem Quốc Ân tới đâu và làm gì. Anh sẽ kiếm gặp em, sau khi hỏi Đại thúc vài điều.

Nguyệt Quế đứng lên thi hai khách phương bắc đã bước ra cửa tửu điếm. Hai người dừng lại nhìn Quốc Ân rồi lặng lẽ bước theo. Trung Chính hỏi Nguyệt Quế:

-Em từng gặp hai tên đó chưa?

Nguyệt Que khẽ gật đầu. Trung Chính nhắc:

-Cố tránh đối đầu với chúng. Có thể chúng sẽ theo Quốc Ân, nhưng không biết có phải để hỗ trợ cho Quốc Ân làm điều gì không?

Nguyệt Quế đi rồi mà Lý Đại vẫn ngồi im băn khoăn nhìn theo hai khách thương phương bắc. Hai người đi một đỗi ông mới đứng lên bước ra cửa. Trung Chính vội ngoắc hầu bàn tới tính tiền, bước ra và thấy Lý Đại đang đi theo hai khách thương. Tất cả đều hướng về khu rừng phía tây diễn võ trường.

Trung Chính thấy Lý Đại xoải bước rất mau và hai người khách phương bắc đã tới gần sát bìa rừng. Hai người mẩt hút nhanh vào khúc đường lượn vòng theo mé rừng rồi tới luợt Lý Đại mất hút theo. Trung Chính vội bước gấp tới nhưng trước mắt chàng không một bóng người. Đang băn khoăn suy tính, chàng chợt nghe vẳng lại tieng la hét. Bước vội tới mé rừng, chàng tung mình lên một tàng cây cao để định hướng. Tiếng la hét trỗi lẽn rõ hơn, tiếp theo là một tiếng quát lớn giận dữ:

- Chết nay!

Trung Chính nhận ra tiếng Nguyệt Quế, lập tức lao vụt đi.


Hồi 10:

Tử Thần Bịt Mặt






Quốc Ân và Thụy An đều biết sự có mặt của Quách Bá Liêm tại tửu điếm nhưng không biết là họ đang bị theo dõi. Hai người cùng Thảo Nhi đủng đỉnh bước về phía tây diên võ trường rồi băng xeo một sườn đồi hướng về ngôi chùa an sau me rừng cach đó khoảng hơn một dặm. Ngôi chùa do mẹ của Quốc Ân xây dựng và có một lão ni trụ trì. Ngoài vị lão ni này, trong chùa chỉ có mấy tiểu ni và vài người giúp việc.

Mỗi tháng, An Phủ Sứ phu nhân tới chùa dâng hoa vào ngày rằm nên chùa chỉ mở cửa mỗi tháng một lần, vi ngoài phu nhân, chùa không tiếp thí khách nào. Từ nhỏ, Quốc Ân vẫn theo mẹ lên chùa nên quen biết hết mọi người. Chàng chính là người khách thứ hai của ngôi chùa.

Khi quyết định giải thoát cho Long Diên, chàng đã chọn ngôi chùa làm nơi để mọi người tạm thời ẩn náu. Nhưng chưa dám chắc sự hỗ trợ của vị lão ni nên chàng bàn với Thụy An cùng tới thăm dò trước.

Ba người vừa đi vừa ngắm cảnh rừng lúc chiều xuống. Chỗ này nằm không xa lộ phủ nên không ai nghi ngại điều gì. Qua khu diễn võ, cả ba tiếp tục men sườn đồi đi tới. Thốt nhiên, Thụy An và Thảo Nhi cùng bật kêu kinh hải, còn Quốc Ân vội vượt lên đứng trấn trước hai người. Cách họ khoảng năm trượng, hai người cao lớn bận võ phục đen, mặt trùm khăn kín sừng sững đứng cản ngang đường. Bộ dạng và y phục của hai người khiến Quốc An nghĩ tới gã bịt mặt đã xuất hiện tại Bến Chợ. Chàng Tên tiếng:

-Các người muốn gì?

Một giọng nói khàn đặc lạnh lẽo cất lên:

-Muốn toàn mạng thì theo ta!

Quốc Ân nhíu mày:

-Các ngươi là ai? Có biết ta là thế nào không?

Một người chậm rãi bước lên cười gằn:

-Ta biết rõ cả cha ngươi là thế nào nữa. Nhưng ngươi phải theo ta để cho công bằng với những bằng hữu chúng ta đang bị cha ngươi giam giữ.

Quốc Ân thắc mắc thầm nghĩ:

-Lý Đại vừa đoan chắc không hành động gì trong lúc chờ ta sắp đặt sao lại có chuyện này?

Chàng đổi giọng dò hỏi:

-Tiểu sinh không rõ nhị vị muốn nói gi?

Gã kia đập:

-Ta muốn mi và hai con tì nữ kia đi theo ta.

Quốc Ân bắt đầu nổi nóng nhưng cố dằn hỏi:

-Tại sao?

Gã kia cười nhạt:

-Để giữ toàn mạng cho các mi! Đi thôi!

Quốc Ân không dè dặt nữa, sẵng giọng:

-Ta rất ghét những kẻ ưa dọa nạt. Các người làm được gì thì cử tùy tiện.

Chàng vừa dứt lời, điệp chưởng của gã kia đã phóng tới, năm ngón tay như những chiếc vuốt vươn ra. Chiêu Giao Long Việt Lãng này chủ yếu móc mắt đối thủ nhưng nếu lạc đòn vẫn có thể đánh nát mặt đối thủ trong chớp nhoáng. Quốc Ân lập tức hạ thấp mình xuống trụ tấn, kết song chưởng đưa ngược lên. Chàng cố tình xử dụng chiêu Phật Tử Hiến Hoa vừa để ngăn đỡ vừa để tỏ ý hòa hoãn. Trong thâm tâm, Quốc Ân vẫn ngại người họ Lý đang tìm cách thử thách vì còn ngờ vực thiện ý của chàng.

Gã kia không thèm biết dụng tâm của chàng. Vừa thấy chàng cử chưởng ngăn đỡ, gã lập tức chuyển bộ, hạ thấp tả chưởng nhắm ngực chàng đánh thẳng tới. Quốc Ân lật đật chuyển bộ tránh đòn, co hai tay về thủ thế. Đối thủ tỏ ra quyết liệt trong tấn công nhưng chàng vẫn dè dặt không trả đòn. Gã kia het lớn ra đòn tới tấp. Vừa dứt thế Mai Hoa Lạc Địa, gã chuyển ngay qua thế Song Long Tranh Châu, hai cánh tay như hai lằn tên phóng thẳng vào mặt Quốc Ân. Chàng liên tục thoái bộ trước sức tấn kích cực kỳ hung hãn. Qua chỉ mấy đòn đánh, Quốc Ân đã thấy bản lãnh đối thủ cao hơn chàng một bậc, nhưng chàng không còn cách nào khác là cố cầm cự.

Thấy đối thủ mải mê vận dụng quyền pháp, Quốc Ân thầm nhủ:

- Phải dùng chường pháp bất ngờ phản đòn mới hy vọng thay đổi cục diện.

Chàng ngầm vận công lực, chờ đối thủ vừa chuyển bộ biến thế, lập tức cử chưởng áp tới đẩy ập vào trước mặt gã. Gã vừa xuất quyền tấn công thỉ phát gíac kình lực của chàng dồn tới. Quốc Ân tận lực ra đòn, nên kình lực cuốn tới như sóng cuộn và đặt đối thủ vào thế không còn đường né tránh. Nhưng gã chỉ nhếch mép cười nhạt mở rộng bàn tay, biến quyền thành chưởng tiếp tục đánh tới. Quốc Ân không thể ngưng đòn đánh nửa chừng nên tiếp tục bước tới. Chàng cảm thấy kình lực của mình đang bị kình lực của đối thủ chận lại trong lúc hai bàn tay của đối thủ tiến tới đập thẳng vào hai bàn tay chàng.

Bốn bàn tay va vào nhau và Quốc Ân ngỡ như vừa chạm mạnh một vách đá. Chàng bật kêu lên và thấy hai mắt tối sầm. Gã cất tiếng cười ha hả, co chân nhắm giữa bụng Quốc Ân đá tới. Trong lúc cấp bách, Quốc Ân vẫn kịp khép hai tay thành thế Gíang Long Hạ Chưởng chận đánh cú đá của đối thủ. Gã lập tức co chân về chuyển bộ đá quét ngang người chàng theo thế Lão Sư Tảo Diệp một cú đá tiếp theo. Lực đá của gã nhấc bổng chàng lên đẩy ngã bật về phía sau.

Gã hừ một tiếng giận dữ bước tới giơ tay lên đánh xuống. Quốc Ân cố vùng dậy tránh ngọn đòn kết liễu nhưng chỉ chống nổi một tay ngồi lên thì đã thấy đầu mình lọt vào giữa tầm đánh của đối thủ. Đúng lúc chàng nhắm mắt chờ chết thì từ tàng cây phủ ngay phía trên một bóng người vụt phóng xuống quát lớn:

-Huuu

Cùng với tiếng quát là một ngọn đòn cực mãnh liệt đánh thẳng xuống sau ót gã kia. Gã vội ngưng đòn đánh vào Quốc Ân đảo mình sang bên. Người vừa xuất hiện đã đặt chân trên mặt đất đứng chắn ngang trước Quốc Ân.

Đang kinh hãi cùng cực, Thụy An và Thảo Nhi cũng đông loạt la lên khi nhận ra người mới xuất hiện là cô gái bán thuốc. Sự xuất hiện bất ngờ của Nguyệt Quế khiến gã nọ phải lùi lại để lượng đoán đối thủ. Thụy An cùng Thảo Nhi vội chạy tới nâng Quốc Ân dậy đỡ lui về một khoảng xa. Gã bịt mặt đứng ngoài chợt lên tiếng:

- Liễu sự đi, lão Nhị!

Gã được kêu là lão Nhị lập tức chuyển bộ bước tới. Nguyệt Quế đã lượng rõ bản lãnh đối thủ liền rút phắt thanh nhuyễn kiếm quấn quanh dây lưng ra. Lưỡi kiếm mềm như lá lúa rung lên dưới ánh nắng chiều đang tắt. Gã thấy đối thủ xử dụng nhuyễn kiếm thì vội dừng lại nửa tin nửa ngờ. Trong võ lâm, chỉ những người tài nghệ thượng thừa mới dám cầm nhuyễn kiếm nhưng lúc này trước mắt gã lại là một cô gái trẻ. Gã thủ thế nhìn đối thủ cân nhắc.

Cánh tay Nguyệt Quế vươn thẳng hướng mũi kiếm tới trước, toàn thân như hoà nhập với thanh kiếm thành một khối bất động. Thế đứng của nàng như mời chào đối thủ tấn công, nhưng gã liên tục đảo bộ qua lại chứ không tiến lên. Cặp mắt gã tóe lửa trong lúc hai tay hờ chéo trước ngực. Vừa đảo bộ liên tiếp, gã vừa nhìn chăm chú vào ánh mắt Nguyệt Quế. Chân gã thoăn thoắt tiến lui trên cỏ không gãy một tiếng động. Đột nhiên, gã hét lớn tung người lên cao xuất chưởng đánh xuống. Đòn đánh của gã khởi từ khoảng cách ngoài năm bước nhưng ập tới trước mặt Nguyệt Quế tức khắc. Thanh kiếm trong tay Nguyệt Quế vụt đảo mũi về bền trái vạch một nửa vong tròn phía trước hóa giải chưởng phong. Gã vừa dợm tiến lên đã thấy mũi kiếm như một lằn tên chĩa ngược trở lại ngay giữa ngực. Gã kinh hoảng nhảy lui và la lên:

- Việt Nữ kiếm.

Việt Nữ kiếm xuất hiện khi Triệu Trinh Nương khởi binh chống xâm lược bắc phương. Sau đó, gần một ngàn năm đã trôi qua và môn kiếm gần như thất truyền nên ít người biết đến. Nguyệt Quế đánh chưa dứt hai thế mà đối thủ đã nhận rakiếm pháp nàng đang xử dụng khiến nàng nghĩ ngay là không dễ đối phó với gã. Thấy đối thủ bước lui, nàng cũng dừng lại lên tiếng:

-Ngươi còn cơ may đi khuất mắt ta ngay lúa85a này!

Gã trân trân nhìn Nguyệt Quế trong lúc nàng lên tiếng và nhận ra nàng thiếu hẳn tự tin nên gằn giọng:

-Với cái trò múa may trẻ ranh của mi mà nói nổi với ta như thế sao?

Hai má Nguyệt Quế bừng đỏ, mắt nàng long lên giận dữ. Khi khởi luyện Việt Nữ kiếm, Nguyệt Quế đã nhập tâm từng lời của sư phụ về nguyên lai kiếm pháp:

-Theo tương truyền, Việt Nữ kiếm khởi nguồn từ Lạc Hông thần kiếm là bí pháp có từ thuở Lạc Long Quân mở nước. Kiếm phổ thần kiếm gồm hai phần Thư kiếm và Hùng kiếm được thần Kim Qui gom lại trao tặng cho An Dương Vương vào lúc xây thành cổ Loa để làm vật báu trấn quốc. An Dương Vương làm sai lời chỉ dẫn của thần Kim Qui nên cơ đồ sụp đổ và thần kiếm thất truyền từ đó. Mãi tới khi Trưng Nữ Vương dấy binh, nữ tướng Lê Chân mới tìm được kiếm phổ Thư Kiếm truyền dạy cho tướng sĩ. Vì thời gian gấp rút, Lê Chân phải chia kiếm phổ làm tám phần dạy cho tám người cùng một lúc để giữ lại báu vật của tiền nhân. Việc làm này khiến Thư Kiếm lưu truyền về sau không còn nguyên vẹn. Ngót hai trăm năm sau, một người khác đã dành nhiều công tập hợp các hệ phái Thư Kiếm cố dựng lại tuyệt nghệ bí truyền này. Đó là nữ tướng Triệu Trinh Nương tại Cửu Chân, người được đương thời tặng biệt danh Việt Nữ. Môn kiếm từ đó có tênViệt Nữ kiếm. Việt Nữ kiếm không chỉ là tuyệt nghệ bí truyền của con cháu dòng Hông Bàng mà còn là niềm tự hào của phương Nam. Người xử dụng Việt Nữ kiếm không chỉ mang sứ mạng biểu dương tinh hoa của tiền nhân mà còn phải giữ trọn niềm tự hào của đất nước.

Giọng nói của sư phụ vang lên trong trí Nguyệt Quế khi gã kia lên tiếng. Gã chưa kịp dứt lời, thanh nhuyễn kiếm trong tay cô gái đã rít lên, ánh thép lấp loáng bọc kín đối thủ. Gã căng thẳng vận dụng tuyệt nghệ khinh thân né tránh, cố vượt khỏi vòng lưới thép. Toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi nghiêng đông đảo tây với tốc độ cực cao nhưng mũi kiếm hầu như không rời xa trước mặt. Mỗi thế Việt Nữ kiếm đều phục sẵn nhiều chuyển phương kỳ ảo nên Việt Nữ kiếm luôn mở ra một chuỗi đòn tấn công liên tiếp cho tới khi đánh gục hẳn đối thủ. Chính vì vậy mà nhiều cao thủ vẫn lập tức tránh xa khi phát gíac kẻ đứng trước mình đang sử dụng Việt Nữ kiếm.

Gã kia tin rằng cô gái chưa thể đạt mức tinh thông của Việt Nữ kiếm nên tìm cách khiêu khích. Nhưng nàng chỉ vận dụng chưa dứt ba thế kiếm, gã đã thấy mình khó tránh lâm nguy. Đột nhiên, giữa cơn kinh hoàng của gã, mũi nhuyễn kiếm của cô gái bỗng đảo sang bên mở ra trước mặt gã một khoảng trống nhỏ. Linh tính lập tức nhắc thầm gã:

- Con nhỏ này chỉ học được vài thế thôi.

Quả nhiên, Nguyệt Quế thay vì tiếp tục tấn công lại trở ngược về thế đánh ban đầu. Đường kiếm cuối cùng trong thế Nguyệt Trung Vũ Bộ của nàng không được tiếp nối bằng một đòn tấn công khác mà quay về đường kiếm mở đầu của thế Mẩu Tử Trùng Phùng. Mũi kiếm của nàng đang uy hiếp ngay trước mặt đối thủ chợt mở cho gã một lối thoát và trong khoảnh khắc đó gã đã ước định xong phương cách đối phó. Gã tiếp tục thận trọng né tránh những đường kiếm vũ bão của Nguyệt Quế, chờ tới lúc nàng phóng ra đường kiếm cuối cùng trong thế Nguyệt Trung Vũ Bộ. Uy lực đòn đánh đang bốc cao thì mũi kiếm của nàng đảo ngang về bên phải. Gã lập tức tung chưởng phản công nhắm vào hai cổ tay Nguyệt Quế. Gã phản đòn chớp nhoáng trong lúc Nguyệt Quế đang chuyển thế nên không kịp chống đỡ. Nàng chợt cảm thấy một luông kình lực nâng mũi kiếm của mình lên thì vội nhào sang bên, buông rời thanh kiếm. Gã không đánh trúng Nguyệt Quế nhưng đã hất được thanh kiếm của nàng văng lên không và giật lại thế chủ động.

Nhưng gã chưa kịp ra đòn tiếp thì từ mé rừng, một người phóng ra lao thẳng về phía gã. Gã bịt mặt đứng ngoài kêu lớn:

-Coi chừng phía sau, lão Nhị!

Người mới xuất hiện vung cao cây gậy trong tay đánh xuống. Gã vụt đảo người né tránh và xoay lại đối diện người mới ra đòn. Nhận ra ông già áo đà vừa ngồi đối ẩm với Quốc Ân tại tửu điếm, gã cười nhạt:

-Lại thêm một con chó già muốn gặm chânhùm.

Ông già lặng thinh xoay ngang cây thiền trượng trong tay nói lớn với Quốc An:

-Công tử cùng các bạn hãy lui đi. Lão sẽ thay công tử lo chuyện ở đây.

Nguyệt Quế đã kịp nắm lại thanh nhuyễn kiếm thận trọng bước lên. Gã đứng ngoài lên tiếng:

-Không thể kéo dài mãi thế này. Ta phải tiếp tay cho ngươi thôi.

Gã kia vội khoát tay:

-Cứ mặc ta! Lão Đại hãy tóm cổ mấy đứa kia là xong.

Dứt lời, gã hét lớn vùng chạy vòng quanh hai người. Gã chạy mỗi lúc một nhanh hơn trong khi liên tục phóng chưởng. Cô gái nhích lại sát bên ông già và nhận thấy đối thủ chỉ còn là một vệt khói dài vùn vụt chuyển động. Nàng đưa mắt nhìn Lý Đại và thấy lão cũng đang căng thẳng theo dõi đối thủ. Đúng lúc đó, ca hai đều cam thấy một một sức mạnh đập thẳng vào vai. Nguyệt Quế lảo đảo chúi về phía trước trong lúc Lý Đại ngã xấp xuống.

Một tràng cười ha hả vang lên và gã kia dừng ngay sát bên họ chống tay ngang sườn một cách đắc ý. Lý Đại vội vùng dậy nhưng chỉ để nhận một cú đá của gã và ngã bật trở lại. Gã gườm gườm nhìn Nguyệt Quế nhưng lúc này trong tay nàng đã lăm lăm thanh nhuyễn kiếm. Cùng lúc, gã nghe thấy tiếng Quốc Ân nhắc hai người con gái:

-Chạy mau!

Gã bước lui và xoay lại thì thấy Quốc Ân đã đứng lên. Phía sau chàng, Thụy An và Thảo Nhi đang dùng dằng chưa quyết. Gã cười nhạt:

-Đừng mong thoát khỏi tay ta!

Thụy An đã dứt khoát kéo tay Thảo Nhi vùng chạy trong khi Nguyệt Quế hoa kiếm tiến tới. Trong khoảnh khắc gã lâm vào thế bị thụ địch ờ cả hai phía và thấy ông già áo dà đang ngồi dậy. Gã gọi lớn:

-Lão Đại! Tóm hai đứa kia lại mau!

Thụy An và Thảo Nhi đã tới đoạn đường vòng sang diễn võ trường. Vượt hết đoạn đường này, họ sẽ được tuần binh dễ dàng nhận ra vì không còn bị rừng cây che khuất. Thảo Nhi vừa đỡ Thụy An vừa nhắc:

-Quận chúa ráng bước nhanh hơn.

Nhưng cả hai dừng lại chết sững sau mộttiếng kêu kinh hoàng. Ngay phía trước hai người, gã cao lớn bịt mặt đang đứng khoanh tay trước ngực chiếu vào hai người tia nhìn lạnh lẽo. Giọng gã cất lên như một âm vang ma quái:

-Quay lại!


Hồi 11:


MỘT THUỞ BAN ĐÂU






Thụy An níu chặt tay Thảo Nhi. Cả hai cùng bối rối bước lui. Sau tiếng quát của gã, khu rừng gần như không còn tiếng động. Ánh nắng nhạt dần trên các vòm cây cao và bóng chiều đang đặc lại. Thụy An chợt nghĩ có thể nhờ những lùm cây rậm để thoát thân nên kéo Thảo Nhi về phía bơ rưng. Gã bịt mặt vẫn khoanh tay ngang ngực đứng im nhìn theo.

Đột nhiên, nhiều tiếng thét kinh hoàng đông loạt bật lên từ phía mấy người đang giao đấu. Gã bịt mặt liếc về phía đó và ngạc nhiên nhìn trân trối. Gã thấy Quốc Ân, Nguyệt Quế bị hất văng về phía sau trong lúc lão Nhị loạng choạng bước lui có vẻ hoảng hốt. Đứng sững giữa ba người là lão già bán thuốc dạo. Lão không chờ lão Nhị kịp lấy lại thăng bằng, bước lên xuất chưởng đánh tới. Kình lực xô lên như bão cuốn. Lão Nhị vội trụ bộ chống đỡ. Gã đang ấm ức vì bị bất ngờ đẩy lui nên dồn tận lực phản chưởng quyết đánh gục đối thủ ngay. Nhưng lập tức gã thấy kình lực của mình dội ngược lại và gã muốn nghẹt thở. Gã chưa biết đối phó ra sao thì một đợt cuồng phong đã chụp lên toàn thân. Không còn bám nổi hai chân trên mặt đất, gã bị hất tung lên và lùa đi như một mảnh lá khô lăn dài trên bãi cỏ tới phía trước gã bịt mặt cao lớn. Gã này rúng động tâm thần lẩm nhẩm:

- Lại chính là lão già đó chăng?

Đây là lần thứ hai trong đời, gã thấy cảnh tượng này sau tròn hai mươi bốn năm kể từ khi gã và người em vĩnh viễn vùi chôn cái biệt danh Đại Sơn Nhị Hổ để chỉ còn xuất hiện với hai cái tên bình thường Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị. Gã không quên thời suốt dải Hoa Nam và bắc thùy Đại Việt, mọi người đều vỡ mật bay hồn khi nghe nhắc đến Đại Sơn Nhị Hổ, nhưng gã cũng không thể quên cái buổi sáng hai mươi bốn năm trước, khi một nhà sư già bất ngờ xuất hiện tại hang ổ của gã trong vùng Thập Vạn Đại Sơn. Nhà sư vóc vạc mảnh dẻ, cử chỉ mềm mại như một ông già nho nhã lại thách đấu với cả hai anh em gã. Ôn Tử Mị chưa nghe dứt lời đã nổi nóng xuất chiêu đánh liền. Đòn đánh có thể đập tan xương một cao thủ hạng nhất nhưng nhà sư không hề nhúc nhích, chì khẽ nhấc bàn tay trái lên. Lập tức, ôn Tử Mị bị hất tung khỏi mặt đất văng bật về phía sau, lăn tròn trên mặt cỏ. Hai mươi bốn năm trôi qua nhưng hình ảnh đó không mờ nhạt trong trí nhớ của gã. Lúc đó, gã rút gươm ra, chờ ôn Tử Mị vùng dậy và cả hai sóng bước tiến lên. Nhà sư nhìn Nhị Hổ nói:

-Các ngươi ỷ có chút tài nghệ hơn người buông lung càn rỡ. Nhưng tài nghệ của các ngươi chì ức hiếp nổi những kẻ chân yếu tay mềm. Bữa nay ta sẽ mở mắt cho các ngươi thấy vùng trời vô tận của võ lâm.

Nhà sư bẻ một nhánh cây nhỏ, nói tiếp:

-Ta chỉ dùng nhánh cây này xử dụng vài chiêu Việt Nữ Kiếm để khoá tay đao của các ngươi rồi sẽ nói tiếp với các ngươi những chuyện khác.

Nhà sư vừa dứt lời Nhị Hổ đã nhất loạt xuất thủ. Hai thanh đao cùng vung lẽn nhắm mặt nhà sư chém xả tới. Nhưng gần như cùng lúc Nhị Hổ động thủ, một ánh chớp đã loé ngay trước mắt và cánh tay cầm đao của cả hai khựng hẳn lại. Nhà sư sừng sững xuất hiện sát trước mặt chĩa nhánh cây vào trước cổ Nhị Hổ. Cả hai táng đởm xoay người bỏ chạy nhưng toàn thân cứng ngắc nặng nề như đá tảng. Nhà sư chậm rãi phất nhẹ nhánh cây giải khai huyệt đạo cho cả hai, nói:

-Dù có mọc thêm cánh cũng đừng hòng chạy thoát. Bây giờ hãy ráncj thi triển hết tài nghệ mà tự cứu. Ta sẵn sàng đe các ngươi làm theo mọi ý định nếu bẻ gẫy nồi nhánh cây nhỏ trong tay ta.

Trong lúc Nhị Hổ đưa mắt dò ý nhau, nhà sư

tiếp:

-Ta vẫn chỉ dùng ba thế căn bản của Việt Nữ kiếm với nhánh cây nàỵ, còn các ngươi cứ tùy ý thi triển sở đắc. Ta muổn các ngươi không ân hận khi đền trả các món nợ.

Nhà sư đứng im chờ đợi với nhánh cây nhỏ nằm ơ hờ trên tay. Nhị Hổ từng nghe đồn nhắc về Việt Nữ Kiếm nhưng chưa từng chứng kiến nên vẫn nửa tin nửa ngờ. Sau khi bị nhà sư kiềm chế dễ dànc), cả hai bắt đầu e sợ nhưng không thể tránh đoi đầu.

Hai thanh đao của Nhị Hổ lại như những làn chớp chém tới. Nhà sư vẫn không rời vị trí mà chỉ khẽ lay động cườm tay. Nhánh cây tức thì vẽ thành một vòng tròn phía trước và Nhị Hổ lại thấv toàn thân chấn động. Hai thanh đao của Nhị Hố dội lại cùng lúc nhánh cây trong tay nhà sư trở ngược không khác một lằn tên điểm trúng yết hầu của cả hai. Nhà sư liệng nhánh cây xuống đất nói:

-Ta chỉ mới vận dụng hai thế đầu tiên của Việt Nữ kiếm mà các ngươi đã hai lần bị kiềm chế.

Tài nghệ ngần đó mà dám xưng là nhân vật võ lâm đâ đáng trách phạt về tội ngông cuồng rồi. Nhưng tội ác của các ngươi chất cao như núi chứ đâu chỉ có thế.

Nhị Hổ đứng trơ trơ như hai cây cột đá, mắt thất thần nhìn nhà sư. ông chậm rãi đưa bàn tay lên phất nhẹ. Cả hai thấy một làn gió lướt qua rồi toàn thân như được trút khỏi mọi xiềng xích. Quách Bá Liêm vội nắm tay ôn Tử Mị xụp xuống phục lạy dưới chân nhà sư xin tha mạng. Cả hai ràn rụa nước mắt, mặt tái nhợt, y phục xốc xếch.

Nhà sư nhắm mắt niệm Phật hiệu như không thể dứt khoát ngay thái độ. Khoảng cách giữa ba người chỉ trong vài bước chân. Quách Bá Liêm bong thấy ồn Tử Mị giật nhẹ tay áo của mình và hội ý tức khắc. Đang phục lạy, Nhị Hổ bỗng bật vùng lên đông loạt xuất chiêu. Chưởng lực của cả hai phát ra trong thế thập tử nhất sinh và ở sát bên nên cực kỳ dữ dội. Nhà sư vẫn giữ nguyên thế đứng chỉ mở rộng hai bàn tay hướng về phía trước. Nhị Hổ chưa kịp mừng vì ra đòn trọn vẹn đã kinh hoàng thấy lực đánh như mất hút vào khoảng không sâu thẳm. Liền đó, một sức phản kích dội ngược lại hất tung cả hai lên như những mảnh lá khô. Cả hai văng ra khỏi triền núi từ độ cao trên trăm trượng vùn vụt lao xuống ghềnh đá nhọn phía dưới. Nhị Hổ không còn biết gi cho tới khi tỉnh lại thấy đang nằm trên mặt đất ngay bên những mỏm đá tai mèo lởm chởm. Nhà sư đứng bên nhìn cả hai bằng ánh nhìn nghiêm khắc.

Thấy Nhị Hổ tỉnh lại, nhà sư nói:

- Các ngươi quả là hiện thân của xảo quyệt và nhẫn tâm nếu có tan xương trên ghềnh đá này cũng xứng đáng.

Nhị Hổ không còn sức lực nhưng cố gượng dậy cúi lạy. Nhà sư nói:

-Ta không mụốn trái đức hiếu sinh của trời đất nên lưu mạng sống cho các ngươi. Nhưng lấy xương máu và khổ đau của thiên hạ để tạo danh tiếng cho bản thân thì còn mù loà hơn cả loài ác thú. Ta sẽ chỉ tha cho các ngươi khi các ngươi thực tâm hối cải bỏ hẳn con đường mà các ngươi đã theo những ngày qua.

Trước khi quay đi, nhà sư nói:

-Từ giờ này ta không muốn nghe thấy cái tên Đại Sơn Nhị Hổ thêm mọt lần nào và dù ơ góc biển chân trời ta vẫn để mắt tới hành vi của các ngươi, cố tình trái lời ta thỉ ngày tàn của các ngươi sẽ đến ngay.

Những ngày sau đó, Nhị Hổ được biết nhà sư kia là Bạch Hạc thần tăng nhưng không biết hành tung ra sao. Cả hai bỏ Thập Vạn Đại Sơn chuyển về vùng hoang mạc phương bắc một thời gian trước khi sống cuộc đời thương khách qua lại tại vùng này. Chuyện qua đã lâu nhưng cả hai không lúc nào quên. Vì thế, Tử Mị đã nhận ra kiếm pháp của Nguyệt Quế ngay trong thế đánh đầu tiên.

Bá Liêm cũng thất thần khi nhớ lại mối ngờ vực mà Tử Mị vừa nhắc mấy ngày trước đó về nhà sư già tại Huyền Không cổ tự. Gã kinh hoảng thầm nhắc:

-Không sai rồi!

Lập tức, gã như con chim ưng bay thẳng về phía hai cô gái đang lui sát mé bờ rừng. Gã tính toán rất nhanh dùng hai cô gái này làm chiếc mộc che đỡ cho mình, ông già bán thuốc dạo như nắm rõ ý đồ của Quách Bá Liêm cũng tung mình

tới. Vừa phóng đi, ông vừa xuất chưởng chặn đường. Nhưng Quách Bá Liêm ờ khoảng cách gần hơn nên kịp chộp vai hai cô gái lôi ngược lại đẩy lên trước. Thủ pháp cực nhanh của Quách Bá Liêm khiến hai cô gái lâm thế hứng trọn đòn đánh của ông già bán thuốc dạo. ông vội đảo người thu đòn về trong lúc đáp xuống đất. Giữa khoảnh khắc đó, Quách Bá Liêm phát chưởng tấn công liền và phóng theo một loạt ám khí. ông già thấy Quách Bá Liêm ra đòn nhưng vẫn bình thản đáp xuống. Kình lực từ tay Quách Bá Liêm chỉ như một làn gió nhẹ đùa qua, nhưng cùng lúc đó ông bỗng thấy đau nhói bên sườn. Biết trúng ám khí, ông già bán thuốc dạo lập tức bốc mình vụt lên như chiếc pháo thăng thiên. Quách Bá Liêm chưa rõ dụng ý của đối thủ thì ông già đã đặt chân xuống phía sau gã và một luông kình lực như núi đổ ập tới. Gã vội buông rời hai cô gái, nhào người sang bên tránh đòn thi lại thấy một luông kinh lực thứ hai quét lia trên mặt cỏ. Hoảng hồn, gã nhún mình nhảy vụt về phía sau, ôm xốc ôn Tử Mị lên phóng đi. Gã như chiếc bóng biến nhanh vào rừng cây mất dạng.

Ông già bán thuốc dạo đứng im tại chỗ. ông giật mũi ám khí ra khỏi sườn, điểm huyệt chì huyết quanh vết thương rồi quay lại. Quốc Ân, Nguyệt Quế, Lý Đại và cả Thụy An, Thảo Nhi đều chạy tới. Nhưng mọi người chưa tới nơi, ông già đã lảo đảo ngã xuống.

Nguyệt Quế kinh hãi nhào tới xốc ông dậy kêu lớn:

-Chính ca! Chính ca!

Ông già bán thuốc dạo chỉ kịp nhắc:

-Ám khí cỏ độc! Lấy Bảo Huyết Hoa ngay!

Nguyệt Quế hiểu ông đã bị trúng ám khí, lập tức xé bọc lấy thuốc cho ông uống rồi lần tìm vết thương. Nàng không kịp nhớ đang có người đứng xung quanh, kéo chiếc mặt nạ xuống. Cả mấy người đều không ngăn được một tiếng kêu kinh ngạc rồi Lý Đại quì xuống bên ông già bán thuốc dạo kêu như người điên:

-Vương gia! Vương gia!

Nguyệt Quế đã kiếm ra vết thương bên sườn Trung Chính, cúi xuống xem xét rồi nói với Lý Đại:

-Không đáng sợ lắm. Anh ấy đã tự điểm huyệt chỉ huyết quanh vết thương rồi. Bây giờ Đại thúc hãy giúp nặn hết máu độc ra!

Lý Đại vội xé một bên áo Trung Chính đỡ chàng nằm nghiêng lại. Nguyệt Quế dùng mũi nhuyễn kiếm rạch ngang vết thương đang tụ máu bầm đen. Nàng nhắùc Lý Đại nặn cho tới khi chỉ còn máu tươi chảy ra mới đắp thuốc buộc vết thương lại. Lúc này Lý Đại mới nhìn Nguyệt Quế với vẻ thắc mắc. Ông chăm nom Trung Chính từ khi chàng mới tròn bốn tuổi và biố0t từng người thân của chàng nên không rõ Nguyệt Que tương quan với chàng ra sao. Nàng bắt gặp ánh mắt của Lý Đại liền lên tiếng:

-Đại thúc ngạc nhiên về cháu, phải không?

Lý Đại càng ngạc nhiên hơn, nhìn sững

Nguyệt Quế. Nàng mỉm cười, nói tiếp:

-Cháu là biểu muội của Chính ca, nhưng anh em mới chỉ nhận nhau được vài ngày. Mai mốt anh ấy sẽ kể mọi chuyện cho Đại thúc nghe.

Lý Đại không thể hiếu rõ mọi chuyện qua lời nói của nàng nhưng đã biết nàng là người thân của Trung Chính. Lão yên tâm hỏi:

-Bây giờ cô nương thấy cần làm gì?

Nguyệt Quế nói:

-vết thương không nặng nhưng phải coi chừng độc chất. Can kiếm ngay nơi tĩnh dưỡng và xem lại vết thương kỹ hơn.

Lý Đại băn khoăn nhìn quanh. Bóng chiều đang chuyển sang màu tối. Quốc Ân vội lên tiếng:

-Xin cô nương và tiên sinh cho phép tôi được lo liệu việc này.

Quốc Ân đã biết người bị thương là một thân vương cố triều và cô gái kia cũng là người họ Lý như Lý Đại. Nhưng cả ba đều là ân nhân của chàng và chàng thây cần chia xẻ mối lo với họ. Nguyẹt Quế hỏi Lý Đại:

-Ý Đại thúc ra sao?

Lý Đại đã qua mấy lần gặp gỡ Quốc Ân nên không nghi ngại gì. Lâo hỏi chàng:

-Công tử thu xếp thế nào?

Quốc An đáp:

-Từ đây tới chùa không còn bao xa. Ta nên đưa vương gia tới đó nghỉ ngơi.

Gặp ánh mắt dò hỏi của Nguyệt Quế, chàng

tiếp:

-Chùa này do mẹ tôi dựng và có lệ cấm mọi người lai vãng, kể cả quan chức phủ đường, ở đó không có gì đáng ngại, xin tiểu thư an tâm.

Rồi chàng ghé vai xốc Trung Chính lên cõng đi. Lý Đại lật đật cản lại, nhưng Quốc Ân nói:

-Phiền tiên sinh và cô nương chiểu cố lo cho chị của tiểu sinh phòng kẻ địch bất ngờ xuất hiện.

Vừa nói chàng vừa bước lên trước.

Tất cả theo Quốc Ân men sườn đồi đi tới. Vị lão ni thấy Quốc Ân xuất hiện trong cảnh ngộ đó thì vội vã đưa tất cả vào gian phòng nhỏ saụ hậu điện rồi sai tiểu ni đóng kín công chùa. Quốc Ân đặt Trung Chính nằm xuống giường đoạn cùng lão ni bước ra ngoài.

Nguyệt Quế lấy thuốc cho Trung Chính uống thêm rồi kéo ghế mời Thụy An, Thảo Nhi, Lý Đại cùng ngồi xuống. Nàng nói với Lý Đại:

-Biểu ca nhắc về Đại thúc rất nhiều nên dù chưa gặp Đại thúc mà cháu vẫn tưởng như đã sống bên Đại thúc từ thuở nào.

Nàng nói thêm:

-Cháu là Hoàng Nguyệt Quế. Cái họ Hoàng của cháu chắc đã giúp Đại thúc biết cháu là ai.

Lý Đại rưng rưng nước mắt:

-Quả là trời xanh có mắt. Tiếc rằng lão vương gia không còn dịp gặp quận chúa va tiểu thư.

Nghe Lý Đại nhắc tới mẹ mình và người bác đã khuất, Nguyệt Quế xúc động ngồi im. Thụy An khẽ cầm bàn tay Nguyệt Quế nói:

-Tính mạng của mấy chị em tôi bữa nay nhờ bàn tay này của tiểu thư mà còn sống sót. Từ giờ, tiểu thư có điều gì cần tới chị em tôi xin cứ cho hay.

Nguyệt Quế lắc đầu:

-Nếu biểu ca không tới kịp thì chính mạng tiểu muội cũng chẳng còn. Tiểu muội làm được gì cho ai đâu.

Thụy An nhìn Trung Chính hỏi:

-Tiểu thư tin ở hiệu quả của thuốc giải không?

Nguyệt Quế nói:

-Biểu ca vừa chỉ dẫn cho tiểu muội hồi sáng về dược tính của loại thuốc này. Theo biểu ca thì không độc chất nào tác hại nổi khi gặp Bảo Huyết Hoa.

Thụy An vẫn không rời mắt khỏi Trung Chính và thấy nước da chàng tái xám, mồ hôi tuôn đầm trên trán. Nàng chỉ cho Nguyệt Quế thấỵ và hỏi:

-Tiểu thư coi dấu hiệu ấy là the nào? Liệu có gì nguy hại không?

Vẻ lo lắng của Thụy An khiến Nguyệt Quế gần gũi với nàng hơn và chợt nhận ra vẻ đẹp đầy hư ảo của nàng. Thân mật nắm lấy bàn tay Thụy An, nàng nói:

-Thư thư đừng lo. Không những thuốc chắc chắn có hiệu quả rnà biểu ca của tiêu muội vốn khổ hạnh từ nhỏ nên vết thương này không thể nguy hại với anh ấy.

Thấy Lý Đại bước ra khỏi phòng, Thụy An thấp giọng hoi Nguyệt Quế:

-Tiều thư mới cùng vương gia từ Bến Chợ

tới?

Nguyệt Quế lắc đầu:

-Tiểu muội chỉ gặp biểu ca hơn một ngày trước và theo biểu ca từ rừng quế tới đây.

Thụy An đoán người cứu nàng cùng Quốc Ân tại Bến Chợ là Trung Chính. Nàng nói với Nguyệt Quế:

-Trong vòng mấy ngày mà vương gia đã hai lần cứu mạng chúng tôi.

Nàng ke lại chuyển xẩy ra tại Bến Chợ cho Nguyệt Quế nghe. Nguyệt Quế nói:

-Biểu ca chưa kể cho tiểu muội về những việc mới xẩy ra mà chỉ nói về những ngày lưu lạc cách nay đã nhiều năm, từ khi biểu ca mới bốn tuổi.

Thụy An đặt bàn tay trong tay Nguyệt Quế nghe nhắc lại đoạn đời đã qua của Trung Chính. Nàng cố ngăn nước mắt khi Nguyệt Quế kể tới những giấc mơ kinh hoàng của Trung Chính vào những đêm khuya ẩn náu giữa rừng sâu cùng Lý Đại. Thụy An không bao giờ tưởng tượng nổi thực cảnh trong cuộc sống lạc loài của một đứa trẻ sớm mất mẹ xa cha. Nàng nhìn Trung Chính thầm nghĩ vành môi chàng trở nên cương nghị có lẽ do quá nhiều lần phải cố nén tiếng nấc đau đớn trong nỗi bơ vơ cô độc. Nàng nghĩ tiếp về ánh mắt của Trung Chính và cho rằng mắt chàng rực sáng chỉ vì đã luôn nhìn qua màn đêm dầy đặc. Nàng đặt cuộc đời nhung lụa của mình bên cuộc đời Trung Chính và thấy hiện lên chói chang màu sắc tương phản phũ phàng. Nàng nắm trong tay mọi may mắn còn Trung Chính gánh chịu tất cả đầy đọa cay đắng. Bỗng dưng Thụy An cảm thấy một ý nghĩ tự thẹn dấy lên hoà trộn trong nỗi thương cảm mơ hồ. Nàng xiết chặt hơn bàn tay Nguyệt Quế khiến cô gái ngạc nhiên dừng lại. Bắt gặp ánh mắt long lanh ngấn lệ của Thụy An, cô gái như sực nghĩ ra và bật kêu lên:

-Tiểu muội vô tâm quá! Bỗng dưng lại đem những chuyện buồn ra kề khiến phiền lòng thư thư.

Thụy An bối rối xua tay, gượng cười. Nàng muốn nói với Nguyệt Quế một điều gỉ nhưng vì đang cố kìm nước mắt nên đành im. Một hồi sau, Nguyệt Quế mới nghe tiếng nói của nàng tương tự như một hơi thở dài ảo não. Nàng nói với Nguyệt Quế:

-Tiếc là thuở nhỏ không học múa gươm để có thể làm như tiểu thư đi khắp cùng trời đất.

Nguyệt Quế bật cười:

-Trái lại, tiểu muội chỉ muốn được suốt ngày quẩn quanh bên mẹ. Ngay giờ này tiểu muội cũng đang nhớ mẹ và mong được trở về buông mình vào vòng tay của bà.

Nàng bỗng nhìn Trung Chính nói:

- Nhưng nếu nhìn thấy biểu ca như thế này hẳn mẹ sẽ lại ngất xỉu thôi.

Nàng vừa dứt lời thì QuỐc Ân đẩy cửa cùng Lý Đại bước vào. Nguyệt Quê băt gặp tỉa nhìn của chàng, vội cúi xuống. Quốc Ân lặng lẽ bước tới bên giường Trung Chính. Thụy An nhìn Quốc Ân rồi nhìn gương mặt chàng trai vẫn như đang say ngủ. Nàng thấy nước da Trung Chính đang rạng sang nhưng chưa hết xanh trong khi chàng vẫn đang thiêm thiếp. Nàng cúi nhìn xuống đất kín đáo thở dài.


Hồi 12:

NGÔI NHÀ GIỮA RỪNG VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ TÀN PHÉ






Tiếng thở dài nhè nhẹ của Thụy An tạo nên một âm vang trong cảnh tĩnh lặng của gian phòng. Quốc Ân quay nhìn ra ngoài cửa. Bóng tối đang phủ dày thêm trên cảnh vật. Chàng nói với Thụy An:

- Muộn lắm rồi! Ta phải về thôi!

Nhưng chàng bỗng kêu lên kinh ngạc, trừng trừng nhìn về phía cổng chùa. Tất cả đều nhìn theo Quốc Ân và thấy phía ngoài ánh đuốc rực sáng.

Ánh đuốc lan nhanh tới gần cùng tiếng vó ngựa và tiếng người xôn xao. Thoáng chốc, tất cả những âm thanh hỗn độn xô tới trước cổng chùa rồi tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Quốc Ân bước ra đúng lúc lão ni trụ trì xuất hiện. Cả hai đều không rõ chuyện gì đang xẩy tới, thắc mắc nhìn nhau. Tiếng đập cửa trở nên cấp bách hơn, rồi có tiếng người gọi lớn:

- Nhà chùa mau mở cửa cho quan binh tuần sát!

Quốc Ân thở ra nhẹ nhõm nhưng lại lập tức nhớ tới Trung Chính đang nằm bất động trong phòng. Chàng dặn lão ni khoan mở cửa, lật đật quay vào. Thụy An đã nghe rõ tiếng gọi và lần đầu trong đời, nàng cảm thấy bối rối vì sự xuất hiện của quan binh. Nàng nhìn đăm đăm khuôn mặt của Trung Chính trong lúc Quốc Ân thì thầm nói.

Lão ni thấy Quốc Ân không giấu nổi nét băn khoăn thì đoán biết chàng không muốn quan binh thấy người bệnh. Bà suy nghĩ một lát rồi bước vào ghé tai chàng nói nhỏ. Quốc Ân liếc nhanh khắp gian phòng cỏ vẻ đắn đo.

Cuối cùng chàng thở dài:

-Đành vậy!

Chàng nói với Lý Đại, Nguyệt Quế:

-Xin tiên sinh và tiểu thư hãy theo sắp đặt của nhà chùa cùng với chị của tiểu sinh lo liệu mọi chuyện tại đây. Tiểu sinh phải ra gặp quan binh ngay.

Quốc Ân bước ra trong lúc phía ngoài đedọa:

-Mở ngay! Chậm trễ, bản chức sẽ cho phá cổng!

Quốc Ân bước tới sát cửa nghiêm giọng:

-Kẻ nào dám tới đây khuấy động vậy?

Phía ngoài im bặt rồi Quốc Ân nghe giọng viên Tổnq Quản vang lên dõng dạc:

-Tổng Quản kỵ binh đang có mặt tại đây! Nhà chùa mau mở cửa!

Quốc Ân nói:

-Chùa này chỉ mở cửa cho thân nhân trong gia đình An Phủ Sứ. Tướng quân làm việc tại đây nhiều năm vẫn không hay lệ đó sao?

Nhận ra tiếng Quốc Ân, Tổng Quản mừng rỡ:

-Có phải Trần công tử không? Xin công tử lệnh cho nhà chùa mờ cửa để ty chức làm phận sự.

Quốc Ân nhắc lại:

-Ta đã nói không ai được đặt chân vào chùa này. Vì lẽ gì tướng quân khăng khăng đòi mở cửa?

Tổng Quản giải thích:

-Ty chức đang mang theo lệnh tiễn của phủ quan cho xâm nhập bất kể nơi nào cần thiết. Xin công tử cho nhà chùa mở cửa để ty chức trình rõ tự sự.

Quốc Ân đành nhắc mấy người phụ việc nhấc gióng ngang, kéo cánh cửa ra và bước lên đứng chận giữa lối đi. Tổng Quản vái chào, nói:

-Trời sắp tối mà quận chúa cùng công tử chưa về nên đại nhân rất lo lắng. Ty chức được lệnh phát binh đi kiếm và cầm theo lệnh tiễn của đại nhân cho lục xét bất kể nơi nào.

Tổng Quản rút từ trong minh ra một mũi tên nhỏ bịt vàng đưa lên trước Quốc Ân, nói:

-Đây là lệnh của đại nhân, xin công tử cho phép ty chức làm phận sự.

Quốc Ân vẫn đứng giữa cửa nói:

-Quận chúa và ta đang có mặt tại đây. Tướng quân hãy cho binh sĩ dừng tại đó chờ ta vào thông báo xin quận chúa trở về.

Tổng Quản giải thích:

-Ty chức muốn được tận mắt xem xét trong chùa vì ty chức thấy có một số dấu vết rất khó hiểu.

Quốc Ân cau mày:

-Tướng quân muốn nói điều chi?

Tổng Quản lên tiếng:

-Cách đây chưa đầy một dặm có nhiều dấu vết gồm cả dấu máu cho thấy vừa xẩy ra một cuộc xung đột. Từ đó lại có dấu vết cho thấy một toán người di chuyển về chùa này khiến ty chức ngại là có kẻ lén lút mưu sự bất tường đang ẩn nấp ngay tại đây. Rất cỏ thể những kẻ đó đang nhắm vào quận chúa và công tử.

Quốc Ân mỉm cười tỏ vẻ không tin:

-Ta có mặt tại chùa từ hồi chiều, sao không thấy điều gì khác lạ?

Tổng Quản nghiêm giọng:

-Công tử chớ khinh suất. Công tử vô tình còn kẻ kia cố ý. Xin cho ty chức làm phận sự để bảo đảm an toàn cho việc đưa công tử cùng quận chúa về phủ.

Quốc Ân không thể thoái thác mãi nên gật đầu:

-Tướng quân hãy tiến hành tra xét, nhưng không được làm náo động trong chùa, nhất là không được làm hư buổi nghe kinh của quận chúa tại hậu liêu.

Binh sĩ được chia thành ba toán tiến vào chùa, một toán đi dọc các hành lang, một toán tỏa khắp hoa viên còn một toán theo Tổng Quản tiến vào đại điện. Từ đại điện, Tổng Quản đi thẳng xuống hậu liêu và gặp gian phòng nhỏ. Trong phòng, Thụy An, Thảo Nhi cùng một người con gái và mấy vị tiểu ni ngồi thành hàng dài trên mép chiếc giường nhỏ kê sát vách. Tất cả đều chắp tay cúi đầu lắng nghe lời giảng của vị lão ni trụ trì ngồi trang nghiêm chính giữa phòng. Phía sau lão ni, sát bên cửa là các người giúp việc chùa trong số có một ông già bận áo đà đang kính cẩn chắp tay trước ngực. Ngồi sát bên những người này là Quốc Ân. Tổng Quản vội ra dấu cho binh sĩ lặng lẽ lui lại. Cuộc tra xét kéo dài thêm một hồi nữa thỉ Tổng Quản lệnh cho binh sĩ ra khỏi chùa rồi một mình trở lại hậu liêu. Quốc Ân rời phòng bước ra. Tổng Quản nói:

-Binh sĩ không tìm thấy dấu vết gi nhưng ty chức vẫn cảm thấy không yên tâm. Ty chức xin ở lại chờ đưa quận chúa và công tử về.

Đang nói Tổng Quản bỗng nhíu mày nhìn vạt áo Quốc Ân. Bắt gặp ánh mắt có vẻ khác thường của Tổng Quản, Quốc Ân hỏi:

-Tướng quân mới thấy điều gì?

Tổng Quản hơi ngập ngừng:

-Đêm sắp về khuya rồi. Xin công tử trình với quận chúa thu xếp trở về kẻo đại nhân đang mong.

Tổng Quản vừa nói vừa kín đáo nhìn vạt áo Quốc Ân. Chàng thấy lạ nhưng giữ giọng bình thản:

-Tướng quân hãy ra ngoài cùng binh sĩ để ta vào trình với quận chúa.

Khi bước vào cửa hậu liêu, Quốc Ân cúi nhìn xuống vạt áo và giật mình thấy trên đó loang lổ nhiều đốm máu. Chàng bước tới kề tai nói nhỏ với Thụy An. Nàng nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng:

-Em hãy cùng Tổng Quản về phủ trinh giúp là đêm nay ta ở lại chùa vì buổi giảng còn dài. Nhớ nói Tổng Quản chỉ cần điều tới đây một cơ phiên binh tuần phòng phía trước chùa là đủ rồi.

Thấy Quốc Ân trù trừ, nàng ghé tai nói nhỏ:

-Nếu ta về hết, Tổng Quản sẽ cho người quay lại xét chùa ngay vỉ đã ngờ vực rồi. Vả lại, em cần về cho chú thím yên lòng và thay y phục gấp.	

Quốc Ân trở ra nói với Tổng Quản:

-Quận chúa lệnh cho kỵ binh rời khỏi chùa ngay vì đêm nay quận chúa nghỉ lại nghe kinh tại đay.

Tổng Quản vội nói:

-Khi binh sĩ đi hết lỡ xẩy ra chuyện gì cho quận chúa thì ty chức có giữ nổi đầu trên cổ không?

Quốc Ân nói:

-Nếu quận chúa nổi giận về việc cãi lệnh thi e việc đó còn đến nhanh hơn nữa. Tướng quân nên cân nhắc đi.

Tổng Quản quyết định giữ một toán lại canh gác trước đại điện rồi lệnh cho tất cả lên yên theo mình và Quốc Ân trở về. Trước khi đi, Quốc Ân ngoắc viên đội trưởng chỉ huy đám binh sĩ ở lại chùa tới dặn:

-Nếu không có chuyện bất thường, các ngươi chỉ được rời sân đại điện khi có lệnh của quận chuá. Kẻ nào làm trái sẽ trị theo quân lệnh.

Trong lúc đó, Tổng Quản cũng dặn nhỏ một đội trưởng khác. Gã này lập tức vượt lên đầu hàng quân. Sau cái ngoắc tay của viên võ tướng, đội kỵ binh xoải vó về khu diễn võ.

Trong phòng, Thụy An nói với Nguyệt Quế:

-Việc vương gia nằm tại đây không ổn rồi. Tổng Quản đang ngờ vực nên chắc chắn sẽ quay lại.

Nguyệt Quế lo lắng:

-Chỉ còn cách rời đi, nhưng đi đâu bây giờ?

Lão ni thấy Thụy An nhìn mình thì lên tiếng:

-Bần ni biết một nơi có thể ở tạm. Nhưng giữa đêm thế này, đưa người bệnh đi có nguy hại chăng?

Nguyệt Quế nói:

-Chuyện gấp lắm! Dù sao cũng phải làm ngay!

Lão ni tiếp:

-Cách đây chừng vài dặm về phía bắc, ngay bên bìa rừng quế có một nơi ẩn mình được. Tại đó có một người sống biệt lập từ lâu rồi. Người đó có tương quan nhiều với chùa nàỵ nên bần ni biết rõ là người nhân hậu và cũng biết rõ đường từ đây tới.

Thụy An giục Nguyệt Quế, Lý Đại lên đường ngay. Khi đỡ Trung Chính lên, Thụy An và Nguyệt Quế cùng kêu lên kinh hãi. Toàn thân chàng nóng ran như lửa, mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Thụy An vội nắm tay chàng thăm dò huyệt mạch nhưng không thể quyết đoán ra sao dù nàng từng nghiên cứu y lý từ nhỏ.

Lão ni vội nói:

- Hãy lo đưa người bệnh tới nơi an toàn trước rồi tính chuyện chạy chữa sau. Đường từ đây tới đó chỉ mất khoảng nửa trống canh. Qua cửa sau đi khỏi hậu viên một khúc ngắn là không còn gì nguy hiểm nửa.

Lão ni chưa dứt lời thì phía xa trước cổng chùa lại rạng sáng ánh lửa. Lý Đại xốc Trung Chính lên lưng trong lúc lão ni mở cửa. Mọi người tới hậu viên thi tiếng vó ngựa đã khua vang trước cổng chùa. Thụy An ấp bàn tay lên vầng trán nóng bỏng của Trung Chính lo lắng nhưng Lý Đại đã vụt bước lên trước và Nguyệt Quế vội vã chạy theo.

Thảo Nhi dìu Thụy An cùng lão ni trở lại phòng đúng lúc toán kỵ binh mới tới tràn vào, dẫn đầu là viên Đô Tổng Quản. Đô Tổng Quản băng qua sân đại điện tiến thẳng về phía hậu liêu.

Trong gian phòng nhỏ, mọi người đã trở lại tại chỗ, ngoại trừ Nguyệt Quế cùng Lý Đại. Đô Tổng Quản không thể nhận biết thay đối này nhưng đã có chủ định trước, ông giơ cao lệnh tiễn bước thẳng vào giữa phòng. Thụy An nhìn lên quát:

-Ngươi là ai mà dám tự tiện vào đây?

Giọng gay gắt của Thụy An khiến Đô Tổng

Quản khựng lại. Ông nghiêng mình cúi chào:

-Bẩm, ty chức vâng lệnh tra xét chùa.

Thụy An giận dữ hỏi:

-Ngươi có lệnh tra xét cả ta chăng?

Đô Tổng Quản không dè lâm tình thế này. Khi viên đội trưởng theo lệnh Tổng Quản đem lệnh tiễn về xin ông đích thân tới chùa vì quận chúa đang có mặt tại đó và có những dấu hiệu khó hiểu, Đô Tổng Quản chỉ nghĩ quận chúa đang bị đe dọa và ông hối hả tới ngay, ông không dè đã khiến Thụy Ăn nổi giận và thấy mình sơ sót. ông khép nép lui lại, cố giảng giải:

-Ty chức nghe tin báo tại đây có những dấu hiệu bất thường nên vội đến tra xét không dè làm kinh động đến quận chúa, xin quận chúa khoan dung.

Thụy An vẫn giữ nguyên giọng gay gắt:

-Dấu hiệu đó thế nào?

Đô Tổng Quản đáp:

-Bẩm, dấu hiệu có kẻ gian ẩn khuất quanhđây.

Thụy An cười nhạt:

-Kẻ gian ở ngay phòng này sao? Phải chăng kẻ gian đó là ta?

Câu hỏi của Thụy An khiến viên võ quan toát mồ hôi. Ông biết chắc ngay cả An Phủ Sứ và Thủ Ngự tướng quân cũng không dám trái ý Thụy An nên cúi đầu thấp hơn như tỏ vẻ ăn năn:

-Ty chức tới đây chỉ vì nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho quận chuá chứ không dám có ý nghĩ mạo phạm. Xin quận chúa hiểu cho.

Thụy An nghiêm giọng:

-Tướng quân lo bảo vệ bằng cách đường đột xâm nhập phòng ta trong lúc chưa tra xét xung quanh thì lạ thật. Không lẽ tướng quân cho rằng kẻ gian ngồi cạnh ta sao? Nhưng thôi, tướng quân cứ làm nhiệm vụ đi. Ta đợi kết quả tra xét ra sao rồi sẽ tính.

Đô Tổng Quản vẫn chưa qua cơn lo lắng. Ông cố nói như phân giải:

-Ty chức chỉ muốn tới diện trình quận chúa để xin phép làm nhiệm vụ chứ không có ý nghĩ làm rối buổi nghe kinh của quận chúa tại đây.

Thụy An nói:

-Buổi nghe kinh của ta không còn thiền vị nửa rồi. Bây giờ ta chỉ muốn về phủ thôi. Tướng quân có thể đưa ta về phủ hay cần phải tra xét tại đây?

Đô Tổng Quản nói:

-Ty chức xin tuân lệnh đưa quận chúa vềphủ.

Thụy An đứng lên chắp tay từ tạ lão ni, bước ra khỏi phòng. Đô Tổng Quản lặng lẽ bước theo.

Vào lúc đó, Nguyệt Quế và Lý Đại theo sự chỉ dẫn của lão ni vẫn mải miết bước giữa những lùm cây dày đặc giăng mắc kín một vạt đồi. Nguyệt Quế đi sát ben Ly Đại lăm lăm tay kiếm. Ca hai không trao đổi lời nào cho tới khi nhìn thấy một gò đá lớn ở phía trước. Lý Đại nói:

-Đây là gò đá thứ ba rồi.

Nguyệt Quế gật đầu:

-Mình đi thẳng tới thôi.

Hai người theo lối mòn xuống lũng sâu và qua một đoạn ngắn nữa đã tới sát gò đá đang phơi mình dưới ánh trăng. Vòng qua gò đá, cả hai nhận ra một ngôi nhà nhỏ nằm dựa dưới chân gò. Ngôi nhà bọc kín bởi những lùm cây cao rải rác xung quanh và như nép mình vào chân gò nên không dễ thấy. Từ trong nhà dpi qua khung cửa sổ nhỏ một ánh đèn vàng vọt yếu ớt. Trong lúc bước lên, Nguyệt Quế nghe phía trong có tiếng nói:

-Dường như có người. Không lẽ lão Tứ trở về?

Giọng nói dịu nhẹ của một phụ nữ lớn tuổi. Liền đó, có tiếng chân người tới gần cửa sổ. Một cánh tay giơ cao ngọn đèn chiếu ra ngoài. Nguyệt Quế lập tức bước vào giữa vùng sáng lên tiếng:

-Chúng tôi là kẻ lỡ đường. Xin gia chủ ban ơn cho nghỉ nhờ qua đêm.

Ngọn đèn biến mất sau khung cửa rồi bên trong có tiếng thì thào. Nguyệt Quế nói tiếp:

-Chúng tôi chỉ có hai chú cháu và một người bệnh đang cơn nguy kịch. Xin gia chủ thương tình cứu giúp.

Tiêng thì thào lại nổi lên tiếp theo là giọng nói mà Nguyệt Quế nghe thấy lúc đầu. Giọng nói dịu nhẹ nhưng có phần gắt hơn như không ưng ý với người kia:

-Ta nói cứ mở cửa.

Rồi không nỡ khiến người nghe phật ý, giọng nói tiếp tục vẻ giảng giải:

-Cứu người là việc phải làm còn tai hoạ là do phần số. Tai hoạ tới thì không cách gỉ tránh khỏi đâu. Con cứ theo lời ta, mở cửa ra.

Cánh cửa chỉ là một tấm liếp nhẹ nhàng mở ra.

Ngôi nhà vỏn vẹn một gian với hai chái phụ hai bên. Giữa nhà kê một chiếc giường tre trên đó một bà già đang ngồi tựa lưng vào vách. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên người bà những vệt sáng nham nhở tạo thành một hình thù khiến Nguyệt Quế suýt bật kêu lên vì kinh hãi. Nàng bắt gặp cặp mắt sâu hoắm giống như hai hốc mắt hướng về phía mình. Cố giữ bình tĩnh, nàng nghiêng mình vái chào:

-Cháu họ Hoàng ngụ phía bên kia rừng quế này. Vì anh cháu bị bệnh bất ngờ nên tính băng rừng trở về sớm, ai dè bị lạc lối. Xin bà ban ơn cho người bệnh một chỗ nằm nghỉ đỡ qua đêm.

Bà già ngồi dậy, đưa tay quơ mái tóc dài đang phủ kín một bên vai. Nguyệt Quế thêm lần nữa cố kìm một tiếng kêu. Một cánh tay bà bị cụt gần sát tới vai. Khi bà ngồi thẳng dậy, thân hình bà không khác một nhánh cây khô được bao trong mấy mảnh vải rộng. Nhưng nàng cảm thấy yên lòng vì từ hai hốc mắt tối đen ánh lên tia nhìn hiền từ sau mấy giây ngỡ ngàng. Bà đưa cánh tay khẳng khiu còn lại quấn sơ mái tóc bạc trắng nói với người hầu gái đang ngơ ngác đứng bên cạnh:

-Con đưa khách qua phòng lão Tứ, chỉ chỗ cho khách tạm nghỉ.

Người hầu gái cầm đèn dẫn Nguyệt Quế và Lý Đại bước qua gian chái phía bên. Gian chái chỉ có một chiếc chõng tre. Lý Đại đặt Trung Chính nằm xuống rồi cùng Nguyệt Quế xem xét lại vết thương. Trung Chính tiếp tục mê man, toàn thân nóng như lửa khiến cả hai quên bẵng việc cảm tạ chủ nhân.

Nguyệt Quế vừa vuốt lại những lọn tóc ướt đẫm mo hôi của chàng vừa lẩm bẩm:

-Vết thương không nặng mà biểu ca đến nỗi này hẳn là do chất độc phát tác. Không lẽ Bảo Huyết Hoa lại là thứ thuốc vô hiệu.

Lý Đại cũng băn khoăn:

-Lão đã nhiều lần chứng kiến việc trị độc bằng Bảo Huyết Hoa. Chưa bao giờ lão thấy tình trạng nàỵ.

Thấy Nguyệt Quế ràn rụa nước mắt, lão càng bối rối đưa tay xoa nắn tay chân Trung Chính. Chợt lâo sực nhớ ra, nói:

-Từ đây về Huyền Không cổ tự không xa lắm. Để lão tớí cầu cứu với sư tổ

Lão vừa dứt lời bỗng nghe tiếng hỏi từ phíasau:

-Lý Đại, người bệnh này là ai?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cả Nguyệt Quế lẫn Lý Đại đều giật mình như có sét nổ bất ngờ bên tai. Cả hai sững sờ quay lại. Đứng sát phía sau họ là bà già cụt tay. Thấy Lý Đại nhìn mình hoảng hốt, bà nói:

-Lão ngạc nhiên là phải vì ta thay đổi nhiều quá. Nhưng ta vẫn nhớ rõ từng người quen cũ. Ta đã nhận ra lão từ lúc lão bước qua cửa. Lý Đại, lão không khác xưa bao nhiêu dù râu tóc bạc hết.

Lý Đại như liệt bại toàn thân, bất động nhìn bà già. Bà tựa người trên chiếc gậy chống, im lặng. Lúc này, hai người mới nhận ra bà chỉ còn một chân, chân kia bị cụt ngang đầu gối. Người bà khô đét, nét mặt tiều tụy với hai hoc mắùt hõm sâu. Nhưng phong thái bà đầy vẻ ung dung. Lý Đại cố tìm trên gương mặt bà một nét quen thuộc nhưng đành cúi đầu nói:

-Tiểu nhân cam thất lễ vì không thể nhớ nổi phu nhân. Xin phu nhân tha tội.

Bà nhìn lão mỉm cười. Nguyệt Quế chợt nhận ra hàm răng bà đều như mộĩt hàng ngọc xếp. Trên toàn bộ người bà chỉ còn riêng hàm răng vẫn mang nguyên nét đẹp khuê các. Bà nói với Lý Đại:

-Lão quên ta nhưng chắc không bao giờ quên Võ Thành Vương và thân quyến của vương gia.Vậy lão còn nhớ người em chú bác với Võ Thành Vương từng là láng giềng của Võ Thành Vương khi ờ Thăng Long không? Hồi đó lăo vẫn mang quà của Võ Thành Vương phu nhân tới cho ta va mỗi lần như vậy vẫn được phu quân ta thưởng cho ba chung rượu. Võ Thành Vương phu nhân mất lâu rồi, phải không?

Lý Đại vội phục người lạy xuống trước bà già. Vai lão rung lên, giọng nghẹn lại:

-Thì ra Trung Dũng Hầu phu nhân! Tiểu nhân không ngờ phu nhân tới nông nỗi này. Bẩm phu nhân, chủ nhân của lão cùng phu nhân đều tạ thế rồi.

Lão vừa lau nước mắt vừa chỉ Trung Chính nói:

-Người bệnh này là tiểu vương gia Trung Chính, con lớn của chủ nhân tiểu nhân.

Bà kêu lên một tiếng nhỏ, lật đật chống gậy men lại bên Trung Chính, ngồi xuống mé chõng. Cầm lẩy tay chàng nghe mạch hồi lâu, bà nói:

-Bệnh không nguy biến cấp kỳ nhưng quá hai ngày nữa mà không có thuốc thì hết phương giải cứu.

Lý Đại vội sụp lạy dưới chân bà năn nỉ:

-Xin phu nhân vì tinh huyết mạch hãy cứu mạng cho vương gia.

Bà không trả lời Lý Đại mà hỏi Nguyệt Quế:

-Cô nương vừa nói đã dùng Bảo Huyết Hoa để chữa bệnh, phải không?

Nguyệt Quế gật đầu. Bà nói:

-Vương gia trúng một loại độc có thể phối hợp với các lượng khác nhau của Bảo Huyết Hoa mà biến hoá tự tiêu hoặc tăng thêm hoại lực. Khi dùng Bảo Huyết Hoa, cô nương không rõ đặc tính này nên đã dùng một lượng quá lớn vô tình thành thứ trợ lực cho độc tố. Cũng may là khi phối hợp với Bắo Huyết Hoa và biến tính, chất độc chỉ phat tác từ từ nên còn có thời gian cứu chữa. Nhưng ...

Bà thở dài lo lắng:

-Ta lại chưa đủ sức luyện chế các loại thuốc khu trục nổi độc chất này.

Bà nhìn Lý Đại vẫn quỳ trước mặt, nhắc lão đứng lên, hỏi:

-Lão vừa nhắc tới sư tổ, phải chăng muốn nói tới Bạch Hạc thần tăng?

Lý Đại đáp:

-Dạ!

Bà nói:

-Vậy thì mạng sống của vương gia tùy thuộc việc lão có sớm gặp thần tăng hay không. Lão hãy lên đường ngay và trở lại đây trước hai ngày. Ta cầu cho lão không gặp rắc rối trên đường đi.


Hồi 13:

MỘT MẢNH ĐỜI CỦA CHỦ QUÁN AN MIÊN






Lý Đại đi rồi, phu nhân cho người hầu gái đi nghỉ rồi cùng Nguyệt Quế ngồi lại bên Trung Chính. Nghe Nguyệt Quế kể lai lịch xong, bà nói:

- Vậy thì cháu là cháu gái của ta. Từ lúc này cháu cứ gọi ta bằng thím.

Bà tiếp:

- Chau cùng Lý Đại vô tình đưa tiểu vương gia tới đây là do tiền định nhưng hẳn cũng có sự dẫn dắt của anh hồn Võ Thành Vương và phu nhân. Cuộc sống của ta kéo dài thêm ngót hai chục năm nay chắc dành cho việc này.

Bà đưa tay vặn nhỏ ngọn đèn. Làn sáng yếu ớt đổ xuống mặt Trung Chính một màu vàng nhợt. Chàng thở khó khăn trong cơn sốt nóng triền miên.

Nguyệt Quế nhìn Trung Chính rồi nghĩ chính mình đã tạo ra sự nguy hại cho chàng thi bưng mặt khóc. Phu nhân đặt bàn taỵ lên vai nàng, nói: - Đường đời có khi nào bằng phẳng. Tai hoạ chẳng qua là chuyện thường tình trong cuộc sống. Nếu cứ gặp tai hoạ mà nhỏ lệ thì không bao giờ khô nước mắt. Cháu hãy nhìn lại thân xác ta coi.

Bà dõi mắt theo ánh đèn đang run rẩy, cất giọng đều đều kể:

- Cho tới khi ngoài ba mươi tuổi, ta hầu như không khi nào nghĩ tới tai hoạ, dù quanh mình diễn ra không biết bao nhiêu biến cố. Lúc đó ngôi cửu ngũ đã về tay họ Trần nhưng ta vẫn thấy mình tràn tre hạnh phúc. Ta còn nguyên vẹn niềm tin nơi chông và nguồn vui bên các con. Ta thực sự không cần gì ngoài hai điều đó. Thế rồi chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, cả bốn đứa con yêu quí đã vĩnh viễn xa ta. Hai đứa bị xô vào lưới lửa chỉ cách ta không quá mười bước chân. Ta ôm mỗi bên tay một đứa em của chúng điên dại lao theo. Nhưng ta không kịp đến bên lưới lửa. Những lưỡi đao bén ngọt lúc đó quay cuồng bên ta như mưa loạn.

Bà đưa cánh tay cụt lên trước mặt Nguyệt

Quế:

-Cháu nhìn coi. Nhát dao cắt đứt cánh tay này của ta cũng cắt đôi người đứa con nhỏ mới tròn một tuổi của ta. Rồi nhát dao thứ hai cắt rời chân ta đã xả đưá con gái vừa ba tuổi khi ta và nó cùng ngã xuống. Cho tới nay, mỗi lần gợi lại chuyện xưa, ta vẫn nhớ chắc là không hề cảm thấy đau đớn vì dao chém trên thân thể. Ta chỉ kinh hoàng chồm dậy vơ các con vào lòng. Tay ta mất rồi nhưng ta vẫn cố đưa cánh tay ra. Rồi ta đứng lên với ý định ôm con đi cửu chữa. Nhưng cháu hiểu là không ai cứu chữa nổi cho chúng và bản thân ta cũng đâu có đứng dậy nổi.

Nguyệt Quế cảm thấy nghẹt thở. Nàng nhìn sững bà trong lúc bà nói tiếp:

-Vậy mà cuối cùng ta vượt qua tất cả, qua được cái tai hoạ kinh hoàng kia và qua nổi cả nỗi đau đớn trùm kín khắp trời đất. Ta qua được nhờ tấm lòng của chông và nhờ sớm liễu ngộ cuộc đời vốn là bể khổ mênh mông. Vào lúc đó, chông ta đã đem thân minh làm tấm khiên che đỡ gươm gíao đưa ta ra ngoài vòng tai họa. Sau đó cũng chính 

ông ấy mở đườncỊ cho ta hiểu rằng con người có mặt trong cuộc sống bao giờ cũng cần sẵn sàng cho cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Oan khiên hay hạnh ngộ chính là hai mặt của một mầm sống. Lầm tưởng cuộc đời chỉ là binh an, tươi đẹp ắt khỏ tránh đau đớn cùng cực khi tai họa xẩy ra. Cuộc sống vốn từ hư vô do Âm Dương phối hợp mà thành cũng như đời người từ hư vô do Hạnh Phúc hoà trộn với Khổ Đau mà có. Mưu cầu giữ riêng thứ này, xa lánh thứ khác là một mưu cầu vô vọng vì hoàn toàn nghịch lý. Mưu cầu như thế chính là tự giết cuộc song của chính mình, đẩy mình vào coi trầm luân vỉ những mong muốùn thái quá. Hãy chờ đón mọi mặt của cái nĩầm sống kia tự nhiên như hơi thở của mình. Chỉ như thế cuộc đời mới luôn êm ả.

Nguyệt Quế không hiểu hết điều bà nói nhưng giọng nói dịu dàng của bà như dòng suối ngọt thấm theo từng mạch máu khiến nàng thấy bớt căng thẳng. Phía ngoài, trời đã rạng sáng. Bà vẫn chìm trong câu chuyện mà bà chỉ mới ke lần thứ nhất trong đời:

- Ta không rõ mình mê man bạo lâu sau cái buổi chiều tai họa đó mà chỉ nhớ bắt đầu hiểu lại mọi chuyện khi những vết thương trên da thịt đã lành. Lúc đó chúng ta ẩn mình trong một sơn thôn dưới chân núi Ba Vì. Ta sống lại được do bàn tay chăm sóc và sự dẫn dắt của chông, ông ấy đã trị lành các vết thương trên cả thể xác lẫn tâm hồn ta. Rồi ông ấy để lại bên ta người hầu gái và lão Tứ, đem theo ba gia nhân khác lên đường tiếp tục con đường của ông ấy.

Bà nhìn Nguyệt Quế nhưng nàng ngỡ bà đang nhìn vào cõi nào xa thẳm và vẫn không ngừng nói:

-Ta ở lại dưới chân dẫy Ba Vì gần mười năm. Suốt thời gian đó, mỗi năm ông đều trở về thăm ta một lần vào dịp đầu xuân. Ta đã hết lời van xin ông hãy quên ta để yên lòng lo việc lớn, nhất là để tránh hiềm họa rất dễ xẩy ra trên đường ông trở về. Ta còn mong ông có lại một gia đình thật sự, có một người vợ bình thường chăm sóc chứ không thể quên mình vì một phế nhân như ta. Mỗi lần nghe ta nhắc những việc đó, ông chỉ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, không nói một lời.

Nguyệt Quế không hay là nàng đã đưa hai bàn tay ôm lấy bàn tay duy nhất còn lại của bà. Bà ngừng lại nhìn nàng rồi tiếp:

-Thấy ông không chịu đổi ý, ta nghĩ chính ta phải hành động để thúc đẩy ông. Lúc đầu ta nghĩ tới việc tự hủy mình, nhưng ta lại thấy làm vậy là bất hiếu với cha mẹ, nhất là phụ rây công lao chăm sóc bấy lâu của chông. Cuối cùng, ta nghĩ được một điều. Ta cho lão Tứ và người hầu gái đắp lên một ngôi mộ giả ở vườn sau rồi sai lão Tử đi báo tin cho ông hay rằ0ng ta đã từ trần. Từ đó tới nay gần mười năm nữa đã trôi qua. Ta nghĩ rằng cái chết của ta sê khiến ông có một mái gia đình vì không còn phải ưu tư đến ta. Nhưng suốt mười năm qua, ông vẫn thui thủi một mình và mỗi năm đều trờ về chốn cũ thắp hương trên ngôi mộâ giả trong vùng núi Ba Vì. ổng càng thêm cô đơn câm nín sau quyết định của ta. Nhưng đả đặt mình vào cõi chết nên ta không thể sống lại để trở về.

Cặp mắt bà như mờ đi, nhưng giọng bà đều

đều:

-Ta hiểu ra chỉ vì ônc) mà ta sống và ta cũng chính là một phần cuộc song của ông. Ta không thể thiếu ông và ông cũng không thể thiếu ta trong cuộc đời. Vì thiếu suy xét, ta đã cướp mất một phần cuộc sống của ông, gieo thêm một nụ mầm bất hạnh vào cuộc đời tràn ngập tai ương của ông. Nhưng chuyện đã xẩy ra không khác những lưỡi dao chém xuống người ta và các con ta chiều nào. Không thể cứu vãn gì nửa. Ta chỉ còn sám hối cho lầm lan của mình bằng cách cố trở nên hữu ích hơn cho cuộc sống. Hàng ngày, ta cố đào sâu thêm hiểu biết về y lý học được từ thuở nhỏ, tìm kiếm dược thảo luyện chế thuốc gửi tới một lão ni gần đây để giúp đỡ cho những người đau yếu trong vung. Trọn đời chông ta không bao giờ nghĩ đến bản thân nên ông sẽ không phiền muộn về việc làm này.

Bà thở ra một hơi dài, nhìn Nguyệt Quế:

-Ta nương minh tại góc rừng này đã gần mười năm kể từ khi giả chết. Ta chọn nơi đây vì ít có người qua lại và gần gũi hơn với nơi cư ngụ của chông để có thể luôn biết rõ chuyện xảy ra với ông ấy. Mấy bữa nay, ông ấy lại vướng vòng tù ngục chưa biết lành dữ ra sao nên ta sai lão Tứ về lộ phủ dò la. Ta hiểu cảnh CỊiam cầm chẳng đáng kể gì với ông ấy nhưng han ông ấy sẽ buồn vì trong dịp xuân này không thể về thắp hương trước mộ ta dưới chân núi Ba Vi. ông ấy sẽ buồn vì thương ta phải lạnh lẽo cô đơn đợi chờ trong lòng đất. Nhưng cuộc đời vốn là thế. cầu cho ông ấy sớm vượt qua tai họa để tiếp tục con đường của mình.

Nguyệt Quế nghĩ bà không nói những lời cuối cùng này với nàng mà như đang thầm khấn nguyện. Cặp mẳt hõm sâu của bà như càng sâu hơn trên gương mặt bơ phờ mệt mỏi. Nàng ấp bàn tay bà lên ngực mình như muốn nhờ bàn tay bà chặn lại cảm gíac nghẹn ngào đang trào lên. Xiết chặt bàn tay bà, nàng nói trong tiếng nấc:

-Thím ơi!

Cặp mắt hõm sâu của vị mệnh phụ thuở nào phủ lên gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng một cái nhìn thương cảm. Bà mỉm cười nói:

-Ta không muốn cháu coi đời ta như một chuyện khổ não. sở dĩ ta kể cùng cháu chỉ vì trong đời có những lúc người ta cần nói lên điều gì đó về mình. Nói cho vơi những chất chứa trong lòng chứ không mưu cầu gì. Tương tự như khi ong ấy ngồi thì tham bên nấrn mộ ta vao mỗi lần trở lại.

Bà lẩm bẩm như nói thầm với chính mình:

-Tội nghiệp ông ấy biết bao! Năm nay ông ấy không thể làm như vậy được!

Quả là Trung Dũng Hầu đã nghĩ ngay tới nỗi cô đơn lạnh lẽo dưới mo của vợ khi đưa chân vào cùm. Ông nhìn vách đá nhà giam thầm đo lại sức mình. Bên cạnh ông, Long Diên đang nghiêng mình về phía Kiều Phúc quan sát gã thủ hạ. Cả ba bị cùm chung trong một cỗ cùm lớn ép cứng ngang đầu gối, tay bị xích nhiều vòng, ngồi tựa lưng vào vách đá. Kiều Phúc đang trong tình trạng hôn mê còn Long Diên và Trung Dũng Hầu đầy người thương tích. Mái tóc bạc của Trung Dũng Hau bết máu kết lại từng cụm. Nửa mặt ông sưng vù bầm tím. vết sưng che lấp một bên mắt khiến ông không nhìn rõ Long Diên, ông chỉ nhận thấy một dáng người cúi nghiêng xuống và đoán Long Diển đang theo dõi bẹnh tình Kiều Phúc. Chuyện xẩy ra cho Kiều Phúc bắt nguồn từ việc viên ngục lại nện mạnh đốc gươm vào mặt ông. Trung Dũng Hầu thấy lòng mình se lại. Một nửa đời ông đã troi qua trên chiến địa ngập máu tanh. Nửa đời tiếp nối là những tháng ngày chìm nổi trong đau đớn chông chất của thân tộc và chính bản thân. Trái tim ông tưởng chừng thành đá bỗng mềm đi trước tấm lòng của gã thủ hạ. Viên ngục lại vừa nện đốc gươm vào mặt ông thì Kiều Phúc hét lên, bứt tung dây xích. Hai chân bị cùm chặt, gã vẫn nhào tới đánh thẳng vào ngực viên ngục lại để phải nhận một cán gíao vào giữa mặt và tiếp theo là một trận mưa đòn. Trung Dũng Hầu và Long Diên đưa mình ra che đỡ khiến cả hai đều tươm máu đầy mình nhưng Kiều Phúc vẫn ngất xỉu. Gã mê sảng từ đó tới líìc này. Long Diên lo lắng nói với Trung Dũng Hầu:

-Kiều Phúc nguy mất.

Trung Dũng Hầu đang theo đuổi ý nghĩ riêng của minh, ông hỏi Lọng Diên:

-Vương gia thấy trong mình ra sao?

Long Diên nhìn hai cánh tay đầy máu, thở dài:

-Cháu thấy mất sức nhiều lắm.

Trung Dũng Hầu hỏi tiếp:

-Vương gia còn đủ sức bứt xích không?

Long Diên nhìn ông hỏi lại:

-Chú tính vượt ngục?

Trung Dũng Hầu gật đầu, nghiêng người nhìn về phía Kiều Phuc nói:

-Kiều Phúc khó giữ mạng sống nếu không kịp đưa ra ngoài cứu chữa. Hơn nửa, tung tích của ta đã lộ rồi, không thể khoanh tay ngồi đây chờ đợi xét xử.

-Chú tính làm vào lúc nào?

-Nội đêm nay! Ta cố bứt xích rồi phá chiếc cùm này. Sau đó, tìm cách cho ngục tốt mờ cửa và tuỳ cơ ứng biến thoát ra.

Chàng nhớ lại Quốc Ân lén gặp chàng từ đêm đầu chàng bị giam giữ và cho biết đang tim cách đưa ba người ra khỏi nhà giam. Mới đêm trước Quốc Ân còn thông báo đã gặp được Lý Đại và đang cùng Lý Đại sắp xếp để mọi việc tiến hành êm ả. Chàng hỏi:

-Chú quên lời hẹn của Quốc Ân sao?

Trung Dũng Hầu nói:

-Quốc Ân là người đáng tin cậy nhưng tính mạng của Kiều Phúc không cho phép ta chờ đợi.

Ông thở dài ngắm hai cánh tay mình, giọng trở nên dứt khoát:

-Hãy thư giãn cho lại sức. Giữa canh hai khởi sự.

Phòng giam im lìm trở lại.

Ngục thất nằm khuất giữa vườn cây lớn cách Nghị sự đường một khoảng xa, gồm nhiều phòng giam có cửa mờ thông ra một dây hành lang dài. Trên hành lang lúc nào cũng có hai ngục tốt tuần phòng. Vách ngục thất xây bằng đá xanh và các khuôn cửa đều làm bằng gỗ dầy nên phía ngoài không thể nghe thấy mọi âm thanh trong các phòng giam. Mỗi phòng có một lỗ thông hơi nhỏ sát mái hướng ra vườn cây. Qua lỗ thông hơi này, từ phòng giam có thể nghe được tiếng trống điểm canh nơi chòi gác trước cổng phủ. Khi nghe vẳng lại hai tiếng trống điểm dõng dạc, Long Diên lên tiếng:

-Chú bứt nổi xích không?

Trung Dũng Hầu vừa toan lên tiếng bỗng ngừng lại nhìn về phía cửa. Long Diên cũng im lặng nhìn trân trối vào vệt sáng mờ nhạt dpi qua khe cửa. Vệt sáng mỗi lúc một rõ hơn rồi có tiếng khua động trên cánh cửa và liền đó cánh cửa bật mở lùa vào phòng giam một vùng sáng chói chang.

Trước cửa jDhòng một toán phiên binh dàn hàng phía sau Đổ Nghiêm với mái tóc bạc nổi bật dưới ánh đuốc. Tất cả phiên binh đều lăm lăm võ khí trong tay.

Đỗ Nghiêm hất hàm ra dấu cho hai binh sĩ cầm đuốc tới sát bên khuôn cửa rồi ông cùng ngục lại bước vào phòng giam. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Đỗ Nghiêm là khuôn mặt nhợt nhạt của Kiều Phúc dựa ngửa vào vách đá. Gã nhắm nghiền hai mắt thở một cách mệt nhọc. Bên cạnh gã, Long Diên và Trung Dũng Hầu ngồi bất động, y phục tả tơi, khắp người dính máu. Đỗ Nghiêm dừng lại ngắm từng người một. Cái nhìn của ông dừng lại trên vết sưng che khuất một bên mắt Trung Dũng Hầu. Vành môi vị lão tướng hơi mím lại. Đây là lần đầu Đỗ Nghiêm thấy lại ba người sau đêm đưa họ từ Bến Chợ về. Không rời mắt khỏi khuôn mặt Trung Dũng Hầu, ông hỏi ngục lại:

-Công việc của Hình quan ra sao?

Ngục lại vòng tay đáp:

-Bẩm tướng quân, chúng cứng đầu lắm, nhất là lão già kia. Mấy ngày rồi việc của Hình quan vẫn chưa xong. Suốt buổi chiều nay, Hình quan gần như năn nỉ mà lão già cứ khăng khăng không ký cung từ.

Đỗ Nghiêm hỏi:

-Cung từ ra sao?

-Bẩm, tiểu tốt không biết rõ mà chỉ nghe qua những lời nói của Hình quan được vài điều.

-Điều gì?

-Bẩm tướng quân, lão già kia là người của cố triều cải dạng thường dân cấu kết với một số người trên sơn trại ám toán Hà trại chủ, lôi kéo sơn trại chống đối triều đình và đang sắp đặt cho người trá hàng, lợi dụng chiếu chiêu an để đưa người về Thăng Long gãy rối.

Đỗ Nghiêm gật đầu, nhìn Trung Dũng Hầu. Trung Dũng Hầu và Long Diên vẫn im lặng từ lúc Đỗ Nghiêm xuất hiện. Cả hai đều nhìn thẳng về phía trước và đang thắc mắc về sự xuất hiện tại phòng giam của Đỗ Nghiêm. Đỗ Nghiêm là người đứng đầu việc binh tại lộ phủ chứ không lo về hình pháp nên sự xuất hiện của ông khiến cả hai đều nghĩ mình sẽ bị chuyển tới một nơi khác.

Đỗ Nghiêm nói với Trung Dũng Hầu:

-Hai mươi năm nay, ngươi vẫn chống lại triều đình thì hà tất phải sợ nhìn nhận những chuyện nhỏ nhoi đó?

Trung Dũng Hầu nhìn vào mặt viên lão tướng:

-Lão không thể nhận những điều sai sự thật.

ĐỖ Nghiêm nhíu mày:

-Không lẽ ngươi đã thực sự trở thành chủ quán?

Trung Dũng Hầu nói:

-Lão không bận tâm về việc trở thành người sang hay hèn. Lâo cũng chẳng thấy việc thuận theo hay chống lại triều đình là đại sự. Đối với lăo chỉ có một điều cần cân nhắc là sống sao cho hợp với lẽ phải.

Đỗ Nghiêm khẽ cười thành tiếng:

-Ta từ nhỏ chỉ quen nghề cưỡi ngựa múa gươm và ngươi cũng trải một thời sống trên yên ngựa. Ngươi nên nói thẳng điều mình muốn thì hay hơn là dùng những lời lẽ bóng bẩy như thế.

Trung Dũng Hầu cũng cười nhạt:

-Kẻ cần làm thế lúc này không phải lão.

Mắt ông sáng lên, giọng nói tuy yếu ớt nhưng

dứt khoát. Đỗ Nghiêm nhìn chằm chặp hồi lâu vào mặt ông rồi quay về phía ngục lại ra lệnh:

-Mở cùm!

Ngục lại dạ lớn bước tới bên các phạm nhân trong lúc Đỗ Nghiêm quay về phía binh sĩ cao

giọng:

-Đưa cả bọn về quân doanh!

CỖ cùm vừa mở ra thi Kiều Phúc gục xuống nền đá. Long Diên và Trung Dũng Hầu lật đật ngồi xuống đưa những cánh tay còn bó trong nhiều vòng xích cố nâng gã dậy. Đỗ Nghiêm quay lại lặng lẽ nhìn rồi bước ra hành lang, ông quát binh sĩ:

-Khiêng đi!

Một binh sĩ bước tới xốc Kiều Phúc lên. Long Diên và Trung Dũng Hầu bước theo sau đi. Một toán kỵ binh đang chờ sẵn bên hông Nghị sự đường. Kiều Phúc được đặt nằm ngang trước yên ngựa của một kỵ binh. Gã đội trưởng kỵ binh hối Long Diên và Trung Dũng Hầu lên yên. Đỗ Nghiêm nói:

-Đường về quân doanh canh phòng rất nghiêm và gươm của thủ hạ ta rất bén. Đừơng mưu toan vọng động mà uổng mạng.

Hai người lặng thinh nhìn về phía trước. Ánh đuốc bập bùng soi tỏ vóc dáng những phiên binh vác gíao dài dàn hàng hai bên lối đi. Đỗ Nghiêm vẫy tay ra hiệu cho toán kỵ binh cất bước. Viên đội trưởng tuốt gươm khỏi vỏ kềm ngựa chạy bên

Trung Dũng Hầu. Đỗ Nghiêm đứng nhìn theo mộĩt hồi roi quay vào Nghị Sự đường. Trần Kiều đang ngồi sau án. Thấy viên tướng gìa bước vào, ông đứng dậy đi tới nắm lấy tay Đỗ Nghiêm.

Ngay sau khi biết chắc hai phạm nhân là Long Diên và Trung Dũng Hầu, Trần Kiều đã lập tức trình về phủ Quốc Sư. Một ngày sau đó, phái thần riêng của Quốc Sư đã có mặt tại lộ phủ nhắc Trần Kiều lập cung từ ra sao. Theo lệnh Quốc Sư, khi phạm nhân ký xong cung từ Trần Kiều phải cho giải Trung Dũng Hầu Lý Bảo Tuấn về Thăng Long tức khắc. Hình quan được lệnh Trần Kiều làm việc liên tục nhưng Trung Dũng Hầu dứt khoát không ký cung. Trần Kiều đành cho gọi Đỗ Nghiêm từ Bến Chợ về bàn:

-Quốc Sư nói việc sơn trại không đáng lo. Lúc này quan trọng nhất là nắm được tờ cung của Lý Bảo Tuấn. Hình quan làm mải chuyện đó chưa xong nên ta muốn bàn tính với lão đệ xem có cách nào không.

Đỗ Nghiêm hỏi:

-Quốc Sư nhìn tình thế Qui Hóa ra sao?

-Quốc Sư nói họ Hà bất quá là một lũ thảo dã ngược ngạo chứ không phải loại người mưu đồ đại sự nên không đáng lo như phe đảng họ Lý. Việc đối phó với họ Lý lúc này sẽ dễ hơn nếu chúng ta bắt được Lý Bảo Tuấn ký vào bản cung từ mà Quốc Sư đã vạch ra.

Trần Kiều tiếp:

-Quốc Sư nói ít nhất ta phải đòi Lý Bảo Tuấn nhận hai điều. Thứ nhất, y vẫn coi việc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chông là hành vi thoán đoạt của họ Trần nên chỉ coi nhà Trần là ngụy triều. Thứ hai, y đang theo đuổi mưu đồ lợi dụng chiếu chiêu an của Hoàng Thượng để gãy binh biến tại Thăng Long.

ĐỖ Nghiêm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

-Đại huynh có đoán ra lý do khiến Quốc Sư cần Lý Bảo Tuấn nhận như thế không?

Trần Kiều lắc đầu:

-Ta cố lo cho có tờ cung còn chưa xong nên chẳng nghĩ gì hơn. Lão đệ thấy chuyện đó quan trọng lắm sao?

Đỗ Nghiêm nói:

-Đệ cảm thấy quả là Hoàng Thượng và Quốc Sư có khác ý trong việc ban chiếu chiêu an. Theo đệ thì Quốc Sư đang muốn Hoàng Thượng đổi ý thu hồi chiếu chỉ nên cần thêm chứng cớ đe thuyết phục.

Trần Kiều có vẻ ngờ vực:

-Đám tôn thân nhà Lý vẫn nói như thế và còn nói thêm rằng họ không tin tưởng chút nào ở thành ý của triều đình. Loại chứng cớ đó đâu có thiếu.

Đỗ Nghiêm lắc đầu:

-Đám tôn thân nhà Lý nói như thế sau khi bị ta bắt giữ chứ không phải họ vẫn có ý đó từ trước. Nhưng dù họ có cung khai ra sao thi mọi lời khai không thể sánh ngang với lời khai của Lý Bảo Tuấn. Mấy chục năm nay, từ kẻ chân trắng ngoài đông đến Hoàng Thượng đều có dịp nghe nhắc tài đức và uy danh của Lý Bảo Tuấn. Lời khai của một kẻ như thế đáng ke gấp ngàn lần lời khai của đám tôn thân họ Lý vô danh. Quốc Sư cần có lời khai của Lý Bảo Tuấn vỉ lẽ đó.

Trần Kiều thắc mắc:

-Lão đệ cho là Quốc Sư muốn đưa Lý Bảo Tuấn và cung từ của y tới trước Hoàng Thượng?

Giọng Đỗ Nghiêm trở nên quả quyết hơn:

-Không bao giờ Lý Bảo Tuấn có cơ hội diện kiến Hoàng Thượng. Đệ dám đoan chắc là Lý Bảo Tuấn sẽ rụng đầu ngay khi về tới Thăng Long. Sở dĩ Quốc Sư đòi giao nạp Lý Bảo Tuấn thay vì cho hành xử tại đây chỉ vì Quốc Sư muốn nắm chắc phạm nhân chính là Lý Bảo Tuấn.

Viên tướng già hơi nhếch mép buồn nản:

-Quốc Sư chưa hoàn toàn tin chúng ta. Uy danh của Lý Bảo Tuấn khiến Quốc Sư ngại là tá sẽ bị gạt hoặc mắc sai sót.

Thấy Đỗ Nghiêm khôncỊ vui, Trần Kiều nói:

-Quốc Sư là tiêu biểu của triều đình nên chúng ta không thể trái lệnh. Lúc này lão đệ cần giúp ta xem có cách nào buộc Lý Bảo Tuấn ký vào cung từ không?

Đỗ Nghiêm nhìn người anh kết nghĩa từ hơn ba mươi năm. Trần Kiều như già yếu hẳn đi chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, vẻ mặt hốc hác của viên An Phủ Sứ khiến Đỗ Nghiêm hiểu Trần Kiều đang vô cùng lo lắng. Ngược lại, Trần Kiều cũng thấy trên mặt Đỗ Nghiêm hằn thêm nhiều vết sâu khắc khoải suy tư. Cặp mắt vốn sáng quắc của Đỗ Nghiêm tựa hồ đang bị phủ mờ một làn sương mỏng. Hồi lâu, Đỗ Nghiêm thở ra một hơi dài nói với Trần Kiều:

-Đại huynh hãy cho đệ đưa phạm nhân về quân doanh.

Trần Kiều gật đầu:

-Lão đệ muốn sao cũng được, miễn là có tờ cung của Lý Bảo Tuấn như ý Quốc Sư .

Đỗ Nghiêm nói:

-Đệ sẽ tùy cơ ứng biến.

Sau đó, ông xuống thẳng ngục thất.

Thấy Đỗ Nghiêm trở lại, Trần Kiều hỏi:

-Lão đệ đã gặp các phạm nhân rồi?

ĐỖ Nghiêm gật đầu:

-Đệ đã cho chuyển cả ba tên về quân doanh. Lát nữa đệ sẽ trò chuyện với họ.

Trần Kiều thở dài:

-Ta mong lão đệ sẽ có cách nói cho Lý Bảo Tuấn chịu nghe theo.

Đỗ Nghiêm nhìn Trần Kiều bằng ánh mắt thương cảm. Giọng ông ngọt ngào chưa từng có, nói với vị quan cầm đầu lộ phủ:

-Đại huynh ráng nghỉ ngơi cho đỡ hao tổn tinh thần. Sức khoẻ của đại huynh suy kém nhiều lắm. Đệ phải về quân doanh ngay.

Trần Kiều cũng nhận ra dáng đi mệt mỏi của Đỗ Nghiêm khẽ lắc đầu. Suốt ba mượi năm kề cận bên nhau chưa bao giờ Trần Kiều thấy Đỗ Nghiêm

mệt mỏi như thế.


Hồi 14:

MÓN NỢ CỦA VIÊN PHÓ ĐÔ






Đỗ Nghiêm về tới quân doanh khi các phạm nhân đã được đưa vào phòng việc của ông. Kiều Phúc đang hôn mê được đặt nằm trên nền đất. Trung Dũng Hầu và Long Diên tay còn mang xích đang chăm sóc các vết thương cho gã thủ hạ.

Đỗ Nghiêm bước vào trong lúc Trung Dũng Hầu đang áp tay trên ngực Kiều Phúc cố giúp gã lấy lại hơi thở. Vị lão tướng ra lệnh:

- Mở xích!

Đoạn ông cho binh sĩ lui khỏi phòng. Long Diên kín đáo vận lực lên hai tay trong lúc Trung Dũng Hầu theo dõi hơi thở của Kiều Phúc. Đỗ Nghiêm bước về góc phòng lấy ra một vò rượu, rót đầy ly, tới sát bạ người trao cho Long Diên, nói:

- Cho y uống!

Long Diên đón ly rượu, chuyền lại cho Trung Dũng Hầu. Vòng tay xốc Kiều Phúc lên, Trung Dũng Hầu lẳng lặng kê ly rượu vào môi gã. Đỗ Nghiêm đứng im nhìn cho tới khi Kiều Phúc uống cạn ly. Viên tướng già nghiêng vò rót đầy ly thứ hai, nhắc Long Diên:

- Rửa sạch các vết thương cho y.

Rồi ông ra dấu cho Trung Dũng Hầu tới ngồi trước án. ông mặc áo mỏng, không mang võ khí, ngồi đối diện với Trung Dũng Hầu nhưng hai mắt như dõi vào khoảng không. Khoảng cách giữa hai người chỉ là bề mặt của chiếc án nhỏ. ông có vẻ suy nghĩ mông lung trong lúc Trung Dũng Hầu khoanh tay trước ngực ngồi chờ. Chợt ánh mắt của ông hướng vào vết bầm trên mặt Trung Dũng Hầu. Ông vói tay kéo vò rượu về phía mình, chậm rãi rót đầy ly rượu, trao cho Trung Dũng Hầu nói:

-Đón phút đọ gươm bằng ly rượu nóng trao từ tay kẻ địch vẫn là cách bày tỏ tấm lòng không thù hận của người múa gươm. Xin mời!

Lời nói của Đỗ Nghiêm nhắc Trung Dũng Hầu nhớ lại thời trai trẻ. Thuở đó, ông đã nhiều lần làm như Đỗ Nghiêm lúc này, rót đầy chung rượu lớn mời kẻ sắp cùng mình tuốt gươm bước vào tử đấu. Ông không hieu rõ ý Đỗ Nghiêm nhưng đưa thẳng tay đỡ ly rượu uống cạn một hơi. Đỗ Nghiêm nhận lại chiếc ly từ tay Trung Dũng Hầu nhưng không rót rượu cho mình. Mắt không rời khỏi gương mặt đầy thương tích của Trung Dũng Hầu, viên tướng già đặt chiếc ly xuống mặt án, có vẻ căng thẳng bứt rứt, hồi lâu mới lên tiếng:

-Hầu gia còn thân nhân ở đâu không?

Trung Dũng Hầu không chờ câu hỏi như thế.

Ông ngạc nhiên nhìn trong lúc viên tướng già tiếp:

-An Miên lữ quán đã bị người sơn trại đốt thành tro bụi, gia nhân của hầu gia thất lạc không còn dấu tích. Hầu gia sẽ về đâu nếu thoát vòng tù tội?

Trung Dũng Hầu im lặng, thắc mắc không rõ Đỗ Nghiêm muốn nói gì. Đố Nghiêm tiếp:

-Hầu gia chớ nghi ngại. Tôi hiểu bao giờ hầu gia cũng là kẻ múa gươm nên mới chuyện trò như vậy.

Vẻ khác thường bao trùm từng cử chỉ, lời nói của Đỗ Nghiêm khiến Trung Dũng Hầu dè dặt nói:

-Từ thuở tròn hai mươi tuổi, lão đã coi bốn biển là nhà nên không nghĩ coi minh sẽ về đâu.

Còn thân nhân lão chính lả những con dân khắp cõi Đại Việt này nên lão không ngại phải sống cô đơn dù có tai họa nào xẩy ra.

Đỗ Nghiêm không rời mắt khỏi khuôn mặt Trung Dũng Hầu và hình dung lại những nét đã in hằn trong ký ức ông suốt hai chục năm qua. Trước mắt ông bông hiện lên khuôn mặt đã bị những dòng máu xoá nhoà mọi góc cạnh và chỉ còn là cái nền mờ ảo của hai con mắt nẩy lửa.

Thời gian đó, hàng ngũ cấm binh nhà Trần truyền kể nhiều chuyện về một cựu thần của cố triều là Trung Dũng Hầu Lý Bầo Tuấn, cấm binh vừa căm thù vừa nể phục Trung Dũng Hầu vì tay gươm của ông đả khiến nhiều sứ mạng của họ bất thành và gần như không ai trong số họ khuất phục nổi ông. Tuy nhiên một viên Phó Đô trong đạo quân Thần Sách vẫn nửa tin nửa ngờ. Phó Đô nghĩ:

-Y chỉ là một tay gươm gặp nhiều may mắn thôi. Vả lại, người làm những việc kia thường không lộ hình tích sao lại dám quả quyết là y.

Phó Đô than thầm:

-Tiếc là ta chưa bao giờ có dịp đối mặt để biết rõ tài nghệ và diện mạo y ra sao.

Độ thực hư của những giai thoại cứ lơ lửng mãi trong đầu Phó Đô cho tới buổi chiều năm Thìn tể tiên hạu nhà Lý tại Thiên Đức Phủ.

Trong tiếng lửa reo như bão tố và những tiếng la hét điên cuồng, Phó Đô bỗng nghe bật lên tiếng kêu khiếp hãi của một cấm binh:

-Trung Dũng Hầu!

Cùng lúc, Phó Đô thấy một người xuất hiện có hai gia tướng kèm theo bén gót. Phó Đô chưa từng biết mặt viên danh tướng này của Lý triều nhưng chắc chắn các cấm binh không lầm vì đây là lúc ông xuất hiện không cần cải trang che giấu. Phó Đô ngỡ Trung Dũng Hầu vừa ngoi lên từ một biển máu. Dưới ánh lửa, một màu đỏ ghê rợn bóng nhẫy từ tóc đến chân ông. ông cùng hai gia tướng lăn xả vào hàng rào cấm binh chặn ngang phía trước như ba con cọp dữ đang cơn điên loạn. Từ một khoảng cách, Phó Đô vẫn nghe rõ tiếng lưỡi thép trong tay ông rít lên và hàng rào cấm binh tơi tả trong chớp nhoáng không khác những cánh bướm mỏng manh bất ngờ bị cuốn vào bão táp. Đô cấm vệ dưới quyền Phó Đô đứng vững suốt những giờ đầu của cuộc ác chiến bị quét tung bởi những đường gươm khủng khiếp. Những đợt sóng vây hãm dồn lên lần lượt bị xé toang với hàng loạt cấm binh ngã xuống. Trung Dũng Hầu như một hung thân. Phó Đô hô các cơ cằm vệ don lên quyết tử chận đứng kẻ mà bản thân mình vẫn mọng chạm mặt. Từ chỗ đứng của mình, Phó Đô thấy Trung Dũng Hầu nịt trên lưng một người trọng thương, nhưng xoay trở mau lẹ dị thường. Lưỡi gươm của ông bay tới đâu là máu tuôn ra ở đó. Những dòng máu như suối phun lẽn người ông tưởng chừng bất tận. Bốn cơ cấm vệ không còn một người sống sót và Trung Dũng Hầu đã đối mặt với cơ cuối cùng trong đô cam vệ của Phó Đô. Lúc này ông chỉ còn một mình vì hai gia tướng theo ông đã nằm lại bên xác kẻ địch của họ. Trung Dũng Hầu dừng trước năm cấm binh thuộc cơ cấm vệ cuối cùng đang chĩa những mũi gíao nhọn về phía ông. Phó Đô đã tuốt gươm ra khỏi vỏ, hô thủ hạ tấn công. Năm mũi gíao nhọn phỏng lên như một loạt tên nhưng liền đó là một loạt tiếng rú rùng rợn. Những cánh tay chắc nịch còn bám trên cán gíao đã bị chém lìa khỏi thân thể, run rẩy trên mặt đất tắm máu. Chỉ bằng một đường gươm mà chính Phó Đô chưa kịp nhìn thấy, Trung Dũnci Hầu đã loại xong cơ cấm vệ thứ năm. Toàn đô câm vệ chỉ còn lại một minh Phó Đô chưa kịp nhập cuộc. Lúc này hai người đối mặt nhau với khoảng cách không tới mười bước chân. Vùng tế đàn vẫn chìm trong ánh lửa đang bốc cao hừng hực và vang rền tiếng la hét. Phó Đô đã hiểu không có sự ngoa truyen trong chuyện kể về Trung Dũng Hầu và bản thân mình khó tránh nổi cái chết khi cản đường ông. Nhưng cả năm cơ trong đô cấm vệ của Phó Đô đã nằm xuống và Phó Đô là người cuối cùng còn lại. Bỏ chạy lúc này, Phó Đô sẽ toàn mạng nhưng Phó Đô không thể lo cho mạng minh khi hết thẩy thủ hạ đã nằm xuống. Phó Đô xiết chặt chuôi gươm đứng chắn ngang phía trước Trung Dũng Hầu. Trung Dũng Hầu nhìn kẻ địch duy nhất còn lại rồi vụt tung người sang một bên bỏ chạy. Không chậm một giây, Pho Đo chộp cây gíao phóng theo. Mũi gíao baỵ thẳng về phía Trung Dũng Hầu và sẽ cắm suốt ngang sươn ông nếu ông vụt bước lên. Nhưng Trung Dũng Hầu ngưng lại vừa lúc cây gíao thứ hai từ tay Phó Đô bay tới. Ông lập tức đảo người vung cao tay gươm. Mũi gíao đang lao thẳng vào mặt ông bị đánh bật về một bên. Mũi gíao rơi xuống cùng lúc Phó Đô phóng tới. Chân chưa chạm đất, Phó Đô đã chém chéo một đường gươm xuống vai Trung Dũng Hầu. Đường gươm ác hiểm này từng giúp Phó Đô vượt qua không biết bao nhiêu đại địch trong nhiều năm chinh chien. Trung Dũng Hầu vừa hat văng cây gíao thì đường gươm đã xả xuống. Lần đầu tiên trong đời Phó Đô có dịp nhận thấy mức kỳ ảo của nghề múa gươm. Trung Dũng Hầu không bước lui né tránh mà xấn vụt tới đưa gươm lên chặn lưỡi gươm của Phó Đô. Cùng lúc đo, Phó Đô chấn động vì một cú đập thẳng vào giữa ngực. Gã đã nhận một ngọn đá của đối thủ, nghẹn thở ngã xuống, buông rời thanh gươm. Vừa xoay người toan chồm dậy, gã nhận thêm ngọn đá thứ hai vào bên vai ngả dập xuống rồi ánh thép loé lên. Phó Đô chỉ kịp nhắm mắt lại với ý nghĩ:

-Ta là người cuối cùng.

Hình ảnh Phó Đô và Trung Dũng Hầu sống lại thật rõ trong hồi ức của Đỗ Nghiêm cùng lúc âm vang giọng nói của Trung Dũng Hầu dội lên dồn dập bên tai viên tướng già. Bất chợt ông lên tiếng như thi thầm với mình:

-Quả là một trang hào kiệt! Tiếc thay!

Trung Dũng Hầu không nghe rõ lời nói của

Đỗ Nghiêm nên tiếp tục ngồi im. Đỗ Nghiêm như chợt bừng tỉnh nhìn Trung Dũng Hầu hỏi:

-Hầu gia có thể kể rõ lý do khiến hầu gia tiếp tục chống đối triều đình tới nay không?

Trung Dũng Hầu nói:

-Lão chỉ hành xử theo cái thế của mình. Trên đời này, không gì vượt khỏi lẽ biến hoá tự nhiên của trời đất.

ĐỖ Nghiêm hỏi:

-Trung Dũng Hầu muốn nói tới điều gi?

Trung Dũng Hầu đáp:

-Trước mắt lão không có triều đình, cũng chẳng có phản nghịch. Lão may mắn được sinh làm người nên thấy có bổn phận lo cho sự sống của con người. Lẽ biến hoá tự nhiên của trời đất luôn vun bồi sự sống, chống lại tai ương. Lão chỉ cố giữ cho mình không đi ngược dòng biến hoá đó.

ĐỖ Nghiêm nói:

-Tôi là kẻ vũ dũng xuất thân từ thôn dã nên thú thực không hiểu hết ý của hầu gia. Dường như hầu gia muốn bảo triều đình chỉ là một thứ tai ương cho sinh linh và hầu gia không thể hùa với những tai ương đó. Vậy là hầu gia dứt khoát không hưởng ứng chiếu chiêu an?

Trung Dũng Hầu nói:

-Trước viên tượng nước Đại Lý không thể cầm cự lâu với quân Thát Đát thì việc hường ứng chiếu chiêu an là vô cùng khẩn thiết với mọi con dân Đại Việt. Thái độ của một kẻ thất phu như lão không phải điều cần bàn đến.

Đỗ Nghiêm thắc mắc:

-Sao hầu gia lại đem nước Đại Lý vào chuyện của riêng mình? Tôi không hiểu nổi nguyên do.

Trung Dũng Hầu nói:

-Tướng quân muốn bỡn cợt lão chăng?

Giọng Đỗ Nghiêm giữ nguyên vẻ nghiêm

trang:

-Thực tình tôi đang thắc mắc và rất mong nhận được sự chỉ dẫn của hầu gia.

Trung Dũng Hầu nói:

-Hẳn tướng quân đã rõ nếu Đại Lý sụp đổ thì Thát Đát sẽ mở cuộc nam chinh vào đất Đại Việt. Vó ngựa ngoại thù khua vang ngoài ngõ mà trong nhà anh em tiếp tục đâm chém nhau thì có phải là kế sách giữ vẹn sự sống cho gia đình không? Vì thế lâo mới cho rằng hưởng ứng chiêu an là việc chung của mọi người.

Đỗ Nghiêm đăm đăm nhìn Trung Dũng Hầu:

-Nhưng chính hầu gia lại không chịu hưởng ứng chiếu chiêu an. Như vậy, giữa lời nói và việc làm có phù hợp không?

Trung Dũng Hầu nhìn vào mắt viên tướng già:

-Lão chưa bao giờ làm khác lời nói của mình. Lão vẫn nghĩ chiêu an hiện nay chính là sự thành tâm tương trợ của mọi con dân Đại Việt với ước nguyện kết thành một khối để giữ vững sự sống cho giống nòi. Không bao giờ lão đi ngược tinh thần chiêu an đó. Nhưng khi chiêu an chỉ là kế sách của một số người muốn người khác qui phục để phụng sự quyền lợi riêng thì lão không thể thuận theo.

Đỗ Nghiêm hỏi:

-Hầu gia cho rằng lời lẽ của Hoàng Thượng cũng chỉ là lời lẽ xảo trá của một kế sách?

Trung Dũng Hầu không rời mắt khỏi Đỗ Nghiêm nghiêm giọng:

-Vào lúc này lão phải nói gì chiếu theo những thứ mà triều đình đang dành cho lão và người họ Lý? Nhưng bản thân lão không thấy đây là lý do để thù hận bất cứ ai mà chỉ buồn vì kho tránh gãy lâm nguy cho sự an lành của bách tính và mang trọng tội với tiền nhân đã nhọc công tạo dựng cơ đồ cho hậu thế.

ĐỖ Nghiêm vùng đứng dậy. Nét căng thẳng như vụt biến trên gương mặt ông. ông rót đầy ly rượu, đi về phía Long Diên. Trao ly rượu cho chàng, ông nói:

-Ta chưa rõ nhiều về tương quan giữa nhị vị nhưng hẳn nhị vị phải là kẻ tri kỷ đông tâm. Nếu đúng vậy thì tuổi trẻ của công tử hơn hẳn tuổi già của ta. Ly rượu mời này là để tỏ lòng ngưỡng mộ của ta đối với tuổi trẻ.

Long Diên hiểu Đỗ Nghiêm muốn mượn chàng để tỏ ý tán thưởng Trung Dũng Hầu. Chàng đỡ ly rượu uống cạn. Đỗ Nghiêm trở lại bên án rót rượu mời Trung Dũng Hầu cùng nâng ly, nói:
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sáng măt thêm. Một lân nữa, tôi lại măc nợ hâu gia.

Đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, ông tiếp:

-Tôi đã cho chuần bị sẵn ngựa ngoài quân doanh. Xin mời hầu gia lên đường và đi đâu tùy ý!

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trung Dũng Hầu, viên tướng già nói:

-Hầu gia hãy an lòng ra đi cùng với cả hai người kia.

Giọng Đỗ Nghiêm trở nên nôn nóng hơn:

-Thời giờ gấp lắm, xin hầu gia lên đường ngay. Tôi cũng còn một số việc cần làm sau khi hau gia đi.

Trung Dũng Hầu lặng lẽ lắc đầu. Đỗ Nghiêm ngạc nhiên:

-Tại sao hầu gia không đi? Hầu gia không tin sự ngay thẳng của tôi chăng?

Trung Dũng Hầu nói:

-Lão không làm điều gì mà không hiểu rõ. Lão chỉ quyết định sau khi được tướng quân giải thích minh bạch.

Đỗ Nghiêm nhìn mái tóc bạc bết máu khô và khuôn mặt sưng tím của Trung Dũng Hầu. Hình ảnh giờ phút cuối cùng của viên Phó Đô lại trở lại. Ngọn cước thứ hai của Trung Dũng Hầu vừa đá gã ngã xuống thì mũi gươm của ông phóng vào họng gã. Phó Đô nhắm mắt đón nhận cái chết. Nhưng gã ngạc nhiên thấy mũi gươm ngưng lại.

Phó Đô mở mắt ra. Ngay phía trước gả, Trung Dũng Hầu sừng sửng trong vóc dáng một hung thần. Toàn thân ông bóng nhẫy máu tươi. Những dòng máu chảy dài từ trán ông xuống má. Y phục trên người ông tơi tả để lộ những vết thương dày đặc đang chảy máu. Cặp mắt ông chiếu thẳng vào khuôn mặt tuyệt vọng của Phó Đô nhưng không còn nóng cháy lửa giận. Phó Đô nhận thấy cái nhìn của Trung Dũng Hầu chứa đầy đau đớn. Cái nhìn đau đớn này dừng một giây trên gương mặt Phó Đô rồi Trung Dũng Hầu khẽ thở dài. Ông lắc đầu thu gươm lại, phóng vụt đi.

Từ ngày đó, ba tiếng Trung Dũng Hầu và hình ảnh cái nhìn kia không lúc nào ngưng ám ảnh Đỗ Nghiêm, vì ông chính là viên Phó Đô đã được tha mạng. Từng ngày, ông gợi lại cái nhìn chứa đầy đau đớn của viên võ tướng lừng danh một thuở và hiểu nỗi lòng của Trung Dũng Hầu. Tay gươm dũng mãnh của ông đã dừng lại ngay giữa cơn chém giết đẫm máu vì tiếc mạng kẻ thù. Đỗ Nghiêm thấy ông không chỉ nhận cai ơn lớn là được ban cho mạng sống mà còn nhận được bài học cao qúi về ý nghĩa việc cầm gươm không phải để chất xác kẻ thù thành bệ xây sự nghiệp bản thân. Đỗ Nghiêm nói:

- Hầu gia đã quên chuyện mình làm nhưng chắc không thể quên buổi chiều đẫm máu năm xưa tại Thiên Đức Phủ khi hầu gia nịt một người trên lưng mở đường máu phá vòng vây trùng điệp của cấm binh Thần Sách.

Giọng Đỗ Nghiêm run run vì xúc động, nhắc lại từng cảnh của câu chuyện năm xưa rồi kết luận:

-Kẻ quê mùa này dù thiển cận cũng hiểu lê đời là oán có thể bỏ, nhưng ơn thì phải đền. Cho nên, tôi đã suy nghĩ nhiều ngày nay để sắp xếp cho hầu gia rời khỏi đây.

Trung Dũng Hầu nhìn khuôn mặt Đỗ Nghiêm cố hình dung lại kẻ đã một lần cùng mình so gươm. Nhưng ông chỉ thấy trước mình là một ông già đơn sơ chất phác. Trung Dũng Hầu đưa cánh tay còn tươm máu với những vết roi chằng chịt ra nắm lấy bàn tay của viên tướng già. Giọng ông nhẹ như gió thoảng:

-Lão ở lại!

Đỗ Nghiêm trợn tròn mắt. Kể từ khi biết chắc Trung Dũng Hầu đang bị giam giữ, Đỗ Nghiêm đã nhiều đêm mất ngủ. ông không thể quên cái ơn tha mạng, nhưng cũng biết chắc ông không thể toàn mạng sau khi tha cho Trung Dũng Hầu. Sau nhiều cân nhắc, ông đã quyết định rũ bỏ công lao gian khổ một đờùi bằng cách tìm nơi mai danh ẩn tích, ngay sau khi Trunc) Dũng Hầu ra đi. ông không thề không nuối tiec những chắt chiu gom nhặt từ nỗi khó nguy treo mạng mình trên đầu ngọn gíao ròng rã bốn mươi năm. Nhưng ông không thể làm khác. Mối băn khoăn còn đeo đuổi là ông thấy đâ vì tình riêng mà quên việc chung. Với những người cầm gươm phụng sự tân triều, Trung Dũng Hầu chính là mối nguy luôn đe dọa sự an lành của xâ tắc. Nhưng câu chuyện trao đổi với Trung Dũng Hầu đã giúp ông rũ sạch mọi băn khoăn. Õng thấy chưa hẳn những người như ông lại góp phần cho sự an lành của xã tắc bằng Trung

Dũng Hầu. Nhưng chính Trung Dũng Hầu lại lắc đầu từ chối khi ông quyết định, ông nói như năn nỉ:

-Quốc Sư sẽ treo đầu hầu gia ngay khi hầu gia tới Thăng Long. Hầu gia ở lại để tìm lấy cái chết sao?

Trung Dũng Hầu mỉm cười:

-Lão ra đi, cái chết cũng sẽ tới. Lúc đó Quốc Sư sẽ treo đầu tướng quân để nghiêm quân lệnh. Trước sau vẫn có một chiếc đầu rơi thì khác gì đâu.

Đỗ Nghiêm nói:

-Tôi đã sắp xếp xong tất cả. Sau khi hầu gia ra đi, tôi cũng cùng thân quyến lên đường, kiem một góc rừng xanh nào đó vui với muông thú cỏ cây. Điều này cũng hợp với sở nguyện được sống những ngày cuối đời trong cảnh thanh nhàn u tịch. Triều đỉnh dù có muốn chém giết cũng không dễ tìm ra.

Trung Dũng Hầu im lặng dõi cái nhìn về f3hía Long Diên đang cúi mình săn sóc Kiều Phúc, ông suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

-Việc sắp xếp của tướng quân không phải kế vạn toàn mà còn hủy hoại tâm lực cả một đời. Lão không thể nghe theo được.

Đỗ Nghiêm đổi giọng quyết liệt:

-Hầu gia không nên khiến kẻ quê mùa này phải chịu tiếng vô ơn bạc nghĩa. Nếu hầu gia khăng khăng từ chối, tôi sẽ xin trả cái mạng này cho hầu gia bằng cách tự cắm gươm vào cổ mình để vẹn toàn mọi chuyện.

Trung Dũng Hầu khẽ lắc đầu:

-Lão có thể tuân theo ý tướng quân, nhưng lão là chủ nợ thì lão phải dành quyền định gía.

Tướng quân không thể thay lão để định gía đúng món nợ đã vay.

ĐỖ Nghiêm gật đầu:

-Hầu gia muốn định gía sao cũng được, miễn là hầu gia thoát khỏi nơi này.

Trung Dũng Hầu nói:

-Tướng quân sợ mang tiếng bội ơn thì tướng quân cũng không thể ép lão vào cái thế tham lam lợi dụng. Lâo định gía như thế này: lão đã tha một mạng và bây giờ lão đòi lại hai mạng. Long Diên và Kiều Phúc sẽ ra đi!

Đỗ Nghiêm kêu lên:

-Hầu gia!

Mắt viên tướng già mờ đi, ông năn nỉ:

-Hầu gia không thể quyết định như vậy!

Trung Dũng Hầu cắt lời ông:

-Giữa chúng ta, mọi tương quan ân thù như vậy là xong. Kể từ giờ này, lão sê tự lo toan cho mình.

Đỗ Nghiêm toan lên tiếng thì Long Diên đã nói:

-Cháu và Kiều Phúc sẽ ở lại!

Cả hai đều quay về phía chàng. Long Diên vẫn ngồi sát bên Kiều Phúc, chậm rãi nói:

-Chuyện ân thù giữa chú và Đỗ tướng quân không liên can gì tới cháu và Kiều Phúc. Cháu không thể rời chú vào lúc này và cũng không thể gieo hoạ cho Đỗ tướng quân để mưu an toàn cho riêng mình.

Đỗ Nghiêm vội nói:

-Ta có phải nhận cái hoạ nào đâu! Công tử nên nghĩ đến gã thuộc hạ đang cần được cứu cấp và mối nguy đang treo trên đầu hầu gia. Công tử hãy khuyên hầu gia cùng rời khỏi nơi này.

ông nhìn Trung Dũng Hầu, hai mắt rưng

rưng:

-Hầu gia không màng đến ơn nghĩa nhưng không thể quay lưng với việc cứu người. Gã thuộc hạ kia không thể toàn mạng nếu không được đem ra ngoài cứu cấp. Hầu gia cũng không thể để vì mình mà gía hoạ cho vị công tử này. Riêng phần của kẻ quê mùa này, hầu gia không cần lo lắng. Kẻ quê mùa này dù hèn kèm cũng đủ sức tự lo.

Trung Dũng Hầu nhìn Đỗ Nghiêm rồi nhìn Kiều Phúc Tính mạng của cả hai đều gắn liền vào quyết định của ông. Xoay hướng nào, ông cũng đẩy một người vào chỗ chết. Chưa bao giờ ông lâm cảnh khó khăn như vậy dù đời ông là một chuỗi dài khó khăn chông chất. Đỗ Nghiêm vừa toan lên tiếng thì ngoài quân doanh nổi lên tiếng vó ngựa khua dồn dập. ống xoay đầu nhìn ra thì viên hiệu quan đã xuất hiện trước cửa phòng:

-Bẩm tướng quân, An Phủ Sứ tướng công tới.

Đỗ Nghiêm nghe tiếng chân ngựa ngừng ngay trước cửa phòng và Trần Kiều bước vào.

Viên tướng già kinh ngạc tới mức không thốt nổi lên lời. ông nghĩ:

-Không lẽ mưu tính của ta đã bại lộ?

Nhưng Trần Kiều tươi cười ào tới nắm lấy

tay ĐỖ Nghiêm trong lúc Trung Dũng Hầu lặng lẽ lui về bên Long Diên và Kiều Phúc. Giọng Trần Kiều vang lên đay hứng khởi:

-Lao đệ khỏi bận tâm về chuyện hồi chiều ta nhờ lo nữa. Rót rượu uống đi. Ta đang cần uống với lão đệ vài chung.

Thấy vò rượu trên án, ông vơ lấy tự rót đầy ly. Nâng ly lên, ông uống cạn một hơi rồi nghiêng vò rót tiếp trao cho Đỗ Nghiêm:

-Lão đệ uống đi! uống mừng trút xong gánh nặng.

Đỗ Nghiêm đón ly rượu từ tay Trần Kiều với cái nhìn ngơ ngác. Trần Kiều nói tiếp một hơi dài:

-Trước khi tới gặp lão đệ, ta đã lệnh cho Hình quan thả hết mấy người họ Lý còn bị giữ trong lộ phủ. Lão đệ hãy thả luôn mấy người kia cho xong. Nhưng hãy cạn ly trước đã.

Đỗ Nghiêm tưởng chừng đang sống trong giấc mơ. Ông nhìn Trần Kiều nửa tin nửa ngờ. Trần Kiều đoan biết Đỗ Nghiêm đang kinh ngạc thì nói tiếp:

-Lão đệ chưa tin sao? Hãy thả người họ Lý.

Đỗ Nghiêm nhắc lại như gặng hỏi:

-Thả người họ Lý?

Trần Kiều gật đầụ:

-Thả hết! Thả hết ngay! Đó là lệnh Quốc Sư vừa được Quách Bá Liêm mang tới cho ta.

Đỗ Nghiêm nói như bật kêu:

-Lệnh Quốc Sư?

Trần Kiều đã trấn tĩnh trở lại. ông thấp giọng:

-Ta cũng ngạc nhiên vô cùng nhưng nhận lệnh thì phải thi hanh. Từ thuở nào, có ai hiểu rõ cách hành động của Quốc Sư đâu!

Ông quay lại phía Trung Dũng Hầu nói:

-Các ngươi hây rời đây ngay khi trời sáng. Nhớ là hãy đi càng xá vùng Qui Hoá này càng tot vỉ ta không khi nào muốn thấy lại các ngươi.


Hồi 15:

MÙA XUÂN CHIM HÓT






Long Diên ngẩng nhìn lên nền trời xanh thẳm điểm thưa vài cụm mây trắng lững lờ. Tháng Giêng đã tàn mà chàng ngỡ mùa xuân chì vừa chớm tới. Khắp nơi trước mắt chàng, những nụ chồi chen nhau vươn mình khoe sức. Màu lá non tươi kết thành một mặt thảm bát ngát. Nắng lung linh như đang nhảy múa theo một vũ điệu thần tiên kỳ ảo. Sức hồi sinh của cây cỏ thấm vào thân thể khiến chàng say sưa ngắm nhìn cảnh vật đến mức không nghe thấy lời nói của Trung Dũng Hầu. Hai người đanặ dìu Kiều Phúc trên con đường từ quân doanh ve khu phố chính trong lộ phủ. Trung Dũng Hầu nhắc lại câu nói:

- Cần kiếm một nơi cho Kiều Phúc tạm nghỉ. Long Diên như sực tỉnh nhưng không nghe rõ câu nói của Trung Dũng Hầu nên hỏi lại:

- Chú tính thế nào?

Trung Dũng Hầu chỉ Kiều Phúc đang lết đi khó nhọc. Dù đã hết mê sảng và bước đi noi dưới sự dìu đỡ của hai người, Kiều Phúc vẫn lộ vẻ đau đớn. Mặt gã nhăn lại theo mỗi bước đi. Trung Dũng Hầu nói:

- Có lẽ ta nên ghé một khách điếm.

Nhưng ông khựng lại. Chàng trai nhắc:

- Mình đâu có tiền bạc để vào khách điếm? Hai người đặt Kiều Phúc ngồi xuống nghỉ ngay bên lề đường. Vừa lúc đó, một người từ một ngã đường nhỏ vội vã băng tới, gọi lớn:

- Diên huynh! 

Long Diên nhận ra Quốc Ân thì mừng rỡ. Quốc Ân vòng tay chào Trung Dũng Hầu rồi bước tới nắm tay Long Diên, nói như không kịp thở :

-Tiểu đệ cứ ngại là chuyện không dễ như thế này. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Hầu gia và Diên huynh đang tính đi về đâu?

Long Diên đáp:

-Chúng tôi đang tính kiếm một chỗ nghỉ đỡ để lo chữa thương cho Kiều Phúc nhưng chưa định

- Tiểu đệ đã nghĩ tới điều này.Tốt nhất là nên đưa Kiều Phúc về chỗ tiên sinh Lý Đại.

Quốc Ân nhắc tên Lý Đại vì vẫn chưa biết rõ về chủ nhân ngôi nhà bên bìa rừng quế và cũng không nắm chắc hai người này có tương quan mật thiết với vị vương gia đang dưỡng thương tại đó. Chàng thấp giọng nói thêm:

- Diên huynh và hầu gia đã được thả, nhưng việc đột ngột thế này có the chưa liễu sự. Dù sao, cũng không nên khinh suất trong việc che kín hành tung. Theo tiểu đệ thì nơi ngụ tạm của tiên sinh Lý Đại khá kín đáo, có thể tránh khỏi sự nhòm ngó.

Trung Dũng Hầu nhớ lại mối băn khoăn của Đỗ Nghiêm khi chia tay với ông. Trước lúc ông rời quân doanh, Đỗ Nghiêm đã cầm tay ông nhắc

nhỏ:

-Lệnh tha đột ngột do chính họ Quách mang tới nên có thể ngầm chứa nhiều bí ẩn khó lường đoán. Xin hầu gia và công tử hết sức quan tâm.

Nghe Quốc Ân nhắc lại mối lo mà Đỗ Nghiêm đã có, Trung Dũng Hầu hỏi:

-Công tử biết rõ người họ Quách không? 

_ Bản thân ông từ lâu đã biết Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị, nhưng ông chỉ nghĩ đó là hai khách thương phương bắc không dính đến công việc của người Đại Việt. Lúc ở trong quân doanh được nghe chính Trần Kiều nói về Quách Bá Liêm, ông mới hay họ Quách là thủ hạ Trần Thủ Độ. ông thầm trách mình kém cỏi tới mức bị che mắt một thời gian dài như vậy.

Quốc Ân nghe Trung Dũng Hầu hỏi về Quách Bá Liêm thì khẽ lắc đầu:

-Tiểu sinh chỉ mới được nghe nhắc tới Quách Bá Liêm vài ngày nay. Lai lịch và con người ông ta ra sao, tiểu sinh không rõ lắm. Nhưng chắc chắn ông ta là người tin cẩn của Quốc Sư.

Trung Dũng Hầu sực nhớ vị thế của Quốc Ân nên im lặng, ông nhủ thầm:

-Dù mưu sâu kế hiểm gì thì chuyện xẩy ra vẫn là điều tốt.

Ngay khi Trần Kiều rời quân doanh, Đỗ Nghiêm đã sai thuộc hạ tức tốc kiếm thầy thuốc tới lo cho Kiều Phúc. Ông sảng khoái mời Trung Dũng Hầu và Long Diên ngồi lại bên án cùng uống rượu. Cả ba không nhắc chuyện đã qua, chỉ cụng ly chúc sức khoẻ của nhau và kể về ước nguyện tương lai.

Trời chưa sáng hẳn, Trung Dũng Hầu và Long Diên đã đứng lên cáo từ. Đỗ Nghiêm không nài ép khi Trung Dũng Hầu từ chối tất cả quà tặng của ong. Viên tướng già chỉ khê nhắc ve mối lo của mình trong lúc nhìn Trung Dũng Hầu và nói tiếp:

-Từ nay không biết bao giờ được thấy lại hầu gia. Nhưng dù không còn gặp lại thì kẻ quê mùa này vẫn nhớ mãi tới hầu gia và không khi nào

quên những điều mà hầu gia đã nói đêm qua.

Trung Dũng Hầu khẽ thờ dài nhớ lại hình ảnh viên tướng già đứng lặng bên thềm nhìn theọ mấy người bước xa dần khỏi quân doanh. Quốc Ân thấy ông không hỏi thêm về Quách Bá Liêm thi lên tiếng:

-Từ đây tới chỗ Lý Đại tiên sinh còn khá xa mà đường đi lại băng ngang rừng. Ta nên luân phiên cõng Kiều Phúc để đi được mau hơn.

Hai người chưa kịp lên tiếng, Quốc Ân đã ghé vai xốc Kiều Phúc lên, chỉ tay về khu rừng phía trước:

-Băng qua khu rừng kia đi thêm một đỗi đường nữa sẽ tới nơi.

Trước khi bước đi, chàng nhắc:

-Diên huynh và hầu gia nên thận trọng khi băng rừng. Mấy bữa trước, tiểu sinh đã suýt mất mạng khi đi ngang mé rừng phía bên kia.

Dứt lời, chàng cõng Kiều Phúc bước lên trước.

Đối với Quốc Ân, chuyện xảy ra bên mé rừng bữa nào đã trở thành một điều kỳ diệu và lúc này, chàng chì mong mau có mặt tại căn lều bên bìa rừng quế. Phía trước Quốc Ân dường như không có cây rừng chen chúc mà luôn ngời lên ánh mắt long lanh của Nguyệt Quế. Chàng nghĩ tới lúc xuất hiện trước căn lều và bắt gặp cặp mắt đó ngước lên nhìn với niềm vui tràn ngập thấy chàng trở lại.

Hồi ức dẫn chàng lui về với hình ảnh Nguyệt Quế vào buổi chiều đầu tiên chàng cùng Thụy An tìm tới căn lều. Từ vuông sân nhỏ nhìn qua khung cửa liếp, chàng thấy Nguyệt Quế đang gục đầu vào lòng bà già chủ nhân căn lều khóc nức nở. Vai nàng rung lên từng chập và chàng chợt có cảm tưởng nàng bé nhỏ tội nghiệp như một cánh chim non đang chơi vơi giữa vùng trời bảo tố. Trong trí tưởng Quốc Ân lúc đỏ, hình ảnh cô gái múa gươm nhoà nhạt hẳn trong hình ảnh mái tóc dài phủ rối trên vai một tiểu thư đài các. Khi nàng quay lại, mái tóc như một làn khói mỏng bị loạn xô trong gió che gần khuất khuôn mặt mờ hẳn đi dưới cái nhìn vừa sâu thẳm vừa ngỡ ngàng.

Một ý nghĩ bỗng loé hiện trong đầu Quốc Ân và trở thành ước muốn bám riết lấy chàng. Chàng thấy rõ nỗi khát khao được cầm bàn tay Nguyệt Quế và giúp nàng lau khô những dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má không còn sắc hông. Một sợi dây vô hình mà Quốc Ân không thể nhận ra đã ràng buộc chàng vào Nguyệt Quế từ giây phút đó. Chàng không tránh khỏi dằn vặt, băn khoăn khi thấy nàng không ngừng lo âu sợ hãi. Gần như trọn ngày, nàng gục đầu vào vai Thụy An và cả hai người con gái chan hòa nước mắt trước hơi thở mong manh của Trung Chính.

Thụy An hiểu rõ về y lý nhưng vẫn băn khoăn lo lắng khiến Nguyệt Quế luôn ngơ ngác thất thần. Quốc^in thầm cầu mong có một phép màu nào đó trút hết khổ não sầu lo của nàng sang cho chàng. Chàng cảm thấy hoàn toàn sung sướng nếu vì vậỵ mà phải từ giã hẳn cõi đời. Neu cái chết có thế mang theo mọi nỗi đau của Nguyệt Quế, chàng sẵn sàng đi cùng với nó xuống đáy mồ. Khi rời căn lều trở về dinh, Quốc Ân lén nhìn Nguyệt Quế với mong mỏi nàng hiểu rõ ý nghĩ đó của chàng. Nhưng Nguyệt Quế hầu như không nghĩ đến gì ngoài bệnh tình của Trung Chính, dù Lý Đại đã mang thuốc về nội trong ngày hôm đó và vị phu nhân già đã nói chắc không còn nguy hiểm nữa.

Quốc Ân ngỡ như bị nhấn chìm vào một vùng khắc khoải mênh mông.

Chàng không muốn tiếp xúc với ai, ngoại trừ Thụy An. Nhưng Thụy An cũng lặng lẽ như chiếc bóng từ khi những sự việc dồn dập xẩy ra. Nàng không dứt trầm ngâm, nhất là sau khi chấp nhận cùng chàng tìm cách giải cứu cho Trung Dũng Hầu và Long Diên. Nàng vừa lo không làm xong việc lại vừa ưu tư về bệnh trạng của Trung Chính. Gần như lúc nào Quốc Ân cũng nghe Thụy An nói chỉ vỏn vẹn mấy tiếng:

-Chị sợ lắm!

Chàng không đoán nổi Thụy An đang sợ hãi điều chi, nhưng Thụy An không nói thêm. Khi tới căn lều bên bìa rừng quế, chàng không thể ngồi cạnh Thụy An để hỏi rõ hơn về ý nghĩ đang có trong đầu nàng. Thụy An hiểu về y lý nên chính nàng đã thay thế vị phu nhân già thân thể bất toàn kia để chăm sóc bệnh nhân và luôn cùng Thảo Nhi ngồi với Nguyệt Quế bên giường bệnh. Quốc Ân chỉ thẫn thờ ra mé rừng trước lều, ngồi ngắm những bóng cây đổ dài trên thảm cỏ.

Chàng không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Có lúc chàng nghĩ là mọi chuyện chỉ vừa xẩy ra hôm trước nhưng có lúc chàng lại thấy tất cả đã
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với chàng vào buôi chiêu hôm trước. Giữa lúc Quốc Ân đang lặng lẽ theo dõi những bóng cây thì Nguyệt Quế đột ngột xuất hiện. Má nàng chưa khô ngấn lệ nhưng đôi mắt sáng ngời rạng rỡ. Nàng như không kìm nổi niềm vui đang dâng lên, chạy thẳng tới nắm lấy tay chàng, gọi lớn:

-Công tử! Công tử!

Quốc Ân sững sờ trong lúc Nguyệt Quế tiếp:

-Công tử vào nhà mau! Biểu ca tỉnh lại rồi!

Quốc An lật đật đứng lên và Nguyệt Quế sực

tỉnh buông vội bàn tay chàng. Đôi má xanh xao của nàng ửng hông và nàng xoay người chạy vụt lên. Quốc Ân theo nàng vào lều tới bẽn giường Trung Chính. Thụy An đang kéo tấm mền mỏng đắp trên ngực chàng. Nguyệt Quế chỉ Quốc Ân, cúi xuống hỏi:

-Biểu ca nhận ra ai không?

Trung Chính gật đầu, phác một nụ cười. Quốc Ân toan lên tiếng thì Thụy An đưa tay chận lại nhắc:

-Phu nhân cấm không cho chuyện trò với vương gia vào lúc này.

Nang cúi xuống lau nhẹ những giọt mồ hôi đọng trên trán Trung Chính, nói với chàng:

-Vương gia hãy nhắm mắt lại, nằm nghỉ cho mau lại sức. Đợi khi khoẻ hẳn hãy chuyện trò.

Trung Chính nhìn Nguyệt Quế có vẻ thắc mắc về mọi chuyện. Như đoán biết ý chàng, Thụy An nói:

-Phu nhân cùng tiểu thư Nguyệt Quế và Lý Đại tiên sinh sẽ nói rõ mọi chuyện cho vương gia tối nay. Lúc này vương gia cần nghỉ ngơi cho khoẻ.

Trung Chính nhịn rõ vẻ khẩn nài trong ánh mắt nàng thì nhắm mắt lại. Thụy An nhắc Quốc Ân lui ra rồi kéo Nguyệt Quế ngồi xuống bên cạnh.

Quốc Ân trở lại với những bỏng cây đã ngả dài hơn trên thảm cỏ với cảm gíac xáo trộn dị kỳ. Chàng đổi khác hẳn sau phút giây ngắn ngủi đó. Nắng chiều dưới mắt chàng sáng lên rực rỡ và cảm gíac cô đơn trở thành khói bụi từ lúc nào. Nhưng, mặt trời đã gác núi và Thảo Nhi tới nhắc chàng chuẩn bị ra về.

Trái với lệ thường, Nguyệt Quế theo tiễn hai ngựời một đoạn xa khiến Thụy An phải lên tiếng nhắc nàng trở lại. Nguyệt Quế cầm tay Thụy An nói:

-Thư thư đừng quên trở lại. Tiểu muội mong nhiều lắm đó.

Rồi nàng quay về phía Quốc Ân nói nhanh:

-Cả công tử nữa!

Nàng nhìn vào ánh mắt Quốc Ân trong lúc nói rồi bối rối cúi đầu. Giọng nói và ánh mắt cua nàng trong khoảnh khắc đó vụt biến thành vầng sáng chói lòa xua tan mọi bóng tối trong tâm trí Quốc Ân.

về dinh, Quốc Ân không thể chợp mắt cũng không thể nằm yên chờ sáng. Chàng vùng dậy khoác áo ra hoa viên và thấy Quách Bá Liêm đang có mặt tại Nghị sự đường. Sau đó, chàng thấy cha cho triệu Hình quan tới, ra lệnh thả tất cả những người đang bị giữ trong phủ. Quốc Ân tưởng chừng sắp mọc cánh bay lên. Chàng nói thầm:

-Quả đúng như sắp xếp của Thụy An.

Chàng rời hoa viên đi về hướng phòng giam.

Không thấy đám Long Diên, chàng ngạc nhiên tìm gặp Hỉnh quan và biết ba người đã được chuyển qua quân doanh. Quốc Ân đang kinh hoàng thì thấy cha phóng ngựa trở về. ông vui vẻ nói với chàng:

-Thế là dứt mọi mối lo! Cha vừa ghé quân doanh ra lệnh thả Trung Dũng Hầu và mẩy người họ Lý. Con khỏi nhọc công suy nghĩ giúp cha nữa. Hãy dành thời giờ đưa quận chúa ngoạn cảnh trong vùng.

Trời chưa sáng hẳn Quốc Ân đã thông báo mọi chuyện với Thụy An. Thụy An nói:

-May là cha chị không cãi lệnh Hoàng Thượng nên mẹ chị mới làm noi việc này. Nhưng cha chị không dễ bó tay đâu, nhất là đối với Trung Dũng Hầu.

Quốc Ân hỏi:

-Quốc Sư có thể làm gỉ khi họ đã thành những con chim sổ lông rồi?

Thụy An nói với ve trầm ngâm:

-Những bất trắc mà mình gặp phải khiến chị nghĩ cũng co thể xẩy ra cho nhiều người khác. Dưới tay cha chị thiếu gì cao thủ để sai làm những việc đó.

Nàng nhìn Quốc Ân nhắc:

-Em hãy đưa chị và Thảo Nhi tới chùa rồi trở lại tim gặp Long Diên và Trung Dũng Hầu ngay để kịp dặn họ đề phòng bất trắc. Chị sẽ nhờ các tiểu ni đưa qua chỗ Lý Đại tiên sinh.

Quốc An làm theo sắp xếp của Thụy An dù hết sức muốn tới căn lều ngay. Vì thế, lúc này chàng không đưa mọi người đi theo đường mòn về hướng chùa mà băng ngang rừng để rút ngắn thời gian.

Tuy mang Kiều Phúc trên lưng, Quốc Ân vẫn bẻ cành đạp gai thoăn thoắt tiến tới. Long Diên và Trung Dũng Hầu bước theo sát phía sau chàng. Đột nhiên, Trung Dũng Hầu vụt bước lên níu Quốc Ân dừng lại ra dấu lang nghe. Lúc này Quốc Ân mới nhận thấy như có tiếng người đang rên rỉ. Tiếng rên yếu ớt, đứt quãng. Ba người thận trọng nhích lên từng bước. Tiếng rên phía trước thưa dần rồi tắt hẳn.

Trung Dũng Hầu nấp sau thân cây vạch lá quan sát. Cách một khoảng không xa phía trước ông, một người đang bị treo lủng lẳng trên cành cây. Trung Dũng Hầu rời chỗ nấp bước lên và phát hiện một người khác cũng bị treo ngược trên cành cây cách chỗ người kia chừng mây thước. Ngay dưới chân hai người này là một người nằm trên mặt đất. Trung Dũng Hầu men theo bụi cây bước tới. Trên một gốc cây lớn giữa ba xác chết, một mảnh vải dài chừng năm tấc ghim cứng bằng hai mũi trủy thủ. Mảnh vải màu trắng nổi bật hàng chữ đen “Y lệnh Hà trại chủ, tận sát Lý tặc”.

Trung Dũng Hầu tung mình tới bên người nằm dưới đất và thấy người này bị chặt đứt rời hết tứ chi. Vùng rừng rậm xung quanh lúc này chỉ có tiếng gió nhẹ khua trong lá. Trung Dũng Hầu cúi xuống, nhận ra nạn nhân là người thuộc nghĩa binh Hưng Lý lộ Đà Giang, ông bước lại rút hai mũi trủy thủ vứt mảnh vải xuống đất, tung mình lên cắt dây hạ hai người đang bị treo xuống. Cả hai đều bị giết trước khi treo lên, trên ngực mỗi người đều có một mũi tiêu cắm ngập nơi tim. Long Diên đã bước tới và nhận ra ba người bị giết đều là nghĩa binh Đà Giang dưới quyền chàng. Chàng nghiến răng la lên:

-Quân khốn kiếp!

Trung Dũng Hầu khoát tay ra dấu cho chàng không được lên tiếng rồi hai người đi bọc vòng xung quanh. Rải rác về hướng tây bắc, Trung Dũng Hầu thấy nhiều cành cây bị bẻ gẫy. cầm một nhánh cây lên, Trung Dũng Hầu ngắm những chiếc lá cây đã héo, nói với Long Diên:

-Chúng đi lâu rồi!

Ông cùng Long Diên C)uay lại, tìm một hố đất trũng đặt các xác chết xuong, khuân đá lấp lên. Quốc Ân đặt Kiều Phúc ngồi tựa một gốc cây, tới phụ hai người. Chàng nhìn mảnh vải mà Trung 

Dũng Hầu vứt xuống đất trong lúc gợi lại những lời nói của Thụy An:

-Dưới tay cha chị thiếu gì cao thủ để sai làm những việc đó.

Quốc Ân chợt thấy mảnh vải kia là một che đậy vụng về và lần đầu tiên chàng thấy mối ưu tư của Thụy An không phải vu vơ vô cớ. Chợt chàng nghĩ tới hai gã bịt mặt chận đường chàng tại mé rừng này và hết sức hoang mang. Chàng nhớ lại hai gã đo xưng là người họ Lý và thắc mắc:

-Không lẽ muốn khơi thù với họ Lý mà Quốc Sư sai thủ hạ gieo rắc tai ương cho cả con cháu mình?

Chàng khẽ lắc đầu:

-Không thể có chuyện đó!

Nhưng rõ ràng hai gã đó không phải người họ Lý vì đã cố hạ Lý Đại và Nguyệt Quế. Chàng nhắc thầm:

-Nếu Trung Chính không đến kịp thỉ cái chết lúc đó đã dành cho cả họ Lý lẫn họ Trần.

Chàng cùng Nguyệt Quế, Lý Đại chưa có dịp nhắc về chuyện xẩy ra và lúc này chàng thấy chuyện đó đối với chàng không khác rừng cây trươc mắt.

Đắp mộ xong, Trung Dũng Hầu nói với chàng:

-Mối lo của công tử và Đỗ Thủ Ngự đã thành sự thực rồi. Nhiều người khác có thể đã bị giết.

Quốc Ân im lặng trong khi Long Diên giận dữ bước quanh, hai mắt đỏ ngầu. Chàng lượm hai mũi trủy thủ dắt vào hai bên sườn sẵng giọng:

-Hãy tới gặp Lý Đại. Chuyện này sẽ tính

sau!

Trung Dũng Hầu nhắc Quốc Ân:

-Xin công tử dân đường.

Ông quay lại cõng Kiều Phúc nhưng Long Diên đã xốc gã lên lưng. Chàng đưa cho ông mũi trủy thủ:

-Xin chú trông chừng phía sau.

Trung Dũng Hầu cúi lượm mảnh vải, dắt vào dây lưng, bước theo Quốc Ân và Long Diên. Ba người ra khỏi rừng, men theo triền đồi hướng về một lũng sậu. Tới một khu chông chất những tảng đá, Quốc Ân chợt khựng lại hoảng hốt ẩn vào sau tàng đá lớn, ngó trừng trừng về phía trước. Long Diên và Trung Dũng Hầu ngó theo hướng nhìn của Quốc Ân, thấy một căn lều nhỏ, cửa khép kín. Căn lều khuất sau nhiều khóm cây lớn, hoàn toàn vắng lặng. Quốc Ân thì thầm:

-Lý Đại tiên sinh ở đây, nhưng quang cảnh khác thường quá!

Chàng lẩm bẩm:

-Không lẽ ở đây cũng xẩy chuyện không

may!

Bất chợt chàng vùng dậy:

-Tiểu sinh phải tới coi. Hầu gia và Diên huynh chờ tại đây!

Không chờ hai người kịp lên tiếng, chàng vùng chạy khỏi chỗ nấp lao xuống. Hai người đang nhìn theo Quốc Ân thì bỗng nghe vang lên giọng trong trẻo của một cô gái từ sau bụi cây rậm:

-Ô! Đây là Trần công tử mà!

Liền đó, cô gái xuất hiện chạy về phía Quốc Ân.

Lúc này, sau cánh cửa khép kín của căn lều, bốn người đàn bà đang im lặng trong không khí căng thẳng. Trung Dũng Hầu phu nhân cùng người hầu gái ngồi ngay căn phòng duy nhất nhìn ra phía cửa. Thảo Nhi đặt ghế ngồi nơi lối đi thông từ gian chái sang phòng này. Trong gian chái, Trung Chính vẫn nằm nham mắt im lặng bên cạnh Thụy An cố nén bồn chồn, chốc chôc lại nhìn Thảo Nhi như dò hỏi.

Khi nhận lời Quốc Ân tim cách giải cứu Long Diên và Trung Dũng Hầu, Thụy An tin sẽ làm xong việc đó. Nàng biết chắc khi nhận thư của nàng nói rõ việĩc đang xẩy ra mẹ nàng sẽ gặp Hoàng Thượng tức khắc và nhà vua sẽ không chậm trễ buộc Quốc Sư thả tất cả người họ Lý tại Qui Hoá. Nhưng khi biết đã có lệnh do chính Quách Bá Liêm mang tới vào lúc đêm khuya, nàng lại kinh hoàng nghĩ tới những bất trắc khó lường cho mọi người.

Tới lều, nàng không dám nói cho phu nhân và Trung Chính hay về việc đã có lệnh thả người họ Lý mà khắc khoải chờ đợi từng phút. Rồi nàng thấy Lý Đại báo tin có nhiều người mặc trang phục đen xuất hiện mé bên kia rừng. Lý Đại cùng Nguyệt Quế theo lệnh phu nhân, không cho Trung Chính hay, cùng lão Tứ ra canh phòng phía ngoài.

Thụy An ngồi bên giường bệnh ngắm gương mặt bình thản của Trung Chính, cảm thấy nao nao thương cảm. Chàng không biết gi về hiểm nguy đang lảng vảng xung quanh nhưng nếu hiểm nguy ập tới thì chính chàng là người nhận lãnh tất cả. Thụy An giận cho sự bất lực của minh và càng thêm bồn chồn lo lắng. Nàng gần như muốn kêu lên khi tưởng tượng ra cảnh những kẻ lạ bất thần xuất hiện hành hạ Trung Chính ngay trước mắt nàng.

Thời gian tựa hồ dừng lại trong nỗi khiếp hãi

kéo dài của Thụy An. Rồi nàng CỊiật mình nc|he thấy giọng nói của Nguyệt Quế tiếp theo là tieng ồn ào của nhiều người.

Trung Chính mở mắt nhìn nàng. Chàng nhận ra tiếng nói của Trung dũng hầu, vội chống tay ngồi dậy. Nhưng hai mắt chàng hoa lẽn trong cảm gíac đau nhói giưã ngực. Chàng la một tiếng nhỏ ngã xuống. Thụy An sợ hãi vòng tay đỡ Trung Chính, đặt chàng nằm ngay lại. Thấy nàng ràn rụa nước mắt, Trung Chính vội nói:

-Tiểu thư đừng lo!

Đoạn chàng hỏi:

-Dường như Long Diên và thúc phụ đã về.

Thụy An chưa kịp trả lời đã nghe tiếng cánh

liếp kéo ra và giọng nói oang oang của Trung Dũng Hầu:

-Bà đào mộ tự chôn mình để trốn ta suốt mười năm! Tội nghiệp cho bà!

Thụy An không nghe bà lên tiếng mà chỉ thấy tiếng nức nở. Nàng quay nhìn Trung Chính thấy chàng đang vừa nghe ngóng vừa đăm đăm nhìn mình. Bất gíac Thụy An mỉm cười trong khi những dòng nước mắt lăn dài trên má. 


Hồi 16:

TẶNG PHAM CỦA ĐINH TỘC TRƯỞNG






Mười kỵ sĩ rạp mình trên lưng những con ngựa đang xoãi vó phi nước đại. Dưới ánh nắng trưa, người và vật đều đẫm mồ hội. Mặt trời chớm ngả về tây khi đoàn người đổ hết dốc đèo Cón. Vó ngựa liên tục tung bụi nhắm hướng quan lộ.

Dân đầu đoàn là một lão hán tuổi ngoại ngũ tuần. Ông là người duy nhất để đầu trần, tóc búi ngược ra sau gáy buộc chặt trong một dải vải đỏ. Những người khác đều chùm khăn kín tóc, chéo khăn thả dài hai bên má. Những chéo khăn bị gió lùa bay phần phật khiến vài người phải kéo buộc lại thành một mảng che gần hết nửa mặt. Tới quan lộ, đoàn người chia thành năm cặp sóng hàng chạy về hướng bắc. Lúc mặt trời gần gác núi, đoàn người nhìn thấy lá cờ đen nơi trạm canh địa đầu sơn trại. Lão hán giơ tay ra dấu cho tất cả giảm bớt tốc độ. Người chạy bên cạnh ông lên tiếng:

- Ta tới kịp hay trễ rồi?

Lão hán đáp:

- Lúc này mới cuối Thân. Ta còn dư thời giờ vì mọi chuyện chỉ bắt đầu vào giữa Dậu.

Người nọ hỏi:

- Có bao nhiêu kẻ hùa theo Đại Đởm?

Lão hán lắc đầu:

- Không thể nói chắc con số nhưng cũng khá đông. Dù sao ta cứ theo đúng dự tính mà hành sự.

Trạm canh địa đầu của sơn trại hiện ra rõhơn.

Nghe tiếng vó ngựa, trạm trưởng lập tức lệnh cho dũng binh đứng vào vị trí. Từ sáng sớm, cảnh này liên tục diễn lại.

Dũng binh dàn hai hàng hạ nghiêng mũi gíao lập thành một rào cản ngay trước trạm canh. Trạm trưởng bước lên trước dừng lại, tay đặt trên chuôi lưỡi gươm đeo lủng lẳng bên sườn.

Đoàn người kìm ngựa cách trạm trưởng một khoảng, nhưng trạm trưởng đã nhận ra lão hán khi ông cùng mọi người tung mình xuống. Gã tiến lên nghiêng mình chào:

-Đinh tộc trưởng tới trễ quá.

Lão hán gật đầu:

-Ta bận việc nên tới trễ. Các nơi về đủ chưa?

-Tất cả về từ giữa giờ Mùi.

Lão hán cùng mọi người tiếp tục bước lên. Tới sát trạm trưởng, ông đưa tay vỗ vai gã. Trạm trường có vẻ bất ngờ về cử chỉ thân mật của lão hán nhưng lập tức phát gíac hai huyệt đại chùy và á môn của mình đã bị kiềm chế. Lão hán xoay nhẹ gã lại, hướng về đám dũng binh đang trố mắt nhìn, lên tiếng:

-Ta có chuyện cần bàn với trạm trưởng. Tất cả chờ nguyên tại chỗ, nếu không muốn gã mất mạng.

Dũng binh vô cùng kinh ngạc nhưng chỉ đưa mắt nhìn nhau, vì tất cả đều biết lão hán là Đinh Kỳ, vị tộc trưởng có uy thế nhất trong sơn trại. Đinh Kỳ ngoắc tay ra dấu cho tám người đi theo chia thành hai toán, canh chừng sau lưng hai hàng dũng binh. Ông xô trạm trưởng vào trạm canh cùng người vẫn đi sóng hàng với ông trên quan lộ. Đám dũng binh im lặng nhìn theo trong tâm trạng hoang mang cùng cực. Một thoáng sau, trạm trường bước ra khỏi trạm canh, mặt còn nguyên vẻ xúc động. Gã hướng về đám dũng binh ra lệnh:

-Buông hết khí giới xuống. Tất cả vào trạm!

Lúc đó, một quang cảnh nhộn nhịp đang diễnra trên sân đại trại. Hai dãy bàn dài kê đoi mặt giữa sân đều đã kín người ngồi, gồm tộc trưởng, trưởng lão và đầu lãnh các trại. Tất cả đều nghiêm trang chờ đợi.

Khoảng sân rộng giữa hai dãy bàn bị chận lại ở phía đầu bằng một dãy bàn ngang với chiếc ghế phủ da cọp đặt sau chiếc bàn chính giữa. Ba toán dũng binh cầm gíao dàn hàng sau ba dãy bàn trong lúc một đám đông bận rộn chuyển ra những vò rượu lớn.

Bóng đêm vừa chụp xuống thì hai hàng đuốc cắm quanh sân được đốt lên sáng rực. Hà Đại Đởm có một trưởng lão của đại trại và ôn Tử Mị đi kèm từ lều hội bước ra. Đại Đởm mặc võ phục đen khoác thêm tấm áo choàng rộng bằng gấm đỏ. Tất cả người ngồi dọc hai dãy bàn đông loạt đứng lên.

Đại Đởm bước tới chiếc ghế phủ da cọp, chờ vị trưởng lão và Ôn Tử Mị yên vị ở hai bên mới đưa tay ra dấu mời tất cả cùng ngồi xuống. Từ lúc Đại Đởm xuất hiện, sân đại trại không còn một tiếng động. Vị trưởng lão lên tiếng:

-Lão thay mặt đại trại gửi lời chào mừng chư huynh đệ đã tới chung tiệc vui nhân dịp tân trại chủ chính thức ra mắt theo nghi thức truyền đời của sơn trại. Trước khi khai tiệc, xin chư huynh đệ theo thứ bậc sẵn có của mình lần lượt ra mắt cùng trại chủ.

Trong lúc trưởng lão lên tiếng, Hà Đại Đởm khoanh tay trước ngực lặng lẽ nhìn mọi người. Gã bắt gặp cặp mắt của tộc trưởng Gíap Thủ Hiệt đang chăm chú nhìn gã từ cuối dẫy bàn phía bên phải. Thủ Hiệt là con trai vị tộc trưởng già bị Đại Đởm chặt đứt cánh tay từ mười năm trước. Thủ Hiệt đã nhiều lần tỏ ý khó chịu với Đại Đởm nhưng giữa hai người chưa có chuyện gì xẩy ra vì e sợ Hà Đằng và vì hai trại ở xa cách. Trong đêm biến động, vị tộc trưởng thay thế cha của Thủ Hiệt bị chết và lúc này Thu Hiệt trở thành tộc trưởng. Gặp ánh mắt dò xét của Thủ Hiệt, Đại Đởm nghiêng sang bên nói nhỏ với Ôn Tử Mị.

Lúc này sân đại trại lại chìm vào im lặng. Vị trường lão nhìn quanh một vòng rồi gọi lớn:

-Mời trại Ba mở đầu lễ chúc mừng tân trạichủ.

Im lặng kéo dài rồi có tiếng nói từ cuối sân :

-Trại Ba chưa tới. Đinh tộc trưởng còn văùng mặt.

Theo đúng nghi thức sơn trại, các tộc trưởng lần lượt tặng quà và chúc mừng trại chủ theo vị thế từ cao xuống thấp. Hà Đại Đởm nhíu mày khó chịu nói với trưởng lão:

-Trại Ba chưa tới thì bắt đầu bằng trại kếtiếp.

Trưởng lão nhắc lại ý của Đại Đởm rồi ngồi xuống. Lập tức một nhóm người rời chỗ, trịnh trọng bước lên, dừng lại cách bàn Đại Đờm chừng hai trượng. Tộc trưởng đỡ gói quà tặng từ tay một thủ hạ, tiến tới đặt trên bàn vị trưởng lảo, đoạn lui lại hướng về phía Hà Đại Đởm lên tiếng chúc mừng. Trưởng lão mở gỏi, lấy ra từng món quà tặng giơ cao dưới ánh đuốc sáng cho mọi người cùng nhìn rõ. Khi trưởng lão đặt món quà cuối cùng trở lại trong gói, nhóm người nghiêng mình cúi chào, lui về chỗ.

Cuộc ra mắt tiếp diễn và nhóm người cuối cùng lên chúc mừng là tộc hộ họ Gíap. Gíap Thủ Hiệt là tộc trưởng trẻ nhất toàn trại, mới ngoài ba mươi. Gã đặt gói quà lên bàn trưởng lão roi lui lại khoanh tay im lặng không cất tiếng chúc tụng. Cử chỉ của gã hết sức trịnh trọng nhưng đầy vẻ khiêu khích. Trưởng lão kín đáo đưa mắt nhìn Đại Đởm rồi lặng lẽ mở gói quà. Không khí sân trại đột nhiên ngột ngạt trong sự chờ đợi căng thẳng. Khi trưởng lão giơ cao món quà của Gíap Thủ Hiệt, một loạt tiếng kêu kinh hãi lan nhanh như sóng.

Đại Đởm mím chặt vành môi, tái mặt gườm gườm nhìn Gíap Thủ Hiệt. Quà tặng chỉ có một cặp dao trủy thủ với nước thép sáng lạnh người. Nhiều tiếng xôn xao. Một giọng nói bất bình vượt cao:

-Vô lễ phạm thượng!

Một giọng khác lập tức đáp lại:

-Sao lại phạm thượng? Có nợ nần thì phải trang trải! Đâu phải đây là lần đầu sơn trại có người gửi tặng dao để thách đấu. Thông lệ này chẳng có gì lạ lùng cả.

Một giọng khác nữa xen vào:

-Thông lệ này không được dùng với trại chủ.

Người vừa lên tiếng vẫn cãi:

-Gíap Thủ Hiệt chưa ngỏ lời nhìn nhận trại chủ thỉ có quyền thách đấu chứ!

Người kia hét lớn:

-Thủ Hiệt là tộc trưởng cuối bảng sao dám nhìn nhận hay không nhìn nhận trại chủ. Phải trừng trị ngay!

Nhiều người khác nhất loạt lên tiếng:

- Ngươi cùng lắm cũng chỉ là tộc trưởng sao dám vượt quyền đòi hỏi như thế khi trại chủ và các trường lão chưa đưa ra quyết định!

Tiếng tranh cãi ồn ào vì ai nấy đều cố gào lớn trong lúc Gíap Thủ Hiệt khoanh tay trước ngực đứng im lặng và Đại Đởm nắm cặp trủy thủ trong tay nhíu mày, mặt hầm hầm sắc giận. Món quà của Thủ Hiệt đẩy gã vào tình thế không có lối thoát.

Theo truyền thống sơn trại, khi nhận được quà tặng là một cặp trủy thủ, người nhận quà chỉ có thể bước vào cuộc tử đấu với kẻ tặng quà. Cách duy nhất để tránh tử đấu là xén búi tóc của mình gửi cho người tặng quà để tỏ ý mượn tóc thay đầu tạ lỗi. Hà Đại Đởm không thể làm được việc này nhưng gã cũng không thể bước vào cuộc tử đẩu với Thủ Hiệt, vì theo truyền thống sơn trại, không thể có tử đấu với trại chủ. Nếu gã tử đấu với Thủ Hiệt thì chính gã đã không nhìn nhận mình là trại chủ nữa.

Gã đảo mắt nhìn quanh giữa tiếng ồn ào tranh cãi hỗn loạn.Tiếng ồn ào bỗng đột ngột ngưng lại vì từ sườn đồi vang lên tiếng vó ngựa khua dồn dập. Phút chốc, một toán người ngựa xuất hiện ngay nơi đầu dốc. Dưới ánh đuốc rực sáng, Đại Đởm thấy Đinh Kỳ bước xuống khỏi yên ngựa cùng một toán người tiến thẳng vào khoảng đất trống trên sân. Theo sau Đinh Ky là một toán dũng binh do một đầu lãnh chỉ huy, tản ra xung quanh thật nhanh. Sự xuất hiện khác thường của Đinh Kỳ khiến Đại Đởm thắc mắc nhưng lại là cơ may tạm gỡ cho gã khỏi phải đối mặt VỚI tình thế khó khăn do Thủ Hiệt tạo ra. Gã đưa cao tay ra dấu cho tất cả im lặng trong lúc Đinh Kỳ tiến tới.

Đinh Kỳ đặt gói quà lên trước bàn vị trưởng lão và lui lại. ông ngưng trước nhóm chín người đi cùng phân thành ba hàng đang đứng sát nhóm người tộc hộ họ Gíap. Cũng như Thủ Hiệt, ông im lặng không ngỏ lời chúc mừng. Toàn sân đại trại lại căng thang.

Mọi người hầu như quên hẳn cuộc tranh cải vừa bị ngắt ngang, chăm chăm ngó Đinh Kỳ. Vị trưởng lão lật đật mở gói quà và bỗng như chết sững. Dưới ánh đuốc sáng, mọi người thấy rõ nét bối rối cùng cực trên mặt ông. Một hồi sau, ông mới sực tỉnh, lấy ra mấy mảnh vải trắng từ từ đưa lên cao. Mỗi mảnh vải trắng dài chừng năm tấc loang lổ dấu máu, bên trên nổi bật hàng chữ đen đậm nét. Trưởng lão xoay mấy mảnh vải về phía trước và mọi người đều đọc thấy hàng chữ “Y lệnh Hà trại chủ, tận sát Lý tặc”.

Đinh Kỳ chờ mọi người nhìn kỹ mới lên tiếng:

-Trại Ba may mắn lượm được tại nhiều nơi khác nhau trong rừng Qui Hoá mấy mảnh vải này bên cạnh nhiều xác chết. Vì là dấu tích của sơn trại nên xin chuyển về để lưu giữ.

Đinh Kỳ nói đều đều nhưng đượm vẻ bất bình và nhiều tộc trưởng khác cũng có vẻ bất bình như ông. Từ cuối sân, một câu hỏi vang lên:

-Trại chủ ra lệnh này vào lúc nào?

Đại Đờm không trả lời mà quay nhìn về phía Ôn Tử Mị. Ngay từ đêm gãy biến, Đại Đởm đã cảm thấy hai người anh kết nghĩa có thể đem lại cho gã nhiều điều không hay và gã nghĩ những mảnh vải kia là do hai người tạo ra. ồn Tử Mị giữ nguyên nét mặt lạnh băng trước cái nhìn của Đại Đởm trong lúc sân trại ồn lên lời bàn tán:

-Sao các tộc trưởng và trường lão không được hỏi ý về việc này? Trại chủ coi thường mọi người quá!

Một giọng nói bênh vực Đại Đởm cất lên:

-Lỡ Đinh tộc trưởng do dụng ý riêng tạo ra mấy mảnh vải kia thì sao?

Đinh Kỳ hướng về mọi người lên tiếng:

-Xin chư huynh đệ hãy chờ nghe ý kiến của trại chủ. Riêng lão, nếu quả có gian y nào, lão sẵn sàng nhận mọi hình phạt.

Đại Đởm không thể tiếp tục im lặng. Gã vỗ tay ra dấu cho mọi người im lặng rồi hỏi Đinh Kỳ:

-Đinh tộc trường có thể nói rõ hơn về trường hợp phát gíac những thứ này không?

Đinh Kỳ nói:

-Cả thẩy bảy người họ Lý vừa ra khỏi ngục thất Qui Hoá đã bị sát hại tại ba nơi trong rừng. Tại cả ba nơi đều có sự xuất hiện của dũng binh sơn trại và bên cạnh các xác chết là những mảnh vải này.

Một người lên tiếng:

-Đinh tộc trưởng có bằng chứng gì không?

Đại Đởm vững tâm hơn khi nhiều người tỏ ra

nghi ngờ Đinh Kỳ. Gã nói:

-Đinh tộc trưởng hãy nêu bằng chứng cho mọi người cùng thấy.

Đinh Kỳ nói:

-Lão không có bằng chứng nêu rõ đây là việc làm của sơn trại. Nhưng lảo có bằng chứng cho biết sơn trại đã bị kẻ thù xâm nhập thao túng.

Vừa nói Đinh Kỳ vừa nhìn thẳng vào cặp mắt không ngừng đảo lộn của ôn Tử Mị. ông dằn mạnh từng tiếng và nói tiếp:

-Bây giờ lão xin đưa ra mắt chư huynh đệ ba người có thể nói rõ một số việc.

Ông quay về phía chín người đi theo, hạ giọng:

-Xin mời Lý công tử và Trung Dũng Hầu.

Từ trong đám thủ hạ của Đinh Kỳ, ba người

bước ra. Cả ba xoay về phía đám đông, từ từ gỡ những chiếc khăn chùm. Sau một loạt tiếng kêu kinh ngạc là một giọng nói cất lên:

-Đây là lão chủ quán An Miên. Chính lão này ám toán cố trại chu sao lại trở thành nhân chứng được?

Gần như đông loạt, tiếng la hét vang lên khắp các góc sân:

-Xé xác chúng ra!

Tiếng binh khí rút khỏi vỏ đầy giận dữ trong tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Trung Dũng Hầu hướng về phía đám đông đang bừng bừng nộ khí lên tiếng:

-Lão tới đây với thiện ý giúp sơn trại giải toả điều lầm lẫn. Xin tạm gác đao kiếm để chờ phân rõ trắng đen.

Tiếng la hét vẫn ồn ào dữ tợn:

-Không cần phân bày chi hết. Nợ máu phải trả bằng máu!

Đinh Kỳ nổi giận hét lớn:

-Trại Ba đã đem sinh mạng bảo đảm an toàn cho những người được mời tới đây. Kẻ muốn dùng đao kiếm với khách cần phải bước qua xác chúng tôi.

Hà Đại Đởm cười nhạt hỏi:

-Trại Ba biến thành tay chân họ Lý từ lúc nào vậy?

Đinh Kỳ nhìn Đại Đởm bằng ánh mắt khó

chịu:

-Cái mạng già này trọn đời gắn liền với sự

tồn vong của sơn trại. Mọi việc lão làm đều vì mục

• • • •

đích đó.

Ông quay về phía đám đông cao giọng hơn:

-Chư huynh đệ không chịu nghe lẽ phải, muốn bịt mắt bưng tai hành động mù quáng thì xin cứ tự tiện.

Sân trại thực sự hỗn loạn. Nhiều người giơ cao binh khí hét:

-Đinh Kỳ đã theo kẻ thù, ngang nhiên chống lại trại chủ.

Ôn Tử Mị phất tay ra dấu. Toán dũng binh phía sau bước lên dàn ngang trước dãy bàn của Đại Đởm. Nhưng vẫn còn một số đông ngồi nguyên tại chỗ và một người nói lớn:

-Không thể vọng động khi chưa biết sự việc ra sao. Dùng đao kiếm lúc này chính là tạo loạn.

Một giọng khác tiếp theo dõng dạc:

-Ta thề đem sinh mạng toàn tộc hộ bảo đảm an toàn cho Đinh tộc trưởng và khách mời của ông ấy để chờ nghe mọi chuyện.

Dứt lời, người nọ cùng một đám đông vùng dậy xô bàn bước ra dàn hàng ngang phía sau đám Đinh Kỳ. Một người trong nhóm hét lớn:

-Muốn chận ngang câu chuyện của Đinh tộc trưởng thì phải giết chúng ta trước.

Gíap Thủ Hiệt cũng lập tức lệnh cho thủ hạ dàn thành hàng ngang che phía trước cho đám Đinh Kỳ. Trong chớp mắt trẽn sân trại phân thành hai phe rõ rệt, tất cả đều lăm lăm võ khí trong tay. Đại Đởm lên tiếng:

-Đinh tộc trưởng đã gãy cảnh huynh đệ tương tàn, tội thật khó tha. Những người khác cần sáng suốt tránh nối gíao cho giặc để khỏi mang họa vào thân.

Lúc này vòng quanh sân trại xuất hiện nhiều toán dũng binh đang kết thành trận thế. Đinh Kỳ quan sát các toán dũng binh một hồi rồi nói:

-Kẻ gãy cảnh huynh đệ tương tàn là ai thì mọi người sẽ rõ ngay thôi. Bây giờ lão xin giới thiệu thêm một khách mời nữa của trại Ba.

Nhiều người la lớn từ cuối sân:

-Trại chủ xuống lệnh đi! Chúng tôi không cần thêm người chứng nào của Đinh Kỳ nữa!

Đại Đởm hỏi Đinh Kỳ:

-Ông muốn đưa người chứng làm gì ?

Đinh Kỳ đáp:

-Việc kẻ thù đột nhập thao túng sơn trại không thể bỏ qua được.

Đinh Kỳ chưa nói dứt, một người đã bước ra từ giữa đám thủ hạ của ông. Người này đi thẳng tới bên Trung Dũng Hầu quắc mắt nhìn khắp sân trại. Đây là người vẫn sóng hàng với Đinh Kỳ trên đường về trại.

Từ cuối sân, nhiều tiếng hét vang lên:

-Thêm mười thằng giặc họ Lý nữa cũng không chứng tỏ nổi điều gì. Hãy khoanh tay chịu chém đi!

Đột nhiên, người vừa xuất hiện nói như gầm lên:

-Bọn khốn kiếp! Ta sẽ treo cổ hết các ngươi!

Vừa nói, người đó vừa giật tung chiếc khăn bịt đầu ném xuống đất, nhìn Hà Đại Đởm hét như sét nổ:

-Thằng giặc kia nhận ra ta không?

Tiếng hét át hẳn mọi tiếng ồn ào trên sân.Tất cả đều kinh hoàng nín thở rồi la lên khiếp hãi:

-Trại chủ Ha Đằng!

Hà Đằng hầm hầm nhìn đám người ở cuối sân gằn giọng:

-Ta không dễ chết như các ngươi mong muốn đâu. Bây giờ lo tự xử đi!

Ông chỉ tay về phía Đại Đởm và Ôn Tử Mị quát đám dũng binh đang bọc vòng phía ngoài sân:

-Tiến vào bắt hai thằng giặc đó cho ta!

Hà Đằng đã lành vết thương nhờ Bạch Hạc thần tăng cứu chữa. Đó cũng là lúc Trung Dũng Hầu cùng Long Diên trở về căn cứ nghĩa binh tại Khau Pho. Trên đường, hại người theo lời dặn của Trung Chính ghé lại Huyền Không cổ tự gặp Hà Đằng kể rõ mọi việc và giúp Hà Đằng trở về sơn trại.

Hà Đằng quyết định theo hai người về Khau Pho nhưng giữa đường lại bất ngờ gặp Đinh Kỳ đang trên đường về đại trại. Sau khi nghe rõ tự sự, Đinh Kỳ lập tức đề nghị mọi người cải dạng làm thủ hạ trại Ba để cùng lên đại trại ngay. Đinh Kỳ cùng Hà Đằng đã sai viên trạm trưởng dũng binh tại trạm canh địa đầu ngầm thông báo cho dũng binh toàn sơn trại chuẩn bị sẵn sàng để hành sự. Hà Đằng phải hết sức kìm mình để đóng vai thủ hạ trại Ba và lúc này vừa quát lớn ra lệnh cho dũng binh xong, lão cũng lập tức nhào lên.

Nhưng Ôn Tử Mị cũng không chậm trễ một giây trong việc ra lệnh cho thủ hạ. Toán dũng binh dàn ngang trước dãy bàn đã đông loạt phóng gíao thẳng về phía Hà Đằng và rút gươm xông lên. Đinh Kỳ cùng các thủ hạ và Gíap Thủ Hiệt lao theo bảo vệ Hà Đằng nhưng một cây gíao đã cắm ngập trên vai lão. Hà Đằng nổi hung nắm cán gíao giật ngược ra và thuận đà đâm vào ngực một tên dũng binh vừa xông tới. Ngay lúc đó, lão thấy trước mắt xầm tối và không biết gì nữa trong lúc ôn Tử Mị như con chim ưng vụt bay tới. Cuộc chém giết lan ra hỗn loạn khắp sân nhưng Gíap Thủ Hiệt đã kịp chận ngang Ôn Tử Mị không cho tiến tới chỗ Hà Đằng.

Lưỡi đao trong tay ôn Tử Mị bọc kín Gíap Thủ Hiệt, tấn công như vũ bão. Thủ Hiẹt đang lúng túng chống đỡ thì bỗng thấy bị một bàn tay xô bật về phía sau và khoảnh khắc đó, Trung Dũng Hầu đã cắt ngang đường tiến của ôn Tử Mị. ông liên tục chặn ba thế đao liên hoàn của gã rồi như một ánh chớp lia gươm vào yết hầu đối thủ. ôn Tử Mị la lên kinh hãi, lật đật bước chéo sang bên. Cùng lúc, gã lại thấy Long Diên, Kiều Phúc đang rẽ đám đông xấn tới. Ba người đã quyết định không xen vào chuyện sơn trại nên chỉ vây bọc ôn Tử Mị. Ôn Tử Mị thấy Đinh Kỳ cùng một toán dũng binh đã đưa Hà Đằng về cuối sân nên gã cũng lập tức nhảy vào giữa đám đông loạn chiến để tránh đối đầu với Trung Dũng Hầu và hai người lạ. ôn Tử Mị tung hoành như con cọp dữ giữa đám người sơn trại nhưng đã nhận rõ thế nguy của mình nếu nấn ná dừng lại. Trung Dũng Hầu cùng Long Diên, Kiều Phúc không tiến vào trong đám đông truy sát gã nhưng không rời mắt khỏi gã. Gã quyết định rất mau:

- Phải thoát khỏi nơi này ngay!

Lập tức gã hướng về một đám đông đang loạn chiến ở góc sân phía triền đồi trước mặt. Gá vừa chém gục một người cản đường thì thấy vị trưởng lão đại trại xuất hiện phía trước. Vị trưởng lão không có võ khí đang dang rộng hai tay hô hào mọi người dừng lại. Trưởng lão đứng xoay lưng, chặn ngang hướng đi của ôn Tử Mị. Gã bước thẳng tới vung đao chém xuống. Lưỡi đao của gã xả chéo một bên vai trưởng lão chém văng đầu và một cánh tay ông rời khỏi thân thể. ôn Tư Mị như cơn lốc phóng qua xác vị trưởng lão vừa đổ xuống, tung mình xuống triền đồi.








Hồi 17:

HÀ ĐẠI ĐỞM






Trên đồi ánh đuốc rực sáng.

Cuộc loạn chiến đã ngưng, nhưng không khí vẫn căng thẳng. Người chết và bị thương được chuyển về hai góc sân, nhưng trên khoảng đất trống giữa sân vẫn còn một số xác chết.

Đinh Kỳ ngồi cạnh Hà Đằng, có Thủ Hiệt đứng sát bên. Hà Đằng mê man vì mất quá nhiều máu Bọc quanh Đinh Kỳ là nhiều toán dũng binh đại trại.

Đại Đởm vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế bọc da cọp. Quanh gã có một số dũng binh lăm lăm gíao trong tay. Trên sân vẫn chia thành hai nhóm nhưng đa số đã nghiêng về phía Đinh Kỳ. Sau phút kinh hoàng vì sự xuất hiện độĩt ngột của Hà Đằng, lúc này Đại Đởm có vẻ hoàn toàn bình thản. Gã lặng thinh nhìn về phía trước như đang mải nghĩ một điều gì và không hề nghe thấy những lời tranh cãi xung quanh. Một người ngồi trong nhỏm Đinh Kỳ nói:

- Anh em mà đâm chém nhau sao đành!

Lập tức từ cuối sân một giọng khác vang lên: - Kẻ cầm gươm đâm mình thì không còn là anh em nữa.

Nhiều giọng xung quanh hùa theo:

- Đúng! Không anh em với thứ nối gíao cho kẻ thù. Cứ sống chết một phen thôi!

Đám đông ở cuối sân nhốn nháo đứng lên nhưng lại có một giọng khác bàn:

-Hây chờ lệnh tan trại chủ!

Tất cả hướng về phía Đại Đởm nhưng gã như không nghe thấy gì. Phía sau gã, một hàng dũng binh cũng im lặng như những pho tượng. Ke từ khi Hà Đằng xuất hiện, Đại Đờm chỉ có một cử chỉ duy nhất là hát tung chiếc áo khoác trên người xuống. Sau đỏ, gã tiếp tục nhìn trừng trừng đám người loạn chiến phía trước. Khi Đinh Kỳ ra lệnh cho các toán dũng binh tiến vào đẩy những người đang giao đấu vê hai phía sân, Đại Đởm cũng không lên tiếng. Trước mặt gã, ngay trên bàn là cặp trủy thủ của Gíap Thủ Hiệt và mấy mảnh vải trắng do Đinh Kỳ mang về. Xác vị trưởng lão đại trại được khiêng tới đặt phía trước gã. Đại Đởm thấy rất rõ lúc Tử Mị chém xuống từ phía sau vị trưởng lão rồi lao về một góc sân kéo đám thủ hạ chạy đi. Cảnh tượng đó liên tục hiện lên trong trí gã và gã không nghe thấy gì.

Đám đông từ cuối sân đông loạt la lớn:

-Xin trại chủ xuống lệnh!

Aùnh mắt Đại Đởm bỗng chiếu về phía đám đông đang ồn ào giơ cao binh khí. Nhưng gã vẫn im lặng trong lúc đám đông gào thét:

-Máu phải trả bằng máu! Trại chủ xuống lệnh ngay đi!

Một giọng nói hướng về nhóm Đinh Kỳ hét:

-Mấy tên tạo loạn hãy quì gối nhận tội!

Đinh Kỳ cũng như không nghe thấy gì vì

đang mải tìm cách cứu tỉnh Ha Đang. Trong suy tính của ông chỉ cần Hà Đằng xuất hiện là tất cả sẽ đổi khác ngay. Đứng bên Đinh Kỳ, Gíap Thủ Hiệt bắt đầu nổi nóng. Thủ Hiệt không thù oán với các tộc hộ kia nhưng khi thấy những người đó nghiêng về phía Đại Đởm thì khó chịu. Lúc này, những lời lẽ khiêu khích ném đến dồn dập khiến Thủ Hiệt như bốc lửa trong đầu. Gã bước lên giơ cao thanh gươm trong tay quát:

-Lũ chuột nhắt, coi chừng!

Cả đám đông bao quanh Đinh Kỳ cũng vùng dậy bước ra theo Thủ Hiệt. Lập tức từ phía cuôi sân vang lên tiếng binh khí loảng xoảng rút ra khỏi vỏ cùng với những lời chửi rủa hung hãn. Đinh Kỳ đứng lên hét dũng binh vào sân. Cùng lúc, một bóng người vụt băng vào giữa đám đông đang náo loạn nạt lớn:

-Ngưng ngay!

Người xuất hiện là Hà Đại Đởm. Đại Đởm một tay nậm chăĩt cạp trủy thủ của Gíap Thủ Hiệt, một tay cầm kiếm lệnh nhìn mọi người. Dưới ánh đuốc, mắt gã long lên dữ tợn. Gã dưa ca0 kiếm lệnh cho tât cả cùng thầy. Đám đông đang bị kích động ồn ào bỗng im bặt. Chờ cho tát cả im hẳn, Đại Đởm dõnci dạc ra lệnh:

-Thu hết bỉnh khí, lui lại!

Uy lực của kiếm lệnh là tuyệt đối đối với mọi người trên sơn trại. Đám đông líu ríu tra gươm vào vỏ, bước lui. Chốc lát khoảng trống giữa sân chỉ còn riêng Đại Đởm. vẫn đưa cao kiếm lệnh, Đại Đởm lớn tiếng gọi tên từng tộc trưởng. Không ai rõ Đại Đởm mưu tính gì, nhưng tất cả đều bước ra, kể cả Đinh Kỳ và Gíap Thủ Hiệt.

Đại Đởm nhìn vào mặt từng người rồi ra dấu cho tất cả bước tới gần gã. Hơn mười tộc trưởng dàn hàng đối diện nhau ngay giữa sân, mặt vẫn hầm hầm sắc giận. Đại Đởm nhìn khắp lượt thêm một lần rồi chậm rãi lên tiếng. Gã không gay gắt mà nói từ tốn khác hẳn ngày thường:

-Từ nhiều đời rồi, các tộc hộ đã kết tình huynh đệ coi nhau như ruột thịt. Nay vỉ lẽ gì các ông trở gíao đâm chém nhau?

Gíap Thủ Hiệt bừng bừng nổi giận. Gã muốn hét lớn nhưng gã là tộc trưởng nhỏ tuổi nhất nên cố nén đứng im. Nhưng Đinh Kỳ đã lên tiếng, ông nói:

-Dù không phải ruột thịt cũng không ai muốn đâm chém nhau. Việc đổ máu bao giờ cũng có nguyên do. Nguyên do chuyện lúc này chính là Hà gíao lãnh.

Ông nhắc chậm ba tiếng sau cùng trong lúc nhìn vào mặt Đại Đởm. Các tộc trưởng thấy Đinh Kỳ công khai không nhìn nhận Đại Đởm là trại chủ thì đều im lặng nhìn Đại Đởm. Gã trừng trừng nhìn vào mắt ông hồi lâu rồi quay qua những người khác:

-Đinh tộc trưởng nói đúng mà cũng sai. Ta quả là một phần nguyên do nhưng chính các ông cũng dự một phần khác. Ta thúc đẩy các ông còn chính các ông lại vì các mưu tính riêng mà chịu cho ta thúc đẩy.

Gã quay về phía Đinh Kỳ, tiếp:

-Đinh tộc trưởng đã tỏ ra dứt khoát không nhận ta là người cầm đầu sơn trại. Nhưng lúc này, kiếm lệnh đang nằm trong tay ta. Vậy ông có nghe theo sai khiến của kiếm lệnh không?

Đinh Kỳ bình thản đáp:

-Lúc nào lăo cũng tuân theo sai khiến của kiếm lệnh trong tay trại chủ.

Đại Đởm mỉm cười lắc đầu:

-Ông nói vậy là muốn bảo không nghe theo kiếm lệnh nằm trong tay ta. Nhưng ta nói cho tất cả hay là không ai được quyền cãi lại kiếm lệnh.

Gã cao giọng tiếp:

-Nhân danh kiểm lệnh, ta đòi tất cả các tộc hộ ngưng tức khắc mưu đồ chém giết lẫn nhau. Kẻ nào trái lệnh là phạm tội nghịch ý tiền nhân không thể dung thứ.

Gã nói với giọng quyết liệt khiến tất cả đều cúi nhìn xuống. Giữ nguyên giọng nói đó, gã tiếp:

-Sơn trại vừa trải qua nhiều chuyện đau lòng vì có những người nông cạn. Nhân danh kiếm lệnh, ta đòi chấm dứt mọi trừng phạt đối với những kẻ nông cạn đó để tránh gãy thêm những chuyện đau lòng khác.

Gã chiếu tia nhìn dữ dội về phía Gíap Thủ Hiệt và Đinh Kỳ gằn từng tiếng:

-Hai đòi hoi do kiem lệnh ban ra là bất di bất dịch, ngoại trừ khi có sự thoả thuận của tất cả các tộc trưởng cùng trại chủ.

Dứt lời, gã bước thẳng về phía Đinh Kỳ. Chưa ai hiểu rõ ý định của Đại Đờm thi gã chìa kiếm lệnh cho Đinh Kỳ nói:

-Trong lúc trại chủ Hà Đằng chưa hồi tỉnh, Đinh tộc trưởng hãy cầm kiếm lệnh để điều hành việc trại.

Đinh Kỳ sững sờ nhìn chưa biết nói gì thì Đại Đởm đã đặt kiếm lệnh vào tay ông. Gã quay qua hỏi Thủ Hiệt:

-Giữa ta và Gíap tộc trưởng còn một điều cần trang trải. Gíap tộc trưởng sẵn sàng chưa?

Vừa nói, gã vừa ngửa bàn tay cho tất cả nhìn rõ cặp trủy thủ do Thủ Hiệt gửi tặng gã. Thủ Hiệt lẳng lặng gật đầu. Đại Đởm liền hướng về những người khác nói:

-Ta nhờ Đinh tộc trưởng chủ trì cho sự việc này. Các vị khác hãy về chỗ chuẩn bị làm theo đòi hỏi của kiếm lệnh.

Tất cả đều bất ngờ trước quyết định của Đại Đởm nhưng đều lặng lẽ bước lui. Khoảng trống giữa sân chỉ còn lại ba người.

Thủ Hiệt cùng Đại Đởm đều bước lui cách Đinh Kỳ ba bước. Đại Đởm nắm hai lưỡi trủy thủ trong tay nhưng đao vẫn nằm trong vỏ. Gã hỏi Thủ Hiệt:

-Gíap tộc trưởng muốn giải quyết chuyện giữa chúng ta theo cách nào?

Thủ Hiệt đáp :

-Xin tùy lựa chọn của gíao lãnh.

Đại Đởm gật đầu:

-Vậy thì ta chọn cách này!

Gã vụt đưa tay ra sau gáy hất ngược hai mũi trủy thủ lên. Mọi người trên sân đều kinh ngạc thấy búi tóc trên đầu gã bị xén ngang rớt xuống. Đại Đởm thản nhiên cúi lượm búi tóc cắm hai mũi trủy thủ vào, sắc mặt trắng bệch. Gã bước tới trao búi tóc cho Gíap Thủ Hiệt nói:

-Hành động ngông cuồng của ta thuở nào đã phải trả một cái gía quá đắt rồi. Nhưng có lẽ còn cần phải thêm điều này nữa mới đủ. Ta mong cách chọn lựa này của ta không còn khiến Gíap tộc trưởng phiền lòng nữa.

Gíap Thủ Hiệt như vẫn chưa tin ở chính tai mắt của mình. Gã đưa tay nhận búi tóc của Đại Đởm như người đang trong cơn mơ .

Đại Đởm xoay lại phía Đinh Kỳ, quài tay ra sau lưng, rút thanh đao ra khỏi vỏ nói:

- ông cần nhớ lời ta truyền qua kiếm lệnh, không được xử phạt người nào trên sơn trại. Vì ta thấy chỉ có một người cần xử phạt. Người đó là ta!

Vừa nói dứt những lời cuối, Đại Đởm cắm thẳng mũi đao vào giữa ngực mình.

Đinh Kỳ cùng Thủ Hiệt đều hét lên lao tới. Đại Đởm chưa ngã xuống, trừng mắt nhìn hai người. Môi gã mấp máy như muốn nói điều gi nhưng không thành tiếng.

Khắp san đại trại im lặng như tờ.








Hồi 18:

ĐƯỜNG VÈ RỪNG QUẾ






Thụy An lặng lẽ nhìn qua khung cửa.

Khu hoa viên tràn ngập ánh trăng biến thành một mặt hồ lô xô những gợn sóng vàng. Những gợn sóng lan tỏa nhẹ nhàng đưa tầm mắt nàng ra xa mãi.

Trong phút chốc, Thụy An thấy mình như đang hoà nhập theo từng gợn sóng bập bềnh trôi về một nẻo trời vô định. Bên tai nàng, lá cảnh chập chờn lay động tạo nên một âm điệu mơ hồ dìu nàng bước vào một cuộc phiêu du huyền ảo. Nàng không còn nhận ra sự hiện diện của chính mình và cảnh vật xung quanh.

Nàng bật nhẹ mấy ngón tay trên mặt cây đàn đặt ngang phía trước như trong cơn mộng. Dây tơ bất chợt rung lên thoát ra những âm thanh rời rạc vừa hoà tan vào khung cảnh hư ảo vừa quyện chặt lẩy mấy ngón tay ơ hờ chuyển trên những sợi dây. Âm thanh thoát ra mỗi lúc một dầy hơn không còn lẻ loi rời rạc, kết dần thành âm điệu. Thụy An vẫn nhìn qua khung cửa nhưng mấy ngón tay thon mảnh bắt đầu thoăn thoắt lui tới trẽn mặt đàn. Từng đợt âm thanh bốc lên như làn gió nhẹ lướt trên cánh lá chập chờn và thấm sâu mãi vào những gợn sóng vàng.

Thảo Nhi ngước nhìn Thụy An. Cái nhìn của người hầu gái nhuốm đầy thương cảm khi dừng lại trên nét mặt xa vắng của chủ, rồi Thảo Nhi khẽ thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy rón rén bước tới sau lưng nàng. Thụy An không hay biết sự có mặt của người hầu gái. Bao phủ quanh nàng lúc này chỉ là những âm thanh dặt dìu thánh thót huyễn hoặc vô bờ. Nàng vừa trở về từ những gợn sóng vàng để hoà tan theo từng đợt âm thanh.

Thảo Nhi khẽ sửa lại mấy lọn tóc buông xõa trên vai chủ trong khi Thụy An chìm đắm theo tiếng đàn. Mấy ngón tay nàng trở thành những vũ công kỳ tuyệt giữa cơn say chuyển minh theo bước múa thần tiên. Âm thanh theo từng bước múa bật lên, hoà quyện vào nhau và tan trong không khí tĩnh lặng của trời khuya.

Đứng lặng sau lưng chủ, Thảo Nhi bị cuốn theo sức hút của tiếng đàn, dõi mắt ra khu hoa viên và thấy mình cũng đang bông bềnh trôi theo những gợn sóng vàng lan toả khong ngừng. Mỗi âm thanh như một tiếng gọi làm bật lên những tiếng nấc u hoài từ tận đáy tim.

Khi mấy ngón tay Thụy An dừng lại, trên má cả hai người đều hoen nước mắt. Thảo Nhi cúi xuống gọi nhỏ vào bên tai chủ:

-Quận chúa!

Thụy An gật đầu nhưng không quay lại. Đưa khăn chấm những giọt nước mắt trên má chủ, Thảo Nhi nói:

-Khuya lắm rồi! Quận chúa đi nghỉ, kẻo mệt!

Thụy An cầm lấy tay Thảo Nhi thở dài:

-Ta bỗng dưng khó ngủ quá. Em đi nằm trước đi!

Thảo Nhi lắc đầu:

-Sắp đến ngày về Thăng Long rồi. Quận chúa thức khuya như vậy, em khó tránh khỏi bị Quốc Mẩu quở trách.

Nhưng Thảo Nhi vẫn để bàn tay mình trong tay chủ, đứng im tại chỗ. Thụy An nói:

-Em có lỗi gì về việc ta mất ngủ đâu.

Thảo Nhi nghiêng đầu nhìn vào mắt chủ đang chìm khuất vào một cõi xa xăm. Thụy An tiếp tục nói như đang nói với chính mình:

-Ta chẳng hiểu mình ra sao cả, ngoài sự mơ hồ cảm thấy luôn kéo dài một nỗi buồn vô cớ. Em có hiểu tại sao không, Thảo Nhi?

Thảo Nhi nắm chặt thêm bàn tay Thụy An, nói:

-Em chỉ đoán biết phần nào thôi chứ không thể hiểu hết

Người hầu gái ngưng lại. Thụy An lên tiếng:

-Em nói tiếp đi. Em đoán ra sao, Thảo Nhi?

Thảo Nhi e dè nói nhỏ:

-Chắc quận chúa nghĩ nhiều tới Lý vương gia.

Thụy An vẫn nhìn về phía trước không nhận thấy vẻ lo ngại trên mặt Thảo Nhi sau câu nói.

Trăng càng về khuya càng thêm sáng, xối chan hoà những ánh bạc Iấ0p lánh khắp hoa viên. Chốc chốc một làn gió nhẹ thoảng qua xô những khóm cây nghiêng sát lại như để cùng thì thầm tâm sự.

Giọng Thụy An đều đều êm ả:

-Em thấy hay em đoán như vậy?

-Dạ, em đoán!

-Tại sao, Thảo Nhi?

Thảo Nhi bậm môi suy nghĩ rồi lắc đầu:

-Em không hiểu tại sao, nhưng bỗng dưng em cứ đoán vậy.

Thụy An im lặng. Chính nàng cũng không hiểu rõ tâm tư của mình. Một hồi sau, nàng nói:

-Ta cũng không hiểu tại sao, nhưng quả tình ta không thể không nghĩ tới chàng.

Rồi, nàng hỏi Thảo Nhi:

-Em thấy vương gia là người thế nào?

Thảo Nhi lại lắc đầu:

-Em đâu dám nói về một người như vương gia.

Thụy An mỉm cười:

-Ta đâu có bảo em đánh gía về vương gia mà chỉ hỏi ý nghĩ bình thường em vẫn có về vương gia thôi.

Thảo Nhi dè dặt nói:

-Em thường nghĩ ít có người sánh kịp vương gia.

Thụy An hỏi:

-Em thấy vương gia hơn người về điểm

nào?

Thảo Nhi trầm ngâm một lật rồi lên tiếng:

-Em không thể nói rõ thế nào. Em chỉ cảm thấy vương gia giống như con phượng trên núi cao.

Thụy An mở to mắt nhìn Thảo Nhi ngạc nhiên:

-Em nghĩ như thế sao?

Thảo Nhi lạ lùng vì vẻ ngạc nhiên của chủ, nhưng gật đầu:

-Dạ, em thường nghĩ như thế!

Thụy An nói:

-Thật là lạ lùng! Chính ta cũng nghĩ chàng giống như một con phượng hoàng. Nhưng ...

Nàng hổi tiếp Thảo Nhi:

-Em còn nghĩ điều nào khác nữa về vương

gia?

Thảo Nhi lắc đầu và Thụy An tiếp:

-Vậy thì ta còn một ý nghĩ mà em không có. Ta thấy vương gia như con phượng hoàng mất ổ bị vùi dập trong bão táp từ thuở chưa biết tập bay. Vương gia không chỉ hơn người về tài năng, phẩm chất mà còn hơn người về cả những khổ lụy nữa.

Nàng nói nhỏ:

-Có lẽ vì điều này mà ta luôn nghĩ đến chàng.

Rồi nàng kể về những ngày thơ ấu lưu lạc của Trung Chính. Thảo Nhi lắng nghe nhưng có cảm tưởng Thụy An không nói với mình. Nàng như đang ôn lại mảnh đời trôi dạt vừa hãi hùng vừa chua xót của chàng trai để tăng thêm nỗi cảm thương của chính nàng. Thảo Nhi vừa theo dõi câu chuyện vừa lặng lẽ chặn những dòng nước mắt nối nhau lăn dài trên má chủ.

Bất chợt, Thụy An ngừng lại. Nàng nắm lấy tay Thảo Nhi giọng đầy lo lắng:

-Mai đâỵ chang sẽ ra sao?

Thảo Nhi thầy chủ có vẻ hốt hoảng thì mỉm

cười:

-Em không có tài đoán vị lai nhưng người xuất chúng như vương gia sẽ không phải kéo dài mâi cuộc đời lận đận.

Thụy An khẽ lắc đầu:

-Ta không nghĩ như em. Ngay từ lúc vừa gặp, ta đã linh cảm cuộc đời vương gia đầy đau kho. Mà lạ nữa là ...

Nàng ngừng lại, hỏi Thảo Nhi:

-Em có biết không?

Không nghe Thảo Nhi lên tiếng, Thụy An

tiếop:

-Ta thấy chính ta sẽ làm vương gia đau khổ. Con người xuất chúng ẩy rồi đây sẽ đau thương lạc lõng trên đời chỉ vỉ ta.

Thảo Nhi nói:

-Quận chúa giàu lòng thương người nên quá lo lắng mà nghĩ thế. Hà cớ quận chúa lại làm khổ một người như vương gia.

Thụy An vẫn không hết ưu tư:

-Ta không bao giờ muốn làm khổ ai, nhưng sợ rằng không tránh nổi điều đó với riêng vương gia. Thực tình, ta sẵn lòng chết để không có chuyện này.

Thảo Nhi thở dài:

-Đúng là quận chúa quá lo lắng đến độ quẫn trí rồi. Khi chưa cùng quận chúa quen biết, vương gia vẫn lăn vào cái chết để cứu mạng cho quận chúa. Vậy có khi nào cái chết của quận chúa lại giúp cho vương gia hết buồn khổ? Nhưng, xin quặn chúa đừng bao giờ nhắc đến cái chết nữa. Đó là điềm gở. Vả lại, ý nghĩ đó của quận chúa sẽ khiến em khó khô nước mắt nổi.

Thấy Thảo Nhi rưng rưng, Thụy An mỉm

cười:

-Chính em đang nghĩ quẩn đó, Thảo Nhi! Ta chì nói sẵn sàng chết nếu vì thế mà chàng khỏi khổ chứ đâu có bảo là ta chết. Nhưng thôi, ta sẽ nghe em không bao giờ nhắc đến tiếng chết nữa.

Thảo Nhi lau nước mắt nói:

-Quận chúa đã thấy rõ chỉ cần vương gia xuất hiện là những cảnh nguy hiểm ngặt nghèo khiến người khác phải bó tay đều tan đi nhanh chóng. Với một cây gươm trong tay, vương gia có thể đi khắp mặt đất này mà không sợ một trờ ngại nào. Em nghĩ một người như thế khó gặp chuyện buồn khổ được.

Thụy An lắc đầu:

-Lần này thì em nghĩ sai rồi. Đâu phải có bản lĩnh hơn đời là tránh được buồn khổ. Theo ta, chính vì có bản lĩnh hơn ỔỜ0Ĩ lại càng truân chuyên khổ lụy hơn. Em thấy là nếu không có bản lĩnh, vương gia sẽ khônc) gánh vác việc cứu mạng cho chúng ta và như the đâu có lâm cảnh thập tử nhất sinh trong những ngày qua.

Nàng im lặng thở ra một hơi dài rồi tiếp:

-Ta linh cảm việc đó giống như điềm báo trước tương lai của chàng.

Nhắc tới tai nạn của Trung Chính, Thụy An lại thấy hiện rõ khuôn mặt in hằn nét đau đớn của chàng. Nàng không rõ từ khi nào khuôn mặt đó đã khắc sâu trong tâm tưởng, nhưng nàng thấy rõ không khi nào nàng xoá nhoà nổi. Thực ra, không phải lúc nào khuôn mặt Trung Chính cũng in hằn những nét đau đớn. Mới buổi chiều, khi cùng chàng chia tay, Thụy An đã thấy khuôn mặt chàng rạng rỡ với cái nhìn rực sáng như ánh sao băng. Nhưng thật lạ lùng, mỗi khi nghĩ đến Trung Chính, nàng luôn hình dung khuôn mặt đau đớn của chàng lúc quằn quại trên giường bệnh. Suốt buổi chiều, nàng nghe Trung Chính ke về những mong ước của chàng và ngạc nhiên lên tiếng:

-Vương gia khổ công rèn luyện đằng đẵng mười mấy năm, trải mọi khó khăn thử thách để chỉ mong có lúc trở thành một gã nông phu thôn ấp sao?

Trung Chính nói:

-Làm một gả nông phu mà bên mình có đủ cha mẹ, anh em quây quần xum họp thỉ dù đổi hết công phu khổ luyện cả trăm năm cũng chẳng thiệt thòi gì.

Rồi chàng nhắc lại cảm nghĩ vẫn đeo nặng tâm tư chàng từ nhiều ngày tháng. Chàng thấy không gi sánh nổi với niềm vui có sự yêu thương của mẹ.

Giọng chàng đầỵ xúc động:

-Tiểu thư sẽ hiếu mong ước này khi tiểu thư phải trải nỗi đau của đứa con suốt nhiều năm chờ được nghe lời mẹ gọi để cuối cùng chỉ nhận một tin báo mẹ đã chết vì tai biến mà ngay nắm xương tàn cũng không rõ vùi lấp nơi đâu, trong khi cha thì thăm thẳm cách xa và lúc gặp lại cũng là lúc âm dương vĩnh viễn chia lìa.

Thụy An cố ngăn nước mắt. Nàng muốn ngỏ cùng chàng một lời an ủi, một ý nghĩ chia xẻ. Nhưng nàng không thốt nổi nên lời, chỉ im lặng nhìn. Nàng khao khát được mãi mãi ngồi bên chàng, giúp chàng xua bớt cảm gíac quạnh hiu. Rồi nàng nghĩ tới lúc trở gót về dinh và chàng chỉ còn lại một mình câm nín nơi góc rừng hoanặ. Thụy An băn khoăn bứt rứt như người phạm loi. Trung Chính thấy bàn tay nàng run lên thi lên tiếng:

-Mọi nỗi đau đều theo ngày tháng mà giảm nhẹ và kẻ không may nhất cũng có lúc gặp được may mắn.

Thụy An im lặng nhìn sâu vào mắt chàng dò hỏi. Trung Chính tiếp:

-Nỗi đau không còn cha mẹ của tôi không thể tan đi, nhưng lúc này tôi đã có cái may được gặp lại Long Diên, gặp lại cô mẫu và Nguyệt Quế.

Chàng nhìn Thụy An thấp giọng:

-Thêm nữa, tôi còn may mắn gặp công tử Quốc Ân và tiểu thư. Tôi không bao giờ quên những ngày được tiểu thư gia ơn chăm sóc.

Vào lúc Trung Chính nói những điều đó, Thụy An lại nhớ đến linh cảm của mình. Nàng thầm nghĩ

-Chàng đang bị lừa gạt vì mình chắc sẽ đem khổ lụy tới cho chàng.

Nàng muốn bày tỏ ý nghĩ của mình nhưng lại cúi xuống với cảm gíac phạm lỗi và hồi lâu sau mới lên tiếng:

-Chắc gì cuộc gặp gỡ của chúng ta là điều may cho vương gia. Thiếp sợ lắm!

Trung Chính không hiểu nàng muốn nói gì nhưng thầy rõ nàng đang bối rối lo âu. Tới lượt chàng im lặng như để chia xẻ những băn khoăn với nàng. Cả hai đều ngơ ngẩn nhìn ánh nắng chiều nhạt dần trên tàng la.

Khi tiễn nàng cùng Quốc Ân rời căn lều, Trung Chính cho biết:

-Sớm mai, tôi sẽ cùng Nguyệt Quế về Nguyệt Độ trang thăm cô mẫu.

Thụy An như vừa hụt bước. Nàng nhìn nhanh Trúng Chính trong lúc nhủ thầm:

-Vậy là khó có dịp thấy lại chàng.

Nàng thấy vừa phải nhận một mất mát nặng nề tới mức khó gượng đứng nổi. Bên nàng, Trung Chính còn đó với những bước đi vững chắc, nhưng nàng cảm thấy chàng đang tan dần và không bao lâu sẽ chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ như sương khói. Nàng sẽ khó thoát khỏi nỗi trống trải cùng cực khi chàng đã ra đi và trờ nên hoảng hốt. Trong giây phút đó, Thụy An mong được ngả đầu trên vai chàng và giữ chặt chàng trong vòng tay. Nàng thấy cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa khi chàng không còn ở bên nàng, cắn chặt vành môi, nàng cố kìm một tiếng nấc và thấy rã rời mệt mỏi.

Quốc Ân cũng sững sờ khi Trung Chính báo tin. Chàng chộp lấy bàn tay Trung Chính lên tiếng:

-Vương gia chưa khoẻ hẳn, đi đường xa sao nổi!

Trung Chính nói:

-Từ đây về rừng quế đâu có xa gì.

Quôc An thở dài:

-Không biết khi nào mới được thấy lại vương gia và Hoàng cô nương. Tiểu đệ khó chịu nổi nôi buồn này.

Trung Chính khẽ lắc đầu:

-Chuyện tan hợp trên đời như bèo mây trôi nổi, ai là người tránh khỏi. Nhưng dù ở chân trời góc biển, anh em chúng tôi vẫn nhớ mãi tới công tử và tiểu thư.

Mấy bữa trước, tất cả cũng qua một cuộc chia tạỵ khi Long Diên và Trung Dũng Hầu ra đi. Quốc Ấn nhớ lại buổi đó và thấy khác biệt hẳn so với lúc này. Chàng buồn vì Long Diên lên đường nhưng thấy đó là chuyện bình thường và nỗi buồn hầu như chỉ kéo dài tới lúc những người ra đi khuất dạng. Sau đó cả Quốc Ân lẫn Thụy An đều nhớ đến Trung Dũng Hầu phu nhân. Bà như chiếc bóng mỏng manh câm nín, lặng lẽ nhìn ra vuông sân nhỏ phía trước. Ý nghĩ hiện lên trong trí Thụy An lúc đó là chuỗi thời gian hai mươi năm thăm thẳm mà bà vừa trải qua và trong phút chốc nàng chĩ còn nghĩ riêng tới bà.

Hình bóng của Long Diên và Trung Dũng Hầu tan đi thật nhanh. Họ đến và đi giống như làn gió nhẹ thoảng qua. Khi nghe Nguyệt Quế kể lại chuyện Trung Dũng Hầu thường ngồi bên nấm mộ giả của vợ dưới chân núi Ba Vì để làm vơi nhẹ nỗi cô đơn của người trong lòng đất, Thụy An không

ngăn nổi những dòng nước mắt thương cảm cảnh ngộ hiu quạnh của chính ông. Nhưng liền đó nàng lại chuyển ý nghĩ về Trung Dũng Hầu phu nhân, nghĩ đến những nỗi đau không bao giờ xoá nhoà nôi của bà, những nỗi đau mà thời gian cũng khoanh tay bất lực không thể làm giảm nhẹ. Cho nên nàng không rời mắt khỏi bà lúc Trung Dũng Hầu cùng Long Diên bước đi. Nàng không nhìn theo hai người lâu mà lật đật bước tới bên bà. Cầm bàn tay duy nhất còn lại của bà, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên phu nhân. Bà nhìn nàng mĩm cười. Nụ cười lặng lẽ của bà vừa như che giấu những cảm xúc đau đớn vừa chan hòa tinh cảm trìu men khiến Thụy An ngã đầu lên vai bà để cố ngăn những dòng nước mắt đang sắp trào ra. Nàng thấy bà thân thiết và đầy lòng thương yêu như chính mẹ nàng. Đó cũng là lúc nàng nghĩ đến mối ưu tư nặng trĩu của cha và việc làm của ông. Hình hài của Trung Dũng Hầu phu nhân và những mất mát của bà trở thành lời cáo buộc nặng nề đoi với cha nàng. Quyền uy và danh tiếng của ông không dập xoá nổi lời cáo buộc này. Thụy An đau đớn, nhẩm thầm trong trí:

-Cha đã lầm rỗi. Cha đang gieo tai rắc hoạ trong lúc đinh ninh minh là kẻ cứu nhân độ thế.

Nàng chợt kinh hoàng với ý nghĩ:

-Nêu Trung Dũng Hầu phu nhân biết ta là con của Quốc Sư?

Nhiều ngày qua, mọi người đều ncjhĩ nàng là con gái An Phủ Sứ Trần Kiều. Quốc An và Thụy An đều mừng vì mọi người đã nghĩ thế. Khi ngã đầu trên vai Trung Dũng Hầu phu nhân, nàng chợt kinh hãi nhớ đến thân thế mình. Nàng ghé sát tai bà hỏi nhỏ:

-Phu nhân có khó chịu vì con mang họ Trần không?

Bà cúi nhìn xuống, vỗ nhẹ nhẹ vai nàng. Giọng bà đầy xúc động nhưng Thụy An nghe rõ từng lời:

-Con mang họ nào thì cũng là con của ta. Chính ta nhiều lúc đâ quên bẵng mình mang họ nào.

Buổi chia tay với Long Diên và Trung Dũng Hầu đã qua như vậy. Thụy An cùng Quốc Ân trơ về dinh chỉ với ý nghĩ xót thương hướng về Trung Dũng Hầu phu nhân và gần như quên những người ra đi.

Chiều nay, vừa nghe Trung Chính nhắc đến chia tay, Thụy An đã hồi hộp tới mức nghẹn ngào. Nàng theo Quốc Ân trở về với những bước chân của kẻ mộng du. Cảm gíac mất mát mỗi lúc một lớn hơn, rõ hơn.

Sau bữa ăn, nàng cáọ bệnh về phòng, ngồi trầm ngâm mặc cho nôi buồn tê dại cuốn đi. Nhìn về hướng nào, nàng cũng chỉ bắt gặp nỗi nhớ thương đau đớn của chính mình. Ánh chiều như không cưỡng nổi tâm tư của nàng đã phủ lên hoa viên một lớp sương nhoà nhạt. Khung cảnh càng lúc càng trở nên hư ảo mông lung khiến nàng quên cả sự hiện diện của chính mình.

Thảo Nhi cũng bị cuốn theo vẻ trầm tư xa vắng của chủ, lặng lẽ dôi nhìn khu hoa viên tràn ngập ánh trăng. Từ xa, tiếng trống điểm canh chợt vang tới.

Thảo Nhi bàng hoàng sực tỉnh, lên tiếng

nhắc:

-Sang canh ba rồi! Xin quận chúa đi nghỉ.

Thảo Nhi cầm tay Thụy An, đỡ nàng đứng dậy. Nàng bước theo người hầu gái vẫn như đang trong mộng. Trước khi buông mình xuống giường, nàng thẫn thờ nói:

-Ta không rũ nổi nỗi buồn này, Thảo Nhi!

Thảo Nhi thở dài, kéo nhẹ tấm mền mỏng

đắp ngang ngực nàng. Thụy An vẫn dõi cái nhìn vào màn đêm như cố đuổi bắt mộĩt bóng hình ẩn khuất trong đó.

Cúi sat xuống mặt nàng, Thảo Nhi nhắc:

-Quận chúa cố ngủ đi. Vương gia sẽ khổ tâm nhiều hơn, nếu biết quận chúa phiền muộn thế này.

Lời nhắc của Thảo Nhi khiến Thụy An mở mắt lớn hơn. Nàng nhìn người hầu gái, hỏi:

-Em cho là vương gia cũng nghĩ nhiều đến ta?

Thảo Nhi nói như thì thầm bên tai nàng:

-Vương gia không chỉ nghĩ đến quận chúa mà còn không khi nào quên quận chúa. Em thấy rõ điều đó trong ánh mắt của vương gia chiều nay. Nhưng thôi, quận chúa nghỉ đi!

Thụy An nhắm mắt lại nhưng không ngủ mà thả ý nghĩ phiêu du theo lời nói của Thảo Nhi. Nàng chợt thấy Trung Chính đang đứng ngay trước mặt trìu mến nhìn nàng. Mắt chàng long lanh sáng làm mờ hẳn những nét đau đớn trên khuôn mặt vẫn thường hiện ra trong trí tưởng của nàng. Thụy An ngước lên nhận cái nhìn của chàng với cảm gíac ngãy ngất. Nàng thấy chàng mỉm cười, chậm chạp bước lên. Bất gíac, nàng đưa tay cho Trung Chính rồi ngã đầu vào vai chàng. Toàn thân nàng run lên trong cơn say choáng ngợp. Nàng miên man thầm gọi tên chàng: 

-Chính ca! Chính ca!

Nàng thấy Trung Chính cúi xuống sát bên nàng, nhưng khuôn mặt chàng chợt mờ đi trong một vùng sáng loé lên. Vùng sáng mỗi lúc một chói chang khiến khuôn mặt chàng càng mờ thêm. Thụy An hoảng hốt đưa tay níu lại. Nhưng tay nàng đưa hụt vào khoảng không và khuôn mặt chàng vụt tan đi như một ảo ảnh. Thụy An kinh hâi hét lên và mơ hồ thấy có một bàn tay lay nhẹ vai mình rồi nghe tiếng Thảo Nhi gọi:

-Quận chúa! Quận chúa!

Thụy An dần dần nhận ra vừa qua một giấc mơ.

Ánh nắng sớm đã rọi qua cửa sổ vào phòng, soi tỏ khuôn mặt lo lắng của Thảo Nhi. Thụy An thương người hầu gái vô cùng. Nàng đặt tay lên vai Thảo Nhi nói:

-Ta vừa qua một giấc chiêm bao. Em đừng lo!

Rồi nàng hỏi:

-Sáng rồi, phải không em?

Thảo Nhi gật đầu.

Thụy An tung mền ngồi dậy, tiếc thầm giấc mơ quá ngắn. Rât mau, nàng lại nghĩ đến nỗi trống rỗng sẽ không rời nàng kể từ lúc này.

Trong bữa ăn sáng cùng Trần Kiều phu nhân, Thụy An thấy Quốc Ân ít nói hẳn so với mọi ngày. Trước khi rời phòng ăn, chàng nói với mẹ:

-Bữa nay con đưa quận chúa đi thăm rừng

quế!

Phu nhân lo lắng:

-Mẹ nghe nói đang có nhiều chuyện bất an xẩy ra. Đi như vậy lỡ gặp chuyện không may thì sao?

Quốc Ân nói:

-Con sẽ đem theo một cơ kỵ binh hộ tống. Nếu không đi, mai mốt về Thăng Lonp, con sẽ bị quở là không cho quận chúa xem het cảnh đẹp của Qui Hóa.

Bước ra ngoài, Quốc Ân hỏi Thụy An:

-Em tính như vậy, chị có phiền trách gì không?

Thụy An hỏi lại:

-Đường đi xa không?

Quốc Ân lắc đầu:

-Trong vòng mười dặm thôi. Bữa nay ta sẽ dùng ngựa. Chị và Thảo Nhi đều quen đi ngựa thì ngại gì.

Một lát sau, ba người đâ rời lộ phủ nhắm hướng tây bắc theo đường mòn tiến về rừng quế. Quốc Ân chia cơ lính ky thành hai tốp nhỏ, hai người cùng viên đội trưởng đi trước mở đường, còn ba nciười theo sát phía sau.

Quoc Ân sóng ngựa kèm bên Thụy An vừa đi vừa nhắc lại những đieu chàng từng được nghe về Quế Lâm Nguyệt Độ trang. Trong hình dung của Quốc Ân, Nguyệt Độ trang là nơi ẩn mình u tịch của một cao nhân coi nhẹ mọi chuyện đời. Lúc này với riêng chàng, chỗ đó còn như một cõi thần tiên vì là nơi có nàng tiên Nguyệt Quế. Mới không được cùng nàng gặp mặt một buổi sáng mà Quốc Ân tưởng chừng xa cách không biết bao lâu rồi. Đi bên chàng, Thụy An cũng mang cùng tâm sự. Ý nghĩ sẽ gặp lại Trung Chính khien nàng ngỡ mình đang chếnh choáng men say ngay từ lúc chuẩn bị lên đường.

Đoàn người tiến dần vào rừng quế đang mỗi lúc một thêm rực sáng với những tia nắng sớm chan hoà trên sắc lá non. Chốc chốc, một làn gió nhẹ thoảng qua rắc khắp vùng một hương thơm dịu ngọt.

Tuy không ngừng trò chuyện, Quốc Ân và Thụy An vẫn chăm chú theo dõi từng tấc đường mòn lần lượt hiện ra phía trước với mong mỏi sớm nhìn thấy Trung Chính và Nguyệt Quế. Nhưng vượt qúa nửa phần đường mà phía trước vẫn vắng tanh. Thụy An bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Nàng hỏi Quốc Ân :

-Tới Nguyệt Độ trang còn đường khác không?

Quốc Ân lắc đầu:

-Đây là con đường độc nhất. Ngoài ra chỉ có các lối tắt băng rừng thôi.

Thụy An băn khoăn:

-Neu vậy sao không ...

Nàng không nói dứt câu nhưng Quốc Ân hiểu nàng muốn nói gì. Chàng giải thích cũng để cho chính mình:

-Có thể họ băng ngang rừng hoặc khởi hành sớm nên ta không bắt kịp.

Bất thần viên đội trưởng cùng hai binh sĩ đi trước bỗng dừng lại. Cả ba đông loạt đặt tay lên chuôi gươm quay về một mé rừng. Quốc Ân cùng Thụy An thúc ngựa tới, nhìn theo hướng nhìn của viên đội trưởng. Cả hai chỉ thấy những cánh lá non tươi mơn mởn đang chập chờn trong gió. Quan sát hồi lâu, viên đội trưởng mới lên tiếng với Quốc Ân:

-Trong rừng có người.

Quốc An hỏi:

-Ngươi có chắc không?

Đội trưởng đáp:

-Chính mắt tôi đã thấy rõ. Họ đang di chuyển ngược hướng với chúng ta trên đường mòn thì đột ngột lao vào trong rừng mất dạng ngay phía trước.

-Bao nhiêu người?

-Dạ, chỉ có hai người.

Quốc Ân đang nghi hoặc lại nghe đám binh sĩ ở mé sau kêu lên kinh ngạc và cùng trố mắt nhìn vào trong rừng. Một binh sĩ thúc ngựa tới bên chàng lên tiếng:

-Trình công tử, trong rừng có người đang dùng thuật phi hành đi về phía nam. 


Hồi 19:

QUẾ LÂM NGUYỆT ĐỘ TRANG






Việc phát gíac có người lạ khiến Quốc Ân nhớ lại chuyện bị chận đánh bữa trước. Chàng hỏi viên đội trưởng:

- Nguyệt Độ trang còn cách xa không?

- Qua khúc quanh phía trước, đi thêm non hai dặm nữa thì tới.

- Ngươi thấy hình dạng những người kia thế

nào?

Đội trưởng đáp:

- Họ xuất hiện bất ngờ từ xa nên không thể nhận rõ. Có điều chắc chắn là họ có bản lĩnh rất cao.

Quốc Ân nói sau một hồi cân nhắc:

- Có thể họ muốn tránh mọi cuộc gặp gỡ trên đường hoặc do hiểu lầm về ta nên lánh vào trong rừng. Nhưng việc của họ không liên can tới ta. Chàng ra lệnh:

- Tiếp tục đi thẳng tới Nguyệt Độ trang.

Tất cả cho ngựa tiến lên và lát sau đã thấy khuôn cổng đá sừng sững như cổng thành ở phía trước. Đoàn người dừng lại trước hai cánh cửa gỗ lim khép kín. Quốc Ân không có ý định viếng Nguyệt Độ trang mà chỉ mong gặp Trung Chính, Nguyệt Quế đang trên đường. Lúc này, chàng đành cho binh sĩ gọi cửa.

Tiếng chuôi gươm gõ lên mặt gỗ vang dội về mọi phía nhưng toà trang viện như say ngủ sau hai cánh cửa đỏng im lìm. Binh sĩ khua cửa mạnh hơn khiến một bầy chim nhỏ hoảng hốt bay lên chúi

vào những lùm cây. Quốc Ân ngạc nhiên:

-Không lẽ trang viện không có người.

Đội trưởng liền sai một binh sĩ leo lên ngọn cây phía trước cổng quan sát. Gã binh sĩ vừa nhìn qua bức tường bao đã kêu lên kinh hãi.

Quốc Ân và đội trưởng cùng lên tiếng:

-Bên trong có chuyện gì?

Giọng gã binh sĩ đầy kích động:

-Có nhiều xác chết. Ngay giữa sân có ba xác nằm trên một vũng máu lớn.

Đội trưởng lập tức đu lên một nhánh cây. Quan sằt một hoi, ga nhảy xuống nói với Quốc Ân:

-Bên trong không cỏ ai, ngoài một số xác chết. Muốn rõ chuyện chỉ còn cách phá cửa vào xem.

Thụy An lật đật xuống ngựa. Nàng nghẹn thở vi điều vừa nghe nói. Thấy Quốc Ân đắn đo, nàng giục:

-Cho phá cửa ngay. May ra còn kịp cứu người.

Hai cánh gỗ dầy rung lên rồi bật mở.

Quốc Ân bước lên trước nhưng vội khựng lại giữa khung cửa, rút gươm ra.

Thụy An, Thảo Nhi bước theo chàng cũng khựng lại, la lên đưa tay bưng kín mặt. Không quá mười bước chân phía trước họ, một người nằm úp xấp chắn ngang lối đi với một thanh gươm cắm ngập trên lưng. Một vũng máu loang lớn tím ngắt nhưng chưa khô hẳn. Một binh sĩ bước tới gần xem xét rồi nói với Quốc Ân:

-Y chết lâu rồi!

Quốc Ân thấy người đó mặc y phục gia nhân nên đoán là người thuộc trang viện. Chàng thắc mắc:

-Trang viện bị cướp bóc xâm nhập chăng?

Sực nhớ Nguyệt Quế, chàng lắc đầu:

-Tài nghệ Nguyệt Quế như thế thì người trang viện đâu phải tầm thường để phỉ đồ hãm hại.

Chàng nhìn sâu vào phía trong, thấy khách sảnh mở rộng nhưng không có một bóng người. Đỡ Thụy An lui ra phía ngoài, Quốc Ân nói với viên đội trưởng:

-Ngươi giữ lại đây ba người chia nhau canh gác, bảo vệ quận chúa. Ta dẫn hai người vào đó coi ra sao.

Quốc Ân cùng hai binh sĩ tiến vào trang viện, chưa qua khỏi đoạn đường từ cổng tới sân trước đã phát gíac thêm một xác chết gục dưới khóm cây cũng với một lưỡi gươm cắm ngập trên lưng. Mùi máu xông lên tanh nông. Vị trí và cách nằm chết của mấy xác chết cho thấy những gia nhân này bị tấn công từ phía sau. Kẻ địch của họ dường như xuất hiện ngay trong trang viện và họ đã bị hạ sát vào lúc cố chạy ra cửa. Nép sau khóm cây, Quốc Ân nhìn qua khuôn cửa khách sảnh mờ rộng. Trang viện không còn dấu hiệu có người nhưng Quốc Ân vẫn có cảm gíac mình đang bị rình rập. Thận trọng từng bước, chàng và hai binh sĩ tiến sâu hơn vào phía trong. Ngay giữa sân, ba xác chết đè lên nhau nằm trên một vũng máu lớn. Càng vào sâu càng có nhiều xác chết hơn, tất cả đều mặc y phục gia nhân và đều bị giết bằng gươm.

Giữa khách sảnh, một bàn tiệc còn dở dang, la liệt rượu và các món ăn. Quốc Ân xiết chặt chuôi gươm nhìn sáu xác gia nhân bị gươm xả nát quanh bàn tiệc, máu chảy loang khắp nền nhà. Bên bàn tiệc, một chiếc ghế lật nghiêng xung quanh có nhiều dấu máu giống như do một người chà lết trên nền nhà tạo ra. Dấu máu kéo dài vào hậu viện rồi dẫn ra sân sau. Tại sân sau, dấu máu thưa hơn và đổi khác. Trong hậu viện không có xác chết, đồ đạc vẫn nguyên vẹn, nhưng trên sân sau có năm xác phụ nữ nằm thành một hàng dài. Những người này không bị giết bằng gươm mà do chưởng lực. Cả năm cũng nằm úp xấp chứng tỏ đều bị đánh từ phía sau trong lúc chạy trốn.

Quốc Ân theo tới hàng cây chắn ngang khu sân sau thì không còn dấu máu. Nhưng từ đây, chàng phát hiện ngôi nhà nhỏ phía bên kia hàng cây. Trên hàng hiên ngôi nhà, một xác người nằm nghiêng, mái tóc dài rơi xõa xuống mặt sân. Quốc Ân vội lách qua hàng cây bước tới và bật kêu lên hốt hoảng khi nhận ra xác người là một thiếu nữ còn rất trẻ. Chàng phóng vụt tới bên nạn nhân cúi xuống vén mái tóc lên. Nạn nhân nằm xoay vào phía trong da mặt bầm tím. Quốc Ân chưa bao giờ thấy mặt người này. Một tay người con gái nắm chặt cây quạt và lúc này chàng mới nhận ra nạn nhân cũng mặc y phục gia nhân. Quốc Ân lạ lùng khi tất cả người bị giết đều là tôi tớ trong trang viện.

Rời xác người hầu gái trẻ, Quốc Ân bước vào ngôi nhà. Mọi vật ở đây cũng nguyên vẹn như trong khu hậu viện, không hề xáo trộn. Chàng nhìn bức hoạ chân dung một thiếu nữ treo trên vách và giật nảy mình. Người trong tranh với cặp mắt sáng long lanh đang nhìn chăm chăm về phía chàng. Bức tranh vẽ một thiếu nữ chừng mười sáu và Quốc Ân nhận ra chân dung Nguyệt Quế.

Chàng ngắm ngãy bức tranh và nghĩ thầm:

-Đây là phòng riêng của Nguyệt Quế. Nhưng ...

Chàng quay nhìn xác người hầu gái băn khoăn:

-Chuyện gì đã xẩy ra cho Nguyệt Quế?

Cùng lúc, một binh sĩ bước tới nói nhỏ:

-Bẩm công tử, có người trong hoa viên.

Vừa hướng về phía hoa viên, ba người lại

phatù hiện thêm xác một phụ nữ tóc đâ điểm bạc nằm ngay dưới chân khóm mẫu đơn. Quốc Ân toan bước về phía xác chết này thì chợt nhận ra nhiều dấu máu loang lổ trên sân gần bên xác người hầu gái. Chàng bỗng nghĩ:

-Một người b[ hại ơ đây, nhưng xác biến

đâu?

Quan sát kỹ hơn, Quốc Ân thấy từ đó có một loạt dấu máu băng ngang bên khóm mẫu đơn kéo dài về phía hoa viên. Chàng quay lại hỏi người binh sĩ:

-Do đâu mà ngươi biết trong hoa viên có người?

-Tiểu tốt vừa thoáng nghe như có tiếng

khóc.

Cùng lúc, Quốc Ân nghe vẳng lên một tiếng nấc. Chàng vội ngoắc hai binh sĩ bước theo vào khu hoa viên. Từ phía trước họ bật lên tiếng một nhánh cây bị bẻ gẫy trong lúc Quốc Ân hăm hở bước tới. Một binh sĩ theo sát bên chàng khê nhắc:

-Xin công tử thận trọng.

Quốc Ân gật đầu, bước lên. Hai binh sĩ kèm hai bên chàng đảo mắt nhìn quanh. Khu hoa viên rộng mênh mông hoa lá san sát như cố chặn tầm quan sát của họ lại. Người binh sĩ nhắc lại với

Quốc Ân:

-Ta có thể bị tấn công bất ngờ.

Quốc Ân chưa kịp lên tiếng đã nghe sau lùm cây cất lên một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

-Thì ra Trần công tử!

Từ sau khóm cây, Lý Đại bước ra.

Lý Đại cùng Trung Chính và Nguyệt Quế khởi hành lúc bình minh chớm rạng. Ba người không theo đường mòn mà đi tắt ngang rừng. Nắng sớm vừa phủ những đọt sáng đầu tiên lên các ngọn cây cao, họ đã về tới khu rừng quế ngay phía sau Quế Lâm Nguyệt Độ trang. Nguyệt Quế định vượt dãy tường bao về khu biệt thất như nàng vẫn thường làm, còn Trung Chính và Lý Đại sẽ vòng về phía trước kêu cửa. Nhưng Nguyệt Quế vừa toan cất mình phóng lên đầu tường thì Trung Chính vội níu nàng lại, kéo lui nhanh về sau một lùm cây. Chàng chỉ cho Nguyệt Quế thấy cách họ khoảng ngoài hai mươi trượng đang có hai bóng người thấp thoáng tại mé rừng phía ngoài dẫy tường bao. Hai bóng người hiện ra đột ngột và mất hút ngay sau đó. Trung Chính toan lao theo nhưng Nguyệt Quế cản lại:

-Hãy vào trang viện. Em sợ có việc không

lành.

Cả ba lập tức cùng vượt tường. Khung cảnh trong trang viện vắng lặng một cách lạ thường. Vừa đặt chân vào vuông sân trước ngôi nhà nhỏ, cả ba cùng kêu lên kinh hãi. Trước mắt họ, Vân Nhi nằm dài trên hàng hiên, xung quanh loang lổ dấu máu. Nguyệt Quế như điên dại chạy về phía xác người tì nữ. Trung Chính dặn Lý Đại:

-Đại thúc ở lại với Nguyệt Quế.

Chàng chạy thẳng lên khách sảnh. Không thấy trang chủ nhưng chàng thấy nhiều gia nhân bị giết. Chàng trở lại dừng bên xác nhũ mẫu dưới chân khóm mẫu đơn. Hai người bên cạnh Hoàng phu nhân cũng đã chết. Thấy chàng quay lại, Nguyệt Quế oà khóc:

-Không thấy mẹ đâu. Em tìm khắp nhà rồi.

Mặt nàng tái nhợt trong lúc gào lớn:

-Mẹ đâu rồi?

Trung Chính vội nhắc:

-Thận trọng, Nguyệt Quế!

Nàng như bỗng sực nhớ ra lại la lớn:

-Cha đâu? Lên nhà kiếm cha ngay!

Nàng vùng khỏi tay Trung Chính lao ra sân, nhưng chàng lao theo giữ lại:

-Trên đó không còn ai!

Chàng chợt nhìn thấy bên khóm mẫu đơn có nhiều dấu dập gẫy vội ngoắc Lý Đại:

-Đại thúc đi về hướng này coi có gì không?

Lý Đại vừa bước vào khu hoa viên một lát đã

bước ra cuống cuồng vẫy gọi hai người. Trung Chính dìu Nguyệt Quế bước về phía Lý Đại. Qua hết khu hoa viên, chàng thấy trang chủ đầy người nhuốm máu, ôm chặt Hoàng phu nhân trong lòng, ngồi tựa vào dẫy tường bao ngăn cách trang viện với rừng quế.

Trang chủ trúng thương ngay phút đầu xẩy ra vụ tàn sát. Tay, ngực và bụng ông lãnh một loạt dao nhọn phỏng ra bất ngờ của kẻ địch. Tiếp liền theo là các gia nhân đang đứng phía sau ông. Ông chỉ kịp trợn mắt nhìn kẻ địch trong lúc nghiêng người ngã xuống và nhận tiếp loạt ám khí thử hai. Bửa tiệc thịnh soạn mà ông cho bày đãi khách khai diễn như thế.

Kẻ địch đinh ninh ông và gia nhân trong khách sảnh đã chết nên bước ra tiền đình hạ sát đám gia nhân đạng có mặt tại đó. Nhưng; Hoàng Nhung chưa chết hẳn như kẻ địch nghĩ, ông đau đớùn ngã xuống, nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng rú kinh hoàng của đám gia nhân, ông chợt nghĩ tới vợ con và cố vùng dậy. Nhưng máu từ các vết thương trong người ông xối xả tuôn ra và cuối cùng ông gục xuống. Rồi ông lại thấy ông ngồi dậy và lắng nghe. Xung quanh ông không còn tiếng rú và cũng không có mọt tiếng động nao. Ông nghe ngóng thêm rnột hồi rồi lết vào khu hậu viện. Dần dần ông đứng dậy được run rẩy nhích từng bước qua sân sau sang khu biệt thất, õng thấy Vân Nhi nằm trên hiên và ngay dưới chân người hầu gái là vợ ông. Ông cúi xuống gom sức ôm xác vợ lên. Trí óc ông chỉ còn đủ tỉnh táo để nghĩ một điều:

-Bà ấy chết rồi.

Rồi, như một bóng ma thất thểu, ông len giữa những hàng cây loạng choạng bước, ông bước đi trong cơn mê sảng, hai tay không rời xác vợ. Cuối cùng dẫỵ tượng bao chận ông lại và ông buông mình xuống, ông ngồi tựa lưng vào vách hết ngửa đầu nhìn lên bầu trời mù mịt lại cúi xuống nhìn vào mặt vợ thi thầm:

-Ta lầm! Phu nhân tha lỗi cho ta!

Mắt ông đờ đẫn và ông nhắc lại không ngừng chỉ một câu nói đó. Khi Nguyệt Quế và Trung Chính xuất hiện ông vẫn như vậy. Bàn tay đẫm máu của ông áp lên má vợ trong lúc miệng ông thì thào:

-Ta lầm! Phu nhân tha lỗi cho ta!

Nguyệt Quế lao tới ôm lấy cha rồi gục đầu lên người mẹ khóc nức nở. Trung Chính gỡ xác

Hoàng phu nhân khỏi tay ông đặt vào lòng Nguyệt Quế. Chàng dặn Lý Đại canh chừng rồi ngồi xuống dồn nội lực cố cứu tình Hoàng trang chủ đang mê man.

Một hồi sau, ông như chợt tỉnh, ngơ ngác ngó quanh, ông nhíu mày nhìn Nguyệt Quế rồi chồm tới dằng lấy xác Hoàng phu nhân ôm vào lòng. Các vết thương trên người ông lại tươm máu. Nguyệt Quế áp đầu vào ngực ông khóc gọi:

-Cha ơi!

Ông cúi xuống nhìn nàng thều thào nhắc:

-Ta lầm! Ta Ìầm!

Bất chợt ộng ngửng lên, trợn mắt nhìn Trung Chính. Cặp mắt đang đờ dại của ông chợt sáng lên. Từ nhỏ, Trung Chính không được nghe ai nhắc về ông và chưa từng gặp mặt ông. Nhưng lúc này chàng nhìn ông, mặt chan hoà nước mắt. Ông nhìn trân trân vào mặt chàng rồi bỗng la lên, giọng gần như tỉnh táo:

-Phải rồi! Đúng là cháu ta! Cháu giống cha lắm! Cháu giống cha lắm!

Ông cúi nhìn Nguyệt Quế đang nức nở. Đặt một bàn tay lên mái tóc nàng vuốt nhẹ, ôncj nói:

-Con gái yêu của cha!... Cha có lôi!... Cha lầm! Ô.J

Ông thốt lên đau đớn. Nguyệt Quế nắm chặt tay ông năn nỉ:

-Cha đừng nói nữa!

Ông nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, gật đầu, từ từ nhắm mắt lại và thấy mình đang ngồi đối diện với Quách Bá Liêm bên khay trà dưới mái hiên. Rồi ông thấy ôn Tử Mị đột ngột xuất hiện. Lão xâm nhập trang viện bằng cách vượt tường bao thay vì gọi mở cổng. Quần áo lão tả tơi, dính máu. Cả Quách Bá Liêm và trang chủ đều kinh ngạc về bộ dạng khác thường của ôn Tử Mị. Ôn Tử Mị bước tới trước hai người nói ngay:

-Hà Đằng còn sống!

Quách Bá Liêm nhíu mày:

-Yđangởđâu?

Ôn Tử Mị đáp:

-Y được tên bán thuốc dạo đem về Huyền Không cổ tự cho lâo Bạch Hạc cứu. Bữa qua y đã trở về sơn trại.

Lão lắc đầu thất vọng:

-Hư hết mọi sự rồi.

Quách Bá Liêm nhắc:

-Mọi chuyện sẽ bàn sau. Lão Nhị hãy theo ta đi thay y phục đã.

Quách Bá Liêm đưa ôn Tử Mị vào hậu viện. Khi hai người trở lại, Quách nói với trang chủ:

-Chúng ta có nhiều việc phải bàn tính.

Lão ngồi xuống, nói tiếp:

-Họ Lý đã liên kết được với sơn trại. Việc này không những làm lệch nhiều dự tính của ta mà còn có thể khiến ta bại lộ hành tung.

Trang chủ lo lắng:

-Tiên sinh tính đối phó ra sao?

Từ khi kết thân cùng hai khách thương phương bắc, Hoàng trang chủ luôn coi mọi công việc họ làm lả vì ông. Quách Bá Liêm không he giấu giếm gốc gác của họ với ông và đã mang về cho ong lờ! cam kết mà ông không thể ngờ la cỏ được vao lúc đang phải ẩn mình trong than phận một viên chức hèn mọn của lộ phủ Qui Hoá. Qua Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị, ông đã được sự cam kết của chính Đại Hãn, hứa dùng binh lực đưa ông lên ngôi Hoàng đế Đại Việt. Điều kiện Đại

Hãn đưa ra chỉ là ông phải cam kết cùng Đại Hãn liên binh tiêu diệt nhà Tống. Đây là điều vua Trần khăng khăng từ chối khiến Đại Hãn vô cùng tức giận và quyet dùng binh lực dẹp bỏ nhà Trần.

Công việc của ông chỉ gỏi tròn trong sự hỗ trợ Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị chuẩn bị cho cuộc tiến binh của Đại Hãn vào Đại Việt trở nên nhẹ nhàng. Theo Quách Bá Liêm sắp xếp, trang chủ sẽ trở về vùng Bắc động tập hợp các trại, liên kết với sơn trại họ Hà thành một lực lượng khiến cho triều đình nhà Trần phải bận tâm đối phó và không còn đủ sức ngăn chặn cuộc tiến binh của Đại Hãn. Khi nghe Quách Bá Liêm đặt vấn đề này, Hoàng Nhung nghĩ đến Võ Thành Vương và nhắc với họ Quách. Quách nói:

-Võ Thành Vương cũng thiển cận như Trần Thủ Độ không phải kẻ nhìn xa trông rộng nên khó tránh chết già trong xó núi. Chính vì thế mà Đại Hãn cần sự liên kết của trang chủ vốn là một ngoại thích của cố triều. Thêm nữa, trang chủ là một động chúa nên việc tập hợp các khê động và sơn trại suốt dải bắc thùy Đại Việt sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Võ Thành Vương. Khi trang chủ trở lại Bắc động thì chỉ cần một lời nói cũng có thể thu phục sơn trại họ Hà. Đây là điều Võ Thành Vương không làm nổi.

Nhưng lúc này việc nắm họ Hà đã vuột khỏi tầm tay. Quách Bá Liêm trầm ngâm khá lâu trước câu hỏi của Hoàng trang chủ. Cuối cùng lảo buông thõng:

-Tiên hạ thủ vi cường!

Hoàng trang chủ thắc mắc nhìn Quách Bá Liêm. Cặp mắt lạnh lùng của lão đang xoáy vào một nơi nào đó giữa khoảng không. Hồi lâu lão

quay lại nói:

-Phải diệt ngay những kẻ di hại cho mình.

Trang chủ hỏi:

-Ý của tiên sinh như thế nào?

Quách Bá Liêm cười nhạt:

-Hiện có rất nhiều kẻ di hại cho ta. Thứ nhất là lão thuyền chài Thủ Độ. Kế đó là đám thân tộc Lý triều mà chỉ riêng lão sư già Bạch Hạc cũng đủ làm khó cho ta. Ngoài ra, còn không thiếu kẻ khác.

Trang chủ băn khoăn:

-Muốn loại những kẻ đó đâu có dễ?

Quách Bá Liêm noi:

-Vách đá nào cũng có kẽ nứt. Việc khó tới đâu cũng có cách làm. Hiện nay lão đang là người tin cậy của Thủ Độ mà Thủ Đọ thì không lúc nào không nghĩ đến việc diệt trừ người họ Lý. Ta cứ mượn tay Thủ Độ làm giúp công việc với họ Lý và chờ thời cơ thuận tiện trừ khử nốt Thủ Độ là xong. Tuy nhiên việc mà Đại Hãn rất cần lúc này là gãy dựng cho trang chủ một thế lực đủ mạnh để tạo gánh nặng cho triều đình nhà Trần thì ta lại làm lỡ ngay bước đầu là dành quyền thao túng sơn trại họ Hà. Việc này quan trọng ở chỗ bản thân chúnc) ta có thể lộ hình tích và không còn tiếp tục nối công việc của Đại Hãn giao cho tại vùng đất này.

Hoàng trang chủ cảm thấy rối như tơ vò, nhưng Quách Bá Liêm đã đổi giọng:

-Bữa nay chúng ta sẽ cùng nhau vui một bữa tại đây. Trang chủ hãy lo đền bù cho lão Nhị đã quá cực nhọc trong những ngày qua.

Trang chủ liền hối cỊia nhân bày tiệc đâi khách. Ngồi vào bàn tiệc ỗn Tử Mị vẫn chưa hết vẻ hầm hầm tức giận. Lão lẳng lặng uống liền ba ly rượu lớn rồi quay qua hỏi trang chủ:

-Trang chủ có sẵn sàncj rời nơi này không? Trang chủ ngạc nhiên ve câu hỏi đột ngột của

Ôn Tử Mị nhưng tươi cười đáp:

-Lão đã phải bỏ quê cha đất tổ hai mươi năm nay thì tiếc gì một mảnh trang viện này. Chẳng hay ồn tiên sinh muốn nói tới điều chi?

On Tử Mị đáp:

-Lão nói trang chủ cần rời trang viện ra đi. Trang chủ nhìn Quách Bá Liêm nhưng Quách

Bá Liêm lặng lẽ nâng ly. ôn Tử Mị tiếp:

-Anh em lão chọn nơi này làm nơi nương náu đã lâu nhưng nay không thể ở được nữa. Nhưng ra đi mà để lại sau lưng quá nhiều dấu vết là điều không nên. Thành ra, lão bàn với lão Đại là đưa trang chủ cùng đi. Trang chủ thấy việc đó có bất tiện không?

Trang chủ nói:

-Nếu là cần cho công việc thì chẳng có gì bất tiện. Vả lại công việc của nhị vị cũng là công việc của lão thì có gì phải đắn đo.

Ôn Tử Mị vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lẽo:

-Dù sao cũng phải đề phòng. Trang chủ có tin rằng bọn tôi tớ trong nhà sẽ kín miệng nổi không?

Trang chủ bật cười:

-Chúng chỉ biết lo rượu thịt và nhắm mắt làm theo mình sal phái chứ có biết gì đâu.

Ôn Tử Mị cười nhạt:

-Vò nước lớn chảy cạn chỉ vì một lỗ dò nhỏ. Lão ghé tai trang chủ thấp giọng:

-Khử hết bọn chúng trước khi ta lên đường. Trước vẻ bối rối của trang chủ, lão chậm rãi:

-Kể cả lệnh phu nhân và tiểu thư nữa. Không một kẻ nào trong trang viện này được sống sót.

Trang chủ lạnh buốt sống lưng, ông tưởng như đang nghe những lời nói trong cơn mơ. Trong trí ông bỗnc) bật lên một câu nói của Hoàng phu nhân khi thây ông giao du mật thiết với Quách Bá Liêm và pn Tử Mị. Lúc đó bà nói:

-Ông đang nâng niu trên tay hai con rắn độc. Sẽ có lúc chúng mo vào người ông.

Nghe bà nói vậy, ông cười thầm cho rằng dù là một quận chúa, bà vẫn không tránh khỏi sự nông nổi của đàn bà. ông muốn nói cho bà hay về những mưu tính của mình để bà yên lòng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng vì sợ có thêm một người nữa biết. Ông tự nhủ:

-Khi mình thành việc bà ấy sẽ hiểu. Mấy con rắn độc này không thể làm gì được ta mà còn khó tránh bị lột da khi ta đã trị vỉ đất nước này. Người Đại Việt đâu có dễ dàng để cho kẻ khác sai phai.

Thấy trang chủ có vẻ trầm ngâm, ồn Tử Mị hỏi:

-Trang chủ thấỵ thế nào?

Trang chủ khẽ lắc đầu:

-Ta cần bàn kỹ lại chuyện này. Hành sự như vậy lão e là hung bạo và không hợp lẽ trời.

Ồn Tử Mị nhìn ông:

-Trang chủ chưa bao giờ nghe nói về cách hành sự của Đại Hãn sao? Bỏ vài ba chục mạng có nghĩa gì khi cần lo cho an toàn của đại sự!

Trang chủ vẫn lắc đầu:

-Dù sao vẫn cần cân nhắc cho thật chu đáo. Vả lại vợ con của lão thì có khác gì bản thân lão?

Ông hỏi Quách Bá Liêm:

-Ý Quách tiên sinh thế nào?

Quách Bá Liêm chậm chạp đặt ly rượu xuống bàn. Lão xoay xoay chiếc ly liếc ôn Tử Mị, lên tiếng:

-Quả là cần phải cân nhắc cho chu đáo. Lão đã cân nhắc và thấy ý của lão Nhị có phần thiếu sót.

Lão ngưng lại trong lúc trang chủ đăm đăm ngó lão chờ đợi. Lâo đưa tay vào trong áo lấy ra một nắm lưỡi dao nhỏ mỏng như lá lúa. Chậm chạp sắp những lưỡi dao trên lòng bàn tay, lão ngẩng lên mỉm cười:

-Lão thấy trang chủ cùng lệnh phu nhân và tiểu thư mãi mãi chỉ là một. Ngay cả đám gia nhân cũng không thể khác được. Cho nên, lão nghĩ là nên đổi lại cách sắp xếp như thế này ...

Lão vừa dứt lời thì cả chùm dao nhọn bay thẳng về phía trang chủ. ông chỉ kịp đưa tay lên che mặt và loạt dao phóng đầu tiên của Quách Bá Liêm đã phóng suốt hai cánh tay xuôi xuống ngực và bụng ông. Cùng lúc, ôn Tử Mị rút gươm lăn vào giữa đám gia nhân đang khoanh tay phía sau trang chủ.








Hồi 20:

MƯỜI HAI GÃ ÁO ĐEN






Hoàng trang chủ vừa toan đứng lên thì Quách Bá Liêm xuất chưởng đánh tới. Ông nghiêng người ngã xuống và Quách Bá Liêm phóng bồi theo loạt ám khí thứ hai rồi phủi tay cùng Ôn Tử Mị bước ra sân.

Trang chủ nghe nhiều tiếng rú trong lúc ông mê thiếp đi. Ông hồi tỉnh lúc gần sáng va bật kêu lên:

- Ta lầm !

Mặt ông đẫm máu và nước mắt. ông nhìn Nguyệt Quế không ngừng nức nở rồi nhìn Trung Chính. Cặêp mắt ông dại lần. Trung Chính cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông. Nguyệt Quế gào gọi:

- Cha ơi! Cha!

Ông cố phác hoạ cử chỉ muốn nói nhưng tiếng nói của ông chỉ còn là hơi thở. Trung Chính ghé sát tai vào miệng ông và chỉ nghe được mấy tiếng thều thào:

- Hai tên ... Thát Đát...!

Bất ngờ, ông hét lớn rồi im bặt.

Tiếng hét của ông khiến Nguyệt Quế kinh hãi nhìn lên. Trang chủ nhìn trừng trừng về phía trước, mắt đã đứng tròng, ông trút hơi thở cuối cùng trong cơn cuồng nộ cùng cực, hai tay còn ôm chặt xác vợ. Nguyệt Quế hét lên hoảng hốt ôm lấy cha rồi vùi đầu trên xác mẹ oà khóc. Trung Chính quì xuống bên trang chủ cúi đầu im lặng. Chàng mặc cho Nguyệt Quế gào khóc và cũng không rõ mình đang ở đâu. Điều chàng biết chắc lúc này là

Hoàng phu nhân cùng động chúa Hoàng Nhung đã chết. Chàng nhớ lại phút giây ngắn ngủi được ngồi bên bà đêm nào, phút giây mà không bao giờ chàng còn tìm lại được.

Khi Lý Đại đưa Quốc Ân rồi Thụy An, Thảo Nhi tới, Trung Chính và Nguyệt Quế vẫn không hay. Nguyệt Quế tiếp tục khóc ngất trên xác mẹ trong khi Trung Chính như pho tượng đá cúi đầu quì bên trang chủ Hoàng Nhung.

Thụy An quên hết cảnh chết chóc kinh hoàng trong trang viện và chỉ thấy bị bao trùm bởi nỗi đau đớn của hai người. Nàng cố trấn tĩnh kìm mình đứng lại bên Quốc Ân, nhưng chỉ một giây sau, nàng đã gục đầu trên vai Nguyệt Quế nức nở khóc theo. Quốc Ân cũng bước tới bên Trung Chính quì xuống, cầm lấy tay chàng. Trung Chính như đang sống trong cơn mộng. Chàng nhìn Quốc Ân rồi lại lặng lẽ cúi xuống.

Khi mặt trời gần đứng bóng, tất cả mới qua cơn xúc động. Thụy An lau nước mắt cùng Thảo Nhi đỡ Nguyệt Quế lui lại trong lúc Quốc Ân gom toán kỵ binh cùng Trung Chính, Lý Đại chuyển trang chủ và phu nhân vào khu biệt thất lo an táng các nạn nhân.

Mọi chuyện xong xuôi lúc xế chiều.

Trung Chính nhìn theo bóng nắng, nhắc Quốc Ân và Thụy An trở về. Thụy An đang ngồi bên Nguyệt Quế mở to mắt nhìn chàng. Ánh mắt nàng vừa xót thương vừa đau đớn. Nàng không quay đi khi gặp mắt chàng mà tiếp tục nhìn như muốn nói cùng chàng những lời an ủi và chia xẻ nỗi đau mà chàng đang gánh chịu. Trung Chính chợt thấy Thụy An thật gần gũi với chàng và chàng khó thể rời xa nàng. Lúc đó chàng mới nhận ra vẻ tiều tụy của nàng sau chỉ một buổi sáng không gặp gỡ. Chàng nhìn nàng như đang thì thầm nói lên ý nghĩ mà chàng đang có.

Quốc Ân cũng im lặng dõi theo những bóng cây đang mỗi lúc một ngả dài thêm. Chàng hiểu khó thể nấn ná lưu lại nhưng cũng không dễ bỏ đi. HỒI lâu, chàng lên tiếng hỏi Trung Chính:

-Vương gia có biết kẻ gãy ra thảm họa này?

Trung Chính nhíu mày. Chàng hầu như chưa hề nghĩ về điều này từ lúc đặt chân vào trang viện. Câu hỏi của Quốc Ân khiến chàng cũng thầm tựỉ hỏi:

-Kẻ nào đã làm chuyện này?

Chàng nhớ lại những lời đứt quãng cuối cùng của trang chủ Hoàng Nhung và nhắc lại trong đầu:

-Hai ten That Đat!

Trung Chính nghĩ ngay tới Quách Bá Liêm, Ôn Tử Mị rồi khẽ lắc đầu thầm nhủ:

-Lúc này chưa thể biết chắc là ai, nhưng trước sau gỉ cũng phải tìm ra hung thủ.

Chàng nhắc lại Quốc Ân:

-Công tử nên đưa tiểu thư trở về. Đường về xa hàng chục dặm len lách giữa rừng, chớ nên khinh suất.

Quốc Ân hỏi:

-Vương gia có thể cùng tiểu đệ trở về Qui Hóa nghĩ ngơi ít ngày được chăng?

Thụy An đưa mắt nhìn Trung Chính như đang lắng nghe câu trả lời của chàng. Trung Chính hiểu nàng cũng chung ý nghĩ như Quốc Ân. Chàng đáp:

-Tôi vẫn mong được kéo dài thời gian ở bên công tử và tiểu thư nhưng không thể làm theo ý riêng được. Xin hẹn tái ngộ vào một ngày khác.

Chàng quay sang phía Thụy An nói:

-Trọn ngày nay, tiểu thư cực nhọc nhiều quá. Bây giờ xin tiểu thư cùng công tử gấp trở về kẻo trời sap tối, e sẽ gặp chuyện chang lành.

Quốc Ân, Thụy An đành từ tạ ra đi.

Trung Chính, Nguyệt Quế, Lý Đại theo tiễn một đoạn xa khỏi trang viện và đứng bên đường nhìn theo cho tới khi đoàn người khuất bóng.

Lý Đại vừa lên tiếng nhắc hai người quay về thì cả ba chợt nghe vọng lại từ xa tieng vo ngựa khua dồn dập. Trung Chính vội ra dấu cho Nguyệt Quế, Lý Đại ẩn mình vào rừng cây. Tiếng vó ngựa từ hướng bắc đang lao rất nhanh về phía họ rồi một đoàn người xuất hiện. Trung Chính thấy có sáu người, tất cả đều mặc đồ đen theo kiểu trang phục dũng binh sơn trại. Lúc băng ngang chỗ nấp của Trung Chính, người dẫn đầu khoa roi nói lớn:

-Ráng bắt kịp chúng ở ngoài ranh giới lộ phủ. Đường không còn dài đâu.

Sáu người rạp mình trên yên trong lúc sáu con ngựa phóng nước đại về phía đoàn người của Quốc Ân vừa khuất dạng. Nguyệt Quế nói với Trung Chính:

-Đám này đáng ngờ lắm. Quốc Ân và Thụy An có thể gặp chuyện không lành.

Trung Chính cũng có ý nghĩ đó. Chàng nói:

-Em cùng Đại thúc trở lại trang viện để anh theo dõi những kẻ kia.

Nguyệt Quế lắc đầu:

-Ta cùng đi thôi. Em không thể một mình trở lại trang viện lúc này.

Ba người lập tức băng ngang rừng dùng thuật phi hành vượt lên. Qua khỏi khúc đường quanh chừng ba dặm, Trung Chính đã nghe nhiều tiếng la hét ở phía trước. Cả ba lao lên và thấy cơ kỵ binh hộ tống Quốc Ân, Thụy An dàn thành một vòng cung đối chiến với sáu người áo đen chận ngang đường đi của họ. Những người áo đen đều xử dụng đoản đao và có bản lĩnh khá cao. Nhưng cơ kỵ binh gồm những chiến binh già dặn và không thua kém trong thế một chọi một. Năm kỵ binh đều cầm đông với đối thủ trong lúc viên đội trưởng có vẻ dành được ưu thế rõ rệt.

Cách đó một khoảng, Quốc Ân lăm lăm tay kiếm kìm ngựa chắn ngang phía trước Thụy An, Thảo Nhi. Chàng không theo dõi cuộc đấu của cơ kỵ binh với những kẻ chặn đường mà không rời mắt khỏi sáu người áo đen dàn hàng ngang phía sau họ. Những người này vừa vượt qua Nguyệt Độ trang, tới vào lúc cuộc đấu khởi diễn giữa cơ kỵ binh cùng sáu người chặn đường. Cả bọn kìm ngựa đứng nhìn nhưng Quốc Ân lo lắng thấy trang phục của họ y hệt những người chặn đường và họ cũng có sáu người.

Trung Chính thấy nét mặt Quốc Ân căng thẳng trong lúc một gã trong toán sáu người mới tới nghiêng người nói nhỏ với hai người đứng hai bên. Trung Chính thấy gã này chít khăn màu xanh giống như gã đang giao đấu với viên đội trưởng kỵ binh. Chàng nghĩ thầm:

-Hai toán này thuộc cùng một phe nào đó và hai tên chít khăn xanh hẳn là thủ lãnh của hai toán.

Chàng khẽ nhắc Nguyệt Quế và Lý Đại:

-Hai người tìm cách tiếp tay cho cơ kỵ binh, kết thúc cuộc đấu thật nhanh.

Dứt lời, chàng men tới khóm cây phía sau Thụy An, Thảo Nhi. Lúc này sáu gã áo đen đã xuống ngựa và đang chậm chạp tiến về phía Quốc

Ân. Quốc Ân cũng tung mình xuống ngựa trong lúc nhắc Thụy An:

-Chị cùng Thảo Nhi hãy chạy ngay về Nguyệt độ trang nếu có cơ hội.

Sáu gã áo đen dừng lại cách chỗ ba người chưa đầy mười bước. Gã chít khăn xanh nhìn Quốc Ân lên tiếng một cách hách dịch:

-Súc sinh buông gươm xuống!

Gã nhìn Thụy An, Thảo Nhi cười nhạt:

-Hai con tiện tì kia xuống ngựa đi! Đừng hòng chạy thoát!

Dứt lời, gã vùng cười lớn, một tay giơ cao lưỡi đoản đao sáng loáng. Tiếng cười của gã vừa bốc lên bỗng vụt tat, cánh tay cầm đao rơi xuống như một khúc gỗ. Mặt gã nhăn lại trong khi toàn thân co giật liên hồi. Gã cố giữ thăng bằng nhưng vẫn loạng choạng bước lên rồi ngã vật xuống. Gần như cùng lúc, năm gã áo đen dàn hàng phía sau gã cũng buông rơi đao loạnq choạng ngã xuống.

Quốc Ân chưa kịp hiểu sự việc xẩy ra thì nghe từ phía cơ kỵ binh đang giao đấu bật lên nhiều tiếng la hét kinh hoàng. Chàng nhìn nhanh về phía đó vừa kịp thấy hai gã áo đen ngã xấp xuống và có hai người xuất hiện phía sau. Chàng không kìm nổi tiếng kêu mừng rỡ:

-Hoàng tiểu thư!

Bốn gã áo đen còn lại lâm thế bị tấn công hai phía trong lúc sáu gã áo đen đối mặt với Quốc Ân đang nằm bất động trên cò. Quốc Ân toan chạy về phía Nguyệt Quế để giúp kết thúc mau chóng cuộc đấu. Nhưng chàng bỗng thấy có người chụp lấy tay mình giữ lại thì kinh hãi la lên. Trung Chính xuất hiện bên chàng từ lúc nào, lên tiếng:

-Công tử hãy canh chừng mấy tên này.

Đúng lúc, chàng thấy Nguyệt Quế phóng kiếm qua cánh tay cầm đao của một gã áo đen. Gã vừa hét lên đau đớn buông rời thanh đao thì mũi kiếm còn dính máu của nàng đã dí sát cổ gã. Trung Chính phóng tới hét lớn:

-Đừng giết! Hãy bắt sống tất cả!

Gã áo đen đang bị Nguyệt Quế kìm chế cảm thấy một làn gió nhẹ phớt qua sau gáy và bủn rủn toàn thân ngã xuống. Trung Chính đã xuất hiện bên cạnh viên đội trưởng kỵ binh, nói nhanh:

-Lui lại hết! Đê mấy gã này cho ta!

Đứng đối chiến với cơ kỵ binh chỉ còn vỏn vẹn ba gã áo đen. Ba gã gườm gươm nhìn Trung Chính khi cơ kỵ binh lui lại. Trung Chính nhắc:

-Buông gươm!

Chàng vừa dứt lời, cả ba cùng hét lớn vung đao chém tới. Ba thanh đao rít lẽn xả xuống cực nhanh nhưng cả bọn đã thầy vừa chém vào khoảng không và giọng nói Trung Chính vang lên ngay sau lưng họ:

-Buông gươm!

Ba gã sợ đến vỡ mật xoay vội lại. Trung Chính đứng cách họ chỉ hơn một tàm tay. Chàng mỉm cười:

-Ta hạ các người lúc nào cũng được. Tốt nhất là nghe theo lời ta.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau rồi một gã khẽ

nhắc:

-Ta không thoát nồi đâu. Đành vậy!

Trung Chính đứng im chờ đợi. Chàng thấy cả ba thọc tay vào ngực áo rồi nhanh như chớp đưa lên miệng. Đang ngạc nhiên vì cử chỉ bất thường kia, Trung Chính bỗng thấy ánh mắt của cả ba chợt dại đi và tất cả đông loạt ngã xuống. Trung

Chính chợt hiểu, quát lớn:

-Trói quặt tay chúng ra sau lưng!

Rồi chàng lao về phía Quốc Ân, bước tới bên những kẻ đang bị kiềm chế. Sáu gã nằm nguyên tại chỗ nhưng da mặt đã xám ngoét. Chàng nói với Quốc Ân:

-Công tử khỏi canh chừng nữa. Chúng tự sát rồi.

Lý Đại chạy tới bên nói:

-Chỉ hai gã trúng chưởng lúc đầu còn sống. Những tên kia chết rồi.

Trung Chính nhắc Lý Đại soát kỹ trong người hai gã. Lão đem lại cho chàng hai chiếc túi nhỏ nói:

-Trên người chúng chỉ có hai chiếc túi này. Mở ra, Trung Chính thấy trong mỗi túi có một

viên thuốc bằng hạt đậu màu đỏ xậm. Chàng bỏ hai viên thuốc vào túi trở lại, ra lệnh cởi trói và cứu tỉnh cho cả hai. Hai gã đảo mắt nhìn xác đông bọn la liệt xung quanh và gần như cùng lúc thọc tạy vào ngực. Trung Chính mỉm cười giơ cao hai chiếc JĨ nói:

-Thứ các ngươi cần đang nằm trong tay ta. Trước vẻ kinh hãi của hai gã, Trung Chính

tiếp:

-Muốn chết không khó. Nhưng hà tất phải làm vậy khi còn có thể giữ được mạng mình.

Chàng nhìn thẳng vào mặt cả hai dằn rõ từng lời:

-Ta hứa tha cho các ngươi, nếu chịu thành thực trả lời các câu hỏi của ta.

Hai gã bối rối nhìn nhau. Trung Chính ôn tồn

nhắc:

-Ta hứa không tiết lộ điều gì về các ngươi.

Bây giờ hãy cho ta biết các ngươi là thủ hạ^của ai?

Cả hai nhìn nhau rối cùng cúi nhìn xuống.

Bên tai cả hai, giọng Trung Chính lại vang lên:

-Các ngươi sẵn sàng chịu chết, nhưng ta tin là các ncjươi không đủ sức chịu nổi cái đau mà thủ pháp điếm huyệt của ta gãy ra trên thân xác các ngươi từ ngày này qua ngày khác. Nên lượng sức mình và tỏ ra là người khôn ngoan mà thành thực trả lời ta.

Cả hai lại nhìn nhau và ánh mắt bỗng loé sáng hung tợn. Rồi cả hai như hai con thú lao thẳng vào nhau trong một tiếng thét rùng rợn. Từ trong người cả hai, máu phun ra như suối, bàn tay một gã cắm ngập vào bụng gã kia trong khi họng gã bị bàn tay gã kia đâm qua. Cả hai dãy dụa một hồi rồi tắt thơ.

Thụy An và Thảo Nhi gục đầu vào vai nhau không dám nhìn trong khi Nguyệt Quế kinh hãi kêu lên. Trụng Chính im lặng thở dài. Chàng nhìn hai xác chết một lúc rồi nói vơi Quốc Ân:

-Công tử hãy chuẩn bị lên đường, sắp tối rồi!

Chàng nói tiếp khi Quốc Ân nhìn mười hai xác chết nằm trên bãi cỏ:

-Công tử hãy cho tùy tùng ở lại chôn cất nạn nhân. Chúng tôi sẽ đưa công tử cùng tiểu thư về lộ phủ.

Chàng quay qua nhắc Nguyệt Quế và Lý Đại:

-Nguyệt Quế và Đại thúc hãy chọn trong số ngựa kia con nào thích hợp để dùng. Ta đưa mọi người về Qui Hoá.

Lúc này chàng mới thấy Thụy An đang tựa vào Thảo Nhi ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt chưa

hết kinh hoàng. Bước tới bên nàng, Trung Chính nói:

-Tiểu thư bình tâm. Không còn nguy hiểm

đâu.

Từ lúc Trung Chính xuất hiện Thụy An không rời mắt khỏi chàng. Nàng như quên mọi hiểm nghèo nhưng lại dầy lên nỗi sợ tới lúc chia tay cùng chàng. Nàng thấy không thể kìm mình nói cùng chàng nỗi sợ hãi đó nhưng lại không thể kiếm ra lời. Mãi khi thấy Nguyệt Quế và Quốc Ân dắt ngựa quay lại, nàng mới hấp tấp lên tiếng:

-Vài ngày nữa, thiếp đã về Thăng Long rồi!

Trung Chính ngỡ nàng sắp khóc. Bất gíac

chàng cầm lấy bàn tay Thụy An nhắc:

-Ta còn cỏ dịp gặp lại.

Thụy An để bàn tay trong tay Trung Chính ngước nhìn chàng hỏi:

-Chàng sẽ về Thăng Long?

Trung Chính gật đầu. Chàng đỡ Thụy An lên ngựa rồi quay về chỗ Lý Đại.

Quốc Ấn thúc ngựa lên trước mở đường trong lúc Nguyệt Quế đi sóng hàng cùng Thụy An, Thảo Nhi.

Đoàn người về tới Qui Hoá khi mặt trời khuất hẳn dưới chân trời tây và bóng tối bắt đầu phủ xuống. Thụy An không dám nhìn lên khi Trung Chính và Nguyệt Quế từ tạ trở lui. Trung Chính ghìm ngựa sát bên nàng khẽ nhắc:

-Tiểu thư nhớ giữ sức khoẻ, chớ nên lo buồn.

Nàng lặng lẽ gật đầu, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Quốc Ân nhìn theo cho tới khi mấy người khuất dạng mới lên tiếng nhắc Thụy An:

-Ta về thôi!

Giọng chàng cũng nặng chĩu u sầu.

Trung Chính cùng Nguyệt Quế, Lý Đại chạy vào đường mòn thì thấy toán kỵ binh đang phi nước đại trở về. Đội trưởng nhận ra Trung Chính vội hô thủ hạ dừng lại. Gã thúc ngựa tới bên nghiêng đầu chào rồi nói:

- Xin thiếu chủ và tiểu thư đề phòng. Không rõ vỉ lẽ gì, khu rừng ven trang viện đang bốc cháy dữ dội. 


Hồi 21:

BẠCH HẠC THÂN TĂNG VA ĐẠI SƠN NHỊ HỔ






Ánh chiều tắt hẳn trong bóng tối đang giăng mắc khắp nơi. còn đường mòn len giữa rừng cây bắt đầu nhoà nhạt. Cả ba cho ngựa phi nước đại, mải miết phóng đi. Tiếng móng sắt đập trên sỏi đá dội lên một âm vang đều đặn như những đợt sóng nhịp nhàng chao động giữa đại dương. Bóng tối càng lúc càng dầy hơn nhưng khu rừng phía trước ba người lại rạng sáng. Một hồi sau, ba người nhìn rõ ánh lửa chiếu ngược lên màn trời đêm. Cả ba kim ngựa chậm lại, thận trọng tiến tới. Vượt thêm một đỗi đường, họ bắt đầu nhìn rõ nhiều lưỡi lửa đang cuồng loạn vươn cao. Cả một vùng rộng lớn râm ran tiếng lửa reo hoà lẫn tiếng nổ liên hồi của những gióng cây tươi bắt cháy. Trung Chính quyết định:

-Ta cột ngựa tại đây, băng rừng về trang viện coi sự thể ra sao.

Lát sau cả ba tới sát khu rừng quế, thấy vạt rừng phía bắc và toà trang viện đang chìm trong biển lửa. Tiếng lửa gầm thét man dại, hơi nóng tỏa ra hừng hực. Từ khoảng cách hơn một dặm, ba người vẫn có cảm gíac thân thể đang bị hun khô dần. Xung quanh họ, chim chóc khiếp hãi bay tán loạn.

Trung Chính nói:

-Với sức gió này thì khu rừng thông phía bên kia cũng khó tránh khỏi bị lửa thiêu.

Nguyệt Quế hỏi:

-Có cách nào dập nổi đám cháy không?

Trung Chính lắc đầu:

-Gió và lửa sẽ nương nhau bốc lên dữ dội hơn, không cách gì dập nổi.

Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân ba người bỗng rung lên như trong cơn địa chấn. Khung mái đồ sộ của toà trang viện xập xuống dữ dội hất tung tàn lửa lên không thành một cột sáng đỏ rực. Trung Chính nhìn những tàn lửa vùn vụt bay theo gió và la lên kinh hãi:

-Huvền Không cổ tự không tránh nổi ngọn lửa này. vế gặp ngoại tổ ngay.

Ba người chạy lại chỗ buộc ngựa. Trước khi ra roi, Trung Chính nhắc:

-Kẻ phóng hoả có thể còn lẩn quất quanh đây. Cẩn thận đề phòng.

Nguyệt Quế, Lý Đại nắm chắc gươm trong tay đeo sát phía sau Trung Chính. Tới khúc đường chạy ngang trước trang viện, ba con vật khiếp hãi lông lộn giữa đám khói đen cuồn cuộn và những lưỡi lửa vươn dài theo từng đợt gió xoáy, cả ba rạp mình trên yên, ôm cứng cổ ngựa phóng như điên cuồng xuyên qua vùng hơi nóng hừng hực. Toà trang viện đang chìm trong lửa đỏ, nhưng cả ba đều mở to mắt nhìn về phía trước, cố vượt qua lớp khói mù khét lẹt và những lưỡi lửa không ngừng quẫy lộn trên đầu. Ba con ngựa lao đi như bị gíao nhọn cắm trên hông đưa ba người ra khỏi rừng quế. Trên rừng thông nhiều đốm lửa đã bùng lên. Trung Chính kinh hoàng hét lớn:

-Phóng nhanh hơn nữa. Cháy rừng thông roi.

Những con ngựa chạy hết tốc lực và ánh lửa tiếp tục bùng lên ở nhiều nơi phía trước họ. Cuối cùng cả ba cũng tới kịp triền dốc dẫn xuống con suối bọc quanh trái đồi có ngôi chùa, cả ba cho ngựa tách khỏi đường mòn chạy lao xuống dòng suối.

Trước lúc mặt trời lặn, Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị đã xuất hiện tại khúc suối này. Cả hai băng theo lối tắt từ rừng quế ngược lên. Sau khi vượt qua con suối, ôn Tử Mị bỗng khựng lại thì thầm:

-Việc này dữ nhiều lành ít. Nên nghĩ lại coi.

Quách Bá Liêm nói:

-Binh pháp đã nói muốn phá địch mạnh, phải dựa vào bất ngờ. Ta đang nắm yếu tố bất ngờ trong tay sao lại bỏ qua để mối đại họa cứ lơ lửng mãi trên đầu như thế!

Ôn Tử Mị ngờ vực:

-Lão Đại dựa vào đâu để tin chắc như vậy?

Quách Bá Liêm nói:

-Từ lúc lão Nhị nhận ra lão già có mặt tại đây, ta không ngừng cho người kín đáo canh chừng và thông báo kịp thời mọi tin tức. Ta biết chắc lúc này lão già đang tĩnh tọa luyện công nên chúng ta có thể tới ngay trước mặt chưa chắc lão đã phát gíac.

-Tin đưa về cho lão Đại có tin được không?

-Không thể có chuyện thủ hạ dám báo tin sai cho ta. Lúc này chính là lúc chúng ta diệt tên quái tặng Bạch Hạc để không còn lo lắng nữa.

Ôn Tử Mị vẫn do dự:

-Lão thấy chỉ cần tránh lưu dấu vết lại là xong thay vì mạo hiểm tỉm diệt lão già này.

Quách Bá Liêm có vẻ bực bội:

-Những việc bấy nay của ta có chắc kín bưng không? Chỉ cần lộ ra một chút thi dẫu ta có trốn về bắc mạc cũng khó thoát khỏi lão quái tăng này.

Lão đổi giọng, tiếp:

-Cho tới nay, ta luôn chu toàn tốt đẹp mọi sự nên chuyện này cũng sẽ như thế.

Ôn Tử Mị suy nghĩ rồi lên tiếng:

-Đại Hãn giao cho ta nhiệm vụ làm giảm bớt cản trở cho bước tiến của đại quân vào Đại Việt chứ đâu có sai ta đi giết lão già Bạch Hạc?

Quách Bá Liêm gần như gắt lên:

-Đại Hãn làm sao biết ở xó rừng này có một lão già như tên Bạch Hạc! Vả lại, Đại Hãn có sai ta đi giết mấy tên Hoàng Nhung, Lê Bảo, Nguyễn Đông chăng? Muốn làm tròn công việc do Đại Hãn giao thì phải giết chúng. Lâo Nhị cứ khăng khăng đòi bỏ việc này là muốn bỏ công việc của Đại Hãn sao?

Ôn Tử Mị thấy Quách Bá Liêm đổi giọng buộc tội minh thì giảng giải:

-Lão không bỏ việc của Đại Hãn mà chỉ muốn lão Đại cân nhắc kỹ để tránh hư việc của Đại Hãn.

Quách Bá Liêm cắt ngang:

-Ta cân nhắc kỹ rồi. Lão Nhị lải nhải hoài chẳng qua là quá run sợ đó thôi.

Ôn Tử Mị quả là đang sợ nhưng sự miệt thị của Quách Bá Liêm lại khiến lão nổi giận:

-Bản thân lâo Đại có khi còn sợ hơn ta nửa. Nhưng lăo Đại đã nói thế thì bây giờ ta cùng đến trước mặt lão già Bạch Hạc coi đứa nào sợ hơn.

Ôn Tử Mị nói rồi cắm đầu bước tới.

Phút chốc, cả hai đã tới sát Huyền Không cổ tự. Quách Bá Liêm đã được thông báo là nhà sư đang tĩnh tọa trong căn phòng nhỏ chính giữa hậu liêu nên ra dấu cho Ôn Tử Mị cùng nhẹ nhàng chuyển về phía đó. Trước khi băng qua khu sân sau, lão thì thầm trấn an ồn Tử Mị:

- Lão Nhị quá biết người luyện võ trong lúc tĩnh tọa luyện công có khác gì loài rắn đang lột da. Dù là kẻ tài năng siêu đẳng thì vào lúc đó cũng chẳng làm gi được ai ngoài cách cúi đầu chịu chết. Dịp may này thật hiếm có.

Việc Hà Đằng trở lại sơn trại khiến hai người quyết định chuyển hết thủ hạ khỏi Qui Hoá để giữ an toàn. Do đó, ngay sau khi tàn sát người trong Nguyệt Độ trang cả hai băng sâu vào rừng quê gặp một đám thủ hạ. Chính lúc đó, Quách Bá Liêm được thủ hạ báo tin Bạch Hạc thần tăng đang tĩnh toạ luyện công. Lão lập tức mưu tính ra tay. Phân phối công việc cho thủ hạ xong, lão cùng ôn Tử Mị ngược lẽn rừng thông tìm gặp một nhóm thủ hạ khác rồi nhắm Huyền Không cổ tự đi tới. Lúc này cả hai đã đặt chân tới sân chùa.

Bạch Hạc thần tăng quả đang ở giữa giai đoạn hiểm nghèo nhất của việc luyện công. Một nửa thân hình nhà sư đang tỏa nhiệt khí ngùn ngụt trong khi nửa thân hình kia mỗi lúc một thêm gía băng.

Xuất thân dòng dõi một võ tướng lừng danh từ buổi khai sáng Lý triều, nhà sư không thể không rèn luyện võ nghệ. Nhưng lúc còn là công tử Lê Phụng Các, nhà sư lại ham tìm hiểu kinh kệ Thiền môn hơn. Gần như trọn tuổi thanh xuân của Lê Phụng Các chỉ là những cuộc viếng thăm các cao tăng trên khắp nước. Với túi sách trên vai, Phụng Các ngao du không mỏi qua các vùng danh thắng như cánh chim say mê tung bay khắp các vùng trời rộng.

Gần cuối đời Lý Cao Tôn, Phụng Các vào tuổi tam tuần, nhưng vẫn chưa thành gia thất. Người em trai của Phụng Các phải thay anh đóng vai gia trưởng trong nhà. Phụng Các thường chỉ bất ngờ ghé về thăm em giữa các chuyến đi. Người em cũng như Phụnc) Các không ham cảnh áo mũ xênh xang nên quẫn quanh ben nếp nhà tranh bình dị, vui với mấy thửa vườn nhỏ. Mỗi khi trở về, Phụng Các thường cùng em ngồi bên liếp rau xanh, ngắm những đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời.

Một buổi Phụng Các trở về thì cảnh cũ hoàn toàn thay đổi. Nếp nhà bình dị và những liếp rau xanh mà hai anh em thường dạo quanh không còn nữa. Trước mắt Phụng Các chỉ là mảnh đất hoang với những dấu tro tàn. Tình trạng đổ nát triều chính lúc đó khiến trộm cướp nổi lên như ong và tai họa đả đổ xuống cho gia đỉnh người em hiền hoà của Phụng Các. Toàn bộ gia đỉnh bị một đám lục lâm tàn sát chỉ sót lại đứa con gái nhỏ vừa năm tuổi đang được một người trong xóm chăm nom. Phụng Các liền đem cháu về Thăng Long gửi cho người em gái, rồi vào chùa xin xuống tóc.

Từ khi khoác lên mình bộ áo tu hành, xa lánh cõi tục, Phụng Các lại mải mê nghiên cứu võ học. Thói quen ngao du vẫn như cũ nhưng bước chân phiêu bạt không chỉ đượm riêng Thiền vị. Túi sách trên vai nhà sư ngoài kinh kệ còn chất nhiều bí kiếp võ lâm. Nhà sư cũng không chỉ ghé các cảnh chua mà xuất hiện bất ky nơi nào co những toán lục lâm hung tợn hoành hành.

Mười năm sau đó, cái tên Bạch Hạc thần tăng được mọi người gán cho một nhà sư vô danh đã trở nên quen thuộc với vùng đất trải dài từ biên giới phía nam nhà Tống tới các biên địa xa xôi trên toàn cõi Đại Việt. Không mấy người có dịp thấy mặt nhà sư, nhưng dấu vết xuất hiện của nhà sư rất rõ ràng. Đó là sự vắng bóng của những tên cường đạo.

Sau khi ngai vàng rơi vào tay họ Trần ít lâu, không ai còn nghe nhac đến Bạch Hạc thần tăng vì ông không còn xuất hiện. Thuở đó nhà sư đã vào tuổi lục tuần và qua ba mươi năm ngang dọc. Ông ẩn mình trong ngôi chùa cổ hoang phế giữa núi rừng Qui Hoá, chỉ một lần rời chùa khi nghe tin xẳy ra vụ tàn sát tại Thiên Đức Phủ vào bảy năm sau khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chông là Trần Cảnh. Sau lần đó, nhà sư không khi nào bước qua con suối dưới chân đồi.

Không đặt chân vào đời nữa, nhưng việc luyện võ vân là một phần cuộc sống của nhà sư. Hơn hai mươi năm trụ trì tại Huyền Không cổ tự, ông không ngừng nghĩ về một bí quỵết ghi trong Lạc Hông kiem phổ: Dương thắng tất cùng, Âm thắng tất kiệt. Ầm Dương giao hợp, vạn vật cụ sinh 0

Nhà sư thường tự hỏi mình:

-Âm Dương giao hợp là đem Lửa hoà trộn với Nước. Sao có thể làm nổi công việc này?

Trước mắt nhà sư, người luyện võ phân thành hai phái rõ rệt là thuần Dương hoặc thuần Âm. Suốt hai mươi năm cân nhắc, nhà sư đạt tới ý nghĩ:

-Lửa không thể cháy khi gặp Nước. Nước khó tránh khỏi bay hơi khi gặp Lửa. Nhưng Lửa và Nước sẽ giao hoà khi ở trong diễn trình chuyển hoá.

Ý nghĩ khiến nhà sư quyết định tiến hành cuộc giao hoà theo bí quyết. Nhà sư lần lượt khởi động hai luông nội lực âm dương điều vận vào cuộc đuổi bắt liên tục hướng về huyệt đản trung để vừa thông chuyển vừa gia tăng các luông nội lực. Theo suy nghĩ của nhà sư, khi các luông nội lực tăng tới mức cực đại, sự chuyển hoá sẽ diễn ra và đó chính là lúc có thể thực hiện một cuộc giao hoà toàn vẹn.

Nhà sư không còn nhớ tới ngoại cảnh khi một nửa mặt đỏ như ánh than hông và nửa mặt kia trở thành xám ngắt. Cuộc đuổi bắt giữa hai luông nội lực đang được dồn thúc để chuyển dần sang tiếp xúc. Màu da trên mặt nhà sư khởi sự đổi khác. Một màu hông sáng xuất hiện từ Huyền Quan Khiếu kéo xuống tiền đình rồi chạy thẳng qua Sơn Căn vượt huyệt Tố Liêu lan tới Yển Huyệt. Màu hông sáng mỗi lúc một lan rộng hơn khiến toàn bộ nước da trên khuôn mặt nhà sư đang trở lại bình thường, ngoại trừ hai bên tai còn mang hai màu đỏ, xám tương phản. Nhà sư đang tiến lần tới giây cuối của cuộc điều phối thì toàn thân bất ngờ chấn động, ông như sực tỉnh và cảm thấy vừa có va chạm cực mạnh trên ngực và bụng mình.

vẫn nhắm mắt nhưng nhà sư nhận ra mình bị đánh lén bằng một loạt ám khí. ông dồn một phần công lực phóng qua huyệt Cửu Vĩ. Từ ngực và bụng nhà sư, một loạt ám khí bật ra phóng ngược lại như những tia chớp và nghe vang lên tiếng la kinh hãi.

Nhà sư mở mắt ra và thấy hai người đang từ dưới thấp phỏng chưởng đánh ngược lên.

Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị lọt vào phòng khi Bạch Hạc thần tăng đang nhắm mắt ngồi trên một đống cây. Cả hai lập tức tung một loạt ám khí về phía nhà sư và mừng thầm thấy nhà sư vẫn ngồi bất động. Gần như cùng lúc đó, toàn thể ám khí vụt bay ngược lại khiến cả hai kinh hãi kêu lên. Vừa cúi xuống tránh thoát, cả hai đã kịp phóng chưởng đánh ngược về phía nhà sư. Hai người ra đòn trong thế thập tử nhất sinh nên đòn đánh vô cùng hung tợn. Nhưng trước mắt họ chỉ hai vạt áo nhà sư rung^ nhẹ, còn ông vẫn điềm nhiên tại chỗ. Ông nhìn thẳng vào mặt hai người thở dài.

Từ hai bên tai nhà sư, hai luông hơi trắng đục bắt đầu toả ra trong lúc nhà sư chậm rãi nhấc bàn tay lên. Đây là cử động đầu tiên của nhà sư từ lúc hai người bước vào gian phòng. Mồ hôi từ trán tràn qua mắt Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị. Cả hai tái nhợt tựa sát vào nhau. Quách Liêm nhắc:

- Ta cùng chết với y thôi!

Cả hai luyện Đầu Tử Quyền nhiều năm và Quách Bá Liêm rụng không còn một sợi tóc vì công phu này. ôn Tử Mị tuy chưa sánh ngang với Quách nhưng cũng có một cái đầu cứng như thép. Đầu Tử Quyền là một môn ngạnh công tàn độc được dùng như đòn đánh cuối cùng trong thế sẵn sàng cùng chết với đối thủ. Không khi nào vận dụng Đầu Tử Quyền mà không có cái chết kèm theo. Ôn Tử Mị nghe Quách Bá Liêm than thì hội ý lặng lẽ vận công trong lúc nhà sư từ từ co tay lại. Thình lình cả hai cùng hét lớn và như hai mũi tên phóng thẳng vào người nhà sư ngay phía dưới yển huyệt.

Bạch Hạc thần tăng lật ngửa một bàn tay chặn trước ngực trong khi bàn tay kia đỡ ngang bụng. Cử động của nhà sư hết sức nhẹ nhàng, nhưng hai bàn tay đều nằm đúng bộ vị trước khi đầu Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị húc tới. Cả hai bỗng cảm thấy một lực nhu nhuyễn chặn họ lại cuốn thân hình họ xoay theo như những chiếc lá trong cơn lốc xoáy. Chưa kịp định thần, cả hai đã thấy mình biĩ hất ngã ngay trước mặt nhà sư. Nhà sư ngồi nguyên tại chỗ, lên tiếng chậm rãi:

-Nếu muốn tìm cái chết thì ta sẽ giúp cho nhẹ nhàng hơn vận dụng thứ công phu đó.

Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị thấy bàn tay nhà sư càng lúc càng đỏ hơn. Cả hai không hiểu nổi hiện tượng này, chỉ thấy giờ cuối cùng của mình đang tới. Quách Bá Liêm hoảng hồn kéo ôn Tử Mị cùng sụp xuống nói:

-Xin thần tăng dung tha. Chúng tôi ngu hèn chỉ làm theo lệnh chủ sai phái thôi.

Nhà sư khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay đang bắt đầu tỏa hơi. Nhà sư không còn sức tự vệ nữa, nhưng vẫn bình thản trước hai người.

Trong lúc Quách Bá Liêm lên tiếng năn nỉ, nhà sư co tìm cách kiềm chế các luông nội lực đang phát biến. Dần dần sắc mặt nhà sư thư thái hơn và bàn tay ngưng tỏa hơi nóng. Quách Bá Liêm thấy sắc mặt nhà sư dịu lại thì khấp khởi mừng thầm nghĩ rằng ông đang giảm cơn giận.

Lão nói tiếp:

-Bản thân chúng tôi không dám có ý xúc phạm thần tăng nhưng lỡ ăn cơm chủ nên không thể cãi lời.

Nhà sư lại buông ra một hơi thở dài và dựng bàn tay lên. Quách Bá Liêm đang toan nói tiếp thì bàn tay nhà sư đã chuyển động và cả hai cảm thấy toàn thân như bị nén dưới một trái núi. Cả hai vội vận lực cố chống lại nhưng sức ép mỗi lúc một tăng thêm. Đúng vào lúc cả hai cảm thấy toàn thể mạch máu trên người sắp đứt tung hết thì bàn tay nhà sư lại chuyển động và sức nặng giảm lần rồi mất hẳn. Cả hai phục lạy xuống không dám ngẩng đầu nhìn lên trong lúc nhà sư lên tiếng:

-Chủ các ngươi là ai?

Quách Bá Liêm vội đáp:

-Bẩm là., là.. Quốc Sư Thủ Độ.

Không rời mắt khỏi hai người nhà sư nói:

-Quả vậy thì tha mạng cho các ngươi là sai

lầm.

Nhà sư nói nhỏ nhưng cả hai nghe như sét nổ, mồ hôi ướt đẫm. Giọng nhà sư dứt khoát hơn:

-Các ngươi là con dân Đại Tống mà đi thờ Thủ Độ thì rõ ràng là kẻ bội nghịch tổ tiên có khác gì lang sói. Tha cho các ngươi là dung tha cho ác thú.

Nhà sư nói tới đó, một bàn tay lại đỏ rực.

Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị khiếp hãi cùng cực cúi mọp người xuống.








Hồi 22:

ĐÁM CHÁY TRÊN ĐÔI






Bạch Hạc thần tăng thấy cả hai cúi mọp xuống thì cúi nhìn bàn tay đang phắt biến trở lại. ông lại lâm vào tình trạng không điều khiển nổi các luông nội lực trong người vì không đủ sự yên tĩnh để tập trung tâm ý. ông đành don nội lực lên huyệt thiểu dương cho thoát ra để tránh tình trạng nội biến. Để trấn áp hai người, ông tiếp tục lên tiếng:

- Thủ Độ muốn mưu hại ta vì cớ gì?

Cả hai vẫn cúi đầu đáp:

- Chúng tôi chỉ nhận lệnh chứ không dám hỏi.

Lúc này bàn tay nhà sư dịu lại đôi phần và Quách Bá Liêm nói tiếp:

- Chúng tôi đã biết lỗi mình. Xin thần tăng mở lượng từ bi khoan thứ cho một lần.

Nhà sư nhìn hai người nói:

- Hai mươi bốn năm trước đây các ngươi đã xin với ta như vậy rồi.

Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị lại toát mồ hôi. Cả hai tê bại toàn thân vì khiếp hãi trong lúc nhà sư tiếp:

- Trên Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi đã thề bỏ dữ làm lành. Nay các ngươi tới đây mưu hại chính ta rồi xin tha mạng. Lời cầu xin đó có lọt tai không?

Hai người không thể lên tiếng. Nhà sư đổi giọng:- Đúng ra không phải tới lúc này mới

cần trừng phạt các ngươi. Không lâu sau khi các

ngươi rời Thập Vạn Đại Sơn, ta đã thấy để các ngươi sống là lầm.

Nhà sư ngưng lại lấy từ phía sau một chiếc túi nhỏ. Ông liệng chiếc túi xuống trước hai ngưòi nhắc:

-Hãy mở chiếc túi và nhìn kỹ các vật bên trong.

Quách Bá Liêm run run mở chiếc túi trong nỗi hoang mang cùng cực. Chợt lão khẽ kêu lên nhìn trân trối ba mũi liễu diệp đao và chiếc áo cũ màu xanh. Nhà sư hỏi:

-Lúc này các ngươi làm theo ý Thủ Độ còn việc dưới chân núi Tam Đảo, các ngươi theo lệnh ai?

Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị đều nhìn như hút vào chiếc áo gấm xanh loang lổ nhiều vết máu
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rõ người khoác chiêc áo gằm này là một thiẻu phụ

còn rất trẻ.

Thiếu phụ đi cùng hai người hầu gái và bốn viên gia tướng từ hướng Kinh Bắc ngược lên trong lúc Quách và ôn đang men theo con đường dưới chân dẫy Tượng Sơn về xuôi. Toán ncỊười có vẻ hốt hoảng khi phát hiện có người. Thay vậy, ôn Tử Mị liền ngật ngưỡng bước tới. Quách Bá Liêm cũng lẳng lặng theo ôn ra chặn ngang giữa đường đi.

Thiếu phụ vội cùng hai người hầu gái lui lại còn bốn gã gia tướng bước lên. Một gia tướng tới đối diện với hai người nạt:

-Các ngươi là ai?

Cả hai im lặng, lạnh lùng nhìn. Gã gia tướng nói:

- Chúng ta là gia tướng của Võ Thành Vương đang theo hộ tống phu nhân. Tránh đường ngay!

Gã gia tướng nghĩ đứng trước mặt chỉ là những tên giặc cỏ nên nêu ngay tước hiệu của chủ. Gã đinh ninh nghe xong ba tiếng Võ Thành Vương, mấy gã chặn đường sẽ tháo chạy liền. Nhưng gã vừa dứt lời, mũi đao của ôn Tử Mị đã đâm thẳng vào giữa tim gã. Gã dướn người lên ngã xấp xuống không kịp kêu._Ba người kia rút gươm nhào len lăn xả vào ôn Tư Mị. Trong khoảnh khắc đó, Quách Bá Liêm nhắm thẳng chô thiếu phụ và hai người hầu gái phóng tới. Chưa đáp xuống đất, lão đã vận chương đánh xuống. Ba người phụ nữ yếu đuối bị đánh ngã dập xuống mặt đường. Quách Bá Liêm dừng lại bên họ phóng qua lưng mỗi người một mũi liễu diệp đao, rồi quay về phía ôn Tử Mị đang miết lưỡi đao trên người một gã gia tướng để lau máu. ôn Tử Mị cũng đã hạ xong ba gã gia tướng. Cả hai nhìn bảy người gục trên các vũng máu, cất tiếng cười lớn dắt tay nhau bước đi.

Cả hai đều nhớ rõ chiếc áo gấm xanh nằm trước mắt họ lúc này chính là chiếc áo ngắn khoác ngoài của người thiếu phụ. Nhiều năm trước đó, hai người đã nổi danh Nhị Hổ vì việc C)ây ra những vụ án như thế. Nhị Hổ gãy án ở khap nơi không cần lý do và luôn để lại dấu vết cho mọi người thấy là họ làm việc đó. cẳi tên Đại Sơn Nhị Hổ vì thế trở thành mối ám ảnh kinh hoàng cho mọi người và cũng là lý do khiến Bạch Hạc thần tăng xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn.

Sau khi rời Thập Vạn Đại Sơn, hai người không dám ngang nhiên tác quái nhưng vẫn không ngưng nhúng tay vào tội ác. Họ chỉ đổi thói quen cũ là không lưu dấu vết sau khi chém giết và vụ tàn sát bảy người trong vùng Tam Đảo là một trong các vụ tàn sát kín đáo của họ. Nhưng lúc này cả hai đều lạc thần nhìn những vật mà nhà sư liệng cho họ. Nhà sư nói:

-Lẽ ra các ngươi đã mất mạng chỉ một giờ sau đó. Ta biết rõ các ngươi đang trên đường về xuôi và chưa đi xa lắm. Nhưng cháu ta...

Nhà sư dừng lại cố nén cảm xúc trong lúc cả hai cúi thấp đầu hơn. Nhà sư tiếp:

-Tuy vô cớ bị các ngươi sát hại, vào giây

hấp hối cuối cùng, cháu ta vẫn nài xin ta tha mạng cho các ngươi. Vì tấm lòng nhân hậu của cháu ta mà bấy nay ta đâ làm ngơ cho các ngươi. Nhưng phần số các ngươi là phải chết dưới tay ta nên bữa nạy các ngươi mới dân xạc tới đây 

Nghe nhà sư nói, Quách và On càng thêm kinh hãi vì mối quan hệ giữa nhà sư và người thiếu phụ. Quách khẽ lén nhìn lên. Lão thấy nhà sư đang hướng cái nhìn vào một cõi xa xăm nào đó. Cặp mắt nhà sư chứa đầy đau xót trong khi ông nhâm thầm:

-Vân Ảnh, chỉ vì sợ ta phạm sát giới mà con đã kìm tay ta bằng cách buộc ta phải hứa với con. Lòng nhân hậu của con lại đặt vào một bầy ác thú

•

Nhà sư hầu như đã quên Quách Bá Liêm và Ôn Tử Mị. Hình ảnh giây phút cuối cùng của Võ Thành Vương phu nhân mở bung ra một chuỗi hình ảnh chìm khuất về người cháu gái. Nhà sư nhớ lại lần cuối cùng trở về thăm em trai. Vân Ảnh lúc đó mới vừa năm tuổi, đang chít ngang trên đầu vành khăn trắng, gục vào lòng ông gào khóc. Nhà sư không bao giờ quên bàn tay nhỏ bé run run của cháu bíu quanh cổ ông.

Sau đó, tuy đã xuất gia, nhà sư vẫn hàng nằm trở lại Thăng Long, dắt tay đứa cháu nhỏ dạo quanh phường phố và lắng nghe cháu kể những điều mà đầu óc non nớt của cháu nghĩ ra được. Nhà sư chỉ thật sự an lòng khi Vân Ảnh trở thành Võ ThànhVương phu nhân. Nhưng vì là phu nhân của một vương gia cố triều nên Vân Ảnh lại lâm vòng hoạn nạn trong cái đêm theo chông tới Thiên Đức Phủ năm Thìn đó. Nhà sư hấp tấp rời chùa đi kiếm nhưng chỉ kịp thấy cháu đang hấp hối bên đường.

Trong khoảnh khắc không kìm nổi xúc động, nhà sư phát tán tâm ý và tình trạng phát biến vừa tạm lui lại vụt tăng. Hai luông nội lực âm dương không được kiềm chế lập tức va chạm và một làn hơi dày đặc bốc lên từ đỉnh đầu trong lúc sắc mặt ông tương phản rõ rệt hơn. Quách Bá Liêm lén nhìn nhà sư và thầm nghĩ:

-Có lẽ lão già đang bị chất động từ ám khí của ta công kích.

Nhưng lão nhớ hiện tượng phát tác chất độc khác với điều lão đang thấy. Quách Bá Liêm thầm đoán:

-Có thể đã tới hồi quan trọng nhất trong việc luyện công của lão quái này.

Một tia hy vọng bỗng loé lên trong đầu Quách Bá Liêm khi lão thấy nhà sư nhắm mắt lại trong lúc một nửa mặt ông xám ngắt và nửa mặt bên kia càng lúc càng thêm ửng đỏ. Quách Bá Liêm thầm nhủ:

-Phải ngăn lão quái vượt qua bước hệ trọng

này!

Lập tức lão lên tiếng năn nỉ:

- Chuyện cũ quả là do lỗi lầm của chúng tôi, nhưng từ bấy tới naỵ chúng tôi không ngừng ăn năn tự trách. Xin thân tăng vì lượng Phật từ bi khoan thứ cho.

Lão nói một hơi dài và nhà sư nhắm nghiền hai mắt tựa hồ không nhận biết một điều gi. Lão khẽ kéo tay ôn Tử Mị ra dấu và cả hai lén đứng lên.

Nhà sư vẫn chắphờ hai tay trước ngực ngồi như một pho tượng, ông đang kiềm chế sự vận hành của các luông nội lực gom tụ về quanh huyệt đản trung và cảm thấy sắp nghẹt thở vì mức nội lực vùn vụt tăng lên như nước lũ. Giữa lúc khẩn cấp, nhà sư bỗng thấy bị đánh hết sức mạnh vào giữa bụng. Sức đánh dữ dội khiến nhà sư bật thẳng người lên. Các luông nội lực đang dồn ứ lập tức ào ào thoát ra như dòng nước đột ngột bứt tung đập chắn. Hai tay nhà sư đang chắp hờ trước ngực nhất loạt đánh vụt tới và nhà sư nghe vang ben tai tiếng thét kinh hoàng của Đại Sơn Nhị Hổ.

Nhà sư mở mắt ra và thấy cả hai bị ngã dập vào vách ván đang lồm cồm bò dậy. Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, nhà sư thấy mình nhấc tiếp tay lên đẩy thẳng về phía trước. Nội lực từ tay nhà sư cuồn cuộn tuôn ra như cơn bão phá tung bức vách hậu liêu, hất Quách và ôn ra giữa sân. ôn Tử Mị tưởng chừng bị chôn dưới đáy một lớp băng lạnh buốt trong lúc Quách Bá Liêm có cảm gíac toàn thân bốc lửa. Lão lột phăng áo ngoài vứt ra, lăn dài trên mặt đất. Hai tay nhà sư lại khởi động và cả hai thấy một trận cuồng phong cuốn trên đỉnh đầu. Cả hai ép sát mình trên mặt đất trườn ra xa hơn. Xung quanh họ, cát sỏi và hàng trăm mảnh ván quay cuồng. Ba gian nhà gỗ hậu liêu xập xuống va chạm hỗn loạn.

Đại Sơn Nhị Hổ không dám nhìn lại, cắm đầu chạy lao đi. ôn Tử Mị như kẻ mê sảng phóng lên trước và Quách Bá Liêm áo quần tơi tả bám sát sau lưng. Cả hai khuất dạng dưới chân đồi, nhà sư mớl hồi tỉnh.

Đảo mắt nhìn quanh, nhà sư thấy mình đang ngồi giữa trời. Nhớ lại lần lần, nhà sư hiểu cảnh tan hoang của khu hậu liêu là do nội lực của mình phản chấn trước đòn đánh của Đại Sơn Nhị Hổ. Ông nghĩ tới việc luyện công bị cắt ngang và thử dồn sức lên hai tay. Hai luông kình lực lập tức thoát ra va chạm nhau tạo thành một con trốt xoáy cuốn những mảnh ván ngổn ngang về gần trước mặt. Ông vận lực tiếp thêm hai lần nữa và cây, ván vương vãi gần như đã gom hết lại quanh mình. Nhà sư tuyệt vọng thở dài trong lúc một bên mặt hừng hực nóng như bốc lửa. õng thu tay về trước ngực, nhắm mắt đổi nhịp thở. Nhưng lúc này ông phát hiện hai chân hoàn toàn liệt bại và toàn thân mỗi lúc một thêm rã rời đau đớn. Nhà sư nói thầm:

- Chỉ vì một chữ tham.

Ông chấm dứt câu nói bằng một nụ cười rồi lặng lẽ trầm ngâm. Một hồi sau, nhà sư vươn thẳng người lên vận sức vào hai tay đánh thẳng tới. Toàn thể gỗ, ván ngổn ngang xung quanh bốc lên, quay cuồng nhảy muá như những bóng ma trước khi đổ ụp xuống người nhà sư. Ông khe gạt những mảnh ván gác ngang dọc trên người xuống, cắm bàn tay hừng hực nóng vào đống ván chất đống trên hai chân, ép chặt hai ngón tay vào một mảnh ván nhỏ.

Những mảnh ván bị hun khô kêu răng rắc và bàn tay nhà sư càng lúc càng tỏa nóng. Một lọn khói nhỏ nhẹ nhàng vươn lên và mảnh ván trong lòng bàn tay nhà sư bén lửa. Đốm lửa lớn dần.

Trung Chính cùng Nguyệt Quế, Lý Đại băng qua dòng suối nhỏ khi hết thây những mảnh ván xung quanh nhà sư bốc cháy. Những lưỡi lửa chập chờn, nghiêng ngả hất ngược bóng nhà sư lên nền trời thành một khối đen khổng lồ. Từ sườn đồi nhìn lên, Trung Chính thấy phía sau đại điện ngụt lửa thì kinh hầi:

-Tàn lửa đã bay tới đây. Hậu liêu đang cháy.

Cả ba thúc ngựa lên đồi, cột chặt cương vào

mấy gốc cây trước cổng chùa, phóng thẳng vào sân. Khắp hậu liêu, lửa bốc đỏ rực. Trung Chính vừa chạy vừa gọi lớn:

-Ngoại!

Giọng chàng chìm trong tiếng lửa reo.

Bọc qua phía sau khụ đại điện, cả ba kinh hoàng dừng lại. Trước mắt họ, Bạch Hạc thần tăng chắp tay trước ngực ngồ0i sừng sững giữa vùng lửa đỏ, y phục trên người đang bốc cháy. Những lưỡi lửa chồm lên từ bốn phía soi rõ từng nét nhỏ trên khuôn mặt nhà sư.

Trung Chính hoảng hốt hét lên:

-Ngoại!

Chàng tung mình xốc tới. Hơi lửa phà vào mặt chàng nóng bỏng. Trung Chính co tay đánh thẳng một chương ve phía trước. Đống ván gỗ tung lên kéo theo những ngọn lửa bùng cao. Nguyệt Quế, Lý Đại thấy Trung Chính lọt vào giữa vòng lửa cháy thì kinh hãi réo gọi thất thanh. Trung Chính vẫn tìm cách bước tới và đang chuẩn bị xuất chưởng mở đường. Nhưng tai chàng bỗng

nghe nhà sư lên tiếng:

-Ngưng lại!

Tiếng quát của nhà sư trầm trầm nhưng át hẳn tiếng lửa gầm thét và Trung Chính ngỡ như có một đợt sóng đè trên các lưỡi lửa đập mạnh vào tim chàng. Hai tay chàng khựng lại trong lúc chàng nhìn về phía nhà sư. Bạch Hạc thần tăng đang mở to mắt nhìn chàng. Giữa những lưỡi lửa dữ dằn quẫy lộn, ánh mắt nhà sư vẫn hiền hoà như lúc bình thường cùng chàng trò chuyện. Rồi một bàn tay nhà sư nhẹ nhàng đưa ra phía trước giữa vùng lửa cháy ngùn ngụt. Bàn tay xoay về phía chàng mở rộng năm ngón phác hoạ dấu hiệu nhắc chàng lui bước. Cùng lúc, đống ván gỗ sát bên nhà sư bùng cháy và một khối lửa khổng lồ toả rộng phủ kín thân hình nhà sư. Trung Chính thấy có người níu vai chàng lôi lại trong lúc một cột khói đen mù mịt bốc lên ngay trước mắt. Giữa vùng khói lửa mịt mù, Trung Chính thấy nhà sư thản nhiên tĩnh tọa. Chàng mơ hồ nhận thấy trên môi ông đang phác hoạ một nụ cười và nước da ông phủ một màu hông rực rỡ. Chàng gào lên:

-Ngoại!

Trung Chính nghe văng vẳng bên tai nhiều tiếng nói. Chàng mở mắt nhìn quanh và thấy mình đang ngồi tựa lưng vào một gốc thông trước cửa chùa quay mặt về phía đại điện. Mái đại điện đang bốc cháy và lửa đã lan khắp hậu liêu. Nguyệt Quế và Lý Đai đang kề sát hai bên chàng lo lắng. Cả hai đều đẫm nước mắt. Trung Chính kêu lên:

-Ngoại!

Lý Đại vội cúi xuống nhắc:

-Lửa đang lan ra rừng thông. Phải chạy thôi!

Trung Chính đờ đẫn nhìn về phía trước. Từng tấc đất trên đỉnh đồi rực sáng. Gió bốc lên dử dằn cuốn tung từng đợt lá khô. Giữa đám lá khô một mảnh giây quay cuồng rơi sát bên chân Trung Chính. Chàng nhặt lên và bỗng sững người khi thấy hàng chữ phía ngoài. Dưới ánh lửa rực sáng, chàng nhận ra đây là một lá thư và người nhận là Quách Bá Liêm. Chàng kêu lên:

-Sao có lá thư này ở đây?

Cùng lúc, mái đại điện xụp xuống. Ngọn đồi rung chuyển trong một chuỗi chấn động kéo dài. Mấy con ngựa sợ hãi lông lên cất tiếng hí kinh hoảng. Lý Đại giục:

-Đinh đồi đang bốc cháy. Chạy mau!

Nguyệt Quế kéo Trung Chính đứng lên.

Chàng cất lá thư vào ngực áo. Nửa khắc sau, ba con ngựa đã mang ba người qua bên kia dòng suối. Trung Chính đã tỉnh hẳn. Chàng ra dấu cho hai người kim ngựa lại, cùng nhìn lên đỉnh đồi đang chìm trong bão lửa. Những tàn than đỏ bay loạn giữa màn đêm, loé sáng trên các ngọn thông cao.

Trung Chính mở lá thư ra nhưng không đọc nổi nên gấp lại, trầm ngâm. Đứùng bên chàng, Nguyệt Quế kinh hãi nhìn ngọn lửa bùng lên từ lưng trời trên các ngọn thông cao rồi lan nhanh theo thân cây bò xuống tạo thành những cột lửa mỗi lúc một nhiều hơn.

Lý Đại lên tiếng:

-Không thể nấn ná trong vùng này. Lửa sắp cháy khắp nơi rồi!

Nguyệt Quế hỏi:

-Ta sẽ đi đâu?

Trung Chính đáp:

-Trở lại Qui Hoá.

Lý Đại thắc mắc:

-Đường mòn qua rừng quế chắc đang cháy. Trung Chính nói như vừa quyết định xong

một việc:

-Băng thẳng từ đây về Bến Chợ theo quan lộ về Qui Hoá. Sau đó, có thể ta và Đại thúc sẽ về Thăng Long.

Nguyệt Quế hỏi:

-Còn em?

Trung Chính đáp:

-Tạm thời, em ở lại cùng Trung Dũng Hầu phu nhân một thời gian.

Chàng đưa tay ra dấu và ba con vật đạp trên những đám lá khô rời xa dần vùng lửa cháy. 


Hồi 23:

MẠT NẠ RỚT XUỐNG






Một ngày sau, ba người về tới lộ phủ Qui Hoá dừng tại một tửu điếm đối diện với dinh An Phủ Sứ. Nguyệt Quế hỏi Trung Chính:

- Mình sẽ làm gì tại đây?

Trung Chính nói:

- Chung ta sẽ tỉm cách gặp Quốc Ân trước khi anh về Thăng Long.

- Anh tính ở lại Thăng Long bao lâu?

- Không thể ước đoán trước thời gian, nhưng anh sẽ cố về sớm.

Nguyệt Quế hỏi:

- Anh vẫn cho rằng chính Quách Bá Liêm đã gãy ra chuyện cho cha mẹ em và thần tăng?

Trung Chính gật đầu:

- Trước khi thở hơi cuối cùng, dượng đã nhắc mấy tiếng “hai tên Thát Đát”. Lúc này, ta lại có lá thư của Ngột Lương thúc Quách Bá Liêm cho biết quân tình Đại Việt. Lá thư lăn lóc trên sân chùa nên anh nghĩ Quách đã xuất hiện tại đó và trong lúc đối mặt với ngoại tổ, y lâm cảnh nguy khốn nên đánh rớt lại. Như thế, kể như chắc chắn y đã can dự vào sự việc ở cả hai nơi. Nhưng anh không hiểu tại sao ngoại tổ tự ý đặt mình vào giữa vòng lửa đỏ như vậy.

Chàng thở dài tiếp:

- Dù sao, cũng cần gặp Quốc Ân trước đã. Anh nghĩ nếu Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị không gãy ra những chuyện trên thì vẫn phải cho Trần

Thủ Độ hay biết tung tích của chúng để tránh nguy hại cho xã tắc. Thấy Nguyệt Quế buồn rầu im lặng, chàng nói:

-Anh không dám để em cùng đi vì chưa biết tình thế tại Thăng Long ra sao. Hơn nữa, Long Diên chắc chắn sẽ cho người về kiếm chúng ta tại nơi cư ngụ của Trung Dũng Hầu phu nhân nên em cần ở lại để cho Long Diên biết mọi việc.

Trung Chinh bỗng ngừng lại nhìn ra phía cửa vì một toán kỵ binh đang ngắm nghía mấy con ngựa của họ. Một trong mấy kỵ binh là viên đội trưởng đã theo hộ tống Quốc Ân và Thụy An bửa trước. Trung Chính toan bước ra thì viên đội trưởng chạy vội vào quán, mừng rỡ nhận ra Trung Chính Gã hấp tấp cúi chào:

-Chúng tôi đang thắc mắc không biết thiếu chủ có trở lại đây không. Thật may quá!

Trung Chính ngạc nhiên:

-Cần gặp chúng tôi có việc sao?

Viên đội trưởng giải thích:

-Trần công tử dặn phải tìm trao gấp tận tay thiếu chủ một phong thư. Tôi tính về Nguyệt Độ trang nhựng ở đó đã cháỵ tan hoang hết nên không biết làm sao để chuyển thư như lời dặn của công tử.

Gã lấy trong người ra bức thư trao cho Trung Chính. Trung Chính hỏi:

-Chúng tôi gặp Trần công tử được không ?

Gã lắc đầu:

-Công tử đả về Thăng Long từ hôm qua. Công tử dặn tôi nói lại với thiếu chủ là công tử rất muốn gặp thiểu chủ nhưng vì cỏ việc gấp không thể ở lại Qui Hoá thêm một ngày nào.

Trước khi đội trưởng quay đi, Trung Chính hỏi:

-Mấy bữa nay hai vị khách thương phương bắc ghé qua đây không?

Đội trưởng hỏi lại:

-Khách thương phương bắc thì rất đông. Phải chăng thiếu chủ muốn hỏi hai vị vẫn thường qua lại lộ phủ là Quách tiên sinh và ôn tiên sinh?

Trung Chính gật đầu:

-Đúng là tôi muốn hỏi hai vị đó.

Đội trưởng đáp:

-Vậy thì thiếu chủ không gặp may rồi. Hai vị đó mới rời đây bữa qua.

-Họ đi về hướncỊ nào?

-Tôi đoán có the họ theo ngả Quốc Oai về Thăng Long vì thông thường họ hay đi theo ngả đó.

Sau khi viên đội trưởng cáo lui, Trung Chính nói với Nguyệt Quế:

-Anh sẽ cùng Đại thúc lên đường ngay.

Nguyệt Quế hỏi:

-Anh tin là hai tên đó về Thăng Long sao?

Trung Chính gật đầu:

-Chúng là tay chân của Thủ Độ và được giao việc tại Qui Hoá này nên khi tung tích chưa bại lộ thì chắc chắn chúng phải về Thăng Long gập thủ Độ.

Nguyẹt Quế:

-Chúng sẽ ẩn mình trong phủ Quốc Sư thì anh làm sao đụng tới chúng nổi.

Trung Chính nói:

-Anh sẽ tùy cơ ứng biến. Vả lại, còn có Quốc Ân cũng đang ở trong phủ Quốc Sư.

Sực nhớ tới lá thư của Quốc Ân, chàng nói:

-Ta hãy mở thư coi Quốc Ân nói chuyện gì.

Chàng đọc lại thư thêm một lần nữa rồi nói:

Chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Chính Quốc Ân đã nắm được tung tích của chúng.

Chàng trao thư cho Nguyệt Quế đọc.

Quốc Ân kể cho Trung Chính hay sở dĩ chàng phải về Thăng Long gấp vì tình cờ bắt được một lá thư. Lá thư do đội trưởng kỵ binh tìm thấy trên một xác chết trong số mười hai gã áo đen. Khi chôn cất các xác trên, đội trưởng phát gíac một lá thư gắn kín nên đem về trình Quốc Ân. Lá thư do chính Quách Bá Liêm viết, ghi lại quân tình Đại Việt gửi cho viên chủ soái Thát Đát đang vây đánh Đại Lý. Quốc Ân ghi lại ý nghĩ của mình: ... Tiểu đệ thấy việc vô cùng hệ trọng nên phài cùng chị Thụy An trở vể kinh đô để thông báo với Quốc Sư. Ngoài ra, tiểu đệ cũng biết một số việc liên can đến bản thân vương gia và rất muốn thông báo cùng vương gia. Nếu vương gia có thể vể Thăng Long thì hãy gùi thiếp thông báo cho tiểu đệ tại phủ Quốc Sư ...

Cuối thư, Quốc Ân xin ý kiến Trung Chính về việc chàng muốn cầu thân cùng Nguyệt Quế và bày tỏ ý tình đối với Nguyệt Quế từ khi mới gặp nàng.

Nguyệt Quế đọc đến đoạn cuối thư, hai tai bừng đỏ. Nàng trả thư cho Trung Chính, nói:

-Vậy là tại Thăng Long, anh đã có người giúp sức roi. Em chỉ mong anh sớm xong việc và trở lại. Những chuyện khác thì chưa phải lúc bàn.

Nàng cố giữ vẻ tự nhiên ngó ra phía ngoài. Nắng mai đang xối những ánh vàng rực rỡ trên các tàng cây bao quanh dinh An Phủ Sứ.

Ba người chia tay ngay khi rời quán. Nguyệt Quế đứng nguyên tại chỗ nhìn theo Trung Chính, Lý Đại xa dần trên con đường thăm thẳm về xuôi.

Khoảng xế chiều, hai người vượt sông Đà vào địa phận lộ Quốc Oai. Phía nam hạ lưu sông Đà, rừng núi thưa dần. Con lộ về xuôi vươn giữa cánh đông mênh mông bao quanh các xóm làng rải rác.

Hai người thả lỏng tay cương cho ngựa bước chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh chiều. Thấy chủ có vẻ trầm tư, Lý Đại cũng lặng lẽ.

Hai người tiến dần tới khúc đường băng ngang một thôn lớn san sát nhà cửa. Từ xa, một đám đông đang tụ tập tại đầu thôn. Trung Chính ra dấu cho Lý Đại cùng xuống yên, dắt ngựa đi tới. Đám đông thấy khách lạ xuất hiện thì đông loạt quay lại nhìn. Trung Chính băn khoăn chưa hiểu phía trước đang xẩy ra chuyện gì thì từ giữa đám đông một người đứng tuổi, y phục chỉnh tề bước ra giữa đường chập tay vái chào. Cùng lúc, từ phía sau nổi lên dồn dập ba hồi trống dài. Tiếng trống vừa dứt thì tiếng nhạc mừng trỗi dậy náo nhiệt. Người đón đường tươi cười nói với Trung Chính:

- Xin chúc mừng quan khách! Thỉnh quan khách vào đại sảnh!

Trung Chính kinh ngạc về cuộc đón tiếp bất ngờ, đứng sững tại chỗ. Chàng chưa biết lên tiếng ra sao thì đám đông phân thành hai nhóm mở ra một lối đi rộng và một ông già mặc áo lương dài, chít khăn đóng xuất hiện. Phía sau ông, một phường bát âm vừa đi vừa tẩu nhạc. Người đón đường nói với Trung Chính:

-Chủ nhân chúng tôi đang ra đón quan khách, xin quan khách cứ tự nhiên.

Trung Chính vội nói:

-Chúng tôi chỉ là kẻ tình cờ qua đường. E rằng có sự lầm lẫn chăng?

Người kia tươi cười nói:

-Quan khách tới đây là niềm vui cho chúng tôi. Trong đại sảnh đang bày sẵn tiệc lớn để chờ. Xin đừng nghĩ tới chuyện lầm lẫn.

Trung Chính càng kinh ngạc hơn nhưng chủ nhân cùng ban nhạc đã tới phía trước. Nghiêng đầu chào Trung Chính xong, chủ nhân cất tiếng cười lớn. Giọng ông sang sảng át hẳn tiếng nhạc:

-Hân hạnh! Hân hạnh!

Ông tự giới thiệu:

-Lão hủ họ Đoàn, chủ nhân của khách quán tầm thường này. Xin chúc mừng công tử!

Trung Chính nhìn theo hướng tay của ông, nhận ra tấm bảng lớn ghi bốn chữ “Quốc Oai khách điếm'’ treo trước một toà nhà khá rộng. Chàng nghĩ thầm:

-Cách buôn bán ở đây thật phiền phức!

Nhưng chàng cũng tươi cười đáp lời:

-Tiểu sinh họ Nguyễn, vốn là học trò nghèo phiêu bạt, không xứng để Đoàn lão tiên sinh tiếp đón!

Ông già xua tay:

-Xin miễn khách khí! Thỉnh công tử vào đại sảnh cho lão hủ được cái may mời công tử vài ly!

Không thể từ chối, Trung Chính đanh nhắc Lý Đại trao cương cho hai gia nhân vừa tới bên họ rồi bước theo ông già. Dàn nhạc tiếp tục mở đường đưa chàng qua đám đông vào trong sân.

Khách sảnh rất đông người nhưng ai nấy đều mải mê trò chuyện. Chủ nhân dẫn chàng và Lý Đại tới một chiếc bàn trống, thân hành nhắc ghế mời ngồi. Thoáng chốc, rượu thịt đã bày lên đầy bàn. Chủ nhân vuốt bộ râu bạc dài ngang ngực nâng ly mời khách. Thấy Trung Chính có vẻ e dè, chủ nhân giải thích:

-Theo đúng cựu lệ, bữa nay là ngày hội khai xuân của tệ quán. Dịp này, lão hủ vẫn ngông cuồng tự cho mình cái quyền bắt cóc tất cả khách qua lại, đòi phải cùng chung vui với lão hủ. Vì vậy mới có sự đường đột chận đường công tử, xin công tử miễn thử.

Trung Chính nghiêng đầu tỏ dấu cảm tạ. Bỗng một giọng nói ồ ề vang lên từ phía sau chàng:

-Đoàn lão đệ đúng là bày chuyện nực cười. Đã tốn rượu thịt dâng mời lại còn sợ bị bắt lỗi!

Vừa nói dứt, người nọ liền xô ghế đứng dậy.

Trung Chính quay lại và cố kìm không bật kêu lên vì kinh ngạc. Người vừa lên tiếng chính là Quách Bá Liêm. Lão ngồi cách chàng không xa cùng với Ôn Tử Mị. Thấy lão đứng lên, ôn Tử Mị cũng đứng lên theo. Cả hai rời bàn bước về phía Trung Chính. Chàng thấy Đoàn lão nhìn hai người rồi vuốt râu cười ha hả:

-Trên đời này thiếu gì chuyện nực cười hơn. Nhị vị lảo huynh chẳng nên chế giễu tiểu đệ làm

gì- T ....

Ông hạ giọng nói với Trung Chính:

-Đó là hai người bạn kết nghĩa lâu năm của lão hủ. Họ đang thiếu người trò chuyện nên chắc muốn làm quen với công tử.

Trung Chính liền nhắc Lý Đại:

-Lão hãy nhường ghế cho rpấy vị tiên sinh! Lý Đại lật đật đứng lên lui về phiấ sau. Đoàn

lão cản lại nhưng Trung Chính nói:

-Lão chỉ là phạn tôi tớ đâu dám để ngồi ngang với các vị khách quí của Đoàn lão tiên sinh được.

Quách và Ôn đã bước tới. Cả hai không chờ mời, tự động ngồi xuống. Chủ nhân giới thiệu ba người với nhau. Quách nói:

-Nguyễn công tử không nên khách khí vậy. Cứ để lão bộc ngồi cùng chúng ta cho vui.

Quách và On đều ngờ ngợ như từng gặp Lý Đại ờ đâu nên mới tìm cách tới gần để tìm hiểu. Nhưng Trung Chính khăng khăng từ chối. Quách đành nói qua chuyện khác:

-Nguyễn công tử chắc ít qua lại vùng này nên chúng tôi thường lui tới đây mà chưa hề gặp.

Trung Chính thấy Quách Bá Liêm có vẻ đang dò la tung tích của mình nên đáp lấp lửng:

-Tiểu sinh quả là ít qua đây, nhưng lại là người cư ngụ không xa lắm.

Đoàn lảo xen vào hỏi:

-Chẳng hay Nguyễn công tử, người vùng

nào?

Trung Chính đáp:

-Tiểu sinh quê quán tại Kinh Bắc, cách đây chỉ một con sông.

Không đợi ai hỏi tiếp, chàng kể:

-Vì quá quen cảnh miền xuôi, nhân dịp xuân này, tiểu sinh nẩy ra ý du ngoạn miền ngược. Ai dè vừa tới Qui Hoá đã phải lật đật đổi hướng về đây.

Cả ba người nghe chàng nói đều ngạc

nhiên:

-Chẳng hay tại Qui Hoá có chuyện gì ?

Trung Chính nói:

-Chính mắt tiểu sinh chẳng nhìn thấy chuyện gì nhưng tai thì nghe kể đủ thứ đáng sợ. Nhưng ...

Chàng nhìn Đoàn lão hỏi:

-Không hiểu nhắc lại những chuyện đó vào lúc này cỏ hợp không?

Từ lúc có sự xuất hiện của Quách Bá Liêm, Ồn Tử Mị, chàng không còn nhìn Đoàn lão như một chủ quán hào sảng nữa mà nghĩ thầm:

-Phía sau trò mở hội khai xuân này chắc chắn phải có cạm bẫy.

Đoàn lão là một nhân vật giang hồ qui ẩn từ tuổi bốn mươi mở khách quán này đậ mười mấy năm. Vì vậy, ông có dịp gặp gỡ và kết thân cùng Quách, Ôn hơn mười năm rồi. Sau khi ba người trở thành anh em kết nghĩa, Đoàn lão đặt ra lệ mở hội khai xuân hàng năm để chung vui với bất cứ ai có dịp đi ngang. Hội khai xuân của Quốc Oại khách điếm kéo dài năm ngày đã thu hút một số thương khách luôn có mặt. Hai người không năm nào vắng là Quách và ồn.

Hội khai xuân lần này đặc biệt kéo dài qua ngày thứ tám và Quách, ôn cũng có mặêt lâu hơn. Từ tối hôm trước, vừa đặt chân tới quán, ôn đã tỏ ra khó chịu. Lão nói với Quách:

-Mọi chuyện không bình thường chút nào. Bọn chúng gặp chuyện không hay rồi nên lúc này vẫn chưa tới. Tất cả chỉ do lão Đại.

Quách Bá Liêm nổi cáu:

-Sao lại do ta? Việc giao cho chúng có lão Nhị thấy rõ. Tất cả đều dễ dàng. Sáu đứa làm cái việc đốt một căn nhà hoang giữa rừng còn sáu

đứa kia lo bôi xoá các dấu tích hang động của mình. Sau đó tất cả họp nhau lại, kéo về đây, ngoại trừ hai đứa sang Đại Lý. Công việc chì có thế mà không làm nổi là vì sao?

Ôn Tử Mị nói:

-Không phải việc giao cho chúng là khó mà chính lão Đại đã khiến chúng gặp khó.

-Ta không hiểu lão Nhị muốn nói gì?

Ôn Tử Mị trợn mắt:

-Lão Đại nghĩ rằng ta với lão Đại chạy khỏi Huyền Không cổ tự là xong sao?

Quách Bá Liêm nổi hung quang nhìn Ôn Tử

Mị:

-Ta không cho phép lão Nhị nhắc chuyện đó.

Ôn Tử Mị cười nhạt:

-Lão Đại cấm ta sao được. Lẽ ra lão Đại phải nghe lời ta không gãy sự với tên quái tăng. Ta tin là cả mười hai đứa đã bị lão quái tăng diệt rồi. Như thế là đại sự hư hết và cái mạng của chúng ta không biết còn giữ nổi không.

Quách Bá Liêm nói:

-Cũng chưa hẳn lão quái tăng kia ra tay mà có thể Hà Đằng làm. Trong trường hợp này thì người có tội không phải là ta đâu.

Ôn Tử Mị gằn giọng:

- Bây giờ lão Đại muốn trút lỗi cho ta chăng?

Thấy cả hai căng thẳng, Đoàn lão vội lên

tiếng:

-Tiểu đệ nghĩ là không nên bàn cãi nhiều trong lúc này. Tiểu đệ sẽ cho kéo dài hội khai xuân thêm ít ngày để chờ. Nếu hết ngày mai không thấy thì Quách lão huynh cứ về Thăng Long như dự tính. Công việc khác ở đây tiểu đệ sẽ cùng ôn lão huynh cố chu toàn.

Hai người đành phải nghe theo, ngồi chờ với mối lo đám thủ hạ đã rơi vào tay Bạch Hạc thần tăng hoặc sơn trại họ Hà. Khỉ thấy Trung Chính cùng Lý Đại từ hướng Trung Hà đi xuống, Quách Bá Liêm nghĩ:

-Mấy tên này có thể do quái tăng hoặc Hà Đằng phái về Thăng Long nhờ bàn tay Thủ Độ hại ta!

Thấy Trung Chính ngập ngừng, lão nói:

-Tiệc vui mà nghe chuyện lạ càng hay chứ sao. Công tử nghe được điều gì ở Qui Hoá thì cứ kể ra. Chúng ta đang buồn vì hết chuyện nói rồi. Lão xin mừng trước một ly về câu chuyện này.

Lão rót đầy ly rượu mời Trung Chính. Chàng nghiêng đầu cảm ơn rồi hắng giọng kể:

-Từ ba ngày nay, quanh lộ phủ Qui Hoá có tới mấy chục mạng người bị giết một cách bí mật. Ngoài ra, một phần rừng que và khu rừng thông phía tây bắc đều bốc cháy. Có lẽ giờ này lửa ở đó còn chưa tắt.

Quách Bá Liêm cắt ngang:

-Rừng thông cháy là chuyện thường xẩy ra, có gì lạ! Không lẽ chỉ vì một đám cháy rừng mà công tử bỏ ngang chuyến du ngoạn?

Trung Chính gật đầu:

-Quả tình tiểu sinh không thể đổi ý về vụ cháy rừng nhưng không dám coi thường hai vụ giết ngươi ở Nguyệt Đọ trang và mé năm rừng quế.

Đoàn lão hỏi:

-Chuyện xẩy ra như thế nào?

Trung Chính đáp:

-Tiểu sinh chỉ nghe kể lại đã thấy rợn người. Hiện khắp lộ phủ Qui Hoá đều nói về mấy vụ này.

Thấy Trung Chính lòng vòng mãi, ôn Tử Mị lên tiếng gần như gắt:

-It ra công tử cũng nghe nói ai biĩ giết và bị giết ra sao chứ ?

Trung Chính nhìn lão nói:

-Tại Nguyệt Độ trang, người bị giết là vợ chông trang chủ cùng hơn hai chục gia nhân. Ngươi ta ke chỉ còn mọt người may mắn sống sót tới khi phát gíac vụ án mạng. Đó là Hoàng trang chủ.

Quách Bá Liêm bóp ly rượu trong tay hỏi:

-Trang chủ?

Trung Chính gật đầu:

-Trang chủ chỉ sống đủ để kể hung phạm là ai.

Cặp mắt Ôn Tử Mị đảo liên hồi từ Quách Bá Liêm qua Đoàn chủ quán rồi chiếu vào mặt Trung Chính nhưng Quách Bá Liêm lắc đầu tỏ vẻ không tin:

-Người mê man thì còn kể gì được.

Trung Chính cãi lại:

-Chính tiểu sinh được nghe người ta nói kẻ giết người là hai tên Thát Đát.

Quách nốc một hơi cạn ly rượu trong lúc ôn không rời mắt khỏi chàng. Đoàn chủ quán lên tiếng:

-Còn vụ giết người thứ hai?

Trung Chính kể:

-Vụ này cách Nguyệt Độ trang khoảng năm dặm về phía nam. số người bị giết ở đây đều mang y phục dũng binh họ Hà nhưng không rõ hư thực ra sao.

Quách hỏi:

-Họ bị giết ra sao? Bao nhiêu người?

-Họ chết do chất độc. Cả thây mười hai người.

Trung Chính gặp ánh mắt Đoàn lão nhìn ôn, Quách như ngầm nhắc điều gì. Quách hỏi:

-Họ bị đánh độc?

Trung Chính lắc đầu:

-Vụ này hoàn toàn bí mật vì không ai biết về hung phạm, cũng không ai biết chuyện diễn ra cách nào. Người ta chỉ phát gíac mười hai xác chết nằm la liẹt bên vệ đương.

Quách thấy Trung Chính còn để nguyên ly rượu trước mặt thì nhắc:

-Chuyện kể hết rồi mà công tử vẫn chưa chịu nhắp môi. Sợ rượu của ta có độc sao?

Lão tự rót rượu uống liền ba ly rồi giơ tay lên:

-Lão xin cáo thoái, không dám phiền công tử.

Lão có vẻ chuếnh choáng, bám một tay vào vai Ôn Tử Mị, nhưng vừa cất bước bỗng nghiêng người suýt ngã phải lật đật chống tay lên bàn ngay trước mặt Trung Chính. Thấy chàng giật mình, lão cười:

-Ta chưa say! Có thể uốnc) một vò nữa!

Đoàn lão và ôn Tử Mị thac mắc không biết

Quách Bá Liêm toan tính gì. Đoàn lão giả bộ góp

ý:

-Để tiểu đệ thay lão huynh uống cùng Nguyễn công tử vò rượu đó. Lão huynh về phòng nghỉ đi.

Quách Bá Liêm trừng mắt:

-Ngươi muốn đuổi ta hả? Giữa ngày hội khai xuân mà ngươi đuổi khách sao?

Lão giận dữ vung tay lên nhưng vừa nhấc tay, lão lại loạng choạng nên vội chống tay xuống bàn và chụp trúng cánh tay Trung Chính.

Thấy Quách giả say, Trung Chính nghĩ:

-Tên giặc này đang tính điều gì bất lợi cho ta.

Chàng ngầm ra hiệu cho Lý Đại cảnh gíac rồi ngồi im. Quách chụp trúng tay Trung Chính thỉ xiết chặt và làm bộ lảo đảo. Chàng cảm thấy kình lực ào ạt tăng lên trong tay lão bèn giật cánh tay ra la lớn:

-Quách tiên sinh bóp gẫy tay tiểu sinh rồi!

Đoàn lão và ôn Tử Mị đều thấy Trung Chính

phản ứng như một người không biết võ công, nhưng Quách Bá Liêm kinh hãi. Lâo thấy chàng thoát khỏi sự tấn kích bất ngờ một cách dễ dàng thỉ nghĩ thầm:

-Tiểu tử này có lai lịch đáng ngờ lắm.

Lão lật đật chống tay lên mặt bàn, quát:

-Tiểu tử bỗng dưng hất tay ta là có ý gì? Muốn gãy sự với ta chăng?

Đoàn lão nhắc:

-Quách lão huynh say thực rồi! Nguyễn công tử là khách mời của tiểu đệ mà!

Quách Bá Liêm xô Đoàn lão lui lại, gằn giọng:

-Ta không biết y là cái thá gì. Y gãy sự với ta thì ta phải làm cho ra lẽ.

Trung Chính ngạc nhiên nhìn Quách hầm hầm giận dử. Lão không để ý tới Đoàn chủ nhân đang luôn miệng gọi ở phía sau, xắn cao tay áo, nhắm Trung Chính đánh tới. Trung Chính vừa nhảy lui thì mặt bàn vỡ nát vì trúng đòn của Quách. 


Hồi 24:

ÁC ĐÂU GIỮA BÃI HOANG






Quách Bá Liêm tuy nhắm Trung Chính đánh tới nhưng dồn sức mạnh lên mặt bàn phía trước để thăm dò. Lão thấy chiếc bàn nảy lên vỡ ra từng mảnh nhưng Trung Chính đã đứng ở một khoảng xa phía sau từ lúc nào. Lão khẽ kêu trong họng:

- Tiểu tử này quả nhiên lợi hại.

Không nhận rõ Trung Chính rời chỗ bằng cách nào, lão trở lại với ý nghĩ đã có:

- Nó không phải thủ hạ Bạch Hạc cũng là thủ hạ Hà Đằng.

Lão gườm gườm nhìn chàng trong lúc nghĩ

tiếp:

- Nó là ai thi cũng không được phép sống để đặt chân tới Thăng Long.

Giữ nguyên điệu bộ loạng choạng của người say, lão vừa bước tới vừa nói:

- Mi ỷ tài phá quán trước mặĩt ta. Phải dạy cho mi một bài học!

Khách trong đại sảnh đã đứng lên hết. Trung Chính thấy quanh chàng có gần hai mươi người bao quanh thì đưa mắt nhìn Đoàn chủ quán. Đoàn lão bước lên trước Quách Bá Liêm nhắc:

- Lão huynh bớt giận. Nguyễn công tử đâu có phạm lỗi VỚI chúng ta.

Quách Bá Liêm nhíu mày:

- Đừng xía vào chuyện của ta!

Lão xô Đoàn lão sang bên. Nhưng bước lên một bước, lão thấy chàng vẫn giữ khoảng cách

như cũ. Thực khách đều nhìn Quách nên không ai thấy Trung Chính di động ra sao. Riêng Quách càng lúc càng kinh hãi. Lão quyết ý triệt hạ chàng nhưng không thể thu ngắn khoảng cách. Lão tiến thêm mấy bước nữa thì chàng đã lui khỏi đại sảnh. Trước mắt mọi người, Trung Chính đang sợ hãi luồn lách để chạy càng xa Quách Bá Liêm càng tốt. Chàng nghiêng bên này, né bên kia cố giấu mình giữa đám đông. Nhưng một phần đám đông là thủ hạ của Quách nên đa lập tưc tản ra khiến chàng lại phải chúi vào một đám đông khác. Khi Trung Chính lui tới cửa đại sảnh thì bên chàng chỉ còn Lý Đại. Chàng ra dấu cho lão phóng chạy ra sân rồi hướng vào trong nói lớn:

-Quí vị mượn tiêng mời khách để mưu hại kẻ qua đường. Ta sẽ cáo trình việc này với quan binh.

Chàng chưa dứt lời, Quách Bá Liêm đã hét lớn:

-Để ta giúp mi tới trình thẳng với Diêm Vương!

Lão tung mình bay thẳng tới, năm ngón tay vươn ra như năm vuốt sắt. Động tác tấn cong của lão cực nhanh và bất ngờ. Nhưng khi lão đáp xuống thềm đại sảnh, Trung Chính đã ờ giữa sân từ lúc nào. Trong quán đèn đuốc sáng rực và Trung Chính thẩy Ly Đại đã ra khỏi cổng ngoài. Chàng nói với Quách Bá Liêm:

-Người cần tới gặp Diêm Vương chính là lão!

Chàng nói nhỏ nhưng âm thanh như những đợt sóng don dập dội vào tai Quách. Lập tức, lão quát lớn:

-Lão Nhị, chận nó lại!

ôn Tử Mị phóng thẳng từ trên hiên xuống sân, chạy bọc phía sau chàng. Nhưng Trung Chính đã biến vào giữa đám đông bu nghẹt ngoài cổng khách điếm. Đám đông gồm dân trong thôn tụ tập chờ coi đêm tuông cuối cùng của hội khai xuân. Sự xuất hiện bất ngờ của Trung Chính và Quách Bá Liêm khiến mọi người lầm tưởng là một màn trình diễn nên ùn ùn dồn tới. Trung Chính lọt ra bên ngoài mà đám đông vẫn dồn tới bọc Quách và Ôn vào giữa.

Khi hai người thoát ra thì Trung Chính và Lý Đại đã vượt mọt đoạn khá dài. Quách nhắc ồn:

-Không để đưa nào thoát!

Cả hai cùng tăng cước lực. Đám thực khách vốn là thuộc hạ Quách Bá Liêm vội kéo ùa ra sân, nhưng Đoàn chủ quán chặn lại nhắc:

-Quay lại! Không được sơ xuất!

Lúc đó từ cuối sân, phường hát bắt đầu trỗi

nhạc.

Trên con đường dẫn về cuối thôn, bốn người phân thành hai nhóm cách nhau một khoảng non nửa dặm. Ánh trăng thượng tuần mờ nhạt nhưng đủ giúp hai bên đều nhìn thấy nhau. Quách thấy Trung Chính chạy sát sau lưng Lý Đại chốc chốc lại nhìn về phía sau. Lão nói với ôn:

-Nó có vẻ như đang muốn dụ ta.

Ồn Tử Mị cũng có ý đó. Lão nói:

-Thằng nhài này quả nhiên có dụng tâm.

Ồn chợt nghĩ tới Bạch Hạc thần tăng. Lão bỗng chạy chậm lại, nhắc Quách:

-Không chừng lão Bạch Hạc phái nó tới dụ ta.

Quách Bá Liêm nói:

-Nếu lão Bạch Hạc có mặt thì lão đã tới

• • •

thẳng khách điếm gặp ta rồi.

Dứt lời, lão chạy lao lên và ôn đành lao theo. Cả bốn vượt khỏi dãy nhà cuối thôn băng ra ngoài đông trống. Rồi họ băng qua một thôn nhỏ khác. Ôn thấy khoảng cách không hề thu ngắn thì lên tiếng:

-Bản lĩnh của chúng quả là không vừa! Không lẽ chúng định dụ ta cùng chạy về tận Thăng Long?

Nhưng cả hai thấy Trung Chính đã rời quan lộ quặt xuống một lối đi nhỏ. Không chậm trê, cả hai đảo người lao theo như tên bắn.

Ánh trăng về khuya tỏa sáng nên hai người thấy rõ Trung Chính cùng Lý Đại chạy tới một bãi đất trống giữa đông. Từ xa, cả hai thấy trên bãi lô xô nhiều gò đụn. Trung Chính, Lý Đại chạy vòng về phía một gò cao gần cuối bãi. Lập tức Quách Bá Liêm và ôn Tử Mị bọc vòng hai đầu lao tới. Cả hai bám sát Trung Chính, Lý Đại nhưng đều sững người ngạc nhiên khi vòng ra phía sau chiếc gò cao. Trước mắt họ trống hoe. Phóng mắt qua cánh đông bao quanh bãi đất, cả hai không thấy một bóng người nào. Quách lạ lùng:

-Không lẽ chúng có phép tàng hình?

Khắp bãi không có một cây lớn hoặc một bụi rậm. Những ngôi mộ đất thấp lè tè nằm rải rác bên mấy mỏm gò do đá ngầm vươn lên tạo thành. Toàn khu bãi mỗi bề chỉ rộng khoảng chừng ngoài hai mươi trượng. Jrong lúc Quách quan sát bốn phía đông trống, ôn chậm rãi bước quanh từng ngôi mộ, từng gò đá. Lão vòng lại bên Quách, nói:

-Nếu không do ta mờ mắt không thấy chúng băng đông thì phải cỏ hầm hố của chúng tại bãi này.

Quách Bá Liêm quả quyết:

-Chúng không thể băng đông mà không lọt vào mắt ta. Chắc chắn chúng còn quanh quẩn ở đây.

Ôn Tử Mị bước tới phiến đá dựng đứng bên gò đất cao mà Trung Chính và Lý Đại vừa chạy tới. Phiến đá cao hơn trượng áp sát tới đỉnh gò. Lão vỗ tay lên phiến đá dùng sức lay thử. Lão lắc đầu cảm thấy đang cố lay một trái núi. Bước lên đỉnh gò, lão ngồi xuống một phiến đá, hỏi Quách:

-Tính sao bây giờ?

Quách Bá Liêm vẫn nhìn quanh, nói:

-Chờ một lát coi.

Lão nói thêm:

-Lão Nhị canh chừng động tĩnh trong bãi. Ta sẽ quan sát mấy hướng đường về xuôi.

Ồn Tử Mị lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm:

-Mệt sức vì những chuyện không đâu.

Lão xoay lại hỏi Quách Bá Liêm:

-Sao lão Đại muốn truy tróc thằng nhãi này?

Quách Bá Liêm đáp:

-Ta nghi nó có quan hệ với Hà Đằng hoặc lão quái Bạch Hạc.

Nghe nhắc tới nhà sư, Ồn Tử Mị lại nhớ chuyện bữa trước. Lão thở dài:

-Chỉ do lão Đại không chịu nghe lời ta.

Quách Bá Liêm hỏi:

-Ta cần nghe lời lão Nhị về chuyện gì?

Ồn Tử Mị nói:

-Lão Đại đừng giả bộ quên. Ta cam đoan là lão Đại sẽ nhớ chuyện đó tới lúc chết.

Giọng Quách Bá Liêm trở nên khó chịu:

-Đừng lòng vòng nữa. Muốn gì thì nói đi!

ôn Tử Mị thấy Quách sẵng giọng nhưng vẫn nói:

-Nếu lão Đại nghe ta bỏ ý định hạ sát lão quái tăng Bạch Hạc thì đâu đến nỗi phải lo lắng thế này.

Quách gắt lớn:

-Ta đâ cấm nhắc đến chuyện này mà.

Ồn buông thõng:

-Ta không phải thủ hạ mà là người cùng lo toan công việc với lão Đại. Điều cần nói thì phải nói.

Giọng điệu của ôn Tử Mị khiến Quách Bá Liêm ngạc nhiên. Lão nói gần như quát:

-Lão Nhị phải biết nghe lời ta. Chỉ có vậy

thôi!

Ôn Tử Mị cười nhạt:

-Lời phằi thỉ nghe, lời trái thì dẹp. Lão Đại đừng hống hách với ta!

Quách Bá Liêm xọay lại nhìn ôn:

-Ta cứ tiếp tục hống hách thì sao?

Ôn Tử Mị nóng bừng mặt:

-Lão Đại muốn dùng gươm nói chuyện thì ta cũng biết nói chuyện bằng gươm. Đừng đe dọa!

Quách Bá Liêm lạnh lẽo:

-Lão Nhị thách ta chăng?

Ôn Tử Mị đung đưa hai chân trên đầu phiến đá:

-Ta chẳng cần thách ai. Ta chỉ không chịu cho ai đè trên đầu ta để che dấu lỗi lầm của mình thôi.

Quách Bá Liêm nhíu mày:

-Lão muốn nói gì?

Ôn Tử Mị đáp:

-Lão Đại dư sức hiểu mà, hỏi làm gì?

Quách Bá Liêm nói lớn:

-Cứ nói thẳng ý của ngươi ra coi!

Ồn Tử Mị gật gù:

-Muốn thì ta nói. Ta không lạ gì lão Đại đang vỡ mật do cái chuyện lên Huyền Không cổ tự gãy ra.

Thấy Quách đăm đăm nhìn mình, ôn tiếp:

-Không phải vỡ mật vì sợ lâo sư già đuổi theo mà vỉ sợ tiết lộ quân cơ.

Quách Bá Liêm lạnh khắp người. Lão cố giữ giọng bình tĩnh hỏi gặng:

-Ta tiết lộ quân cơ? Bằng cách nào?

Ôn Tử Mị cười:

-Trước khi lên Huyền Không cổ tự, lão Đại mặc ba lớp áo mà lúc về tới Qui Hoá chỉ còn chiếc áo lót trên mình. Dù ngụ si ta cũng biết mọi thứ trên người lão Đại rớt hết rồi. Bây giờ lão Đại nói cho ta hay lá mật thư của chủ soái gửi cho lảo Đại bữa trước đâu?

Quách Bá Liêm nói:

-Ta đốt rồi.

Ôn Tử Mị lắc đầu:

-Lão Đại chưa kịp đốt vì thư trả lời vẫn chưa lên đường. Ta biết rõ thói quen này của lão Đại mà.

Quách Bá Liêm dịu giọng:

-Giả dụ lão Nhị nghĩ đúng thì ta cần gì đè đầu lão Nhị?

-Cần chứ! Chúng ta kết nghĩa bốn mươi năm rồi nên ta hiểu rõ lão Đại. Lão Đại không khi nào tin ai và muốn giấu kín chuyện xẩy ra. Chứng cớ là lão Đại không hé môi cho ta biết. Nhưng lão Đại muốn giữ kín bằng cách hống hách ra lệnh thì không được đâu.

Quách Bá Liêm đưa tay xoa nhè nhẹ chiếc đầu nhẵn bóng trong lúc ôn Tử Mị nói. Giọng lão cất lên lạnh tanh khi ôn Tử Mị ngưng lại:

-Lão Nhị quyết ý trình lại với chủ soái?

Ôn Tử Mị thây Quách Bá Liêm đã thực sự lo lắng nên tự nhủ:

-Phải thừa dịp dẹp cái tính hống hách của lão.

Lão nhìn Quách Bá Liêm nói lấp lửng:

-Ta không thể thiếu bổn phận với Đại Hãn.

Quách Bá Liêm nhìn người em kết nghĩa, cố

giữ giọng bình thường:

-Ta với lão Nhị là người Đại Tống chứ đâu phải con dân của Đại Hãn.

Ôn Tử Mị lắc đầu:

-Lão Đại quên lời lão Đại đã nói với ta sao?

-Ta nói gì với lão Nhị?

-Lảo Đại vẫn nói rằng kẻ nào cho ta nhiều cơ hội ngang dọc thì kẻ đó là chủ ta. Vi thế, lão Đại mới khuyên ta phản Trần Thủ Độ để theo người Thát Đát. Lão Đại còn nhớ câu nói của lão Đại lúc đó không?

-Ta nói sao?

-Lão Đại nói “Thủ Độ bất quá cho ta một mớ vàng bạc với vài mảnh giấy che thân trên đường đi. Đại Hãn mới cho ta cơ hội vẫy vùng thỏa chí. Còn chúng ta cần gì biết mình thuộc dòng máu nào”.

Quách Bá Liêm cười:

-Quả là lão Nhị có trí nhớ phi thường thật. Nhưng lời nói đó của ta đâu phải xúi lão Nhị biến mình thành con dân Thát Đát, cam phận thủ hạ của Đại Hãn. Ý của ta chỉ là kiếm cơ hội vẫy vùng thôi.

Ôn Tử Mị nói:

-Ta hiểu ý của lão Đại nên mới thấy cần trung thành với Đại Hãn. Vỉ ngoài Đại Hãn còn ai cho nổi ta cơ hội vẫy vùng?

Lão thấy Quách Bá Liêm luôn tay xoa đầu có vẻ băn khoăn suy nghĩ thì nói tiếp:

-Lão Đại để lộ quân cơ, làm chết hơn mười mạng thủ hạ thì cơ hội vẫy vùng trên mảnh đất Đại Việt này giữ nổi không? Ta thấy chuyện không nhỏ.

Ôn càng nói càng hào hứng. Cả hai không hề biết nguyên do mười hai tên thủ hạ thảm tử chỉ đơn giản do sáu tên ngồi chờ những tên khác bỗng bất ngờ_ nổi máu cường đạo keo ra chận đường Quốc Ân. Lúc này ôn trút hết trách nhiệm cho Quách rồi nói thêm:

-Ngay vụ Nguyệt Độ trang, lão Đại cũng phạm lầm lối để cho Hoàng Nhung sống sót. Lão hành sự như muốn trở lại thời còn ở Thập Vạn Đại Sơn, cố tình lưu dấu vết...

Ôn Tử Mị chưa nói dứt câu thì từ tay Quách Bá Liêm, hai lưỡi liễu diệp đao xé gió vút tới. ôn Tử Mị kinh hãi tung mình lên cao tránh thoát. Lão chuyển sang gò đá khác nổi giận:

-Quân đê mạt! MI muốn bịt miệng ta bằng cách đó sao!

Lão tuốt đao ra khỏi vỏ và moi thêm từ trong người một cuộn xích sắt, nói lớn:

-Ta sẽ sống chết với mi!

Sợi xích của Ồn Tử Mị là Huyền câu thiết ty làm bằng sắt nhưng mềm như lụa, dài hơn trượng với một cục sắt tròn gắn phía đầu. Khi phóng ra thì đầu xích cuốn vòng và người sử dụng chỉ can giật khẽ là tay cầm vũ khí hoặc cổ đối thủ bị xiết lại.

Nếu đòn đánh trật thì xích cuộn tròn trở về tay người sử dụng. Quách Bá Liêm biết rõ tài đánh xích của Ồn Tử Mị nên dè dặt lui lại một khoảng xa không vôi vã tấn công. Lảo chăm chú theo dõi bộ vị của Ôn Tử Mị và không ngừng di chuyển để luôn ở ngoài tầm đánh của Huyền câu thiết ty. Sợi xích trong tay ôn Tử Mị vươn lên như một con rắn độc phóng tơi thì Quách Bá Liêm đã rời xa chỗ đứng và phản công tức khắc bằng những thanh liễu diệp đao. Ôn Tư Mị cũng quá thuộc cách đánh của Quách Bá Liêm nên tay đao luôn phòng thủ nghiêm mật đánh bạt tất cả ám khí của đối thủ.

Cả hai dồn hết tâm trí vào nhau nên không thấy Trung Chính và Lý Đại đã xuất hiện trở lại cùng ngồi xuống chân một gò đất theo dõi cuộc tử đấu

Trung Chính và Lý Đại dẫn dụ hai người tới đây với dụng ý thanh toán cả hai. Nhưng khi phát gíac một hũng sâu bên gò đất, chàng lại nẩy ý định tạm lánh xem đối thủ hành sử ra sao. Chàng đẩy Lý Đại vào sâu trong hũng đất rồi vận lực rời tảng đá lớn ở sát bên lấp kín phía trước, ôn Tử Mị ngừng trước tảng đá này nhưng không dè phía sau là một hũng đất sâu. Từ phía trong Trung Chính nghe rõ mọi lời đối đáp và chàng tin giữa hai người sẽ một sống một chết. Chờ cho cuộc đấu diễn ra, chàng nhẹ nhàng xô tảng đá sang bên cùng Lý Đại xuất hiện.

Quách Bá Liêm đang cố tìm cách tiếp cận ôn Tử Mị nhưng luôn bị sợi xích sắt đẩy lui. Cuối cùng hầu như chỉ còn riêng õn Tử Mị xuất thế tấn công. Nhưng Quách Bá Liếm không hề mất thế chủ động vì ngay trong lúc nhảy nhót né tránh, lão vẫn không ngừng tung ám khí buộc Ôn Tử Mị phải liên tục muá đao che đỡ. Trung Chính ghé tai Lý Đại thi thầm:

- Họ Ôn sẽ chết dưới tay họ Quách, vì không thể đủ sức kéo dài tấn công như thế. Ta chờ sau lúc đó thanh toán họ Quách là xong.

Đột nhiên, Quách không tìm cách tiến lên mà liên tục bước lui. Phía sau lão là một gò đất cao sừng sững nhưng lão làm như không biết điều đỏ. Sợi xích trong tay ồn Tử Mị như một con rắn không ngừng uốn mình trườn tới và Ôn Tử Mị bừng bừng phấn khí.

Vừa liến tục công hãm, Ôn Tử Mị vừa thầm tính không quá ba bước nữa Quách Bá Liêm sẽ đụng lưng vảo gò đất và hết đường lui. Chưa lần thử sức nào VƠI Quách mà ôn Tư Mị tránh khỏi thất bại nhưng trong cuộc tử đấu này, Tử Mị thấy mọi sự diễn biến hoàn toàn thuận lợi. Lão quyết định dồn Quách Bá Liêm về gò đất nến chận phải, đánh trái không ngừng, sợi xích vun vút xé gió hai bên người đối thủ.

Còn cách gò đất chừng ba bước, Quách Bá Liêm bỗng như chiếc pháo thăng thiên vụt bay lên. Điều này không ngoài dự đoán của ôn Tử Mị và lảo đã trù liệu tung sợi xích lên đúng lúc để quấn ngang người đối thủ. Nhưng Quách Bá Liêm phóng lên hoàn toàn bất ngờ và cực nhanh nên sợi xích trong tay ôn Tử Mị phóng theo không kịp. Quách Bá Liêm vừa đặt chận lên đỉnh gò, đă xuất chưởng đánh xuống tức khắc. Đòn đánh thuận đà từ cao trút xuống mạnh như thác đổ cuốn theo một cơn mưa ám khí. ôn Tử Mị đang giữa đà tiến tới không thể lui kịp đành vung tít thanh đao trên đầu đón đỡ. Nhưng lão cảm thấy một luông kình lực đập thẳng vào giữa trán rồi phủ kín hết phía trước thân hình, ôn Tử Mị loạng choạng lui lại và thấy Quách Bá Liêm như con đại bàng đang chụp tới. Một đợt ám khí khác trút lẽn người ôn Tử Mị, tiếp liền là ánh đao của Quách Bá Liêm loé lên trước mặt đối thủ. Ôn Tử Mị bật ngửa người xuống đất lăn sang một bên. Quách Bá Liêm vụt áp sát tới, tung chân đá vào tay trái đối thủ. ôn Tử Mị buông rời sợi xích, nhưng vẫn kịp đâm ngược lên một đường đao cực kỳ mãnh liệt. Quách Bá Liêm nhào tránh thì Ôn Tử Mị vùng đứng dậy. Nhưng lúc này Ôn Tử Mị không còn sợi xích trong tay nên Quách Bá Liêm lập tức xấn tới tấn công tới tấp.

Chỉ một thoáng sau, ôn Tử Mị đã hai lần bị mũi đao của Quách Bá Liêm cắm trên vai và cánh tay. Thế hơn thua đã rõ, nhưng ôn Tử Mị biết chắc không thể thoát thân bằng cách tháo chạy nên vẫn bám lấy đối thủ để tìm dịp phản công. Lão tính thầm:

- Cả hại sẽ cùng chết!

Lão thấy thanh đao của Quách Bá Liêm đang chém tới. Ôn Tử Mị không chận lại mà phóng tới lật mũi đao đâm vào ncjực đối thủ. Lão đã quyết định tung đòn đánh cuoi cùng không cần che đỡ cho mình. Quách Bá Liêm thấy ôn Tử Mị lao tới như mũi tên thì kinh hãi né vội sang bên và chém vớt xuống một đường đao.


Hồi 25:

NÁNG SỚM KINH ĐÔ






Ánh thép trong tay Quách Bá Liêm loé lên trong lúc ôn Tử Mị lao tới. ôn thấy Quách đảo người ra ngoài hướng đánh của mình,


vội trụ lại nhưng không còn kịp. Cùng lúc đó, Quách bỗng kêu lên kinh hãi, bật lui bỏ ngang đòn đánh.

Ôn Tử Mị thấy cơ hội lại bày ra trước mắt và lão nhắm Quách Bá Liêm phạt ngang một đường đao. Quách Bá Liêm nhảy lui thêm bước nữạ tránh nhát chém của ồn Tử Mị trong lúc đưa mắt nhìn quanh và thấy dưới chân một gò đất đang có hai người ngồi.

Lão thất thần nhận ra đó là Trung Chính và Lý Đại. Lão hiểu ngay vật cứng vừa đập vào tay lão để cản đường đao chém xuống người Ôn Tử Mị xuất phát từ hai người này. Nhưng Quách Bá Liêm không thể nghĩ ngợi thêm vì ôn Tử Mị ]ại chém tới. Quách Bá Liêm bước lui nhường cho ôn Tử Mị xấn lên thêm. Đúng lúc ôn Tử Mị vung cao thanh đao thì trọn phần thân hình phía trước lãnh một loạt ám khí. Yet hầu ôn Tử Mị bị một mũi dao mỏng như lá lúa cắm ngập. Lão chồm người lên rồi ngã vật xuống như một cây cổ thụ bị đốn ngang gốc. Từ miệng lão, một loạt âm thanh như tiếng rống bốc lên.

Không chậm một giây, Quách Bá Liêm phóng tới trước hai người xuất chưởng đánh xuống. Lý Đại vùng đứng dậy trong lúc Trung Chính hét lớn:

- Coi chừng ám khí!

Chàng vừa hét vừa co tay đánh bạt kình lực của Quách Bá Liêm sang bên. Cùng lúc, Lý Đại bật kêu lên. Trung Chính vội vòng tay đỡ ngang người lão thì Quách phóng nối theo một loạt ám khí. Trung Chính như mũi tên ôm Lý Đại bay vút lên đỉnh gò và xuất chưởng đánh xuống tức khắc. Quách chưa kịp ra đòn tiếp thì chưởng lực của chàng đã ập xuống.

Phiến đá lớn ngay phía trước Quách Bá Liêm tung lên vỡ tan thành nhiều mảnh, dư lực dội ra khiến lão gần nghẹt thở. Phiến đá nặng cả ngàn cân tan vụn dưới chỉ một đòn đánh khiến Quách không còn hồn vía. Lão lật đật nhảy lui rồi đảo người phóng chạy như gió cuốn. Trung Chính đặt Lý Đại xuống toan đuổi theo, nhưng chợt kêu lên:

-Không xong rồi! Ám khí có độc!

Chànạ nhìn theo Quách Bá Liêm đang chạy như ma đuôi trên vùng đông trống một giây rồi cúi xuống xem xét vết thương của Lý Đại. Sau khi điểm huyệt chỉ huyết, nặn máu độc xong, chàng lấy thuốc cho lão uống và ngồi đợi. Một hồi sau, Lý Đại tỉnh lại. Chàng nhắc:

-Đại thúc vừa dùng Bảo Huyết Hoa rồi, không còn gì đáng ngại nữa!

Lý Đại nghe nhac Bảo Huyết Hoa thì kinh hãi nhìn chàng. Hiểu rõ lão nghĩ gì, Trung Chính cười:

-Ta không thể lầm lẫn như Nguyệt Quế. Đại thúc sẽ khoẻ lại rất mau thôi.

Lý Đại nằm trên phiến đá thêm một hồi nữa thì ngồi dậy. Lão thở dải:

-Do lão sơ ý khiến vương gia lỡ cơ hội bắt kẻ thù. Thật đáng trách!

Trung Chính nói:

-Y mọc thêm cánh cũng không thoát khỏi, nhất là khi ta không còn ngờ vực vì đâ tường tận mọi sự.

Chàng đỡ Lý Đại dậy dìu tới bên xác ôn Tử Mị. Lão nằm ngửa trên bải cỏ, mắt trợn lên như vẫn chưa hết khiếp hãi. Trung Chính nói:

-Cái chết của tên này chưa đền đủ tội ác của y.

Hai người di chuyển ra quan lộ, nhắm hướng miền xuôi đi tới và ghé một quán nhỏ bên đường lúc bình mình vừa rạng. Trụng Chính nói:

-Rời chỗ đó khá xa rồi. Hãy nghỉ cho lại sức.

Trung Chính lấy chiếc bọc nhỏ vẫn đeo bên

người ra và cả hai vào phòng sau thay đổi y phục. Tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập trên quan lộ khi hai người quay ra. Trên con đường từ miền ngược xuống, một người đang cho ngựa phi nước đại. Trung Chính nhận ra Đoàn lão, vội nhắc Lý Đại xoay vào phía trong. Đoàn lão tiếp tục phóng ngựa vụt qua. Chốc lát lão đã mất hút trên hướng đường về xuôi. Trung Chính nhìn theo bóng lão, nghĩ thầm:

-Thủ Độ nổi tiếng khôn ngoan sao không thấy vó ngựa Thát Đát dọc ngang trên lãnh thổ Đại Việt?

Lý Đại chưa lành hẳn vết thương trong lúc hai người tiếp tục đi bộ nên hai ngày sau mới đặt chân tới ngoại ô Thăng Long. Càng tới gần kinh đô, người ngựa qua lại càng dập dìu. Giữa một đám đông chen chúc, Trung Chính lại nhìn thấy Đoàn lão. Lần này ông cho ngựa đi chậm rãi ra khỏi kinh thành, hướng về miền ngược. Trung Chính không đoán nổi lý do Đoàn lão có mặt tại kinh thành nhưng chàng phỏng chừng không thể không liên hệ tới Quách Bá Liêm. Chàng trở lại với ý nghĩ hôm trước:

-Thủ Độ bị mấy tên này qua mắt dễ vậy

sao?

Buổi chiều, Trung Chính dừng lại trước dinh Quốc Sư, ghi thiếp nhờ chuyển cho Quốc Ân. Nhưng Quốc Ân không xuất hiện để đón chàng. Viên tiểu hiệu trở lại trao cho chàng một phong thư mỏng. Thư ghi tên Quốc Ân tại lạc khoản nhưng nét chữ hoàn toàn lạ so với lá thư Trung Chính nhận được tại Qui Hoá. Trung Chính hết sức thắc mắc. Chàng đọc thư nhiều lan nhưng không tìm được gì ngoài dòng chữ hẹn gặp chàng giờ Thìn hôm sau tại hoa viên phía ngoài cửa tây thành nội.

Hoa viên ngoài cửa tây kéo dài từ bờ thành tới sát khu chùa Diên Hựu gồm một vùng đất mênh mông rợp bỏng cổ thụ. Chen chúc bên các lối đi nhỏ ngang dọc là những khóm kỳ hoa dị thảo rực rỡ. Dưới ánh nắng sớm mùa xuân, sắc hoa bừng lên bên những cánh bướm muôn màu chập chờn bay múa.

Trúng Chính bước theo một lối đi nhỏ, ngắm các hàng cây được chăm xén đứng thẳng tắp như những đoàn quân. Chàng nhớ lại cảnh cỏ cây hỗn tạp hoang dã của núi rừng và cảm thấy tại đây mọi nét ngang tàng mạnh mẽ đều được mài dũa để biến thành sự mềm mại dịu dàng. Trung Chính bỗng giật mình với ý nghĩ chàng không thể che hết nét thô bạo dưới vóc dáng một thư sinh và thận trọng nhìn quanh. Khu hoa viên không một bóng người nên chàng yên tâm trở lại với những cánh bướm mỏng manh trước mắt. Chàng chợt liên tưởng tới vóc dáng mảnh mai yếu đuối của Thụy An tựa hồ lúc nào cũng sắp bị một làn gió nhẹ xô đi. Nhưng chàng lại thấy lạ lùng với ý nghĩ mà chàng luôn có mỗi khi nhớ tới nàng. Trung Chính thấy rõ hình ảnh Thụy An luôn hiện đến với chàng, nhất là khi chàng lâm những cảnh ngộ căng thẳng. Vóc dáng Thụy An như một lớp khói sương mỏng manh hư ảo nhưng lại có sức vững bền của vách đá để làm điểm tựa cho chàng giữa bão táp. Khi hình ảnh nàng hiện ra, Trung Chính luôn cảm thấy đang được che chở bởi một sức mạnh lạ kỳ. Chàng ngỡ kẻ thực sự yếu đuối chính là chàng. Cái nhìn lặng lẽ và nét trầm tư của Thụy An thường khiến chàng khao khát được buônc) mình vào vòng tay nâng đỡ của nàng để có thê đứng vững hơn.

Trung Chính không lưu tâm tới cảnh sắc xung quanh nữa lần theo ký ức trôi về những ngày qua. Chàng thấy Thụy An ngồi bên chăm chú nghe chàng nói rồi kín đáo thở dài. Trung Chính ngỡ như đang có một làn gió nhẹ len sâu vào tâm tư chàng xua vợi những ưu phiền. Rồi, nàng ngước nhìn lên, ánh mắt thẳm sâu tràn đầy nỗi niềm thương cảm. Từ trong ánh mắt đó, chàng thấy hiển hiện hình ảnh chàng trong cuộc đời nàng và thấy khó thể vắng thiếu nàng bên cạnh. Chàng không dám hình dung về một ngày nàng sẽ mãi mãi biến đi. Một nỗi sợ hãi ùa tới khiến chàng muốn gọi lớn tên nàng, muốn được xiết chặt tay nàng trong tay và không bao giờ rời xa nữa.

Trung Chính cố chặn cam xúc nôn nao bằng cách dừng lại trước một khóm hoa đang lay động theo gió. Những cọng hoa mềm như tơ khiến chàng nghĩ khó tránh dập vỡ và không nén nổi thở dài. Chợt chàng giật mình nghe có tiếng gọi bên tai:

-Chính ca!

Chàng quay lại và sững sờ. Thụy An đang đứng sát bên chàng cũng trong vóc dáng một thư sinh. Nàng mỉm cười trước ánh nhìn kinh ngạc của Trung Chính. Chàng như bị hút vào ánh mắt nàng sáng ngời trong nắng sớm. Nàng cầm lấy bàn tay chàng hỏi nhỏ:

-Chàng không nhận ra thiếp sao?

vẻ âu yếm và tin cậy của Thụy An khiến Trung Chính bớt bối rối. Chàng gật đầu:

-Ta không ngờ nàng sẽ tới. Quốc Ân đâu?

Thụy An kéo chàng bước đi. Vừa đi nàng

vừa kể:

-Quốc Ân rời Thăng Long hai ngày rồi. Thiếp cứ hồi hộp lo khi chàng tới quân canh lại chuyển lầm báo thiếp tới một người nào khác trong phủ.

Xiết chặt thêm bàn tay chàng, nàng thở ra:

-Lúc này thì thiếp yên tâm roi!

Hai ngươi bước về phía chùa Diên Hựu. Sau họ, Thảo Nhi trong lốt một gia nhân lặng lẽ bước theo. Thấy Thụy An có vẻ lo lắng, Trung Chính hỏi:

-Quốc Ân có công việc bất ngờ?

Thụy An nhìn quanh đáp:

-Kiếm nơi nào ngồi lại, thiếp sẽ kể chàng nghe.

Rồi nàng hỏi:

-Chàng về Thăng Long cùng với ai? Nguyệt Quế có đi theo không?

Trung Chính lắc đầu. Chàng kể chuyện gặp viên đội trưởng kỵ binh tại Qui Hoá rồi kể về cơn cháy rừng và tai biến tại Huyền Không cổ tự. Thụy An ngỡ như Trung Chính sắp bật khóc nên tựa hẳn vào người chàng. Hai người dừng lại trước mảnh hồ nhỏ bao quanh Nhất Trụ tự. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng in rõ bóng hàng cau khẳng khiu đứng thẳng bên bờ. Thụy An im lặng nhìn những thân cau gầy guộc. Không rõ từ lúc nào nàng luôn nghĩ tới nỗi cô đơn mỗi khi ngắm bóng những hàng cau.

Trung Chính thấy nàng nhìn như ngãy vào hàng cau, đầy vẻ lo lắng thì ngạc nhiên:

-Nàng thấy gì nơi hàng cau vậy?

Thụy An lắc đầu không trả lời, chỉ tay về một gò đất nhỏ phía xa. Ngồi xuống bên Trung Chính, nàng nhắc Thảo Nhi:

-Em ngó chừng xung quanh, nếu có người tới thì cho ta hay liền.

Đợi Thảo Nhi vòng ra phía sau gò rồi, nàng ngước nhìn Trung Chính nói:

-Thiếp không dám tin là được gặp lại chàng. Trung Chính im lặng nhìn vào mắt nàng.

Thấy chàng nhìn mình đăm đăm, nàng mỉm cười, ngả đầu lên vai chàng, lơ đãng nhìn theo những cánh bướm đang chập chờn trên vạt cỏ xanh. Hồi lâu, nàng lên tiếng:

-Ngoài việc gặp Quốc Ân, chàng còn việc gì?

Trung Chính nhớ tới hàng loạt công việc đang dự tính, nhưng chàng trả lời:

-Việc lớn nhất của ta ở đây là gặp lại nàng. Thụy Ạn bật cười thành tiếng, ngồi ngay lại:

-Thiếp chỉ muốn nghe những chuyện nhỏ

thôi.

Trung Chính nhắc:

-Nàng chưa cho ta hay Quốc Ân bận việc gì. Thụy An trầm ngâm nhìn về phía trước.

Thoáng chốc vẻ ưu tư lại trùm phủ khuôn mặt đầy nét hư ảo. Nàng nói:

-Quốc Ân bị Quốc Sư phạt xung vào quân ngũ và bị đưa lên Phù Lỗ từ hai ngày trước rồi.

Trung Chính kinh ngạc:

-Việc xẩy ra thế nào? Quốc Ân phạm lỗi gì? Thụy An thở dài. Mắt nàng vẫn dõi về phía

trước nhưng cảnh vật mỗi lúc một nhoà nhạt dưới

• • •

hình ảnh khuôn mặt nặng chĩu ưu tư của Quốc Ân. Vành môi chàng mím chặt trong khi sửa soạn hành trang. Không một ai, kể cả người trong nội phủ, được phép tới gần Qụốc Ân vào lúc đó. Thụy An cảm thây nàng đang sống trong cơn mộng dư và lẩm nhẩm một mình:

-Lẽ nào lại như vậy?

Nhưng thực tế tiếp tục diễn ra trước mắt. Quốc Ân hạ thanh gươm treo trên vách xuống cài vào bên hông rồi đưa mắt nhìn nàng. Chỉ riêng Quốc Ân mới rõ tâm sự của nàng và hiểu nỗi lo của nàng sẽ tăng lên gấp bội sau khi chàng ra đi. Tuy nhiên, chàng đã bị nghiêm cấm không được nói năng với ai. Chàng tránh ánh mắt Thụy An, cúi đầu bước đi. Đó là hình ảnh cuối cùng của người em họ lưu lại trong trí nàng.

Chỉ vài ngày trước, Quốc Ân lúc nào cũng như chìm trong nguồn vui vô tận. Nắm lá thư do viên đội trưởng thấy trên xác một gã áo đen, Quốc Ân lật đật tìm Thụy An. Cả hai đều vui vì hữu ích thực sự cho Quốc Sư và có cơ hội nói với Quốc Sư những điều biết được về người họ Lý tại Qui Hoá. Cả hai càng vui hơn vì những điều Trần Kiều dặn dò Quốc Ân. Trần Kiều không hay biết việc hai người có lá thư, nhưng ông nói với Quốc Ân:

-Ta có một điều quan trọng, muốn con gánh vác giúp một phần khi con về tới Thăng Long.

Ông nhìn Quốc Ân đắn đo hồi lâu rồi tiếp:

-Con đã trưởng thành rồi nên có thể lo liệu nổi. Nhưng trong việc này, ta nghĩ con phải nhờ đến sự giúp sức của Quốc Mầu và quận chúa.

Ông cho biết Quốc Sư đã phái Quách Bá Liêm về Qui Hoá lo việc phá vỡ chiếu chiêu an rồi thở dài:

-Lúc đầu ta nghĩ chuyện này đã được bàn kỹ giữa Hoàng Thượng và Quốc Sư, nhưng nay thì ta hiểu không phải thế. Chú Đỗ và ta đều thấy việc kéo dài thù hận với người họ Lý là lầm lẫn nguy hiểm cho xã tắc. Nhưng Quốc Sư vẫn khăng khăng đòi ta phải giúp Quách Bá Liêm diệt trừ Lý Bảo Tuấn và gã con trai Võ Thành Vương là Lý Trung Chính. Quốc Sư nhắn với ta rằng khi nào chưa thấy đưa đầu của mấy kẻ đó về Thăng Long thì Quốc Sư chưa ăn ngon nổi và như thế, ta cũng không thể yên thân với ông ấy. Ta không sợ việc khó, nhưng không muốn làm những điều lầm lẫn. Cả ta và chú Đỗ đều nghĩ sở dĩ người họ Lý không từ bỏ binh giáp là do thái độ sai trái của triều đình chỉ ưu tư về quyền lợi riêng của họ Trần mà coi chuyện chém giết người khác là cần thiết. Làm sao có thể bắt người khác chết để riêng mình sống trong lúc trách nhiệm trên vai mình là lo chung cho trăm họ. Con có dịp gần gũi Quốc Sư hãỵ cố nghĩ cách nhắc nhở điều này, nhưng tốt nhẩt là nên nhờ Quốc Mẫu và quận chúa. Đó là việc ta muốn nhờ con.

Quốc Ân vẫn biết Trung Chính là anh ruột Long Diên, nhưng chàng không ngờ hai người là con trai Võ Thành Vương, đang cầm đầu nghĩa binh chống lại triều đình và chính là mối lo trong tâm não của Quốc Sư. Chờ cha nói dứt, chàng hỏi:

-Hiện cha đang trù liệu kế hoạch diệt người họ Lý ra sao?

Trần Kiều lắc đầu:

-Ta đã bị khiển trách vì thiếu phối hợp với Bá Liêm khiến Lý Bảo Tuấn thoát chết và không biết tung tích ở đâu. Việc làm lúc này của ta chỉ còn là hỗ trợ Bá Liêm mỗi khi ông ta yêu cầu. Ta hoàn toàn không trù liệu kế hoạch gì vi Quốc Sư không cho phép và chính ta cũng không muốn. Ta còn không muốn hỗ trợ Bá Liêm nữa nên mới nhờ con chia xẻ như thế.

Trên đường về Thăng Long, Quốc Ân kể cho Thụy An nghe. Cả hai đều tin nam được tung tích Quách Bá Liêm, Quốc Sư sẽ nghĩ lại toàn bộ công việc tại Qui Hoá và do đó có thể thay đổi thái độ với người họ Lý. Quốc Ân hào hứng nói với Thụy An:

-Ta có thể trình Quốc Sư cả chuyện chúng ta gặp gỡ Trung Chính và Lý Bảo Tuấn.

Ve tới phu, Quốc Ân lập tức trình lá thư lượm được lên Quốc Sư. ông mở thư đọc, hỏi về trường hợp lượm được rồi cho chàng lui. Hai ngày sau, trong lúc Quốc Ân và Thụy An đang khấp khởi chờ thì có lệnh đòi Quốc Ân tới Luận Nghĩa Sảnh. Vừa theo hiệu quan bước vào, Quốc Ân kinh ngạc thấy Quách Bá Liêm đang bình thản ngồi bên Quốc Sư.

Ông lệnh cho chàng dừng lại giữa phòng, nhìn chàng bằng ánh mắt nghiêm khắc, trầm giọng:

-Nghĩ tới công lao Trần Kiều và thương ngươi trẻ dại, ta tha cho tội chết. Nhưng ngươi phải tức tốc rời Thăng Long tới Phù Lỗ xung vào hàng binh sĩ nằm dưới quyền sai khiến của tướng quân Lê Phụ Trần.

Quốc Ân choáng váng, run run quỉ xuống nhận lệnh nhưng vẫn ngơ ngác nhìn Quốc Sư. Ông nói tiếp, giọng gay gắt hơn:

-Để kẻ thù lường gạt, gãy rối quân tình là tội đáng chặt đầu. Ta chỉ rộng dung cho lần này thôi chứ không còn lần nào khác.

Ông hướng về viên hiệu quan nhắc:

-Tuyệt đối cấm người trong nội phủ tiếp xúc với Quốc Ân. Tức khắc giải tới Phù Lỗ.

Ông ngoắc tay ra dấu hiệu quan đưa Quốc Ân lui ra. Quốc Ân thấy ông cầm lá thư do chàng trao đang đặt trên án lên, mím môi xé tan thành nhiều mảnh.

Quách Bá Liêm đứng dậy chắp tay tạ ơn nhưng ông ra dấu cho ngồi xuống. Quách Bá Liêm hồi hộp chờ đợi trong lúc ông trầm ngâm suy nghĩ. Lão đã cầm chắc cái chết khi Thủ Độ trao cho lão lá thư. Vào lúc đó, Quách Bá Liêm đã tính liều đổi mạng với vị quan đầu triều của nhà Trần nhưng hai bên ông luôn có hai gia tướng đứng kèm nên lão đành im lặng chờ. Lúc này sự việc diễn ra khiến Quách Bá Liêm vững tâm hơn, nhưng chưa hoàn toàn tin mình thoát hiềm.

Trầm ngâm hồi lâu, Thủ Độ đưa tay ra dấu cho một gia tướng châm thêm trà. ông chuyển ly trà cho Quách Bá Liêm, giọng nghiêm khắc:

-Ta đã cân nhắc rất kỹ. Việc này có một phần lỗi của chính ông.

Quách Bá Liêm chưa biết ý ông ra sao, nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe, ông tiếp:

-Ông đã sơ sót lộ cho một kẻ nào biết ông là người của ta. Vì vậy chúng mới lợi dụng sự nhẹ dạ của Quốc Ân mượn tay ta trừ khử ông. Kẻ đó có thể là kẻ thù riêng của ông mà cũng có thể là kẻ thù của ta.

Quách thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu như nhận lỗi. Giọng Quốc Sư trở lại nhẹ nhàng hơn:

-Ta đâu có thể để kẻ khác sai phái dễ như

vậy.

Ông hạ giọng chỉ đủ cho Quách Bá Liêm nghe:

-Ông có thêm một công việc là phải tim ra kẻ tạo ra lá thư giả mạo theo chữ viết của ông. Việc này phải làm xong trong vòng ba tháng.

Dưt lời, ông đích thân rót đầy ly trà, trao cho Quách Bá Liêm. Ông giữ Quách Bá Liêm lại cùng ăn cơm trưa trong lúc Quốc Ân được một toán cấm binh giải ra khỏi phủ lên đường đi Phù Lỗ.

Thụy An kể dứt thì lắc đầu nói với Trung Chính:

-Thật không ngờ nổi là Quốc Sư lại tin một kẻ xa lạ hơn con cháu trong nhà!

Trung Chính thấy khoé mắt Thụy An long lanh ngấn lệ. Chàng hỏi:

-An Phủ Sứ và phu nhân biết việc này chưa

?

•

Trung Chính vẫn đinh ninh Thụy An là con gái Trần Kiều. Thụy An đáp:

-Chính Quách Bá Liêm đã được lệnh Quốc Sư về Qui Hoá báo tin ngay sau đó.

Nhắc tới Quách Bá Liêm, nàng lại nhớ câu chuyện Trần Kiều nói với Quốc Ân về thái độ của Quốc Sư với người họ Lý:

-Quốc Sư cử họ Quách về Qui Hoá báo tin vụ Quốc Ân nhưng việc chính của lảo là việc khác.

Nàng toan kể tiếp chuyện được nghe biết về chàng, nhưng bắt gặp ánh mắt giận dữ của Trung Chính nên ngưng lại. Chàng nói:

-Thủ Độ sẽ đẩy trăm họ vào vòng khốn đốn vì quá tin con cọp dữ họ Quách.

Thụy An ngồi im không dám nhìn chàng.

. Troậg buỷ' chia tay tại Qui Hoá nang đặ muôn tiêt lộ thân thê cùng chàng nhưng không có cơ hội. Khi nghe Quốc Ân kể rõ lai lịch Trung Chính, nàng càng thấy cần cho chàng biết rõ về mình hơn. Nhưng lúc này nàng chỉ nhìn chàng không thốt nổi ra lời. Trung Chính thấy nàng bồn chồn lo lắng thì lên tiếng:

-An Phủ Sứ sẽ rất buồn khi được tin Quốc Ân. Thụy An thở dài. Nàng nói sang chuyện khác:

-Chàng chưa kể cho thiếp nghe sẽ làm gi ở đây và còn ở lại bao lâu?

Trung Chính đáp:

-Ta chưa ước nổi thời gian. Có lẽ không

lâu...

Chàng muốn nhắc đến sự vắng mặt của Quốc Ân nhưng ngưng lại. Thụy An nói:

-Chắc chàng nghĩ là sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu Quốc Ân. Nhưng ...

Nàng cầm bàn tay chàng lên, hỏi:

-Chàng có tin thiếp không ?

Trung Chính xiết chặt bàn tay nàng, không đáp. Nàng bỗng nói nhạnh:

-Thiếp va Quốc Ân đều biết vận mạng toàn bộ nghĩa binh gắn liền với chàng mà chàng đang bị Quốc Sư coi là đại địch. Quách Bá Liêm đã nhận lệnh về Qui Hoá mưu những việc không haỵ cho chàng. Chàng hãy nghĩ coi ở đây thiếp cỏ thề giúp được gì ?

Thấy Thụy An băn khoăn lo lắng, chàng nói:

-Thực ra nếu Quốc Ân đang có mặt tại đây thì ta vẫn hành sự một mình.

Chàng nhìn nàng hạ giọng:

-Việc ta cần làm ở đây là giáp mặt Quốc Sư. Thụy An la lên:

-Không thể được! Chàng chớ làm việc đó! Trung Chính mỉm cười:

-Nàng không nên sợ hãi như thế! Có gì nguy hiểm lắm đâu.

Thụy An hỏi:

-Nhưng tại sao chàng cần giáp mặt Quốc

Sư?

Trung Chính nói:

-Đó là cách duy nhất để ta hiểu rõ ông ấy và cũng để ông ấỵ hiểu rõ về ta.

Chàng tiếp:

-Vả lại, ta có một thứ cần trao tận tay Quốc Sư. 


Hồi 26:

NHỮNG MÓI ẨN TÌNH






Thụy An hỏi:

- Chàng định trao cho Quốc Sư lá thư lượm được tại Huyền Không cổ tự? Trung Chính lắc đầu:

- Lúc này trao thư chẳng khác xúi Quốc Sư nghĩ rằng Quốc Ân đã nhẹ dạ lầm mưu ly gían của ta.

Chàng nói tiếp trong sự ngơ ngác của Thụy An:

- Thứ ta muốn trao cho Quốc Sư lúc này chưa rõ là gì, nhưng không thể không trao.

Chàng thở dài chấm dứt câu nói và nhìn ra xa. Khung cảnh trước mắt chàng biến thành cảnh hấp hối của trang chủ Hoàng Nhung tại Nguyệt Độ trang. Tiếng nức nở đau đớn của Nguyệt Quế xoáy sâu vào óc chàng và tim chàng như bị bóp nghẹt bởi nét kinh hoàng trên gương mặt xám ngắt của Hoàng phu nhân. Rồi chàng lại thấy mình lọt vào giữa vùng lửa đỏ ngùn ngụt bốc từ da thịt của ngoại tổ.

Hồi ức như một dòng nước xiết cuốn chàng về xa mãi những ngày tháng cũ. Trung Chính gặp lại hình ảnh mẹ do chính bộ óc non nớt của chàng vẽ ra và đã trở thành một ám ảnh không rời xa chàng.

Cho tới giờ này, Trung Chính chỉ biết về mẹ qua vài tin báo đơn sơ. Nhữnq ngày sống tại Huyền Không cổ tự, chàng đã nhiều lần níu tay xin ngoại tổ kể về mẹ nhưng nhà sư chỉ thở dài.

Những lúc đó, ngoại tổ thường dắt chàng tới đứng trước bình tàn cốt nhỏ đặt một bên mé đại điện và im lặng.

Lúc này tất cả đều không còn nữa. Cả bình tàn cốt nhỏ lẫn ngoại tổ đã bị vùi trong cảnh đổ nát hoang tàn. Điều còn lại duy nhất với chàng chỉ là những thắc mắc và sự lặng câm kéo dài. Nhưng phía sau tất cả những thứ đó, Trung Chính thấy nổi bật lên cái tên Trần Thủ Độ. Đây là điều duy nhất mà Trung Chính không thắc mắc. Chàng không thể tách rời bàn tay Quốc Sư khỏi nỗi đau kéo dài gần ba mươi năm của người họ Lý. Nhưng người họ Lý không phải một nhóm người biệt lập mà chính là một phần máu thịt của trăm họ nên nỗi đau kia cũng là nỗi đau cào xé thịt da trăm họ.

Chàng bỗng nghĩ tới Quốc Ân và Thụy An. Quốc Ân đã phải mang thân phận tội đồ còn Thụy An thì đang bị vây hãm giữa trăm ngàn mối băn khoăn lo sợ. Trung Chính thấy nàng tiều tụy hẳn so với những ngày đầu chàng thấy nàng tại Qui Hoá. Vóc dáng mảnh mai yếu đuối của nàng càng mảnh mai yếu đuối hơn khiến chàng tự hỏi:

-Nếu bàn tay gieo hoạ của Thủ Độ đặt lên đầu nàng thì sẽ ra sao?

Thụy An bắt gặp vành môi chàng mím chặt như đang cố nén cơn giận dữ. Nàng khẽ hỏi:

-Chàng giận thiếp sao?

Trung Chính nhìn nàng và trở lại với ý nghĩ nàng quá mảnh mai yếu đuối. Đặt bàn tay lên vai nàng, chàng nói:

-Ta dạng nghĩ cách ngăn chặn những bàn tay gieo tai rắc họa cho nàng.

Thụy An không hiểu ý Trung Chính, nhưng nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng xiết chặt hơn bàn tay chàng:

-Bây giờ thiếp lại mong chàng sớm đạt ước nguyện trở thành một gã nông phu.

Giọng nàng gần như thì thào:

- Thiếp cầu xin không bao giờ chàng còn phải cầm thanh gươm. Chàng sẽ chỉ quẩn quanh trong một khu vườn nhỏ để lúc nào thiếp cũng được ở bên chàng. Hàng ngày chúng ta sẽ cùng nhau vun tưới cho những luống rau.

Nàng vụt nhớ lại những ngày kề cận chăm sóc chàng dưới mái lều xiêu vẹo của Trung Dũng Hầu phu nhân bên góc rừng Qui Hóa. Chỉ vừa cách biệt mà tất cả đã xa vời như chuyện từ một tiền kiếp mơ hồ. Nhưng dù là tiền kiếp xa xôi, Thụy An vẫn thấy khuôn mặt đau đớn của chàng và lại dấy lên noi sợ hãi không căn cỗi với một băn khoăn:

-Chàng sẽ khổ vì ta thực sao?

Chàng không nghe rõ lời nàng, cúi xuống hỏi:

-Nàng nói sao?

Thụy An nói:

-Thiếp cảm thấy sợ.

Nàng cố giải thích rõ hơn:

-Từ lâu thiếp vẫn linh cảm khó tránh một tai họa khủng khiếp nên lúc nào cũng thấy sợ.

Trung Chính hỏi:

-Nàng tưởng tượng về tai họa đó ra sao, sẽ xẩy ra cho nàng hay cho ta?

Thụy An lắc đẩu:

-Thiếp không thể hình dung tai hoạ đó như thế nào nhưng chỉ thấy thiếp không được ở bên chàng.

Nàng tiếp như đang nói với chính mình:

-Thiếp sợ sẽ làm cho chàng buồn khổ.

Trung Chính ôm lấy bàn tay nàng nói:

-Mai đây ta sẽ về Kinh Bắc dựng lại ngôi nhà đổ nát của cha mẹ trên nền đất cũ đe đợi đón nàng.

Chợt nghĩ đến vóc dáng mảnh mai và địa vị tiểu thư khuê các của nàng, Trung Chính hỏi:

-Nàng có kham nổi cuộc đời lam lũ của một thôn dân khong?

Nàng nhìn chàng mỉm cười:

-Thiếp chẳng cần biết đến cuộc đời nào mà chỉ mong được ở bên chàng, có chàng là thiếp trở nên giàu sang hơn bất kỳ ai.

Trung Chính hỏi:

-Còn song thân nàng?

Thụy An lại nhớ đến điều chưa nói được về thân thế mình. Nàng không muốn giấu chàng mà muốn thổ lộ ngay, nhưng lại thấy mình lên tiếng hỏi:

-Chàng nghĩ về song thân thiếp ra sao?

Trung Chính lắc đầu:

-Ta chưa kịp nghĩ điều gì ngoài ước mong sớm trở về Kinh Bắc. Nhưng song thân nàng cũng là song thân của ta ...

Chàng chợt nhớ dòng họ của mình và Thụy An thì ngừng lại. Trầm ngâm nhìn nàng, chàng tiếp:

-Ta chỉ mong Trần Thủ Độ sớm nhận ra lầm lạc của mình. Không ai có thể mưu cầu an toàn bằng cách gieo rắc chết chóc đau thương cho người khác.

Giọng chàng trở nên sôi nổi hơn:

-Chỉ cần Thủ Độ hiểu rằng quyền lợi của họ Trần luôn nằm trong quyền lợi của trăm họ và không phân biệt người mang dòng họ nào thì ta chì còn một việc nhỏ là tìm cho ra Quách Bá Liêm. Sau đó ta sẽ trở về Kinh Bắc chờ được đón nàng.

Thụy An bỗng hỏi:

-Nếu Quốc Sư không nghĩ như ý chàng thì sao?

Trung Chính nhìn sâu vào mắt nàng. Chàng biết không dễ thuyết phục Thủ Độ, nhưng chàng sẽ không lui nửa bước. Bên tai chàng văng vẳng câu nói của ngoại tổ khi chàng trơ lại Huyền Không cổ tự: “Con có khi nào nghĩ mình đang hành động vì nguyện vọng của trăm họ không?” Rất nhanh, Trung Chính thấy chàng không vì nỗi đau riêng của mình mà đòi hỏi Thủ Độ nhìn lại mọi việc. Chàng nhìn Thụy An thầm nhủ:

-Nàng mang cùng dòng họ với Quốc Sư, nhưng cũng sẽ khó tránh tai hoạ do bàn tay ông ta gieo rắc.

Chàng nói:

-Đã tới lúc Quốc Sư không thể dấn sâu thêm vào cõi u mê. ông ấy phải ngừng lại.

Chàng phỏng tầm mắt về phía Nhất Trụ tự đang gom bóng trên mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt chàng loé lên tia nhìn dữ tợn khiến Thụy An rùng mình. Cảm gíac sợ hãi vừa tạm vơi lại trở lại vây phủ quanh nàng như những đợt sóng triều dồn dập. Nàng muốn nói:

-Quốc Sư chính là cha thiếp!

Nhưng nàng chỉ xiết chặt bàn tay chàng không thốt nổi ra lời. Hồi lâu, nàng thở dài lẩm nhẩrn:

-Không hiểu sao Quốc Sư tin họ Quách tớithế?

Mấy ngày qua, nàng và mẹ đã lập lại nhiều lần câu hỏi này nhưng không tìm nổi câu trả lời, vì cả hai đều không hề biết câu chuyện diễn ra trong thư phòng sau khi Quốc Sư xử phạt Quốc Ân.

Ngay khi bữa cơm trưa chấm dứt, Quốc Sư sai người tiễn Quách Bá Liêm rời phủ rồi lập tức lui về thư phòng. Ông khép cánh cửa lại khi một người từ góc thư phòng đứng dậy. Quốc Sư bước lại bên án thư ra dấu cho người nọ ngồi xuống. Ông khoanh tay trước ngực nghe người nọ nói. Cuối cùng, người nọ kết thúc:

-Thuộc hạ e rằng việc Quốc Sư giao phó sẽ gặp khó khăn nên gấp rút trở về diện trình và chờ Quổc Sư định đoạt.

Quốc Sư hỏi:

-Chính mắt ông thấy họ Ôn chết dưới tay họ Quách?

Người nọ đáp:

-Họ Ôn bị một mũi liễu diệp đao cắt đứt yết hầu và nhiều mũi khác ghim từ bụng lên ngực. Các lưỡi đao đều tẩm độc và là thứ Quách thường sử dụng.

-Ông đoán vì sao xẩy ra việc đó?

-Thuộc hạ chưa gặp lại họ Quách nên chưa dám dự đoán. Nhưng mấy ngày qua, hai người luôn gãy gổ vì bất đông về những việc mà họ làm tại Qui Hoá.

Quốc Sư nói:

-Miễn là cái chết của họ Ôn không tạo ra sự ngờ vực là ta biết rõ tung tích của họ. Về điều này, có thể Bá Liêm đang lo che mắt chủ soái của y. Ta chỉ e sự bông bột của Quốc Ân khiến Bá Liêm nghingại có thể đưa đến khó khăn như ông vừa nói.

Người nọ ngạc nhiên:

-Quốc Ân vì đâu lại dính vào chuyện này?

-Quốc Ân lượm được lá thư do Bá Liêm trao cho thủ hạ mang về Đại Lý để trả lời Ngột Lương về binh tình của ta. Cũng may là tuy non nớt nhưng Quốc Ân đã giữ kín và tức tốc cầm về cho ta.

Quốc Sư ngưng nói nhìn qua khung cửa sổ. Một hồi sau, ông tiếp:

-Ta đã phạt nặng Quốc Ân về tội mắc mưu ly gían làm xáo trộn quân tình và giao cho Lê Phụ Trần quản lãnh. Ta cũng trao thêm cho Bá Liêm nhiệm vụ tìm kẻ mạo viết lá thư trên và xé thư sau khi cho y đọc để y có thể yên tâm. Nhưng y không phải là kẻ dễ tin và chắc chắn sẽ tìm ra việc ta đã nắm rõ tung tích y. Có thể từ hôm nay y đã sắp xếp để rời khỏi Đại Việt.

Người nọ khẽ kêu lên:

-Biết vậy mà Quốc Sư thả y dễ dàng nhưthế?

Quốc Sư mỉm cười:

-Nếu không thả y thì công trình sắp đặt hơn mười năm nay cho ông bỏ đi sao? Ta ít khi chịu bỏ sức làm một việc vô ích.

Người nọ ngơ ngác không hiểu. Quốc Sư tiếp:

-Ta đã để mặc cho Quách, Ôn tự tung tự tác và tỏ ra tin họ tuyệt đối vì đoán chắc sẽ có lúc họ phải rời đất Đại Việt để trở về. Nhưng đất Đại Việt chưa bị thôn tính thì họ trở về lập tức có kẻ khác thay. Từ hơn ba mươi năm nay, trước khi đại quân Thát Đát tới đâu thì thám tử của họ đạp nát nơi đó. Chuyện xẩy ra tại Đại Kim, Tây Hạ, Đại Lý và Hoa Hạ đều rập theo cùng một khuôn và cái khuôn ấy cũng phải được dùng cho Đại Việt. Trước mắt ta đang có mặt Quách, ôn là vì lẽ đó. Cũng vì lẽ đó mà sẽ có người khác thay ngay nếu Quách, ôn phải ra đi. Ta mong là ông tạo đủ tin cậy để lãnh vai trò thay thế đó hoặc ít ra cũng tạo đủ tin cậy để làm việc với kẻ đến thay cho hai kẻ kia. Có như thế, ta mới nắm được hoạt động của Thát Đát để trù liệu đối phó kịp thời. Hiện nay, kẻ duy nhất giúp ta tiến dẫn ông chỉ là Quách Bá Liêm. Ta giết y thì ai giúp ta tiến dẫn ông?

Người nọ chắp tay trước ngực nói:

-Thuộc hạ không theo kịp cách liệu việc của Quốc Sư.

Quốc Sư nghiêm giọng:

-Ta không cần lời khen mà chỉ cần sự chu toàn công việc. Ta biết hơn mười năm nay ông gặp nhiều điều nghịch ý vì phải quỵ lụy kẻ thù. Nhưng thử nghĩ coi, nếu ông không chịu đựng vậy thì làm sạo ta biết rõ hoạt động của hai tên Quách, Ôn và biết chắc Thát Đát sẽ tràn vào nước ta ngay sau khi Đại Lý sụp đổ?

Người nọ cúi đầu im lặng. Quốc Sư tiếp:

-Cái chết của Ôn Tử Mị khiến ta nghĩ ông đang có cơ may, nhất là cái chết đó do chính Quách Bá Liêm gây ra. Họ Quách phạm một lúc hai lỗi lầm là tiết lộ quân cơ và chém giết đông đội vì tư hiềm. Chỉ lộ ra một điều thôi, y sẽ rơi đầu tức khắc. Cách che giấu hay nhất của y là tìm cách ngăn chặn những thám tử kề cận các tướng soái Thát Đát vào đất này. Ta nghĩ y sẽ tiến dẫn ông thay Ôn Tử Mị sau khi trình về là Ôn bị bệnh chết. Cho nên sẽ không cỏ chuyện khó khăn nếu Quách Bá Liêm tin là vẫn còn bịt được mắt ta.

Người nọ hỏi:

-Nếu sự việc diễn ra đúng như thế thì thuộc hạ cần hành động ra sao?

Quốc Sự đáp:

-Ông tiếp tục như vẫn làm từ hơn mười năm nay. Lúc nào cũng phải đắc lực và làm tròn mọi việc do Bá Liêm giao. Nhưng, ông sẽ có thêm một việc.

Quốc Sư ngưng lại nhìn người nọ. ông hỏi:

-Vừa rồi ông cho rằng ta dễ dàng để cho Quách Bá Liêm rời Đại Việt, phải không?

Người nọ gật đầu. Quốc Sư tiếp:

-Việc cần phải làm thêm của ông là lấy lại sự dễ dàng đó.

Người nọ nhìn ông thắc mắc:

-Thuộc hạ chưa hiểu hết ý Quốc Sư ?

Quốc Sư bước lại bên bức cổ hoạ trên vách.

Ông gỡ bức tranh, lấy ra từ khung vách phía sau một chiếc binh nhỏ. cầm chiếc binh quay lại án thư, ông nói:

-Ta cử người này giúp sức cho ông!

Vừa nói ông vừa đưa cho người nọ chiếc bình. Người nọ đứng lên đón chiếc bỉnh, mặt vẫn đầy vẻ ngơ ngác. Quốc Sư ngồi xuống như cũ, chậm rãi nói:

-Lẽ ra ta đã kết thúc mạng sống của Quách Bá Liêm ngay. Nhưng làm việc đó vừa mất người tiến dẫn ông vừa báo động cho Thát Đát biết là ta đã nắm rõ mọi mưu toan của họ. Tuy nhiên, một kẻ như Quách Bá Liêm mà có thể đem được mạng sống ra khỏi đất Đại Việt thì ta hoàn toàn bất trí.

Ông thấp giọng hơn gần như thì thầm:

-Trưa nay ta đã đặt xong mầm chết vào người y. Khoảng mươi ngày tới, y sẽ bắt đầu nhuốm bệnh. Lúc đó y ắt phải trở về chỗ của ông. Thứ thuốc mà ta pha vào ly trà cho y uống sẽ khiến y nóng lạnh mỗi ngày và càng lâu càng trầm trọng hơn. Y sẽ lầm tưởng là nhiễm sơn lam chướng khí và bắt buộc phải thông báo điều đó về cho chủ soái. Phần lớn công việc của y lúc đó hẳn rơi vào tay ông. Khi được tin người thay y sắp qua hoặc chính ông được chọn lên thay thì ông sẽ nhờ chiếc bình nhỏ kia để giải nghiệp cho họ Quách.

Người nọ gật đầu, lẳng lặng nhét chiếc bình vào trong người. Quốc Sư nói thêm:

-Bình sinh họ Quách chuyên dùng độc hại người nên hiểu biết của y về độc không nhỏ. Vì vậy ta đã trao cho ông một loại độc cực mạnh mà không hề có màu sắc, mùi vị. Kẻ bị giết vì độc chất này không hiện dấu vết trên da thịt và chết rất mau chóng, nhẹ nhàng nên không thể gây ngờ vực. Lúc đó ông chỉ còn nghĩ cách gửi xác y về Đại Lý nếu có lệnh của người Thát Đát hoặc có thể đặt y nằm bên Ôn Tử Mị. Bây giờ, ông cần hỏi thêm điều gì không?

Người nọ lưỡng lự rồi lên tiếng:

-Thuộc hạ chỉ xin phép nêu lên một số ý nghĩ.

Quốc Sư gật đầu:

-Được, ông cứ nói.

Người nọ nhìn vào mái tóc bạc trắng của Trần Thủ Độ cân nhắc từng lời:

-Thuộc hạ không nói về họ Quách và Thát Đát. Thuộc hạ nói về thái độ của ta với người cố triều.

Quốc Sư thoáng cau mày nhưng vẫn đưa tay ra dấu cho người nọ nói tiếp:

-Từ khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho đức kim thượng, thời gian qua đã lâu. Lúc này tại nhiều nơi, người của cố triều còn mang gươm mặc giáp nhưng thế lớn đã định xong. Thuộc hạ nghĩ rằng ta đã có thể ngưng phân biệt để dẹp hận thù giữa người một nước. Theo những điều thuộc hạ biết, rất nhiều người của cố triều vẫn mong ước gây dựng và giữ gìn cuộc sống an lành cho trăm họ. Cho nên chiếu chiêu an của Hoàng Thượng đưa ra có thể nhận được sự hưởng ứng rất chân thực. Nhưng tới nay mà số người từ bỏ binh giáp không có bao nhiêu chính là do hành động của chúng ta tiếp tục giữ thái độ hận thù với họ. Thuộc hạ cạn nghĩ nhưng vẫn cảm thấy dường như tính toán của ta còn sơ khoáng. Xin Quốc Sư liệu xét.

Người nọ ngưng một hồi lâu Quốc Sư mới nói:

-Kẻ làm ruộng muốn luá tốt thi phải lượm sạch rễ cỏ. Cơ đồ họ Trần ta có khác gi những cây lúa vừa ươm, không lo lượm rễ cỏ sẽ khó thể xanh tươi. Ta không muon kéo dài thù hận nhưng cũng không muốn nhìn thấy cơ đồ họ Trần giống như mảnh ruộng cằn cỏ trùm lên lúa.

Người nọ vẫn cúi đầu nhỏ nhẹ nói:

-Suốt một dải bắc thùy từ phía tây Qui Hoá tới sát biển Đông, không ít động trại nhiều phen nổi dậy chống lại triều đình. Thuộc hạ thấy triều đình chưa bao giờ lắc đầu ngoảnh mặt với các động trại này khi họ tỏ dấu muốn bãi binh. Vậy tại sao không thể ngưng thù hận với người của cố triều khi thế lực hiện nay của họ cũng chỉ ngang với các động trại? Thuộc hạ không thể không thắc mắc về việc này.

Quốc Sư nói:

- Giữa các động trại bắc thùy và người của cố triều có bốn điều không tương hợp. Thứ nhất, các động trại đối với Lý triều là thần tử thì đối với bản triều vẫn là thần tử. Việc thay ngôi cửu ngũ tại Thăng Long không khiến các động trại mất mát danh vị và lợi lộc. Nhưng người của cố triều, đặc biệt là người họ Lý thì mất tất cả. Cho nên, người của cố triều khác các động trại ở chỗ cần xô đổ bản triều để giành lại những thứ đã mất. Thứ hai, từ nhiều đời qua, các động trại đã quen với thân phận thần tử nên khi nổi dậy chống triều đình chẳng qua chỉ để thoả mãn cái tính ngỗ ngược và vẫn là những đám giặc chòm khuấy động tại một vùng nào đó. Người họ Lý trải hơn hai trăm năm cầm giềng mối xã tắc nên đã quen với ý nghĩ ngôi báu là của riêng mình. Vì thế, các động trại thật lòng bãi binh khi mệt mỏi vì chiến trận, nhưng họ Lý chỉ chịu bãi binh khi đã giành lại được ngai vàng. Thứ ba là cái danh nghĩa cố triều hiển nhiên khác với danh nghĩa động trại. Danh nghĩa này vừa dễ lôi cuốn người trong trăm họ vừa dễ bị ngoại thù lợi dụng khi muốn thôn tính đất nước ta. Ông hãy tưởng tượng xem nếu mai đây quân Thát Đát tiến vào Đại Việt mà dưới bóng cờ của chúng lại có mặt một thân vương họ Lý thì sao? Ta thấy việc đó đủ gãy ra tình trạng ngả nghiêng do dự trong lòng người khiến tan vỡ tinh thần chiến đấu của quân ta. Chính do điều này mà ta không thể bỏ sót một thân vương họ Lý nào, nhất là những kẻ từng được nhiều người biết đến. Điều cuối cùng như chính ông đã thấy, không một động trại nào hiện nay cỏ thể so ngang với người của cố triều về binh thế và tải năng. Họ chỉ dựng một ngọn cờ tại Qui Hoá, nhưng ảnh hường bao trùm khắp các lộ trấn. Không riêng tại Hông, Khoái, Trường An mà ngay tại Thăng Long này vẫn có không ít kẻ đang sẵn sàng nối tay cho họ. Suốt hai mươi năm nay, đội ngũ của họ vững như thành quách. Người của ta chen chân vào hầu hết các động trại nhưng hoàn toàn bỏ tay trước đội ngũ cố triều. Khi Võ Thành Vương chết, ta nghĩ cơ may đang tới. Nhưng mấy năm qua rồi, phe đảng cố triều vẫn vững như bàn đá và người của họ còn vẫy vùng ngay giữa các lộ trấn của ta. Lý Bảo Tuấn là kẻ một thời ngang dọc mà sống an nhàn ngay tại Bến Chợ ngót hai mươi năm nay. Mới đây, Hà Đằng đã ngả hẳn về phe họ Lý và ngay Đinh Kỳ là người vẫn giữ tương quan tốt với ta cũng bày tỏ ý nghĩ tương tự ý nghĩ của ngươi. Phe họ Lý không chỉ có sức cuốn hút mạnh mà còn có những người làm việc rất đắc lực. Ta nói thế không phải để trách cứ các ông mà để nhắc là không thể đặt phe đảng cố triều ngang với các động trại. Họ không chỉ vượt xa các động trại mà nhiều khi còn vượt cả chính ta nữa. ông ở bên cạnh Quách Bá Liêm, Ôn Tử Mị mà không hay biết gì về cái chết của Lê Bảo, Nguyễn Đông. Ta cũng không hay biết gì nếu không nhờ có lá thư thông báo của Đinh Kỳ. Họ Đinh vì tình cảm riêng mà cho ta hay nhưng họ Đinh biết chuyện lại là do người họ Lý kể. Trước những kẻ như thế mà buông binh khí, mở cửa mời vào nhà thì có khác gì gửi thân cho cọp dữ. Ta không thể khinh suất nên mới tìm cách cản trở việc chiêu an.

Người nọ im lặng nghe Quốc Sư nói rồi kín đáo lắc đầu, nhưng tỏ ra không muốn bàn cãi thêm và sẵn sàng nhận lệnh. Quốc Sư đứng lên, bước tới bên người nọ, giọng thân mật:

-Ta rất bằng lòng về việc lúc nào ông cũng thẳng thắn, nhưng cần tập trung suy nghĩ cho công việc củạ ông thì hơn. Ông hãy về ngay Quốc Oai khách điếm cố lo tròn những điều ta giao. Khi nào cảm thấy khó chịu vì phải chiu lòn hoặc theo sai phái của mấy tên Thát Đát thì hãy nghĩ tới sự tin cậy mà ta dành riêng cho ông hơn ba chục năm nay. Trong lòng ta, cái tên Đoàn Đại Từ lúc nào cũng đỏ thắm như một nét son. Thôi, ông đi đi!

Quốc Sư vỗ nhẹ bàn tay lên vai người nọ, mỉm cười. Đoàn lão ngước nhìn vị chủ tướng. Nụ cười trên môi Quốc Sư mau chóng giúp ông gột sạch mọi ưu tư. ông cúi chào rồi kín đáo lui ra.

Trên đường rời Thăng Long, Đoàn lão không ngớt hình dung lại nụ cười ấy theo nhịp vó ngựa. Ông không còn thấy khó chịu về vai trò hèn mạt của mình như khi ruổi ngựa về kinh mấy ngày trước. Nhớ lời dặn của Quốc Sư, ông đặt tay lên chiếc bình nhỏ giấu trong ngực áo và nghĩ về Quách Bá Liêm. Đó là lúc Đoàn lão đi ngang trước Trung Chính tại vùng ngoại thành Thăng Long và khiến chàng thắc mắc về việc Trần Thủ Độ bị bịt mắt một cách dễ dàng. Trung Chính vụt nhớ thắc mắc này khi nghe Thụy An than Quốc Sư quá tin Quách Bá Liêm. Chàng tự nhủ:

-Lỗi lầm của Thủ Độ cần được chận đứng.

Chàng quyết định về công việc của mình như

một ánh chớp và cúi xuống nói với Thụy An:

-Ta sẽ tới gặp Quốc Sư!

Thụy An bật kêu lên:

-Chàng ...

Nhưng nàng cắn chặt vành môi cúi xuống. Trung Chính an ủi:

-Nàng đừng quá lo cho ta!

Thụy An vẫn xiết tay chàng, không nói. Nàng cảm thấy đang bị bóp nghẹt trong một nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, nàng lại mơ hồ nghĩ không được cản trở chàng. Nàng nghe chàng lên tiếng nhưng như từ một cõi nào xa thẳm thoảng qua tựa một làn gió nhẹ. Nàng không nghe rõ Trung Chính nói gì mà đăm đăm nhìn những thân cau khẳng khiu đứng lặng bên hồ. Đột nhiên nàng bỗng cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng và nép đầu vào ngực chàng nói nhỏ:

- Thiếp sợ lắm!


Hồi 27:
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Quốc Sư tựa lưng vào thành kỷ đưa mắt nhìn bốn viên gia tướng. Tất cả đều im lặng cúi đầu, mặt ướt đẫm mồ hôi, tay buông thõng còn chưa hết run lên vì xúc động. Bốn người đều là đệ nhất kiếm thủ trong đội ngũ cấm quân và theo sát Quốc Sư từ khi ngoài hai mươi tuổi. Quốc Sư đã thuộc lòng mọi sở trường, sở đoản, cá tính và cách suy nghĩ của từng người. Hơn hai mươi năm qua, nhờ có họ ở bên, ông đã thản nhiên vượt qua những đoạn đường hiểm nghèo nhất và họ cũng chưa từng chịu khuất phục trước một đối thủ nào.

Nhưng lúc này trước mặt ông, bốn người cúi đầu ủ rũ. Lần đầu tiên họ bị khuất phục và khuất phục đau đớn trước vỏn vẹn một tay gươm đơn độc. Chỉ sau vài đường gươm, bốn người đã bị dồn vào thế chống đỡ không kịp thở và tất cả đã không còn tính mạng, nếu đối thủ không nương tay.

Quốc Sư hiểu rõ bốn người đang nghĩ gì và ái ngại, ông tự tay nhấc bình rượu trên án rót đầy ly trao cho từng người. Lên tiếng chậm rãi, ông thân mật nói:

- Gã đó là kẻ trời sinh để luyện võ. Ta tin rằng trên đời này khó tìm nổi người thứ hai so ngang với gã.

Ông nhìn những giọt mồ hôi đọng trên trán các gia tướng, ôn tồn nhắc:

- Hơn thua là lẽ thường của binh gia. Các ngươi đã tận lực đương đầu rồi, không nên buồn phiền nữa!

Ông chuyển câu chuyện sang hướng khác:

-Có ai nhận ra kiếm pháp của gã không?

Cả bốn đều lắc đầu rồi một người lên tiêng:

-Đây là lần đầu thuộc hạ thấy những đường kiếm như thế nên không thể xác định môn phái của gã.

Quốc Sư gật đầu:

-Ta theo dõi rất kỹ lúc các ngươi cùng gã giao đấu cũng không nhận ra gã vận dụng kiếm pháp nào.

Ông nhìn vào mắt từng gia tướng nói tiếp:

-Mạnh và yếu không biểu hiện riêng bằng những cánh tay. Gã thắng các người lần này nhưng chưa chắc thắng nổi vào lần khác, nếu các ngươi đủ ý chí để tìm cách vươn lên trước gã.

Ông cao giọng hơn nhắc:

-Gã đã hẹn trở lại và chắc sẽ trở lại. Các ngươi hãy lui ra nghỉ ngơi cho lại sức, lát nữa gặp ta sau.

Bốn gia tướng lui ra rồi, Quốc Sư vẫn tựa lưng vào thành kỷ đưa mắt nhìn quanh. Sự việc xẩy ra như ảo ảnh nhưng rõ ràng có thật. Quốc Sư dừng mắt nơi tấm báo thiếp nằm trên mặt án với nét chữ sắc như nước thép trên nền giấy trắng, hình dung lại khuôn mặt chàng thanh niên mang tên Lý Trung Chính.

Ông giật mình khi viên hiệu quan trình tấm báo thiếp. Quốc Sư đã quen với cái tên này từ hơn một năm qua và coi người mang tên đó là mối nguy phải trừ diệt. Bỗng dưng mối nguy kia lại tự tìm tới xin gặp ông ngay giữa dinh phủ trùng điệp cấm quân. Quốc Sư không đoán nổi ý đồ của khách và khi chàng thanh niên xuất hiện, ông bỗng cảm thấy choáng váng.

Ngay cái nhìn đầu tiên vào ánh mắt chàng trai, Quốc Sư nghĩ:

-Gã này còn nguy hơn cả Võ Thành Vương và Trung Dũng Hầu nữa.

Cặp mắt sáng ngời với tia nhìn như đổ lửa của Trung Chính biểu lộ một ý chí vững như vách đá. Quốc Sư đưa tay ra dấu mời chàng trai ngồi xuống chiếc kỷ bên trái phía trước ông, lệnh mang trà tới. Ông nhìn vào mắt chàng lên tiếng:

-Ngươi là con trai Võ Thành Vương?

Trung Chính nghiêng đầu tỏ dấu nhìn nhận.

Quốc Sư mỉm cười:

-Ta thực may mắn từng là bạn đông triều với Võ Thành Vương rồi lại tiếp tục là kẻ địch của vương tử. Chẳng hay vương tử tới gặp ta vì chuyện gì?

Trung Chính đáp:

-Tiểu sinh tuy cha mang vương tước nhưng bản thân chỉ là một kẻ rừng núi quê mùa. Hôm nay đánh liều xin ra mắt Quốc Sư vì nghĩ rằng nơi góc rừng mà tiểu sinh đang sống cũng có chuyện cần được Quốc Sư soi sáng.

Quốc Sư vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt chàng trai và chợt có cảm tưởng vừa bước lùi về bốn mươi năm trước, vầng trán và vành môi của Trung Chính đúng là vầng trán và vành môi của Võ Thành Vương mà ngay lan đầu gặp gỡ đã gợi lên trong óc ông một ý nghĩ không bao giờ mờ nhạt. Thuở đó Quốc Sư Thủ Độ mới ngoài hai mươi tuổi, chỉ là một cận tướng dưới trướng Chương Tín Hầu Trần Tự Khánh. Riêng Võ Thành Vương vừa được ân sủng cho trở lại cung đình sau hai đời bị phế truất làm thứ dân và là một bóng mờ bên cạnh các thân vương. Nhưng thoáng nhìn vầng trán rạng rỡ và vành môi cương nghị của vị vương tước tầm thường này, Thủ Độ bỗng nghĩ:

-Kẻ có thể cản trở mưu đồ của họ Trần ta sẽ là người này.

Ý nghĩ vụt hiện bất ngờ đó trở thành thực tế vào những năm sau khi ngai vàng đổi chủ. Trong khi đám thân vương cố triều tán loạn như những mảnh than tàn trước gió thì Võ Thành Vương dựng nghĩa kỳ chiêu binh mãi mã kéo dài cuộc đối đẩu suốt mấy chục năm. Trung Chính giống cha như khuôn đúc làm sống lại mối e ngại sẵn có trong lòng ông. Quốc Sư nhủ thầm:

-Gã này nguy hiểm cho họ Trần vô cùng.

Lúc Quốc Sư nhủ thầm như vậy, TrungChính tiếp tục nói. Chàng phơi trãi ý nghĩ của mình như một cung thủ phóng những mũi tên dứt khoát nhắm thẳng hông tâm. Giọng chàng nhỏ nhẹ nhưng sắc gọn:

-Từ núi rừng Qui Hoá, tiểu sinh nghe được lời chiếu của đức Kim Thượng hứa hẹn mở hội thề cùng người của cố triều dứt bỏ oán thù. Nhưng trên đường từ Qui Hoá về kinh đô, tiểu sinh chứng kiến không ít hành vi kéo dài oán thù do thuộc hạ của Quốc Sư chủ xướng. Cho nên, thay vì tới bệ kiến đức Kim Thượng, tiểu sinh xin diện kiến Quốc Sư để được nghe chỉ dẫn về ý nghĩa hành vi đó. Tiểu sinh hiểu rằng Quốc Sư không yêu ghét theo thường tình mà luôn cân nhắc rạch ròi mọi chuyện. Phải chăng trong cân nhắc của Quốc Sư còn thiếu sự hiểu rõ người của cố triều, đặc biệt là về người trong dòng họ Lý?

Chàng ngừng lại nhìn Thủ Độ. Khuôn mặt già nua với mái tóc bạc phơ của ông khiến chàng chợt thấy ái ngại. Nhưng ánh mắt ông xọá tan tức khắc cảm xúc của Trung Chính. Ánh mắt không những làm mờ hẳn nét già nua trên khuôn mặt mà còn gây cho chàng ấn tượng ông giống như con cọp dữ sắp vồ mồi. Ông lên tiếng chậm rãi, nhấn mạnh từng lời:

-Ta đã tìm hiểu về người họ Lý suốt hơn bốn mươi năm nay. Cân nhắc của ta luôn được duyệt lại kỹ lưỡng theo những hiểu biết chông chất theo năm tháng. Vương tử còn cần cung cấp cho ta điều gì?

Trung Chính thấy rõ chuyện sê diễn ra không dễ dàng. Chàng nói:

-Tiểu sinh mong sẽ được nghe nhiều hơn nói. Lúc này tiểu sinh đang chờ lãnh hội ý của Quốc Sư về nguyên do không thể ngưng truy sát người cố triều, kể cả những người sẵn sàng làm theo lời Hoàng thượng?

Quốc Sư chiếu tia nhìn thẳng vào mắt chàng nói:

-Kẻ đi biển thấy mặt nước hiền hoà mà quên cánh tay thần chết luôn phục sẵn ở dưới thì khó tránh vùi thây trong sóng cả. Ta không muốn chết như kẻ bất trí đó.

Trung Chính lên tiếng:

-Tiểu sinh e rằng không có sự tương hợp giữa hình ảnh mặt nước biển khơi với người của cố triều.

Quốc Sư gật đầu:

-Quả là không tương hợp đối với tất cả mọi người, nhưng hoàn toàn tương hợp đối với bản triều.

Ông ngưng lại một lát rồi tiếp:

-Người cố triều không thể bỏ ước muốn khôi phục cố triều. Điều đó có khác gì những luông nước dữ sẵn sàng làm đảo lộn bộ mặt hiền hoà của biển cả?

Trung Chính thấy ông giống như một tòa thành với các lớp cổng cứ nối nhau khép kín lại. Kẻ tới chân thành không những không có ngõ vào mà còn bị đẩy bật ra bởi những đợt mưa tên dữ dội. Tuy nhiên, chàng không thể bước lui. Giọng chàng cất lên vững chãi:

-Tuy nhận di mệnh dành lại ngai vàng đã mất của dòng họ, nhưng tiểu sinh không quên rằng giang sơn đổi chủ vốn là lẽ thường kim cổ. Điều lớn nhất trên đời này là vun bồi cuộc sống cho sinh linh trăm họ. Cố giành ngai vàng đến độ đảo lộn đời sống muôn dân cũng như cố giữ ngai vàng bằng bước đi đạp trên xương máu trăm họ không phải hành vi hợp đạo trời. Ngai vàng không phải tài sản của riêng ai mà chỉ là chỗ ngồi của người biết chăm lo cho cuộc sống chung của xã tắc. Dường như Quốc Sư đã quên điều đó vì nghĩ rằng ngai vàng đang là tài sản riêng của họ Trần.

Quốc Sư mỉm cười:

-Nếu bản triều sụp đổ thì bốn cõi dựa vào đâu để tồn tại?

Trung Chính nói:

-Cố triều sụp đổ thì họ Trần lên thay. Họ Trần sụp đổ ắt có người trong trăm họ lên thay. Bốn cõi tồn tại do đức hiếu sinh của Tạo hoá và sự chung sức của trăm họ để cùng nhau còn hơi thở chứ không dựa vào sự ban phát của ai hoặc dòng họ nào. Nghi rằng bản triều của Quốc Sư đang đem cuộc sống về cho trăm họ là lầm lẫn. Lẽ raQuốc Sư nên tự hỏi nếu bốn cõi sụp đổ thì bản triều của Quốc Sư dựa vào đâu mà tồn tại?

Vành môi Quốc Sư hơi mím lại trong lúc ánh mắt ông sáng lên. Giọng ông sang sảng:

-Ta cần nói cho vương tử hay đời sống của trăm họ lúc này là do bản triều chăm sóc. Còn người của cố triều vì nghĩ lầm như vương tử vừa nói mà đang cố mất còn với bản triều.

Ông thở ra một hơi dài như để tự trấn tĩnh:

-Ta tiếc giữa ta và vương tử không còn con đường nào khác. Vương tử buông gươm lúc này thì cũng chỉ để lúc khác cầm lại gươm. Biển không thể không có sóng dù trên mặt nhiều lúc rất bình yên.

Trung Chính hỏi:

-Đức Kim Thượng cũng mang cùng dòng họ với Quốc Sư sao lại ban chiếu chiêu an? Tiểu sinh e rằng không phải mọi người họ Trần đều chung ý nghĩ như Quốc Sư.

Quốc Sư nói:

-Dù lầm hay không thì đó là điều ta đã quyết. Mọi đổi thay chỉ xẩy ra khi nào đầu ta rơi xuông.

Từng lời của ông dứt khoát như những nhát gươm, ông nhìn Trung Chính, tiếp:

-Ta rất bằng lòng có một kẻ địch là vương tử. Ta không ân hận gì nếu bị vương tử đánh bại. Nhưng ta tin điều đó khó xẩy ra vì trong cuộc cờ hiện nay, người giữ nước đầu tiên là ta.

Trung Chính lặng lẽ đón nhận lời lẽ lạnh như băng của Quốc Sư và chậm rãi lên tiếng:

-Không lẽ Quốc Sư đang nghĩ rằng chỉ riêng họ Trần đủ là tường đồng vách sắt che chở cho toàn cõi Đại Việt khi đại quân Thát Đát ào ạt kéotới?

Quốc Sư trừng mắt nhìn Trung Chính:

-Vương tử muốn nhắc điều gì?

Trung Chính mỉm cười:

-Quốc Sư biết rõ điều này lâu rồi. Quân triều đình rời Đông Bộ Đầu lên án ngữ tại Ngã Ba Hạc, đắp lũy đào hào tại Phù Lỗ, Chi Lăng đâu phải cây kim trong bọc. Chính điều đó đã là một trong những nguyên do khiến tiểu sinh tới đây chờ lãnh ý Quốc Sư.

Quốc Sư chợt lạnh sống lưng với ý nghĩ:

-Kẻ này đã ngầm liên kết với Ngột Lương chăng?

Nhưng, ông đủng đỉnh lên tiếng:

-Nước dâng thì đê chắn, giặc tới thì quân ngăn. Mối lo của ta chỉ là chưa diệt xong các phe đảng cố triều trước khi Thát Đát vượt biên thùy.

Ngụ ý của Quốc Sư khiến Trung Chính cố kìm cơn giận. Nhưng giọng chàng vẫn đầy khó chịu:

-Quốc Sư đang tự tay bịt mắt mình và đưa xã tắc vào chỗ nguy vong.

Chàng nhìn bốn viên gia tướng khoanh tay đứng sau lưng Quốc Sư tiếp:

-Tiểu sinh tiếc từng giọt máu sinh linh nên không khi nào nghĩ đến chuyện giết người. Nhưng quyết ý hiện nay của Quốc Sư sẽ khiến tiểu sinh buộc phải nhúng tay vào máu.

Quốc Sư thản nhiên hỏi:

-Vương tử tự tin là đủ sức lấy mạng ta chăng?

Trung Chính đáp:

-Tiểu sinh không ỷ vào bản lĩnh riêng của mình để làm việc này việc khác. Tiểu sinh chỉ cố làm những việc không thể không làm vì an nguy của xã tắc.

-Vương tử vẫn nghĩ ta đang làm những điều nguy hại?

-Quốc Sư đang phạm ba điều lỗi lầm. Thứ nhất, phá vỡ chính lệnh bằng cách đẩy các lộ trấn vào thế khinh lờn chiếu chỉ nhà vua, đặt mầm mống nhiễu loạn ngay từ cửa các công đường trên khắp nước. Thứ hai, đặt dòng họ lên trên xã tắc, mưu đồ tạo thế độc tôn bằng cách chém giết người trong nước, gieo rắc oán thù chia xé trăm họ vừa kéo dài đau thương tang tóc cho sinh linh vừa làm suy yếu sức mạnh giữ gìn bờ cõi. Thứ ba, không phân nổi ngay gian, dung dưỡng cho kẻ thù hoành hành, đào khoét giữa tim gan của đất nước Đại Việt. Tiểu sinh tưởng Quốc Sư nên tỏ ra thức thời mà hồi tỉnh trước khi quá muộn.

Quốc Sư cười nhạt:

-Ta vì nể trọng tuổi trẻ và khí phách của một kẻ cầm gươm nên bằng lòng cùng vương tử trò chuyện. Nhưng ta vốn khinh ghét những giọng lưỡi thuyết khách nên không muốn nhàm tai. Vương tử có thể nói ngay về những điều vương tử cần được đáp ứng. Ngoài ra, ta không nghe thêm một lời nào khác.

Trung Chính nói:

-Tiểu sinh từ nhỏ đã quen sống đời phiêu bạt, ước vọng lớn nhất chỉ là một bộ áo chàm với hai bữa cơm rau. Tiểu sinh không mạo hiểm tới đây để cầu xin ân sủng. Điều tiểu sinh mong được thấy là Quốc Sư biết quí trọng hạnh phúc của trăm họ và lo lắng cho sự tồn vong của xã tắc thay vì mải mê nuôi giữ mãi ngọn lửa hận thù người cố triều chỉ vì quá ưu tư tới những mưu đồ riêng rẽ.

Tiểu sinh xin chờ tới sáng mai để được nhìn thấy hiệu kỳ do khoái mã của Quốc Sư mang tới các lộ trấn không còn màu sắc cũ.

Chàng đứng lên vòng tay vái chào:

-Tiểu sinh xin cáo từ.

Trước khi chàng quay đi, Quốc Sư hỏi:

-Nếu sáng mai vương tử vẫn thấy các hiệu kỳ cũ thì sao?

Trung Chính nhìn thẳng vào mắt ông, đáp:

-Tiểu sinh biết rõ việc phải làm của mình. Xin Quốc Sư cẩn trọng.

Quốc Sư nói:

-Ta cũng khuyên vương tử nên sớm rời kinh đô để tránh chuyện rủi ro và để vương tử còn có thêm một thời gian vùng vẫy.

Trung Chính lặng lẽ bước xuống thềm, nhưng từ phía sau một người phóng vụt qua chặn ngay trước mặt. Cùng lúc, Quốc Sư lên tiếng:

-Đám thủ hạ của ta ngưỡng mộ đại danh vương tử, muốn có dịp mở thêm nhãn thức. Phiền vương tử vui lòng giúp ta chỉ gíao cho chúng.

Trung Chính nhận ra người chận phía trước là một trong bốn gia tướng của Thủ Độ. Lão đã trọng tuổi, nhưng tay chân cuồn cuộn bắp thịt. Lão nói:

-Vương tử không nên lầm tưởng đây là một mái nhà hoang có thể mặc tình lui tới.

Dứt lời, lão chuyển bộ nhắm mặt chàng vươn tay chộp tới. Mấy ngón tay lão như những chiếc vuốt cọp giương ra trong thế đánh như sao xẹt. Nhưng thế đánh của lão chỉ là một hư chiêu nên mấy ngón tay vừa đưa ngang mặt Trung Chính bỗng vụt sang trái hạ thấp công vào yết hầu. Lão đinh ninh Trung Chính phải lo phòng thủ cặp mắt và sự biến chiêu chớp nhoáng của lão sẽ khiến chàng trúng đòn vào cổ.

Nhưng lão không hề thấy Trung Chính đỡ gạt hay né tránh mà chỉ thấy mình đánh hụt vào khoảng không, đồng thời cánh tay đang ra đòn bị một luông kình lực xô tới. Lão vội trụ bộ gượng lại nhưng vẫn loạng choạng chúi về phía trước. Lập tức, ba gia tướng khác đông loạt lao tới. Một người đỡ cho người nọ khỏi ngã xuống và hai người kia che phía trước. Chớp mắt, bốn người dàn thành một hàng ngang đối mặt với Trung Chính. Qua chỉ một đòn đánh của Trung Chính, cả bốn đã nhận ra không ai trong số họ là đối thủ của chàng nên quyết định liên thủ chiến đấu.

Quốc Sư bước hẳn ra hiên theo dõi. ông thấy bốn viên gia tướng xô lên nhự một đợt sóng dồn về phía Trung Chính. Nhưng liền đó, họ bỗng dội lại như vừa chạm vào vách đá. Cả bốn vội rút gươm ra tản rộng bọc Trung Chính vào giữa. Trung Chính cũng đưa tay ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm. Bốn người không đợi chàng rút binh khí cùng hét lớn đâm tới.

Bốn mũi gươm như bốn con giao long rẽ sóng lao về phía trước. Cả bốn đều vận tận lực lên tay gươm sẵn sàng chờ một va chạm với thanh kiếm ngăn đỡ của Trung Chính. Nhưng bốn mũi gươm của họ lại va chạm với nhau trong lúc Trung Chính biến đi như một ảo ảnh. Bốn người thất thần quay lại thì thấy chàng đang đứng sát sau lưng. Ánh thép trong tay chàng loé lên va mỗi người đều cảm thấy hàng chục mũi kiếm xoay tít ngay trước mặt. Thoáng chốc cả bốn đã bị dồn sát vào nhau, chống đỡ trong kinh hoàng. Thanh kiếm trong tay Trung Chính tỏa ra làn sáng lạnh người họ. Chợt họ thấy Trung Chính kiềm đà kiếm chậm lại và áp lực đè trên gươm của họ giảm bớt. Cả bốn vùng ra khỏi thế chống đỡ lập tức chuyển sang công hãm. Bốn lưỡi gươm của họ chém xuống cùng một lúc. Nhưng Trung Chính vụt xoay ngang người, chém ngược thanh kiếm từ dưới lên. Tiếng thép va chạm chát chúa và bốn người đều thấy tay mình nhẹ hẫng. Cả bốn thanh gươm đã bị hất bay lên không.

Trung Chính đảo kiếm thành một vòng rộng buộc bốn người lật đật nhảy lui về sau. Chàng không tiến theo đối thủ mà hướng kiếm lên cao chém bạt những thanh gươm đang rơi xuống về phía họ. Bốn người nhảy lui thêm bước nữa thì Trung Chính hướng về phía Quốc Sư nói:

-Tiểu sinh vẫn chờ thấy Quốc Sư cho đổi hiệu kỳ!

Rồi như cánh én, chàng băng về phía tiền đình. Đám cung thủ dàn trên hiên hạ cánh cung xuống, nhưng Quốc Sư nạt lớn:

-Dừng tay!

Cùng lúc đó, Trung Chính tới sân trước và chỉ sau một cái nhún chân chàng đã đứng dưới chân dẫy tường bao. Đám cấm quân chưa tính xong cách xử trí thì chàng đã phóng ra ngoài mất dạng.

Quốc Sư lập tức bước vào Luận Nghĩa Sảnh.

Ông buông mình xuống kỷ với cảm gíac nặng nề. Hồi lâu nhìn lên, ông thấy bốn viên gia tướng im lặng cúi đầu đúng phía trước. Lần đầu tiên Quốc Sư cảm thấy mình bất lực. Ông tiếp tục ngồi im sau khi cho bốn viên gia tướng lui ra.

Từ lúc Trung Chính đưa báo thiếp xin gặp tới lúc chàng biến đi chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng Quốc Sư ngỡ mình vừa trải một biến cố kéo dài thăm thẳm. Rồi ông lại thấy tất cả không hề có thật.

Nhưng bên tai ông, mấy tiếng cuối cùng của Trung Chính liên tục vang lên. Hơn bốn mươi năm qua chỉ một lần ông phải bỏ ý định của mình. Đó là lúc An Sinh Vương Trần Liễu khởi loạn. Lần đó, ông phải liệng thanh đao xuống đáy sông vì nhà vua nhất định lấy thân mình che chở cho Trần Liễu, ngăn cản ý định xuống tay của ông. Chuyện đó xảy ra trong một khoang thuyền chỉ có mặt ba người vẫn khiến ông hết sức khó chịu. Lúc này trước mặt hàng trăm thủ hạ của ông, Trung Chính lại lên tiếng buộc ông phải đổi ý.

Quốc Sư dằn ly trà lên mặt án, vẫy viên hiệu quan bước tới. Giọng ông đầy vẻ giận dữ:

- Lệnh cho cấm quân lập tức truy tróc Lý Trung Chính. Phái khoái mã thông báo cho quan binh dọc các trục lộ từ kinh đô về Qui Hoá sẵn sàng chận bắt y. Hiệu kỳ của khoái mã giữ nguyên màu cũ và lệnh cho tất cả giơ cao cho ai nấy đều thấy.

Viên hiệu quan cúi đầu lui ra.

Không đầỵ một khắc sau, vó ngựa cấm quân khua vang khắp kinh đô. Cùng lúc, từng nhóm khoái mã giơ cao hiệu kỳ hấp tấp rời Thăng Long.

Trong một ngôi nhà nhỏ thuộc phường Bích Câu, Trung Chính ngồi bên cửa sổ theo dõi những diễn biến ngoài đường phố. Chàng trầm ngâm nhìn theo bóng những khoái mã đang giơ cao hiệu kỳ khuất về các hướng ngoại ô.

Bóng tối bắt đầu buông xuống thành một màn đen mỏng bao phủ khắp kinh thành. Lý Đại theo dõi chủ suốt buổi chiều, lên tiếng hỏi:

-Vương gia tính sao? Tình thế này hẳn các lối ra đều bị cấm quân bít chặt.

Trung Chính nhìn lão, chậm rãi nói:

-Dưới mũi gươm, Thủ Độ có thể đổi ý.

Lý Đại lắc đẩu:

-Thủ Độ sinh ra để sai khiến thiên hạ chứ không chịu để thiên hạ sai khiến. Dù có cắm gươm vào cổ ông ta thì ông ta vẫn lắc đầu.

Trung Chính nói:

-Ta cũng thấy như thế, nhưng không còn cách nào khác.

Lý Đại nói:

-Phủ Quốc Sư vốn là đầm rồng hang cọp. Lão sợ làm vậy sẽ dữ nhiều lành ít.

Trung Chính đặt một tay lên vai lão:

-Đại thúc cứ tĩnh dưỡng cho vết thương lành hẳn. Tối nay ta sẽ thăm dò trước để biết cách sinh hoạt trong phủ Quốc Sư và đường lối ra sao.


Hồi 28:

GIỌNG HÒ SA MẠC GIỮA KINH ĐÔ






Ánh trăng trung tuần như những dải lụa bạch trải trên lá cành, in bóng mai Tường Vân Các xuống một góc hoa viên.

Thụy An tựa mình vào hàng lan can lơ đãng nhìn lên nền trời cao lơ lửng mấy cụm mây trắng mỏng. Cả một vùng không gian bát ngát im lìm tựa hồ bị ánh trăng mê hoặc. Sự êm tĩnh mênh mông không gợn một tiếng côn trùng đẩy Thụy An lùi sâu về dĩ vãng. Hình ảnh đêm Bến Chợ bốc lửa kinh hoàng sống lại trước mắt nàng tiếp nối là những giây phút khiếp hãi bên mé rừng Qui Hoá. Nhưng tất cả những hình ảnh đó chỉ là cái nền cho hình ảnh của Trung Chính.

Thụy An thấy chàng đang nhìn nàng bằng ánh mắt nặng chĩu ưu tư. Nàng bỗng thèm được ngả đầu vào người chàng, xiết thật chặt vòng tay đe giúp chàng xoá nhoà mọi nét ưu tư trong ánh mắt

Chỉ một khắc sau khi cùng chàng chia tay, nàng đã bị cuốn vào nỗi nhớ day dứt. Khung cảnh bên nàng không thay đổi, nhưng Thụy An thấy tất cả đều trở nên hoang vắng quạnh hiu. Rồi nàng hình dung cảnh Trung Chính đơn độc trên những đoạn đường thăm thẳm mịt mù.

Niềm thương cảm dạt dào dâng lên theo một nỗi ước ao cháy bỏng như bao cứng lấy nàng khiến Thụy An ngẩn ngơ tê dại. Không kìm noi cảm xúc của mình, nàng nghiêng đầu nói nhỏ vào bên tai Thảo Nhi:

- Ta nhớ chàng vô cùng!

Người hầu gái nắm lấy bàn tay nàng im lặng. Cả hai cùng dõi theo vầng trăng đang mỗi lúc một lên cao.

Ánh trăng vằng vặc khiến Trung Chính áp sát người xuống mái nhà, không rời mắt khỏi những toán cấm binh thay phiên tuần hành theo các lối đi ngang dọc trong nội phủ. Những mũi gíao nhọn phản chiếu ánh trăng loé sáng từng chập trước mắt chàng.

Trung Chính nương theo những hàng cây rậm xâm nhập phủ Quốc Sư khi mặt trăng chưa chớm rạng dưới chân trời. Trong bóng đêm trùm phủ, chàng băng về phía hậu đường tung mình lên mái. Theo những mái nhà liên tục, chàng trườn lên Tụ Minh Đường rồi chuyền qua Luận Nghĩa Sảnh.

Quốc Sư Thủ Độ có mặt tại thư phòng, ngồi xoay về phía cửa sổ đang mải mê đọc những tờ giấy chông chất trên án. Từ một góc mái nhà, Trung Chính nhận ra mái tóc của ông. Chờ toán tuần binh vừa khuất, chàng uốn mình đu xuống mái hiên. Qua khuôn cửa sổ, Trung Chính thấy Quốc Sư ngồi sau án thư, giữa hai cây bạch lạp. Ánh lửa chập chờn như khắc sâu thêm nét già nua trẽn khuôn mặt vị lão thần. Mày ông hơi nhíu lại khiến những đường nhăn trên trán hằn xuống. Cách ông một khoảng, hai gia tướng khoanh tay trước ngực đứng im như hai phiến đá. Trong thư phòng không một tiếng động nhỏ. Trung Chính thầm tính khoảng cách từ cửa sổ tới án thư rồi uốn minh trở ngược lên mái. Phía dưới các toán cấm quân vẫn đeu đặn bước qua.

Aùnh trăng càng lúc càng sáng hơn và Trung Chính thận trọng trườn đi như con rắn. Những vòm cong tiếp nối liên tục của các mái nhà luôn che khuất cho chàng. Chàng trở lui tới khu hậu đường khi canh hai đã qua quá nửa.

Trung Chính buông mình xuống hoa viên nhẹ như một cánh lá rơi len vào giữa những hàng cây chen chúc chạy dài. Đang đi, Trung Chính bỗng khựng lại, nép vào bóng tối.

Từ một khoảng cách không xa bất chợt vẳng lên giọng ngâm nho nhỏ một điệu hò sa mạc quen thuộc của vùng Kinh Bắc. Tiếng hát dân gian trỗi lên giữa một cung điện của hoàng thành khiến Trung Chính ngạc nhiên. Giọng ngâm như một hơi thờ dài nghẹn lại từng hồi vi người ngâm không kìm nổi cam xúc. Rất nhanh, Trung Chính chợt lặng người vì nhận ra giọng quen thuộc của Thụy An, ^iọng nói mà Trung Chính ngỡ như được nghe từ tien kiếp và những ngày gần đây không ngừng vang vọng trong tâm tưởng chàng. Trung Chính chưa một lần nghe Thụy An hát, nhưng chàng tin là nàng đang hát trong tiếng nấc nghẹn ngào của cảm xúc:

- Nhớ ai trong CỊió trong sương Nhớ ai đêm văng dặm trường bơ vơ Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai

Giọng hát lan nhẹ như làn sóng thấm sâu vào tim chàng. Trung Chính vội vạch kẽ lá, nhìn về phía giọng ngâm khắc khoải, u hoài đang khiến chàng ngãy ngất. Chàng thấy Thụy An tựa vào một góc lan can sát bên Thảo Nhi. Ánh trăng xối đầy trên mặt nàng soi rõ từng cụm tóc bợ phờ buông xoã. Trung Chính nhẹ nhàng nhích về phía Tường Vân Các. Chàng nghe rõ nàng vừa buông một hơi thở dài. Thảo Nhi đang thì thầm với nàng một điều gì và nàng lên tiếng:

-Lúc nào ta cũng thấy sợ cho chàng, nhất là sau câu chuyện chiều nay.

Thảo Nhi ngồi im trong lúc Thụy An nói tiếp, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn:

-Em có cách nào giúp ta gặp lại chàng không? Ta chỉ mong nói hết mọi chuyện với chàng và xin chàng gấp quay về Qui Hoá.

Thảo Nhi nói:

-Nếu vương gia nghe lời thỉ liệu còn khi nào thấy lại vương gia nữa không?

Thụy An lên tiếng sau một hơi thở dài:

-Thực tinh ta không rõ có thể chịu nổi việc xa cách chàng không, nhưng ta rất sợ chàng sẽ gặp hiểm nghèo. Em biết là ngay từ chiều nay Quốc Sư đã dứt khoát phải lấy mạng chàng bằng mọi cách. Ta sợ lắm, Thảo Nhi!

Trung Chính ngỡ nàng đang run lên. Chàng liền bước ra khỏi lùm cây. Cùng lúc một toán cấm binh xuất hiện trên con đường nhỏ cắt ngang hoa viên. Trung Chính vừa bước ra lại vội lui sâu vào vùng bóng tối.

Nhưng chỉ trong một thoáng phù du đó, Thảo Nhi và Thụy An như đã nhận ra. Cả hai vừa toan kêu lên thì kịp ngừng lại. Thụy An nắm chặt bàn tay Thảo Nhi, run lên như cánh chim non gặp bão. Thảo Nhi ghé tai nàng thì thào trong lúc toán cấm binh băng ngang dưới mái lầu.

Toán quân vừa khuất bóng, Trung Chính lại bước ra khỏi chỗ nấp. Nhưng chàng thấy một người đang bước lên thang lầu nên vội đưa tay ra dẫu cho hai người rồi lao vụt đi như một ảo ảnh.

Thụy An còn đang ngơ ngác thì thấy vang lên từ phía sau tiếng của nhũ mẫu:

-Khuya rồi sao chưa ai chịu đi nằm?

Nhũ mẫu đã leo lên hết thang lầu. Thụy An trả lời:

-Con chưa thấy mệt. Vả lại, trăng đẹp quá!

Nhũ mẫu lắc đầu:

-Quận chúa không chịu giữ sức khỏe thì già này sẽ bị quở phạt.

Bà nhắc Thẩo Nhi:

-Đưa Quận chúa về phòng. Sương khuya xuống nhiều rồi, ngồi thêm tại đây thế nào cũng nhiễm bệnh.

Thụy An đành theo lời nhũ mẫu xuống thang.

Thảo Nhi vừa khép cửa phòng xong, Thụy An đâ ngoắc tới ngồi kề bên. Tay nàng vẫn còn run. Nàng nắm tay Thảo Nhi nói:

-Phải làm sao bây giờ?

Thụy An nhớ lại những câu nói lửng lơ vào buổi sáng của Trung Chính và hết sức bối rối. Mối nguy hiểm lúc này không chỉ bao quanh Trung Chính mà còn có ngay bên cạnh cha nàng. Thảo Nhị cũng bối rối, trân trối nhìn Thụy An hồi lâu rồi nhắc:

-Hay ta đi trinh với Quốc Mẫu?

Thụy An lắc đầu:

-Làm sao nói với mẹ về chuyện giữa chàng và ta được!

Nàng nhìn vào từng khoảng tối đọng trong gian phòng rộng. Phía ngoài trăng vẫn vằng vặc sáng. Khắp hoa viên hương thơm sực nức. Hương kiến lan thoang thoảng tỏa theo từng cơn gió nhẹ rồi tan chim trong hương huệ thảo ngọt dịu. Những khóm ngọc quế với từng chùm lá mỏng manh mang hình dáng của những thanh kiếm báu cũng hoà theo gửi vào không gian một hương thơm thanh nhã. Hương hoa môi lúc một đượm nông như men rượu quí dìu cảnh vật vào sâu trong cơn mộng.

Thụy An ngồi bất động nhìn như ngãy vào những giọt bạch lạp rơi xuống đầu cặp hạc đông đặt trên mặt án. Những cây bạch lạp thấp dần rồi lụi hẳn lúc ánh bình minh rực rỡ vươn lên. Đêm đã tàn nhưng Thụy An không hề hay biết. Thời gian như một bước chân khẽ khàng vụt lén qua ngoài cửa sổ. Thảo Nhi thở dài khi bắt gặp ánh mắt thâm quầng của Thụy An. Người hầu gái nói nhỏ:

-Quận chúa bệnh mất thôi!

Thụy An nhìn về phía Thảo Nhi. Ánh mắt nàng chợt sáng lên một cách lạ thường. Nàng dịu dàng hỏi:

-Có khi nào em thấy nhớ ta không?

Thảo Nhi ngạc nhiên:

-Quận chúa hỏi chi lạ vậy?

Thụy An mỉm cười:

-Ta hỏi em có nhớ ta không thì có gì lạ?

Thảo Nhi đáp:

-Nhớ nhau là chuyện dành cho những người xa cách chớ đâu dành cho những người lúc nao cũng kề cận.

Thụy An lắc đầu:

-Gan gụi rồi cũng có lúc cách xa. Em có khi nào nghĩ tới điều đỏ không?

Thảo Nhi nhìn như hút lấy khuôn mặt chủ. Thụy An không còn vẻ bồn chồn như hồi đêm mà bình thản lạ thường. Người hầu gái chợt dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bước lại cầm lấy bàn tay chủ, Thảo Nhi nói như nài xin:

-Quận chúa cứ sai em làm mọi việc. Nhưng quận chúa hãy chiều em nằm nghỉ một lát, không nghĩ ngợi quẩn quanh về bất kỳ chuyện gì nữa.

Thụy Ạn gật đầu:

-Chắc chắn ta sẽ không nghĩ ngợi thêm nữa, bởi ta đã tìm ra điều cần làm rồi.

Thảo Nhi chận lời nàng:

-Không, quận chúa không cần làm điều gì cả. Việc của Quốc Sư không phải là việc của chúng ta còn vương gia không dễ gì chịu thua những điều nguy hiểm. Quốc Sư và vương gia đều không cần chung ta.

Thảo Nhi nói một hơi dài như người đang mê sảng. Thụy An nhắc:

-Em lầm rồi, Thảo Nhi. Mỗi người dù là ai cũng đều cần tới người khác. Nhưng giả dụ Quốc Sư và vương gia không cần đến ta thì chính ta lại cần cả hai người. Em quên Quốc Sư là người sinh ra ta và vương gia thì...

Nàng cố kiếm lời diễn tả nhưng cuối cùng đành ngưng lại. Thảo Nhi bỗng thấy cần nói ngược ý chủ. Linh tính đẩy người hầu gái vào một tâm trạng bồn chồn khó hiểu. Thụy An vừa ngừng lại, Thảo Nhi nói ngay:

-Cứ cho là em lầm đi. Nhưng chân yếu tay mềm như quận chúa và em không những chẳng giúp nổi ai mà còn làm vướng bận nữa là khác.

Thụy An có vẻ không muốn kéo dài câu chuyện với Thảo Nhi. Nàng nói:

-Tới giờ ta phải qua với mẹ rồi.

Thụy An ngồi với mẹ lâu hơn thường lệ.

Vừa trở về phòng, nàng sai Thảo Nhi sắp bày bút mực lên mặt án trong lúc người hầu gái vẫn không ngừng bứt rứt. Nôi sợ hãi mơ hồ từ hồi sáng tiếp tục kéo dài khiến Thảo Nhi không muốn rời xa Thụy An. Làm xong công việc do Thuỵ An nhắc, Thảo Nhi kéo ghe ngoi xuống một góc phòng.

Thụy An cầm bút trầm ngâm ngồi trước án, mắt như dõi vào một khoảng xa mù mịt. Nét mệt mỏi hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt đờ đẫn gần như vô hồn. Nàng ngồi như thế thật lâu rồi bắt đầu viết.

Thụy An viết gần đầy trang giấy mà Thảo Nhi vẫn ngồi im tại chỗ. Người hầu gái tự thấy không thể rời xa chủ dù chỉ một giây ngắn ngủi. Thụy An như bị cuốn theo những dòng chữ không biết Thảo

Nhi vẫn có mặt. Nàng mải mê viết cho tới khi bóng chiều in trên những tàng cây cao khắp kinh thành.

Bóng chiều xuất hiện khiến Lý Đại càng bồn chồn. Lão và Trung Chính vẫn ẩn mình trong ngôi nhà nhỏ phườnc; Bích Câu. Chủ nhà là dòng dõi một cựu thần cô triều đã rời quan trường từ cuối đời Lý Cao Tôn. Gần năm mươi năm xa cách cố triều khiến chủ nhà không bị nhòm ngó. Nhưng dù xa cách đã lâu, chủ nhà vẫn thấy mình là con dân cố triều nên dù ở tận kinh thành mà luôn hướng về Qui Hoá. Do đó, Trung Chính chọn nơi này làm chỗ ẩn mình khi tới Thăng Long.

Lý Đại đã gần lành hẳn vết thương và khi thầy nắng gần tàn thì lo lắng nhìn Trung Chính. Lão và cả chủ nhân căn nhà đều khuyên Trung Chính lợi dụng đêm tối rời kinh thành về Qui Hoá.

Từ thuở theo Trung Chính rời Huyền Không cổ tự, Lý Đại luôn làm mọi điều do Trung Chính nhắc không hề thắc mắc. Lão đã có thói quẹn không lo sợ gì khi đi bên Trung Chính. Nhưng mấy bữa nay, lão không ngừng bồn chồn lo lắng. Thấy chàng lặng lẽ lui vào phòng trong, Lý Đại vào theo, tớl sát bên chàng nói:

-Vương gia nên suy tính lại. Nếu cần xâm nhập phủ Quốc Sư, xin vương gia cho lão đi theo. Bằng không, ta nên về Qui Hoá nội đêm nay.

Trung Chính lắc đầu:

-Ta biết Đại thúc lo cho ta dấn thân vào chỗ hiểm nghèo, nhưng ta không làm điều gì liều lĩnh vô ích cả. Việc chính của ta khi về Thăng Long là lo cho dứt những gì liên quan tới Quốc Sư Thủ Độ. Con đường mà Thủ Độ đang theo cho tới lúc này là con đường dẫn toàn bộ xã tắc vào chỗ nguy vong. Chúng ta là con dân của xã tắc không thể khoanh tay ệhờ cái ngày đen tối đó đến. Phải cản Thủ Độ lại bằng mọi gía.

Lý Đại nó lí

-Ta vẫn cỏ thể hạn chế mức nguy hại bằng cách lệnh cho thân vương trên khắp nước trở về Qui Hoá để bảo toàn lực lượng và củng cố vùng đất của ta.

Trung Chính nhìn Lý Đại:

-Ta không vì riêng thân quyến hoặc bản thân ta mà mạo hiểm trực diện đối đầu với Thủ Độ. Thế nước chông chênh hiện nay khiến ta quyết định ngăn cản Thủ Độ. Thực tình ta vẫn hy vọng vào phút cuối Thủ Độ sẽ nhận ra quyền lợi một cá nhân hay một dòng họ không là gì nếu không nằm chung trong sự sống an lành của xã tắc. Trong trường hợp đó thì dù phủ Quốc Sư có là biển lửa, ta vẫn bình chân như vại. Nhưng Thủ Độ khăng khăng không đổi V thì ta sẽ dùng lưỡi kiếm này để cắt đứt mọt nguốn hoạ cho xã tac. Ta sẽ cố làm cho xong việc và hy vọng làm được. Nếu việc đó đòi ta phải bỏ mạng thì có gì đáng tiếc đâu? Chỉ mẩt hai mạng người mà xã tẵc tránh rơi vào thế nguy vong thì Đại thúc nghĩ thế nào?

Lý Đại biết không thể khiến Trung Chính đổi ý nên nản nỉ:

-Lão xin được cùng đi để có thể đỡ tay đôi phần khi cần thiết.

Trung Chính khoát tay:

-Đại thúc có phận sự chuyển tin tức về ta cho Long Diên và Trung Dũng Hầu. Đêm nay Đại thúc chơ tại đây rồi sáng mai tìm cách trở vế Qui Hóa sau khi đã biết rõ kết quả việc ta làm ra sao.

Trung Chính nói những lời cuối cùng với Lý Đại vào lúc tại hậu đường phủ Quốc Sư, Thụy An đặt bút xuống. Thảo Nhi vội bước tới giúp nàng sắp xếp lại giây mực. Thụy An ngạc nhiên nhìn Thảo Nhi:

-Em không đi đâu sao?

Thảo Nhi khẽ lắc đầu. Đoán biết tâm trạng lo lắng của Thảo Nhi, Thụy An cảm thấy thương người hầu gái. Nàng giữ taỵ Thảo Nhi lại, nói:

-Em đừng lưu tâm về ta quá nhiều như thế. Có gì đáng phải lo sợ đâu!

Thảo Nhi nhìn nàng nói:

-Em không hiểu vì sao nhưng cứ thẩỵ sợ. Quận chúa hứa với em là không được làm điều gì nghe.

Thụy An bật cười:

-Làm sao hứa với em như thế được? Chỉ khi nào biến thành gỗ đá mới có thể không làm gì hết.

Thảo Nhi giải thích:

-Không, em chỉ muốn nhắc quận chúa không được xen vào chuyện của Quốc Sư và vương gia.

Thụy An xiết mạnh tay Thảo Nhi, nhìn sâu vào mắt người hầu gái. Giọng nàng thân mật nhưng nghiêm trang:

-Điều đó thì ta càng không thể hứa với em. Em có thấy rõ nỗi khổ tâm của ta lúc này không?

Thảo Nhi cúi đầu im lặng. Thụy An tiếp:

-Quốc Sư dứt khoát không dung mạng cho chàng vì chàng là người họ Lý. Mẹ khuyên can không biết bao nhiêu ngày rồi nhưng Quốc Sư không đổi ý. Như vậy ta làm sao sống nổi. Chàng có thoát khỏi gươm đao của cha thì ta cũng không

bao giờ có chàng ở bên.

Nàng ngừng lại nhìn qua khung cửa sổ ra hoa viên. Bóng chiều xẫm màu hơn phủ một màn tối nhẹ lên cảnh vật. Nàng thẫn thờ tiếp:

-Quốc Sư dứt khoát như thế thi chàng không thể không coi Quốc Sư là thù địch. Ta linh cảm là chàng đang tìm cách ám hại Quốc Sư. Em thử tưởng tượng coi nếu Quốc Sư có mệnh hệ nào dưới lưỡi gươm của chàng thì ta sống ra sao?

Thụy An thở dài trong lúc Thảo Nhi kéo tay áo lên thấm nước mắt. Thảo Nhi hỏi:

-Quận chúa sẽ làm gì?

Giọng Thụy An trầm xuống:

-Ta đã suy nghĩ rất kỹ và thấy không còn cách nào khác ngoài cách làm cho Quốc Sư đổi ý.

Thảo Nhi thắc mắc:

-Quốc Mầu không làm nổi việc đó thì quận chúa làm bằng cách nào?

Thụy An gật đầu:

-Ta sẽ cố hết sức.

Thảo Nhi nhìn nàng dò hỏi. Thụy An tiếp như đang nói với chính mình:

-Ta linh cảm nội đêm nay Trung Chính sê tìm gặp Quốc Sư. Tối qua chàng tới đây không phải để dừng chân dưới Tường Vân Các mà là đe thăm dò sinh hoạt củạ Quốc Sư. Như thế, khoảng canh hai đêm nay ắt chàng sẽ có mặt tại thư phòng vì đó là giờ Quốc Sư đang xem xét văn thư. Ta đa nghĩ ra cách đưa Quốc Sư rời khỏi đó để chàng không thể hại Quốc Sư. Nhưng nếu chàng tới thư phòng thì khó tránh chạm mặt các thủ hạ của Quốc Sư. Dù chàng có bản lĩnh hơn người nhưng giữa vòng gươm gíao, may rủi ra sao, ai dám nói chắc. Cho nên ta cũng trù liệu cách giải nguy cho chàng. Những việc trù liệu này của ta can có em giúp sức.

Thảo Nhi hoảng hốt:

-Em làm sao nổi việc dời non lấp biển đó?

Thụy An nói:

-Không, ta đã cân nhắc kỹ và tin là em có dư khả năng để làm. Em có chịu giúp ta không, Thảo Nhi?

Người hầu gái vừa gật đầu vừa nắm chặt bàn tay Thụy An:

-Em sẽ làm những gì quận chúa muốn.

Thụy An chỉ phong thư nàng vừa viết xong:

-Đây là phong thư ta viết để trình với Quốc Sư tất cả nhưng ý nc)hĩ của ta. Ta không giấu Quốc Sư một điều gì ke cả tình ta dành cho chang. Ta cũng ghi lại tất cả những điều lợi hại về công việc của Quốc Sư và khẩn cầu Quốc Sư nghĩ lại. Em giúp ta bằng cách tới thư phòng trình với Quốc Sư là Quốc Mẫu có chuyện hệ trọng cần gặp Quốc Sư gấp. Chắc chắn Quốc Sư sẽ rời thư phòng ngay. Khi về tới hậu đường em hãy trình lá thư của ta lên Quốc Sư. Tất cả việc ta nhờ em là như thế. Em liệu có làm xong không?

Thảo Nhi hỏi:

-Chừng nào sẽ làm việc đó?

-Khoảng đầu canh hai.

-Còn quận chuá? Lúc đó quận chúa đi đâu?

-Ta sẽ tới thư phòng tìm cách ngăn chặn các thủ hạ của Quốc Sư không cho mưu hại chàng và xin chàng từ bỏ ý định mưu hại Quốc Sư.

Nàng đặt phong thư vào tay Thảo Nhi:

-Ta mong là khi đọc xong thư của ta, Quốc Sư sẽ bỏ ý định sát hại chàng. Chỉ cần đạt điều đó là không còn gì đáng ngại nữa.

-Sao quận chúa không nói thẳng cùng Quốc Sư ngay lúc này?

-Ta rất rõ tính Quốc Sư. Quốc Sư sẵn sàng đổi ý sau những phút suy nghĩ một mình nhưng không bao giờ đổi ý khi nghe người khác nói. vả lại, ta sợ không đủ bình tĩnh diễn tả ý nghĩ của mình bằng lời nói.

-Vậy em sẽ đưa thư sớm cho Quốc Sư để không mắc lỗi lừa dối.

Thụy An lắc đầu:

-Em nghĩ lại coi suốt ngày cho tới hết canh một, có lúc nào Quốc Sư được rảnh rang một mình không? Làm phiền Quốc Sư giữa lúc bận rộn như thế chỉ khiến Quốc Sư nổi giận thôi. Thành ra, đành phải chờ giờ hết việc tức là lúc Quốc Sư rời Luận Nghĩa Sảnh để sang thư phòng.

Thảo Nhi nhìn nhanh nét chữ đề ngoài bì thư, lo lắng thở dài. Người hầu gái vẫn cảm thấy chưa vơi nỗi sợ hãi. Thấy Thảo Nhi thờ dài, Thụy An nói:

-Ta chắc là việc sẽ xong. Nếu không thì ta khó tránh phải xa em mãi mãi.


Hồi 29:

MỘT ÁNH GƯƠM BAY






Quốc sư Thủ Độ mở lá thư trong lúc trừng mắt nhìn Thảo Nhi. Người hầu gái quì mọp trước ông không dám ngẩng nhìn lên. Nhưng thay vì giận dữ, ông lại cảm thấy lo lắng một cách khác thường. Bỏ mặc Thảo Nhi run rẩy sợ hãi, ông hướng về những dòng chữ của Thụy An và tưởng chừng đang nghe tiếng nàng thì thầm. Giọng nàng nghẹn ngào đau đớn khẩn nài tha thiết bên tai ông:

- ... “ Dù tai biến xảy ra cho cha hay cho chàng thì con vẫn không sống nổi. Nhưng tai biến không xẩy ra cho ai mà cha vẫn coi người cố triều là thù địch thì con cũng sẽ chết trong đau khổ héo mòn. Con không thể rời xa cha trong khi lòng con đã hướng trọn về chàng. Lòng thù hận ngăn cách cha với chàng chính là lưỡi gươm kết thúc cuộc đời con.

Trước mắt Quốc Sư hiện ra khuôn mặt đẫm nước mắt của Thụy An. Từ ngày Thụy An cất tiếng khóc chào đời, Quốc Sư đã đặt nàng vượt trên mọi thứ, kể cả sinh mạng của chính ông. Dù luôn giữ vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt, ông vẫn hiểu rõ tình thương của ông dành cho nàng mênh mông như biển cả. Đã nhiều lần ông bứt rứt vì không thể chiều theo chỉ một ý thích rất nhỏ của nàng. Những lúc đó ông phải hết sức kìm mình trước cơn thôi thúc ôm nàng vào lòng để vỗ về an ủi. Hình ảnh trẻ thơ non dại của Thụy An hầu như không ngừng khuấy động trí tưởng ông. Thời gian càng trôi qua, hình ảnh đó càng đậm nét hơn. ông thường sợ hãi khi tường tượng thấy vết chân nhỏ bé của đứa con yếu đuối đạp trên những chông gai mà ông từng đạp. Nỗi sợ hãi này đã góp thêm phần thôi thúc ông miệt mài trong công việc, ông cố biến mình thành một vách đá ngăn chận mọi hiểm nghèo để che chở cho con. ông so sánh Thụy An với những cánh chim non dại và tự nhủ thầm:

-Phải ngăn gió bão tràn vào vùng trời của những con chim nhỏ.

Nhưng lúc này ông lại thấy con chim non dại nhất giữa đàn chim non lại tự ý bay vào giữa lòng bão táp. Quốc Sư đọc những dòng chữ ghi lại ý nghĩ của Thụy An về công việc của ông với tâm trạng vừa giận dữ vừa thương cảm. Rồi ông lại thấy bồn chồn hốt hoảng khi coi tới đoạn cuối thư. Từng chữ trên mặt giấy như biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào và ông thấy Thụy An đang nói với ông trong nỗi tuyệt vọng xót xa:

-"... Con xin nhận mọi hình phạt của cha vì đã tự ý làm những việc này. Còn nếu con không may phải nằm xuống do một tai biến bất ngờ thì xin cha tha cho con tội bất hiếu. Nhưng dù sống hay chết, con vẫn mãi mãi khẩn cầu cha cởi bỏ oán thù cùng người họ Lý ...”

Quốc Sư vùng đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Ông vừa chợt bắt gặp lại cảm gíac bất an từng tới với ông một lần hơn bốn mươi năm trước. Lần đó, giữa lúc đang cầm quân tuần tra trên một vùng ven biển, ông bỗng thấy mình như bị xô xuống từ một đỉnh núi cao. Toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi vì nghĩ vừa có điềm báo về một tai hoạ hãi hùng, ông liền vội vã quay về. Nhưng dù gấp rút di chuyển, ông chỉ kịp nhìn theo đoàn kiệu hoa lên đường khi về tới. Đoàn kiệu hoa mang theo người yêu của ông về kinh thành và từ đó đẩy hẳn cuộc đời của ông lên đầu ngọn giáo. ông dường như không còn nhớ tới những điều Thụy An viết. Trước mắt ông quay cuồng hình ảnh một vách núi bỗng nhiên nghiêng ngả ngay bên bờ vực thẳm. Nhiều tiếng la hoảng hốt vang lên xung quanh ông. Quốc Sư cảm thấy mình đang đưa tay ra với ý nghĩ cố đỡ không cho vách đá đổ xuống và cố gắng bước đi. Càng bước mau, ông càng thấy vach đá nghiêng xuống dữ dội hơn. Nhưng ông không ngừng tự nhủ:

-Phải tơi thư phòng!

Ông như không biết tới điều gì ngoài sự lập lại liên tục lời tự nhủ đó.

Tại thư phòng, Trung Chính có mặt từ lâu, gần như ngay sau lúc Quốc Sư theo Thảo Nhi về hậu đường. Chàng từ trên mái buông mình xuống trước khung cửa và thấy quang cảnh trong phòng giống hệt đêm trước.

Quốc Sư Thủ Độ đang ngồi dưới ánh sáng của những ngọn bạch lạp, đầu hơi cúi xuống. Phía sau ông hai gia tướng khoanh tay trước ngực đứng ở một khoảng cách xa. Không chậm một giây, Trung Chính phóng qua cửa sổ, ánh thép trong tay loé sáng. Chân vừa chạm đất, chàng đã đặt mũi gươm trước yết hầu Quốc Sư.

Nhưng, lập tức chàng thu gươm lại, lên tiếng:

-Tiểu sinh cần thưa chuyện với Quốc Sư.

Chàng nói trong khi vẫn canh chừng hai giatướng đứng như chôn chân tại góc thư phòng. Thấy Quốc Sư không nhúc nhích, chàng nhắc lại:

-Thất lễ với bậc trưởng thượng là điều tiểu sinh không bao giờ muốn nhưng xung quanh Quốc Sư đang có hàng chục tay gươm nên tiểu sinh buộc lòng phải nhắc cho họ thấy không nên vọng động. Trước sau, tiểu sinh không hề muốn dùng đao kiếm mà chỉ muốn cùng Quốc Sư bàn kỹ về những công việc cần làm của một con dân xã tắc Đại Việt.

Chàng vừa dứt lời thì cánh cửa sổ thư phòng khép chặt lại và khắp các góc phòng vang lên những tràng cười. Xen giữa tiếng cười, một gia tướng nói lớn:

-Trung Chính, ngươi bị Quốc Sư đánh bại rồi!

Ánh bạch lạp bừng lên sáng rực.

Gã gia tướng tiếp:

-Quốc Sư đâu có cho phép ai đặt gươm vào cổ dễ dàng như vậy. Ngươi đã sa bẫy!

Dưới ánh sáng của hàng loạt bạch lạp vừa đốt lên, Trung Chính nhận ra mình đang đựng bên một hình nộm. Quốc Sư đã bày kế ve sầu thoát xác đặt chàng vào giữa vòng vây cấm binh. Trung Chính nhìn quanh và thấy khoảng hai mươi tay gươm đang hướng về chàng. Khung cửa sổ duy nhất của thư phòng đã đóng kín và phía ngoài chắc chắn đang có cấm binh chặn nghẹt.

Trước khi tung mình vào thư phòng, Trung Chính vẫn hy vọng không phải động thủ. Chàng tuốt kiếm ra khỏi vo chỉ với mục đích uy hiếp Thủ Độ để trấn áp đám thủ hạ của ông. Từ lâu, chàng vẫn luôn nhớ lời dặn của ngoại tổ:

-Gươm đao không có tiếng nói mà chỉ nhắc lại tiếng nói bất đắc dĩ của con người. Khi nào còn có thể tự mình lên tiếng thì không nên nhờ đến sự nhắc lại của gươm đao.

Nhưng Trung Chính không thể lên tiếng vào lúc này. Tính mạng chàng đang gắn liền vào thanh kiếm trên tay. Tuy nhiên, chàng vẫn nhắc:

-Hãy thông báo là ta cần giáp mặt Quốc Sư.

Gã gia tướng cười nhạt:

-Quốc Sư đã cho phép ngươi giáp mặt một lần. Bây giờ đừng viển vông nữa mà hãy lo giữ lấy mạng của mình.

Bốn gia tướng bọc quanh Trung Chính, sau lưng mỗi người là một cơ cấm binh đang nắm chắc tay gươm. Trung Chính thấy bốn gia tướng phân thanh bốn nhóm xa cách ở bốn góc với dụng ý không cho chàng tấn công họ cùng một lúc và có thể hỗ trợ nhau dễ dàng hơn. Chàng nhủ thầm:

-Tấn công chớp nhoáng nhóm chận cửa trước để thoát ra rồi tính sau.

Trung Chính biết cửa trước mở sang Luận Nghĩa Sảnh và lúc này ở đó hẳn không thiểu cấm binh. Chàng cũng rõ mức tài nghệ các gia tướng và tin là không ai kịp cản trở chàng. Nhưng liền đó chàng lại hình dung ra những xác người gục xuống theo từng bước chân của mình và lưỡng lự tính toán. Giữa lúc đó, hai gã gia tướng đồng loạt bước lên từ trước mặt và sau lưng Trung Chính, đông thời gã thứ ba đâm xả vào bên sườn chàng.

Thanh kiếm trong tay Trung Chính vẽ thành một vòng tròn như ánh chớp trong lúc chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ba thanh gươm của đối thủ bị đẩy bật lại cùng một lúc và cả ba đều kinh hãi nhảy lui về phía sau. Gã gia tướng thứ tư chưa kịp nhập cuộc lập tức ngoắc cơ cấm binh dàn ngang phía sau. Ánh thép loé sáng ngay trước mắt

Trung Chính. Chàng vội xuất chưởng hất ngược lên. Những lưỡi dao nhỏ từ tay cấm binh bay ra nhắm vào Trung Chính bay thẳng lên mái nhà rào rào như mưa.

Tất cả lại lập lại trận thế lúc ban đầu. Trung Chính thấy rõ đối thủ bỏ ý định tiếp cận chàng và chờ cơ hội tấn công từ xa bằng ám khí. Chàng nghĩ:

-Chúng sẽ tung ra hàng loạt ám khí.

Chàng cảm thấy yên tâm hơn, đưa mắt nhìnvề phía cửa trước tính thầm:

-Ám khí của chúng sẽ mở đường dễ dàng và ta không phải nhúng tay vào máu.

Bốn gã gia tướng nhất loạt ngoắc tay và từ bốn phía những ánh thép loang loáng bay về phía Trung Chính. Đã tính sẵn, Trung Chính lập tức xuất chưởng đánh bạt mũi ám khí về phía cửa trước. Toán cấm binh giữ cửa trước kinh hãi chúi xuống thì ba toán khác phóng loạt ám khí tiếp theo. Trung Chính cũng không chậm trễ phát kình lực dồn hết ám khí về phía cửa trước mở lối thoát thân.

Đúng vào lúc đó, cánh cửa trước bật mở và một người lao vào hét:

-Ngừng tay!

Gã gia tướng và cơ cấm binh trấn cửa trước vừa lăn sang hai bên tránh loạt ám khí đang bay đến thì người mới bước vào đã đứng trước một cơn mưa ánh thép. Tất cả người trong phòng đều hét lên kinh hãi trong lúc Trung Chính vừa toan phóng mình lao đi cũng hốt hoảng dừng lại xuất chưởng cố đánh bạt ám khí khỏi khuôn cửa. Nhưng người vừa bước vào đã thét lên đứng sững giữa khuôn cửa đưa tay ôm ngực.

Trung Chính không nhớ mình đang ở đâu. Như một ánh chớp, chàng lao tới bên người đang khựng lại lảo đảo trước khuôn cửa. Vừa vòng tay đỡ không cho người đó ngã xuống, Trung Chính vừa kêu thất thanh:

-Thụy An.

Thụy An cố đưa tay lên, nhắc đám thủ hạ:

-Ngưng lại!

Rồi, nàng ngước lên nhìn Trung Chính. Trên ngực nàng, một mũi dao cắm ngập tới cán.

Đám gia tướng đứng như chôn chân dưới đất trong lúc Trung Chính nghẹn giọng:

-Thụy An! Sao nàng lại tới đây?

Thụy An níu một tay trên vai chàng. Mặt nàng nhợt nhạt, giọng đứt quãng:

-Quốc Sư ... là ... cha thiếp!

Trung Chính nhìn nàng trân trối.

Trước mắt chàng bỗng hiện lên thật rõ nỗi khổ tâm đau đớn của Thụy An mà chàng chưa khi nào lường đoán nổi. Chàng ghì chặt nàng trong vòng tay. Mặt Thụy An nhăn lại đau đớn. Nàng co vòng cánh tay qua vai chàng, giọng yếu dần:

-Đừng buồn vì ... thiếp ...!

Trung Chính áp mặt lên má nàng và nhận ra Thụy An đã ngưng thở.

Một tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm, Trung Chính đưa mắt nhìn quanh khắp thư phòng. Hơn hai mươi tay kiếm đứng sững tại chỗ trân trân ngó chàng. Trung Chính nhìn mặt từng người nhưng chàng như không trông thấy ai. Thình lình, chàng vận lực vào tay kiếm hét lớn. Một tiếng động khô khan vang lên. Thanh kiếm gẫy thành ba đoạn. Trung Chính liệng chuôi kiếm xuống nền nhà đứng như ngây dại.

Đúng lúc này Quốc Sư bước tới cửa thư phòng.

Quang cảnh trước mắt chọ ông biết tất cả đã quá trễ. Đâu óc ông quay cuồng điên đảo như thuở nào ông từng trải trong một lần ra khơi gặp bão. Con thuyền nhỏ trở nên ngang ngược hung dữ hủy hoại mọi nỗ lực chèo chống của ông. Nó trồi lên ngụp xuống rồi lao đi như tên bay theo những đợt sóng bạc đầu. Bàn tay bám chèo của ông bật máu vì da thịt bị xẻ nứt sau những cơn quạt quả ghê hồn. Ông không thể phân biệt đâu là trời, đâu là nước và đâu là phương hướng phải theo. Tiếng bão tố gào rú man dại hoà trong tiếng gầm thét điên loạn của sóng dử đang trong cơn cuồng nộ bóp nghẹt cứng tim ông.

Ông thấy đại dương giận dữ đang ùn ùn xô đến bủa vây ông. Mặt đất dưới chân ông nghiêng ngả như sóng nước và cảnh trí trước mắt biến thành những bóng ma quay cuồng. Vị lão quan thấy mình sap ngã xuống trong nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Trọn cuộc đời ông bỗng hiện lên trong một chuỗi những hình ảnh. Vừa mở mắt chào đời, ông đã mang thân phận đứa trẻ mồ côi nghèo khổ. Lớn lên, vừa bước vào mối tình đầu say đắm, ông lại buộc phải đứng bên mé đường nhìn đoàn kiệu hoa đưa người yêu ra đi. Rồi từ đó, đời ông gắn liền với thanh gươm sắc trôi dài giữa bão táp triền miên suốt bốn mươi năm.

Khi tìm lại được người xưa để chắp nối mối tình đẫm nước mắt, ông có niềm vui đầu tiên trong đời là sự có mặt của Thụy An. Đối với ông, Thụy An là tất cả. Thụy An là bông hoa rực rỡ giữa hoang mạc mênh mông, là con chim có giọng hót trong như dòng suối ngọt líu lo bên rừng vắng, là tiếng đàn huyền ảo rung nhẹ giữa canh khuya thao thức.

Nhưng Thụy An không còn nữa. Tiếng đàn huyền ảo trong những ngày tàn của đời ông đã tắt.

Kẻ đối đầu với ông và cướp mạng sống Thụy An còn đứng đó. Quốc Sư cố nén một tiếng gào đau đớn, đặt tay lên đốc gươm. Toàn thân ông run rẩy. Trung Chính vẫn ôm xác Thụy An ngơ ngác giữa gian phòng trống. Dưới chân chàng, thanh kiếm báu bị bẻ gẫy thành nhiều khúc. Quốc Sư bước lên. Bên tai ông lại văng vẳng giọng năn nỉ thì thầm của con gái:

-"... Xin cha vì lo cho xã tắc và vì thương con, hãy giữ lại mạng sống cho chàng. Con tha thiết yêu chàng và chính chàng sẽ là cánh tay cần thiết của cha khi sơn hà nguy biến ...”

Ông cố ngăn, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Trái tim được tôi luyện bằng gian khổ kéo dài trọn một đời người run lên thổn thức, ông nghiến chặt răng nhìn vào mặt Trung Chính; cổ ông nghẹn lại trong nỗi đau đớn cùng cực. ông chỉ thốt được một tiếng:

-Ngươi ...

Trung Chính cũng nhìn thẳng vào mặt ông nhưng với cặp mắt đờ đẫn vô hồn. Mới chiều hôm trước, cũng từ cặp mắt đó, Quốc Sư thấy toát lên một sức mạnh lớn hơn cả sức mạnh của cuồng phong trên biển cả mà ông từng gặp thuở nào. Nhưng lúc này, cái sức mạnh ghê hồn đó đang tê liệt ngay trước mắt ông. Cơn bão đe dọa những ngày cuối đời ông đang chờ bàn tay ông dứt bỏ. Ông nhủ thầm:

-Một đường gươm sẽ xoá bỏ tất cả.Ông rút gươm ra, chậm chạp xiết chặt bàn tay.

Nhưng bên tai ông, giọng năn nỉ của Thụy An không ngừng vang lên đau đớn:

-“...Xin cha hãy tuân theo thánh chỉ mà dứt bỏ oán thù. Hoàng Thượng không gửi chiếu chiêu an cho riêng người của cố triều mà gửi cho mọi con dân Đại Việt trong đó có cha. Trí óc thơ dại của con nghĩ rằng không thể chờ người khác dẹp bỏ oán thù khi ngọn lửa oán thù vẫn ngụt cháy trong lòng mình. Xin cha hãy xét lại...”

Toàn thân ông chấn động vì giọng van xin tuyệt vọng của con gái. Ông cố xua đuổi mọi lời lẽ của Thụy An nhưng càng lúc ông càng nghe rõ hơn giọng nói khẩn cầu tha thiết của đứa con xấu số:

- "... Xin cha đừng bước sâu thêm vào con đường phân chia xâu xé. Hơn bốn mươi năm nay, bước chân của cha đã để lại phía sau không biết bao nhiêu tang tóc đau thương. Con biết cha không làm thế vì say mê chém giết mà chỉ do mưu cầu sự bèn vững cho cơ đồ dòng họ chúng ta. Nhưng không một dòng họ nào được quyền mưu sự an toàn cho riêng mình bằng cách chém giết các dòng họ khác. Mọi dòng họ trên dải đất này đều là con dân Đại Việt và cùng có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc nhau để chung lo cho cơ đồ Đại Việt. Nói những điều này là con đã phạm tội thất lễ cùng cha, nhưng con không còn cách nào khác để cầu mong cha nghĩ lại. Xin cha cứ trừng phạt con xứng đáng, nhưng xin cha hãy nghĩ đến cơ đồ của giang sơn Đại Việt mà cởi bỏ oán thù.

Vị lão quan dừng bước, cố nén một tiếng nấc. Ông thấy cặp mắt đẫm lệ của con gái đang nhìn ông cầu khẩn. Khuôn mặt nàng nhoà đi nhưng những dòng nước mắt lăn dài trên má hiện rõ trước mắt ông trong lúc giọng nói đau đớn của nàng như một âm vang không ngừng vọng lại:

-“...Chàng đã ba lần xả thân cứu mạng con và sẵn sàng vì con mà đánh đổi mọi thứ trên đời này. Qua ngọn lửa oán thù ngụt cháy trong lòng mình, cha đã nhìn chàng như một con cọp dữ. Nhưng chàng cũng chỉ là một con dân Đại Việt như cha và như hết thảy mọi người. Xin cha nghĩ đến tình chàng dành cho con và cố hiểu rõ tâm tư người của cố triều mà ngưng mọi hành vi chém giết...”

Trước mắt Quốc Sư, Trung Chính đang bước lên. Chàng vẫn ôm Thụy An trong tay và bước đi như giữa cơn mê. Hai kẻ địch chỉ cách nhau vài bước chân. Trung Chính không nhìn thấy gì ngoài nỗi đau đớn của chính mình. Chàng không đảo lộn điên cuồng như người bị cuốn theo bão tố mà tê bại toàn thân.

Quốc Sư im lặng nhìn chàng. Bất giác vị lão quan chợt nhớ lại nỗi đau thuở nào của ông khi người yêu bị đưa lên kiệu hoa. ông bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh mình thuở đó trong hình ảnh lúc này của Trung Chính. Nhưng hình ảnh lúc này của Trung Chính còn nhuốm thêm màu tang tóc.

Ông nhìn vào cặp mắt vô hồn của chàng và thở dài. Trong khoảnh khắc đó, ông chợt nghĩ:

- Có lẽ Thụy An nói đúng!

Trung Chính mạo hiểm về Thăng Long không để giành giật những điều ông đang nắm trong tay mà chỉ muốn cùng ông nhìn lại sự thù oán kéo dài giữa người cùng một nước. Chàng đã nói rõ chàng không cần thứ gì khác ngoài bộ áo chàm và mỗi ngày hai bữa cơm rau. Nhưng mối lo về sự bền vững của cơ đồ dòng họ khiến ông quay lưng lại với mong ước của chàng và đẩy chàng vào tình thế phải rút kiếm ra khỏi bao để dẫn đến thảm cảnh đang phơi bày trước mắt ông.

Vị lão quan đau đớn nhủ thầm:

-Ta đã giết Thụy An và bóp chết cuộc đời của chàng trai kia!

Mắt ông mờ đi. Qua làn nước mắt, ông nhìn thấy hình ảnh Trung Chính nhạt nhoà nhưng cặp mắt vô hồn của chàng lại hiện lên thật rõ. Quốc Sư lập lại ý nghĩ vừa có trong đầu:

-Ta đã bóp chết cuộc đời của chàng trainày!

Ông biết cuộc đời đã hoàn toàn vô nghĩa với Trung Chính vì vắng bóng Thụy An. Tình yêu thương của ông dành cho Thụy An mênh mông như biển cả vẫn không thể sánh ngang tình yêu thương của Trung Chính dành cho nàng. Thụy An là niềm an ủi của ông nhưng là trọn cuộc đời của Trung Chính.

Vị lão quan lặng lẽ ấn sâu lưỡi gươm vào trong vỏ như cố dằn nỗi đau đang vò xé tâm tư. Ông bước tới bên Trung Chính khẽ đặt bàn tay lên vai chàng, gọi nhỏ:

-Vương tử!

Trung Chính ngơ ngác nhìn ông. Đôi má xạm nắng của chàng ràn rụa nước mắt. Chàng vẫn ôm ghì Thụy An không nói.

Quốc Sư thấy nét mặt Thụy An thật bình thản. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của nàng buông xoã trên người Trung Chính thì thầm:

-Con gái của cha, cha sẽ nghe theo lời con!

Ông nhẹ nhàng gỡ tay Trung Chính đỡ lấyxác nàng, ông áp mặt Thụy An vào ngực mình im lặng. Mãi lúc này Trung Chính mới nhận ra sự có mặt của Quốc Sư. Chàng lên tiếng vẫn như đang giữa giấc mơ:

-Quốc Sư! Xin Quốc Sư hãy trả thù cho Thụy An! Quốc Sư hãy trừng trị kẻ sơn dã ngu ngốc này về tội giết nàng!

Quốc Sư vuốt nhẹ mái tóc con gái.

Giọng vị lão quan run run:

-Không, vương tử không giết Thụy An. Kẻ giết Thụy An là ta!

Ông cúi nhìn gương mặt nàng thấp giọnghơn:

-Con đã phải gánh thay mọi lầm lẫn suốt bốn mươi năm qua của cha!

Hồi lâu, ông ngẩng lên nhìn Trung Chính, nghiêm giọng:

-Từ nay kẻ nào còn phân biệt cố triều với bản triều đều là quốc tặc. Mọi người trên giang sơn Đại Việt này đều là con dân Đại Việt. Vương tử, từ nay vương tử là con ta. Tay gươm của vương tử chính là cánh tay bảo vệ bờ cõi Đại Việt trong những ngày sắp tới.

Ông rút thanh bảo kiếm bên mình đặt vào tay Trung Chính:

-Đây là kiếm lệnh của ta! Vương tử hãy cầm kiếm lệnh này, nhân danh ta truyền các lộ trấn chấm dứt ngay mọi mưu đồ ám hại người cố triều. Tất cả hãy cùng nhau chung sức giữ gìn đất nước để không phụ công ơn tiền nhân.

Ông ngừng lại trầm ngâm một hồi rồi nói, giọng trầm hẳn xuống như thì thầm:

-Trung Chính, con đừng quên rằng Thụy An chịu chết là cho ta và con được sống. Song không phải để theo đuổi những mưu tính riêng tư mà để đem hết tâm lực giữ gìn quê cha đất tổ.

Ông xiết mạnh vai chàng mím môi như cố nén xúc cảm:

-Ta biết con đang vô cùng đau đớn cũng như chính ta đang đau đớn. Nhưng, kẻ đại trượng phu phải biết nén tình riêng đặt mình vào đại nghĩa. Con hãy mau rời kinh thành để kịp cứu người cố triều đang bị giam giữ tại các lộ trấn và cũng để cứu giang sơn Đại Việt này, như Thụy An từng mong ước. Con hãy đi đi!


Hồi Kẽt:

NHỚ AI TRONG GIÓ TRONG SƯƠNG






Sáu năm sau đêm Trung Chính đẫm nước mắt cầm kiếm lệnh phóng ngựa như điên rời Thăng Long, đại quân Thát Đát tràn qua bắc thùy.

Giữa mùa đông năm Tỵ, Ngột Lương xua quân từ Quí Châu, Vân Nam tiến vào đất Đại Việt. Kỵ binh Thát Đát xoài vó dọc dẫy Tượng Sơn theo tả ngạn sông Thao ào ạt tiến về xuôi. Các cứ điểm phòng thủ của quân Đại Việt từ Ngã Ba Hạc tới Phù Lỗ bị tràn ngập mau chóng trước sức tấn cônc) như vũ bão. Cuộc chiến đấu giữ nước được chuẩn bị gần mười năm vẫn không ngăn nổi quân Thát Đát tiến thẳng về Thăng Long. Triều đình bỏ kinh thành cho Thát Đát chiếm đóng. Thế nước chông chênh như bánh xe đang lăn trên bờ vực. Nhà vua băn khoăn hỏi Quốc Sư Thủ Độ:

- Tình thế này liệu còn cách nào vượt khỏi nguy vong chăng?

Vị lão thần nghiêng mái đầu bạc trắng về phía nhà vua. Cặp mắt trĩu ưu tư của ông quắc lên. Giọng ông trầm trầm nhưng quyết liệt, nhấn rõ từng lời:

- Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin Bệ Hạ đừng lo!

Hơn một tháng sau, quân Đại Việt từ các lộ Hông, Khoái, Trường An, Thiên Trường dồn về phản công địch tại Đông Bộ Đầu, khôi phục kinh thành.

Ngột Lương chuyển quân qua hữu ngạn sông Thao, gom lực lượng tại Qui Hoá, chuẩn bị mở đợt tấn công thử nhì về Thăng Long. Các thám tử Thát Đát trong vùng được lệnh cấp tốc về gặp chủ tướng Ngột Lương để tường trình về địa thế và quân tình Đại Việt.

Cùng lúc Ngột Lương cho dựng trại chờ hội quân, chủ quán Quốc Oai khách điếm một mình một ngựa băng rừng tiến sâu vào miền tây bắc Qui Hoá, hướng về căn cứ Khau Pho.

Hai ngày sau đó, kỵ binh Thát Đát nhận chịu một cuộc tấn công chưa hề gặp trên khắp các chiến trường từng in dấu chân ngựa của họ. Trong lúc cánh quân triều đình của viên tướng trẻ Trần Quốc Tuấn từ lộ Quốc Oai vượt Trung Ha tiến lên, nghĩa binh lộ Qui Hoá dưới sự dắt dẫn của thủ lãnh Lý Trung Chính xuất hiện như tiếng sét bất ngờ nổ giữa trời trong, cắt nát kỵ binh Thát Đát thành từng toán nhỏ. Cuộc phối hợp giữa quân triều đình và nghĩa binh Qui Hoá dồn lực lượng Thát Đát vào thế bị động hoàn toàn từ phút khởi đầu trận đánh. Lần đầu tiên đoàn kỵ binh bách thắng khắp hoang mạc Bắc Á vừa xéo nát đế quốc Ba Tư và chinh phục Đại Lý lâm cảnh tan vỡ kinh hoàng. Những chiến sĩ áo chàm chập chờn biến hiện như những bóng ma và dũng mạnh như một bầy sư tử.

Ngột Lương phải ra lệnh mở đường máu thoát thân, cuốn vó chạy dài về phương bắc dưới sự truy sát bén gót của quân Đại Việt. Những ngày cuối cùng của mùa đông năm Tỵ cũng là những ngày cuối cùng của ba vạn chiến binh Thát Đát vừa hung hăng vượt bắc thùy Đại Việt ít ngày trước đó. Ngột Lương chỉ còn vài chục thân tùy cắm đầu chạy không kịp thở, cố tránh thật xa đoàn quân áo chàm của chàng trai có cặp mắt như bốc lửa và cánh tay gươm không hề mệt mỏi.

Vào lúc chờ nghĩa binh thu dọn chiến trường để tập hợp về xuôi, Lý Trung Chính trầm ngâm trên yên ngựa nhớ lại những người từng sát cánh bên chàng. Chàng nhớ tới người chú họ Lý Bảo Tuấn hầu như không lúc nào rời chàng nửa bước. Với tuổi già bảy chục, ông vẫn giữ nguyên khí phách của viên tướng trẻ lừng danh Trung Dũng Hầu thuở trước. Luôn luôn xông xáo trên đầu các hàng quân, ông chỉ chịu ngưng khi nhận một mũi tên Thát Đát cắm suốt qua tim. Trung Chính thở dài nhủ thầm:

- Dù sao thì chú cũng hài lòng vì đã dự phần làm sống lại trận Như Nguyệt ngày xưa.

Đưa mắt nhìn toàn thể tướng sĩ đang nghiêm hàng chờ đợi, chàng giơ cao kiếm lệnh, ngoắc tay. Đoàn quân chuyển mình trở bước về xuôi dưới những tia nắng đầu tiên của một mùa xuân mới.

Ít ngày sau, dấu vết khắc nghiệt của mùa đông năm Tỵ đã được xoá sạch trên dãy đồi trùng điệp dọc hữu ngạn sông Thao. Thảm cỏ non rải rác những khóm hoa dại đủ màu trải dài vô tận không còn một gợi nhắc nào về những ngày máu lửa xối tràn trên chính mảnh đất này. Trung Chính thả lỏng tay cương, mặĩc cho con chiến mã buông những bước nhàn tản ngược theo một triền dốc. Tới đỉnh đồi, chàng đưa tay vỗ nhẹ vào cổ ngựa. Con vật hiểu ý chủ dừng lại, thở ra một hơi dài khoan khoái, co vó đạp xuống mặt cỏ rồi ngẩng cao đầu ngó về phía trước.

Chàng trai không để ý tới con vật. Cặp mắt luôn rực lửa của chàng tựa hồ bị cuốn trôi theo dòng nước thượng nguồn sông Thao đang cuồn cuộn chảy về xuôi. Mái tóc dài không buộc bỏ xõa quanh vai làm nổi bật những góc cạnh của khuôn mặt cương nghị với nước da xạm đen vì nắng gió. Phong phanh trong tấm áo thổ dân bạc màu và ngồi lặng trên yên như một pho tượng đá, chàng trai vẫn không giấu nổi vẻ ngang tàng. Bên chàng, lão bộc Lý Đại im lìm như chiếc bóng. Lão kìm ngựa đứng ngang hàng với Trung Chính, kín đáo đưa mắt dò xét. Thấy chủ nhìn theo dòng nước như ngây dại, lão gọi nhỏ:

-Vương gia!

Trung Chinh từ từ quay lại, nhận thấy trong âm vang tiếng kêu ngắn ngủi của người lão bộc hương vị trìu mến xót xa của tấm tình phụ tử. Chàng vụt nhớ những ngày thơ ấu đã bao lần tin cậy tựa người vào đôi tay săn chắc của lão, vội lắc đầu như cố xua tan những cảm xúc đang dâng lên. Ánh mắt dịu dàng của chàng chợt loé một tia giễu cợt.

Chàng khẽ nắm cánh tay Lý Đại hỏi:

-Chỉ có một bài học đó mà ngần ấy năm Đại thúc không thuộc sao?

Lý Đại ngơ ngác nhìn không hiểu chàng muốn nói gì. Chàng mỉm cười:

-Từ lâu, chúng ta chỉ còn là người sơn dã, sao Đại thúc dùng mãi tiếng xưng hô ấy?

Lý Đại gượng cười nhưng vẫn không chặn nổi nỗi băn khoăn đang dằn vặt. Lão ngập ngừng hỏi:

-Nhưng, vương gia... à... trại chủ! Trại chủ có thể đổi ý không?

Trung Chính nhìn vào cặp mắt bối rối của lão, nói chậm rãi như tâm sự với chính mình:

-Đại thúc đừng băn khoăn nữa. Ta hiểu rõ lòng mình và biết nên làm gì. Từ đó tới nay hơn sáu năm rồi... Sáu năm dài thăm thẳm mà ngày nào ta cũng suy nghĩ... Sở dĩ tới nay ta mới nói rõ ý mình vì lúc này khắp nơi đã sạch bóng quân thù, cuộc sống an lành đã lập lại. Đại thúc đừng tìm cách cản việc ta định làm.

-Sĩ tốt và trang trại sẽ ra sao?

-Với sự giúp đỡ của Đại thúc, Long Diên đủ sức lo liệu. Vả lại, giữa ta và triều đình kể như đã là một...

Lý Đại bỗng sực nhớ ra một việc:

-Lão quên là hồi tối Nhị trại chủ dặn thông báo cho trại chủ hay Trung Dũng Hầu phu nhân mất rồi.

Trung Chính ngậm ngùi:

-Tội nghiệp cho thím!

Trong một thoáng, chàng nhớ lại toàn bộ cuộc đời của người thím họ. Hình ảnh thân xác tàn phế của bà xoá nhòa hẳn khung cảnh trước mắt chàng.

Lý Đại tiếp tục kể:

-Kiều Phúc vâng lệnh Nhị trại chủ về kiếm bà thì chỉ gặp lão Tứ và người hầu gái. Theo lời kể, bà mất hết sức đột ngột. Giữa lúc đang ngồi bên cạnh người hầu gái ngoài hiên, bà bỗng nhìn đăm đăm lên không rồi kêu lớn: “Phu quân!” Sau tiếng kêu bà ngã xuống. Người hầu gái vội đỡ bà lên thì tim bà đã ngưng đập.

Lão thấp giọng hơn đầy vẻ kính cẩn:

-Lạ là bà mất đúng lúc Trung Dũng Hầu trúng tên ngoài mặt trận.

Trung Chính vẫn nắm tay Lý Đại, nói:

-Đại thúc nhắc Long Diên đưa bà về trại an táng bên cạnh mộ Trung Dũng Hầu ...

Tiếng vó ngựa khua gấp bất ngờ vang lên cắt ngang lời Trung Chính, cả hai cùng nhìn về phía sau. Một kỵ sĩ rạp mình trên yên đang thúc ngựa phi nước đại dọc bờ sông Thao về chổ hai người. Lý Đại nói:

-Nhị trại chủ đi kiếm ta. Chắc có việc khẩn cấp.

Trung Chính chưa kịp đáp, Long Diên đã vọt ngựa lên đồi la lớn:

-Huynh trưởng! Huynh trưởng có việc!

Trung Chính nói:

-Giờ này ta còn việc gì nữa đâu!

Long Diên nói một hơi:

-Triều đình vừa lấy lại tước cũ Trung Dũng Hầu truy tặng thúc phụ và sắc phong huynh trưởng làm Bảo Nghĩa Vương. Quốc Sư gửi thư mời huynh trưởng về ngay Thăng Long dự đại hội Khải Hoàn. Người đem thư đang có mặt tại trại chờ huynh trưởng cùng đi. Y nói Quốc Sư bảo nếu huynh trượng vắng mặt ợ Thăng Long thì cả nhà y sẽ vào nằm trong ngục tối.

Trung Chính lắc đầu:

-Lẽ nào như vậy được. Quốc Sư nói vậy chỉ nhắm bày tỏ mối thâm tình đối với ta đó thôi.

Chàng nói tiếp:

-Long Diên, em hãy thay ta về kinh dự hội. Nhớ đem theo lá thư ta viết sẵn để trên án về trao tận tay Quốc Sư. Em nói giùm là ta không dám chê tước lộc triều đình những đã quyết gửi mình cho sương gió rồi. Từ nay, đời ta gắn với chân trời góc biển, nhưng dù ở nơi nào ta cũng nhớ về Quốc Sư. Chỉ có điều ...

Chàng ngừng lại cố kìm cảm xúc và nói mau:

-Xin Quốc Sư hiểu cho là ta không bao giờ có thể đặt chân về Thăng Long được.

Long Diên ngạc nhiên nhìn anh:

-Huynh trưởng nói chi lạ! Quê cha đất tổ của mình sao không về?

Trung Chính toan nói nhưng lại thôi. Toàn bộ con người Long Diên toát ra một sức mạnh cương cường và một vẻ bông bột sôi nổi. Chàng nghĩ thầm:

-Không chuyện gì khiến Long Diên buồn lâu hơn một ngày.

Chàng lẳng lặng tháo thanh gươm đeo bên hông trao cho em. Thấy Long Diên nhìn mình có vẻ dò hỏi, chàng nói:

-Đây là kiếm lệnh mà trước đây Quốc Sư trao cho ta. Em hãy thay ta chuyển lại và nhắc là ta không bao giờ quên những lời nói đêm nào của Quốc Sư.

Chàng cao giọng nhắc:

-Thôi, em và Đại thúc về lo công việc cho kịp.

Long Diên vội níu tay chàng lại nói:

-Huynh trưởng, còn việc của Nguyệt Quế!

Trung Chính hỏi:

-Nguyệt Quế có chuyện gì?

-Người đem thư cũng đem thư của An Phủ Sứ Trần Kiều nhắc lại việc cầu thân cho Quốc Ân với Nguyệt Quế.

-Chuyện đó thì em cùng Đại thúc dư sức loliệu.

Long Diên lắc đầu:

-Nếu dễ dàng thì em đâu níu kéo huynh trưởng.

-Sao vậy?

-Nguyệt Quế khăng khăng đòi phải tìm cho ra Quách Bá Liêm trước đã. Cô ấy thề rằng chưa giết được Quách Bá Liêm, cô ấy sẽ đi tìm cho tới lúc chết.

Trung Chính thở ra nhẹ nhõm:

-Quốc Sư làm giúp ta việc đó từ lâu rồi. Quách Bá Liêm bỏ mạng sau vụ Nguyệt Độ Trang khoảng hơn một tháng. Người trả thù cho chúng ta hiện đang có mặt tại lộ Quốc Oai. Em nhắc Nguyệt Quế sau khi thành hôn hãy cùng chồng ghé Quốc Oai khách điếm gặp Đoàn Đại Từ tiên sinh. Bấy nay ta không tiết lộ là muốn giữ kín công việc của Đoàn lão tiên sinh.

Chàng hỏi Long Diên:

-Hiện Quốc Ân đang ở đâu?

-Cậu ấy vừa được ân tặng tước Long Vân Hầu hiện vẫn là thuộc tướng của Trần Quốc Tuấn, nhưng sắp chuyển về Qui Hoá thay thế cho Đỗ Nghiêm đã tử trận trong trận đánh với Thát Đát vừa qua.

Trung Chính vỗ vai Long Diên tỏ dấu giã từ:

-Em xin lỗi Quốc Ân, Nguyệt Quế giúp ta về việc vắng mặt trong ngày vui của hai người. Nhưng lúc nào ta cũng cầu mong cho cả hai luôn như ý.

Long Diên vẫn nắm tay Trung Chính. Chàng nhìn anh năn nỉ:

-Huynh trưởng nán lại thêm ít ngày. Em sẽ sai tạo trên cảnh đoi này một khu riêng biệt cho huynh trưởng. Như thế huynh trưởng vẫn theo đúng ý mình trong lúc em và mọi người vẫn có dịpgần gũi.

Chàng gỡ tay Long Diên, mỉm cười:

- Đối với kẻ phiêu bạt thì xó núi, góc rừng cũng là điện đài. Đừng bận tâm về ta nữa. Thôi, giã biệt!

Dứt lời, chàng giật mạnh dây cương. Con chiến mã chồm lên xoải vó lao xuống chân đồi.

Long Diên tính phóng theo nhưng Lý Đại đưa tay cản lại. Bắt gặp những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo của người lão bộc, Long Diên vội đứng im, đưa mắt nhìn theo anh.

Trung Chính đã xuống hết chân đồi đang cho ngựa bọc về hướng thượng nguồn Đà giang, xa lần dòng sông Thao cuồn cuộn chảy. Bóng chàng nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là một vệt xám mờ giữa núi rừng bát ngát màu xanh.

Long Diên cố dõi theo cho tới khi cái vệt xám mờ biến hẳn đi thì buông một tiếng thở dài. Chàng không hiểu nổi ý nghĩ của Trung Chính, muốn lên tiếng hỏi Lý Đại. Nhưng Lý Đại như đang đắm mình vào một cõi xa xăm, nước mắt chan hoà trên mặt.

Lần đầu tiên, Long Diên thấy lòng mình trống trải và nhận ra mức rộng lớn vô cùng của không gian. Lúc này chàng mới bàng hoàng nghĩ ra là không bao giờ còn hy vọng gặp lại Trung Chính. Chàng vội nhìn về phía chân trời xa hút. Trước mắt Long Diên, những lớp sương chiều mờ nhạt đang dâng lên.

Vượt ngoài tầm nhìn của hai người, Trung Chính kìm ngựa chậm lại. Xung quanh chàng chỉ còn cây cỏ im lìm. Chàng bỏ mặc cho con chiến mã chậm rãi bước đi, hướng về phía những ngọn núi chập chùng phía trước kéo theo dẫy đồi vô tậnbăng qua thượng nguồn sông Đà trải dài về tận Mộc Châu. Trung Chính không mảy may lưu tâm tới điều này và cũng quên luôn cả chính mình. Tiếng vó ngựa buông đều trên thảm cỏ giống như âm thanh của điệu ru mơ hồ đưa chàng xa dần cảnh vật. Sương chiều mỗi lúc một dầy hơn thấm ướt hai vai nhưng chàng không hay.

Chàng chập chờn trôi trên dòng nước chảy qua một vùng trời riêng, ở đó chàng bắt gặp cặp mắt nặng trĩu u hoài đang lặng lẽ dõi theo chàng giữa màn sương lạnh. Rồi một hàng cau gầy guộc hiện ra che mờ cặp mắt nọ. Hàng cau in bóng xuống ngay phía trước chàng thành hình một góc lầu co quạnh dưới ánh trăng mờ ảo. Từ dưới mái lầu, một giọng hò sa mạc nghẹn ngào day dứt nhẹ nhẹ cất lên.

Hơn sáu năm đã trôi qua, giọng hò vẫn không ngừng vang vọng trong tâm tưởng chàng cùng hình ảnh ngôi nhà đổ nát trên nền đất cũ tại quê hương Kinh Bắc. Giọng hò thấm mãi vào sương đêm, lan nhanh như một làn sóng bủa khắp không gian, đưa từng lời ca vào đáy hồn chàng:


- Nhớ ai trong gió trong sương,

Nhớ ai đêm văng dậm trường bơ vơ.

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,

Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai ?


 Sài Gòn 1990
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